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NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Qưốc GIA HÀ NỘI 



JZởi nổi đần 


Để giúp các em học sinh khá, giỏi có thêm tài liệu tham 
khảo, rèn luyện kĩ năng giải toán Hoá học, chúng tôi xin trân 
trọng giới thiệu với quý bạn đồng nghiệp và các học sinh cuốn 
“400 bài tập Hoá học lớp 10”. 

ơ mỗi chương, chúng tôi phân loại các dạng bài tập tự luận 
và trắc nghiệm ở mức độ từ dễ đến khó giúp các em học sinh 
vận dụng kiến thức một cách linh hoạt khi giải các bài toán 
trong các tình huống khác nhau. Ngoài ra, sách còn có nhiều bài 
tập nâng cao bồi dưỡng học sinh giỏi, thi tuyển sinh vào các 
trường Đại học, Cao đẳng. 

Việc biên soạn dù tỉ mỉ, cẩn thận đến đâu củng không thể 
tránh khỏi những sai sót ngoài ý muốn. Tác giả xin ghi nhận và 
cảm ơn mọi ỷ kiến dóng góp, chỉ ra những thiếu sót của sách để 
khi tái bần sách được hoàn chính hơn. 


TÁC GIẢ 
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Chương 1. NGUYÊN TỬ 

1. Nổi rằng “số khôi bằng nguyên tử khôi” có đúng không? 
Tại sao? 

2. Phân tích các mệnh đề dưới đây: 

a) Đồng vị là những chất có cùng điện tích hạt nhân z. 

b) Đồng vị là những nguyên tố có cùng điện tích hạt nhân z. 

c) Đồng vị là những nguyên tố có cùng số khối A. 

d) Đồng vị là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân z. 

e) Đồng vị là những nguyên tử có cùng số khối A. 

3. Nguyên tử A có cấu hình electron ngoài cùng là 3p 4 . Tỉ lệ 
nơtron và số proton là 1 : 1. Nguyên tử B có số nơtron bằng 1,25 lần 
số nơtron của A. Khi cho 7,8 g B tác dụng với lượng dư A ta được 11 g 
hợp chất B 2 A. Xác định số thứ tự, sô' khối của A và B. 

4. Tồng sô' hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử kim loại 
A và B là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt 
không mang điện là 42. Sô' hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn 
của A là 12. 

a) Xác định 2 kim loại A và B. Cho biết số hiệu nguyên tử của một 
số nguyên tố: Na (Z = 11); Mg (Z = 12); AI (Z = 13); K (Z = 19); 
Ca (Z = 20); Fe (Z = 26); Cu (Z = 29); Zn (Z = 30). 

. b) Viết các phương trình phản ứng điều chế A từ muối cacbonat 
của A và điều chê' B từ một oxit của B. 

(Trích dề thi tuyển sính Đại học, Cao đẳng khối B, năm 2003) 

5. Viết Cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử có câu hình 
electron lớp ngoài cùng là: 

A: 2s’; B: 2s 2 2p a ; C: 3s 2 3p‘; D: 4s ! 3d s ; E: 5p a ; F: 4p 6 ; G: 3d>; 
H: 4s 2 3d‘“ 4p 5 . 

a) Cho biết nguyên tô' nào là kim loại, phi kim, khí hiếm? 

b) Có thể xác định nguyên tử khối của các nguyên tố đó được 
không? Tại sao? 

c) Đối với mỗi nguyên tử lớp electron nào liên kết với hạt nhân 
chặt chẽ nhất, lớp nào liên kết với hạt nhân yếu nhất? 

6. Tống sô hạt p, n, e của 3 nguyên tử đồng vị là 183. Các sô' khối 
của các đồng vị 1, 2, 3 lần lượt tạo thành 1 cấp sô' cộng với công sai 1. 
Trong đồng vị 1, số p = số n. 
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a) Xác định số khối mỗi đồng vị. 

b) Hỗn hợp X gồm đồng vị 1, 2, 3 có tỉ lệ số nguyên tử là 1 : 3 : 5. 
Tính Mx? 

7. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tố có z = 20, z = 21, 
z = 22, z = 24, z = 29; z = 31 và cho nhận xét cấu hình electron của 
các nguyên tố đó khác nhau như thế nào? 

8. a) Nguyên tử X có số khối nhỏ hơn 36 và tổng số các hạt là 52. 
Viết câu hình electron của X. Nêu tính chất hóa học cơ bản của X? 

b) Một nguyên tử Y có tổng số hạt là 62, số khối nhỏ hơn 43. Tìm 
nguyên tử khôi của Y. Viết cấu hình electron và cho biết tính chất hóa 
học cơ bản của Y. 

9. Cho biết trong các nguyên tử của các nguyên tô' A, B, D, các 
electron có mức năng lượng cao nhất được xếp vào các phân lớp để có 
cấu hình là: 2p 3 (A); 4s ] (B) và 3CỈ 1 (D). 

a) Viết lại cấu hình eỊectron dầy dủ của các nguyên tô trên. 

b) Suy ra vị trí của các nguyên tô trên trong hệ thống tuần hoàn. 

(Trích để thi Học ki I Trường THPT chuyên Lè Hồng Phong TPHCM, năm 

1995-1996) 

10. Khi điện phân nước người ta xác định cứ 1 g hiđro sẽ thu được 
7,9370 g oxi. Hãy tính khôi lượng nguyên tử của oxi. Cho biết 
H = 1,0079. 

11. Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi, biết thể tích của 
một mol canxi bằng 25,87 cm 3 . Biết rằng trong tinh thể các nguyên tử 
canxi chiếm 74% thể tích. 

12. Cho ”A1; 3 ®Br; J B ‘P; 3 ®K; J 2 C; ị 4 N; ■ JS; "B; «Zn. Viết cấu 
hình electron và phân bố electron vào các obitan của mỗi nguyên tử, 
cho biết sô' electron độc thân trong mỗi trường hợp. 

13. Nguyên tô' M gồm 3 đồng vị có tổng số khối 75. Xác định sô' 
khối của mỗi loại đồng vị khi biết: 

- Sô' nguyên tử đồng vị chiếm 79% tổng số nguyên tử và bằng 7,9 
sô' nguyên tử đồng vị 2. 

- Hiệu sô' nơtron của đồng vị 3 và đồng vị 1 là 2. 

- Khôi lượng mol trung bình của nguyên tố M là 24,32. 

14. Viết cấu hình electron của các cặp nguyên tử sau: 

a) Li (Z = 3); Na (Z =: 11) 

b) C1 (điện tích hạt nhân 17); o (điện tích hạt nhân: 8) 

c) Ne (có lOp); He (có 2p) 
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Nhận xét sô' electron ngoài cùng của từng cặp. Cặp nào là kim 
loại, phi kim, khí hiếm. 

15. Cho biết mức năng lượng ngoài cùng của nguyên tử thuộc 
nguyên tô' A là 3p s và nguyên tô' B là 4s 2 . 

a) Viết cấu hình electron của A, B. Suy ra sô hiệu nguyên tử A, B. 

b) Nguyên tố nào là kim loại? phi kim? 

c) X, Y là 2 đồng vị của nguyên tố A có tổng sô' khối = 72. Hiệu sô' 
sô' nơtron của X, Y bằng 1/10 sô' điện tích hạt nhân của B. Tỉ lệ sô' 
nguyên tử X : Y = 37,25 : 98,25. Tính số khôi X, Y và khôi lượng mol 
trung bình của A. 

16. Nguyên tử kẽm có bán kính R = l,35.10" lo m, có khối lượng 
nguyên tử là 65 đv.c. 

a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm. 

b) Thực tê' hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung vào 
hạt nhân với bán kính R = 2.10 15 m. 

Tính khôi lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm. 

17. Một nguyên tố gồm hai đồng vị có sô' nguyên tử tỉ lệ với nhau 
là 27 : 23. Hạt nhân đồng vị thứ nhất chứa 35 proton và 44 nơtron. 
Hạt nhân đồng vị thứ hai chứa nhiều hơn 2 nơtron. 

Xác định khối lượng nguyên tử trung bình của nguyên tố trên. 

18. a) Cấu hình electron nào sau đây vi phạm quy tắc Hund? 

(A) ls 2 ; (B) ls 2 2s 2 2p x 2 ; (C) ls 2 2s 2 2p x ' 2p y ‘; (D) ls 2 2s 2 2p x ‘ 2p/ 

(E) ls 2 2s 2 2p x 2 2p y ’ 2p z 1 

b) Nguyên tô A có cấu hình electron lớp ngoài cùng 4s 2 4p 6 ; 
A = 79. Tính số nơtron của nguyên tử thuộc nguyên tố A. 

19. Các ion và nguyên tử nào có cấu hình electron ls 2 2s 2 2p G . Viết cấu 
hình electron của các nguyên tử có cấu hình electron ion như trên. Cho biết 
tính chất hóa học của các nguyên tố đó. Viết phản ứng minh họa. 

20. Cho biết vị trí trong bảng tuần hoàn của các nguyên tô' có z 
lần lượt bằng. 16, 20, 25, 29, 30, 37. Cho biết chúng là kim loại hay 
phi kim. 

21. Oxi có 3 đồng vị ‘ 6 0; g 7 0 và ‘ 8 0, còn cacbon có 2 đồng vị bền 
là ' 6 2 c và g 3 C. Hỏi có thể tạo bao nhiêu loại phân tử khí cacbonic. 
Tính phân tử khối của chúng. 
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22. Xác định bán kính gần đúng của các nguyên tử Ca, Fe và Au 
nếu tỉ khối của các kim loại đó lần lượt là: 1,55; 7,9 và 19,3. Biết rằng 
trong tinh thể các nguyên tử của các nguyên tố trên chỉ chiếm 74% 
thể tích. Cho Ca = 40,08; Fe = 55,935; Au = 196,97. 

23. a) Nguyên tử X có tổng sô" hạt là 95. Biết sô hạt không mang 
điện bằng 0,5833 số hạt mang điện. Viết cấu hình electron của X, xác 
định tên nguyên tố A. 

b) X và Y là 2 nguyên tô" có cấu hình electron ngoài cùng là 3s' và 
4s l . X có 12 nơtron, Y có 20 nơtron. 

(1) Viết cấu hình electron đầy đủ của X, Y. Xác định tên của 2 
nguyên tô' X, Y. 

(2) Cho 6,2g hỗn hợp X, Y vào H 2 0, sau phản ứng thu được 2,24 lít 
khí (đktc). Tính thành phần phần trăm của X, Y về khối lựợng trong 
hỗn hợp ban đầu? 

24. a) Khối lượng nguyên tử trung bình của brom là 79,91. Brom 
có 2 đồng vị. Biết 3 ! Br chiếm 54,5%. Tìm số khối của đồng vị thứ 2. 

b) Tính thành phần phần trăm các đồng vị của cacbon. Biết 
cacbon ở trạng thái tự nhiên có 2 đồng vị ị 2 C và è 3 C có nguyên tử 
khôi là 12 , 011 . 

25. Cho biết nguyên tử nào có tấu hình electron giống các ion sau: 
K\ cr, Ca 2+ , Br', Na*, Mg 2+ , s 2 ", Al 3 \ Xác định số p, e trong mỗi ion 
đó, viết cấu hình electron của các ion và nguyên tử tương ứng. 

26. Cho biết phân mức năng lượng cao nhất của: ion A‘: 2P* 1 ; ion 
B = 2p 6 ; ion c 2 *: 3p 6 ; ion D 2 ': 3p 6 ; ion E + = 3p 6 ; ion F" = 3p 6 . Xác định 
sô e, p, n của các ion và nguyên tử khối của các nguyên tử trên. 

27. Giữa bán kính hạt nhân (R) và sô' khô'i (A) của nguyên tử có mối 
liên hệ như sau: R = 1,5.10 ~ l3 \fÃ . Tính khối lượng riêng của hạt nhốn, 

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Dại học Ngoại thương, năm 1996) 

28. a) Cho giá trị tuyệt đối về khối lượng nguyên tử của một loại 
đồng vị của Mg là 4,48.10" 23 g; của AI là 4,82.10 _23 g; của Fe là 
8,96 10" 23 g. 

(1) Tính khối lượng mol của Mg, ion Al s \ ion Fe 3+ . 

(2) Tính sô" proton và nơtron trong hạt nhân nguyên tử của các 
đồng vị trên, biết sô' thứ tự của Mg, Al, Fe tương ứng là 12, 13, 26. 

b) Một thanh đồng chứa 2 mol Cu trong dó có hai đồng vị 29 Cu 
(75%) và II Cu (25%). Hỏi thanh đồng nặng bao nhiêu gam. 
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29. Tổng sô proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một 
nguyên tố là 34. 

a) Hãy mô tả cấu tạo nguyên tử của nguyên tố đó? 

b) Viết cấu hình electron, xác định vị trí trong bảng tuần hoàn. 

c) Xác định tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố? 

30. Cho 1 6 X, isY, 24 Z. 

a) Viết cấu hình electron? Nguyên tố nào là kim loại? Phi kim? 
Khí hiếm? 

b) Xác định vị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. 

c) Công thức hợp chất với hiđro? Công thức oxi cao nhất? 

31. Nguyên tử khôi của bo là 10,81. Bo gồm 2 đồng vị: '°B và ''B . 
Có bao nhiêu phần tràm đồng vị B trong axit boric H 3 BO 3 ? 


32. a) Viết cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử có lớp 
electron ngoài cùng là: 

2s' 2s 2 2p 3 2s 2 2p 6 3s 2 3p x 

3s 2 3p 3 3s 2 3p 5 3s 2 3p 6 

b) Căn cứ vào nguyên tắc nào để có thế’ viết được? 

33. a) Đồng trong thiên nhiên gồm 2 loại đồng vị 29 Cu và II Cu 


với tỉ số - 


Tính nguyên tử khôi trung bình của đồng. 


3:1 Cu _ 105 
“Cu ~ 245 ' 

b) Iliđro được điều chế bằng cách điện phân nước, hiđro đó gồm 
2 loại đồng vị j H và 2 D. Hỏi trong lOOg nước nói trên có bao nhiêu 
đồng vị J D? Biết rằng nguyên tử khối của hiđro là 1,008 và oxi là 16. 

c) Magiê có hai đồng vị là X và Y. Đồng vị X có nguyên tử khối là 
24. Đồng vị Y hơn X một nơtron. Tính nguyên tử khối trung bình của 
Mg. Biết sô nguyên tử trong hai đồng vị tỉ lệ X : Y = 3 : 2. 

34. Cho 2 nguyên tô A, B có điện tích hạt nhân nguyên tử lần lượt 
là 19 và 25. 

a) Viết câu hình electron của từng nguyên tử các nguyên tố đó. 

b) Cho biết tính chất hóa học cơ bản của từng nguyên tố. 

35. Trong những nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ z = 1 đến 
z = 36, những nguyên tố nào có cấu hình electron thỏa mãn 2 điều kiện: 

- Lớp ngoài cùng có 8 electron. 

- Lớp ngoài cùng chứa sô electron tối đa. 
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36. Ion x + có 18e. Hạt nhân nguyên tử X có 20 nơtron. 

- Tìm số khối của X. 

- Viết tên và cấu hình electron của X. 

- VỊ trí của X trong bảng tuần hoàn. 

37. Ion X' có 18e. Hạt nhân nguyên tử X có 18 nơtron. 

- Xác định số khối của X. 

- Viết cấu hình electron của X. 

- Cho biết tên và vị trí của X trong bảng tuần hoàn (số thứ tự, chu 
kì, phân nhóm, nhóm). 

38. Trong nước, hiđro chủ yếu tồn tại hai đồng vị ỊH và Í*H. Hỏi 
có bao nhiêu đồng vị jH trong 1 ml nước? Biết nguyên tử khôi trung 
bình của hiđro trong nước nguyên chất là 1,008. 

39. X và Y là 2 đồng vị của nguyên tố A (có số thứ tự 17) có tổng 
số khối là 72. Hiệu số số nơtron của X, Y bằng 1/8 số hạt mang điện 
dương của B (có số thứ tự là 16). Tỉ lệ sô nguyên tử của X và Y là 
32,75 : 98,25. Tính số khối của 2 đồng vị trên. Suy ra khôi lượng mol 
trung bình của A. 

40. Trong hệ thông tuần hoàn các nguyên tô, lưu huỳnh và đồng là 
hai nguyên tố có sô' thứ tự tương ứng là z = 16 và z = 29. 

a) Viết câu hình electron với đầy đủ các ô lượng tử của hai nguyên 
tô trên. 

b) Xác định vị trí (chu kì, nhóm, phân nhóm) của từng nguyên tô 
trong hệ thông tuần hoàn. 

(Trích để thi tuyển sinh Phân hiệu ĐH An ninh và ĐH Cảnh sát, năm 1998) 

41. Nguyên tử của nguyên tố A có cấu hình electron [khí hiếm] 
(n-l)d u ns\ Xác định cấu hình của electron có thể có của A, từ đó cho 
biết số thứ tự, chu kì, nhóm của nguyên tố A. 

42. Hãy cho biết các đồng vị sau đây, đồng vị nào phù hợp với tỉ 

sô' proton 13 

sô nơtron 15 

43. Hoàn thành phương trình phản ứng theo sơ đồ sau: 
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Cho biết Ai là oxit kim loại A có điện tích hạt nhân là 3,2.10~ 18 
culông; Bi là oxit phi kim, B có cấu hình electron ỏ lớp vỏ ngoài cùng 
là 2s 2 2p 2 . 

(Để thi tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương, năm 1998-1999) 

44. A là một nguyên chất mà phân tử chỉ gồm các tiểu phân với 
cấu hình electron ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 . Hãy lập luận để tìm công thức 
phân tử phù hợp của A và gọi tên. Cho biết hóa trị của các tiểu phân 
cũng như của nguyên tử trong phân tử A không quá hai. 

45. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tố có 2 electron độc 
thân ở lớp ngoài cùng với điều kiện: nguyên tử có sô' z < 20. 

a) Có bao nhiêu nguyên tô' ứng với cấu hình electron nói trên, cho 
biết tên của chúng. 

b) Viết công thức phân tử của các hợp chất có thể có được chỉ từ 
các nguyên tô' nói trên. Viết công thức cấu tạo các hợp chất đó và giải 
thích liên kết hóa học. 

(Trích dè thi tuyển sinh Trường Đợi học Kinh tẽ Quốc dân, năm 1997) 

46. Nguyên tô A không phải là khí hiếm, nguyên tử có phân lớp 
electron ngoài cùng là 4p. Nguyên tử của nguyên tô' B có phân lớp 
electron ngoài cùng là 4s. 

a) Nguyên tô' nào là kim loại? là phi kim? 

b) Xác định cấu hình electron của A và B, biết tổng sô' electron của 
hai phân lớp ngoài cùng của A và B bằng 7. 

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Y TPHCM, năm 1999) 

47. Cho cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tô' sau: 

A: ls ! 2s ! 2p 2 ; B: ls ! 2s ! 2p“; C: lã* 2s* 2p‘; D: lá* 2s* 2p“. 

Mỗi nguyên tử các nguyên tô' trên có bao nhiêu electron độc thân. 

48. Cho biết tổng số hạt trong 1 nguyên tử của nguyên tô' X là 58. 
Sô' hạt trong nhân lớn hơn sô' hạt ở vỏ là 20 hạt. 

a) Viết câu hình electron của nguyên tử X. 

b) Cho 11,7g X vào H 2 O. Tính thể tích khí thoát ra (đktc). 

49. Một nguyên tô' R và một nguyên tô' X có cấu hình electron lớp 
ngoài cùng lần lượt là ...3s’ và ...3s 2 3p 5 . 

a) Xác định các nguyên tô' R, X, công thức hợp chất giữa chúng và 
loại liên kết hình thành trong hợp chất thu được. 

b) Xác định nguyên tố A có cấu hình electron ngoài cùng là ...4s\ 
Xác định công thức hợp chất có thể có giữa A, X. 

Cho biết: 


11 




(Trích dè thi học sinh giòi cấp thành phô (TPHCM) năm học 1996-1997) 

50. Hãy giải thích sự biến đổi sau đây: 

a) Năng lượng ion hóa của các nguyên tô" thuộc chu kì 3 

Ng uyên tố I Si I p I s I C1 
I, (kJmol _1 ) I 786 I 1012 I 1000 I 1251 

b) Nhiệt độ nóng chảy của các đơn chất thuộc chu kì 3 

Đơn chất I Na I Mg I AI 'I Si I _p_ 

t° nc (°C) I 99 I 649 I 660 I 1410 I 44 

51. Bán kính gần đúng của hạt nơtron là 1,5.10 15 m, còn khối lượng 
của nơtron bằng 1,675.10~ 27 kg. Tính khối lượng riêng của nơtron. 

52. a) Một nguyên tố X gồm hai đồng vị là X! và x 2 . Đồng vị X! có 
tổng số hạt là 18. Đồng vị x 2 có tổng sô' hạt là 20. Biết rằmg % các 
đồng vị trong X bằng nhau và các loại hạt trong Xi cũng băng nhau. 
Xác định khối lượng nguyên tử trung bình của X. 

b) Nguyên tố Cu có nguyên tử khô'i trung bình là 63,54 có hai đồng 
vị Y, z, biết tổng số khối là 128. Số nguyên tử đồng vị Y = 0,37 số 
nguyên tử đồng vị z. Xác định số khối của Y và z. 

53. 3 nguyên tô' A, D, E có tổng sô' điện tích hạt nhân là 16. Phân 
tử AD 3 có 10 proton. 

a) Xác định A, D, E. 

b) Viết công thức phân tử các hợp chất tạo bởi cả 3 nguyên tô' trên 

54. Nguyên tử của nguyên tô' A có tổng sô' electron trong các phân 
lớp p là 11. Nguyên tử của nguyên tố B có tổng sô' hạt mang điện ít 
hơn tổng sô' hạt mang điện của A là 8. 

a) Xác định A và B. 

b) Gọi X là hợp chất tạo bởi A và B. Dung dịch nước của X có tính 
axit, bazơ hay trung tính? Tại sao? 

55. a) Đồng vị phóng xạ là gì? Tính khối lượng nguyên tử trjng 
bình của magie trong tự nhiên có thành phần gồm 79% 24 Mg, 10% 
25 Mg và còn lại là 26 Mg. 

b) Trong không khí neon có 2 đồng vị 20 Ne và 22 Ne, biê' đồng vị 
22 Ne chiếm 9%. Tính nguyên tử khối trung bình của Ne. 

56. Nguyên tử nhôm có bán kính 1,43 Ă và có khối ỉượng^ ngu/ên 
tử là 27 đvC. 
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a) Tính khôi lượng riêng của nguyên tử Al. 

b) Trong thực tế thể tích thật chiếm bởi các nguyên tử chỉ bằng 
74% của tinh thể, còn lại là các khe trông. Xác định khối lượng riêng 


đúng của Al. Biết thể tích của hình cầu: 


4 _ , 

V = 1 7tR 3 . 
3 


57. Cấu hình electron ngoài cùng của một nguyên tô X là 5p 5 . Tỉ lệ 
số nơtron và điện tích hạt nhân bằng 1,3962. Số nơtron trong nguyên 
tử X gấp 3,7 lần sô' nơtron của nguyên tử nguyên tố Y. Khi cho 
1,0725 gam Y tác dụng với lượng dư X thu được 4,565 gam sản phẩm 
có công thức XY. 

a) Viết đầy đủ cấu hình electron nguyên tử nguyên tô X. 

b) Xác định sô hiệu nguyên tử, sô' khôi và tên của X, Y 

c) X và Y chất nào là kim loại? là phi kim? 

58. Tính thành phần phần trăm của các đồng vị của Cu trong tự 
nhiên và tỉ lệ khối lượng của G3 Cu trong CuCl 2 . 

Biết đồng trong tự nhiên gồm hai đồng vị II Cu và II Cu và 
nguyên tử khô'i trung bình là 63,54. 

59. Hoàn thành các phản ứng hạt nhân: 

a) 3 Li + JH -> ỊHe + ... 

b) | 3 Na + Ị^He —> ỊH + ... 


60. a) Nguyên tử của nguyên tố hóa học X có tổng các hạt proton, 
electron, nơtron bằng 180, trong đó tổng các hạt mang điện gấp 1,432 
lần sô' hạt nơtron. 

(1) Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử X. 

(2) Dự đoán tính chất hóa học của X ỏ dạng đơn châ't. Giải thích 
theo cấu tạo nguyên tử, phân tử và viết các phương trình hóa học để 
giải thích. 

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố mà electron 
ngoài cùng là 4s ] . Từ đó cho biết sô'.hiệu nguyên tử và sô' electron hóa 
trị của chúng. 

61. a) Nguyên tô' X, cation Y 2+ , anion z~ đều có cấu hình electron 
ls 2 2s 2 2p 6 . 

(1) X, Y, z là kim loại hay phi kim? Tại sao? 

(2) Viết phản ứng minh họa tính chất hóa học quan trọng nhất 
của Y và z. 

(Trích dề thi tuyển sinh Trường Đại học Tài chinh-Kế toán, năm 2000) 
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b) (1) Viết câu hình electron của Cu (Z = 29). Trên cơ sở đó giải 
thích hóa trị của Cu. 

(2) Viết phương trình các phản ứng trong sản xuất đồng bằng 
phương pháp công nghiệp. 

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Y khoa Hà Nội, năm 1997) 

62. Một mẫu Poloni nguyên chất có khôi lượng 2g, các hạt nhân 
Poloni (^°Po) phóng xạ phát ra hạt a và chuyển thành một hạt £x 
bền. Viết phương trình phản ứng, gọi tên *x. 

63. Cho hợp chất XY 2 tạo bởi hai nguyên tố X, Y. Y có hai đồng vị 
79 Y chiếm 55% sô' nguyên tử Y và đồng vị 81 Y. Trong XY 2 phần trăm 
khối lượng của X bằng 28,52%. 

a) Tính nguyên tử khôi trung bình của X, Y. 

b) X có hai đồng vị 65 x chiếm 27% sô' nguyên tử. Tìm đồng vị thứ 
hai của X. 

64. Viết đầy đủ cấu hình electron của các nguyên tử có electron 
ngoài cùng như sau: 

a) 3p 6 4s 2 ; b) 3s 2 3p! ; c) 3s 2 3p 5 

d) 3d 10 4p 6 ; e) 5p 6 6S 1 ; 0 3s 2 3p 6 

- Xác định tên nguyên tố, phân bổ electron vào các obitan. 

- Nguyên tô' nào thuộc kim loại, phi kim, khí hiếm? 

65. a) (1) Các ion x\ Y' và nguyên tử z nào có cấu hình electron 
ls 2 2p 2 2p 6 ? 

(2) Viết cấu hình electron của các nguyên tử trung hòa X vã Y. 
ứng vđi mỗi nguyên tử hãy nêu một tính chất hóa học đặc trưng và 
một phản ứng minh họa. 

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học Quốc gia TP.HCM, đạt 1 năm 1998) 

b) Tổng số proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một 
nguyên tố là 34. 

(1) Viết cấu hình electron. 

(2) Xác định tính chất hóa học cơ bản của nguyên tô' đó. 

66. Viết các phương trình biến đổi hạt nhân: 

à) lim + ;h ——»? + 7 n 

b) \ ữ B + ịn ->? + 4 2 He 

c) 27 AI + |H->? + 4 2 He 

d) ? + ;h -'ỉ. 11 "- • >? + > 



67. a) Cho 3 nguyên tố A, B, c có cấu hình electron lớp ngoài cùng 
(n = 3) tương ứng là ns 1 ; ns z np 1 ; ns 2 np 5 . Hãy xác định vị trí (chu kì, 
nhóm, phân nhóm, số thứ tự) của A, B, c trong bảng hệ thống tuần hoàn. 

b) A, B là 2 nguyên tô” ở cùng một phân nhóm và thuộc 2 chu kì 
liên tiếp trong hệ thống tuần hoàn. Tổng số proton trong hai hạt 
nhân nguyên tử bằng 32. Hãy viết cấu hình electron của A, B và của 
các ion mà A, B có thể tạo thành, tính chất hóa học đặc trưng của 2 
nguyên tô” này. 

68. a) Thê” nào là nguyên tố phóng xạ? Cho ví dụ. 

b) Hoàn thành các phương trình phản ứng hạt nhân sau: 

“Be + 2 He —> Ị,n + A 
? 7 7 C1 + ỊH -> ịHe + X 

Từ các phương trình trên, hãy cho biết vị trí (chu kì, phân nhóm) 
của A và X trong bảng hệ thông tuần hoàn. 

69. Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Mỗi nguyên tô' được biểu diễn bằng một nguyên tử 

B. z là sô” proton trong nhân 

c. A là tổng sô proton và nơtron trong nhân 

D. Sô” nơtron trong nhân bằng A - z. 

70. Trong 5 nguyên tử: 33 A lịB ^ 6 C ”D ^ 7 E 

Cặp nguyên tử nào là đồng vị: 

a) c và D b) c và E c) A và B d) B và c 

71. Nguyên tô' C1 có đồng vị: “C1 và 37 Cl. Kí hiệu 33,5 C1 chỉ rằng 
C1 thường là một hỗn hợp của hai đồng vị trên gồm: 

A. 80% 35 C1 và 20% 37 C1 B. 70% 35 C1 và 30% 37 C1 

c. 60% 36 C1 và 40% 37 C1 D. 75% 35 C1 và 25% 87 C1. 

72. Sô” electron tôi đa chứa trong các phân lớp s, p, d, f lần lượt là: 

A. 2, 8, 18, 32 .B. 2, 4, 6, 8 

c. 2, 6, 10, 14 D. 2, 8, 14, 20 

73. Những điều khẳng định nào sau đây là đúng: 

a) Sô' hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử. 

b) Số proton trong nguyên tử bằng sô nơtron. 

c) Sô' proton trong hạt nhân bằng sô' electron ở lớp vỏ nguyên tử. 

d) Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 proton. 

e) Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 nơtron. 
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f) Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi, tỉ lệ giữa proton và nơtron mới 
là 1:1. 

74. Các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng: 

a) Đồng vị là những chất cùng điện tích hạt nhân z 

b) Đồng vị là những nguyên tô' có cùng điện tích hạt nhân z 

c) Đồng vị là những nguyên tô' có cùng sô' khối A 

d) Đồng vị là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân z, 
nhưng khác nhau về sô' nơtron. 

e) Đồng vị là những nguyên tử có cùng số khô'i A. 

75. Đôi với năng lượng của các phân lớp theo quy tắc Klecko\vski 
trường hợp nào sau đây không đúng? 

A. 2p > 2s B. 2p < 3s c. 3s < 4s D. 4s > 3d. 

76. Công thức nào sau đây chỉ ra rằng lớp thứ 3 của một nguyên 

tử chứa 6 điện tử. 

A. 3p 6 B. 3s 6 c. 3s 2 3p 6 D. 3s 2 3p 4 

77. Sô' hiệu z của một nguyên tử ở lớp thứ ba ngoài cùng chứa 6 
điện tử là bao nhiêu? 

A. z = 16 B. z = 18 c. z = 8 D. z = 28 

78. Trường hợp nào sau đây là công thức điện tử đúng của 
Sc (Z = 21)? 

A. ls 2 2s 2 3d 10 4 ĩ B. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 3 

c. ls 2 2s 2 2p 6 2d 10 3S 1 D. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d‘ 

79. Xét các yếu tố sau đây: 

1. Sô' proton trong nhân 

2. Sô' electron ngoài nhân 

3. Số khối A của nguyên tử hay ion 

Muôn xác định số nơtron trong nhân nguyên tử, ta cần phải biết 
các yếu tô' nào trong những yếu tô' sau đây: 

A. 1 B. 2 c. 1 và 2 D. 1 và 3 

80. Mệnh đề nào sau đây không đúng: 

a) Không có nguyên tô' nào có lớp ngoài cùng nhiều hơn 8 electron. 

b) Lớp ngoài cùng là bền vững khi chứa tôi đa sô' electron. 

c) Lớp ngoài cùng là bền vững khi phân lớp s chứa tối đa số eltỉctron. 

d) Có nguyên tô' có lớp ngoài cùng bền vững với 2 electron. 

81. Sô' hiệu z của nguyền tử có định nghĩa nào sau đây: 

A. Là số nguyên tử ngoài nhân 
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B. Là sô' điện tử trong nhân 
c. Là số proton trong nhân 
D. Là số nơtron trong nhân. ' 

82. Chất đồng vị có định nghĩa nào sau đây đúng nhất? 

A. Là những chất có cùng z 

B. Là những nguyên tố có cùng z 
c. Là những nguyên tô' có cùng A. 

D. Là những nguyên tử có cùng z. 

83. Hai nguyên tử đồng vị có chung những tính chất nào sau đây? 

A. Cùng sô' điện tử lớp ngoài cùng 

B. Cùng sô' proton trong nhân 
c. Cùng tính chất hóa học 

D. Cùng có tất cả những tính chất trên. 

84. Hai nguyên tử khác nhau, muốn có cùng kí hiệu nguyên tô' 
phải có những tính chất nào sau đây: 

A. Cùng sô' điện tử trong nhân 

B. Cùng sô' nơtron 

C. Cùng sô' khối A 

D. Cùng sô' proton trong nhân khác nhau về sô' nơtron. 

85. Cho phản ứng hạt nhân: 

x -> ỳ Y + ?Z;Xlà: 

a) £X b) Ịfx c) “ 9 * 3 X d) a, b đúng. 

86 . Cho ion P x O y 3 ' có 50 electron. Công thức của ion là: 

A. P0 4 3 ' B. p 2 0 4 3- c. P 3 O 4 8 ". D. Tất cả đều sai. 

87. Cho ion S n O m 2 ' có 50 electron. Ion S n O m 2_ có công thức 
(cho n < m) là: 

A. s 2 0 4 2 - B. S 0 4 2 - c. SO3 2 ' D. c đúng. 

88 . Nguyên tố clo có 2 đồng vị. Số lượng nguyên tử của đồng vị thứ 

nhât gấp 3 lần số lượng nguyên tử của đồng vị thứ hai và đồng vị thứ 

hai nhiều hơn đồng vị thứ nhất 2 nơtron. Số khối của 2 đồng vị lần 
lượt là: 

A. 36 và 38 B. 35 và 37 c. 37 và 39 D. 40 và 42. 

89. Dựa vào cấu hình electron của các nguyên tố sau: 

(1) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 ; (2) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 ; 

(3) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 ; (4) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 áp 1 

Những nguyên tố nào là kim loại? là phỉ \tìrrft lồrktVPKlểm? 
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90. Nguyên tử X có cấu hình electron là ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p G 4 s 2 thì 
ion tạo ra từ X có cấu hình electron như sau: 

(A) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 ; (B) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 ; 

(C) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p 6 ; (D) ls z 2s 2 2p 6 3s 2 ; 

(E) Tất cả đều sai. 

91. a) Một ion x n * có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng lồ 2p 6 , 
thì câu hình electron của lớp vỏ ngoài cùng của X có thể là: 

(A) 3S 1 . (B) 3s 2 

(C) 3P 1 (D) Cả A, B, c có thể đúng 

(E) Tất cả đều sai. 

b) Nguyên tử M có cấu hình electron của phân lớp chót là 3d 7 . 
Tổng số eỉectron của nguyên tử M là: 

(A) 24 (B) 25 (C) 27 (D) 29. 

92. a) Một ion M n ' có cấu hình electron ở lđp vỏ ngoài cùng là 3p 6 , 
vậy cấu hình electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử M là: 

(A) 3p 5 hay 3p 4 ; (B) 4S 1 4s 2 hay 4p J ; (C) 4p 2 4p 3 

(D) 3s : hay 3s 2 ; (E) Tất cả đều sai. 

b) Anion X 2 " có cấu hình electron giống R + (có câu hình electron ở 
lớp vỏ ngoài cùng là 2p 6 ) thì cấu hình electron của nguyên tử X là: 

(A) ls 2 2s 2 2p 2 ; (B) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 ; (C) ls 2 2s 2 2p 4 . 

(D) ls 2 2s 2 2p 6 ; (E) Tất cả đều sai. 

93. Oxit cao nhất của một số nguyên tố ứng với công thức R0 3 . 

Trong hợp chất của nó với hiđro có 5,88% hiđro về khối lượng. R là 
nguyên tố nào sau đây: 

A. N B. p c. s D. c. 

94. Cấu hình electron của ion Mn 2t ? 

A. [Ar] 3d 5 4S 1 B. [Ar] 3đ 3 4s 2 

c. [Ar] 3d 5 D. [Ar] 3d 4 . 

95. Một nguyên tố với cấu hình electron [Xe] 4f 14 5d 7 6s 2 là một: 

A. Nguyên tô' kiềm thổ B. Nguyên tô' chuyển tiếp 

c. Nguyên tố khí trơ D. Nguyên tô' đất hiếm. 

96. Sô' electron độc thân trong nguyên tử Mn (Z = 25) ở mức năng 
lượng thấp nhất của nó là: 

A. 1 B. 3 c. 5 D. 7. 
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97. Nguyên tử nào mà trong trạng thái cơ bản của nó có scí 
electron độc thân lớn nhất? 

A. s (Z = 16) B. p (Z = 15) 

c. Ge (Z = 32) D. AI (Z = 13). 

98. Cấu hình electron nào không đúng với nguyên tử trung hòa 
hay ion ở trạng thái cơ bản? 

A. ls 2 2s 2 2p 3 B. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 3 

c. ls 2 2s J 2p 6 D. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s\ 

99. Hai nguyên tử A, B có hiệu điện tích hạt nhân là 16. Phân tử 
X gồm 5 nguyên tử của 2 nguyên tố A và B có 72 proton. Công thức 
phân tử của X là: 

A. Cr 2 0 3 B. Cr 3 0 2 c. A1 2 0 3 D. Fe 2 0 3 . 

100. Cho: 


Nguyên tố 

Cấu hình electron 

w 

ls 2 2s 2 2p 4 

X 

ls 2 2s 2 2p' 3s‘ 

Y 

ls 2 2s a 2p 6 3s z 

z 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 


Cặp nguyên tố nào có thể tạo thành một hợp chất với tỉ lệ 1 : 2? 

A. w và X B. w và Y C. X và Y D. Y và z. 

101. Nguyên tử M có tổng số hạt (p, n, e) là 52. Số khô'i < 36. M 

có sô điện tích hạt nhân nào sau đây: 

A. 17 B. 18 c. 19 D. 20. 

102. Nguyên tử X có electron ở phân lớp năng lượng cao nhất là 
4p 5 , số hạt không mang điện bằng 0,6429 số hạt mang điện. Nguyên 
tử khối của nguyên tố X là: 

A. 80 B. 79 c. 81 D. Tất cả đều sai. 

103. Cation M + có tổng số hạt là 92. Tỉ lệ giữa số khối với số 
electron là 16 : 7. M có cấu hình electron nào sau đây: 

A. ls 2 2s ! 2p 6 3s ! 3p 6 3đ 10 4s 2 B. ls s 2s a 2p' 3s 2 3p 6 3d 9 4s 2 

c. ls 2 2s a 2p e 3s z 3p' 3d 8 4s ! D. ls 2 2s 2 2p' 3s 2 3p' 3d 10 4s‘. 

104. Cho hai nguyên tử X và Y có cấu hình electron ngoài cùng 
lần lượt là 3s x và 3p 5 . Xác định số điện tích hạt nhân của X và Y. Biết 
rằng phân lớp 3s của hai nguyên tử hơn kém nhau 1 electron. 

A. 11 và 17 B. 12 và 17 c. 11 và 18 D. Tất cả đều sai. 
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105. a) Cation M* có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 2p 6 . 
Cấu hình electron của nguyên tử M là: 

A. ls 2 2s 2 2p 5 B. ls 2 2s 2 2p 4 c. ls 2 2s 2 2p 3 

D. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 E. ls 2 2s 2 2p 6 3s l . 

b) Anion X 2 " có cấu hình electron giống M + ở trên thì cấu hình 
electron của nguyên tử X là: 

A. ls 2 2s 2 2p 4 B. ls 2 2s 2 2p 2 c. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 

D. ls 2 2s 2 2p 6 E. ls 2 2s 2 2p 3 . 

106. Một cation R n+ có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 
2p 6 . Cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng của R có thể là: 

A. 3s 2 B. 3P 1 c. 3S 1 D. 4p* 

Ẹ. Cả A, B, c đều đúng. 

107. Phân tử khôi của ba muối XC0 3 , YCO 3 , Y’C0 3 lập thành một 
cấp số cộng với công sai bằng 16. Tổng số hạt proton, nơtron của ba 
hạt nhân nguyên tử 3 nguyên tố trên là 120. Tên ba kim loại đó là: 

A. Mg, Ca và Fe B. Ba, s và Fe 

c. Mg, Ca và AI D. Tất cả đều sai. 

108. Nguyên tử của 1 nguyên tố 2 X có electron lớp ngoài cùng là 
5 í 3 6 CỈ 1 7s 2 . Hãy cho biết vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn. 

A. X thuộc ô 92, ô thứ 3 họ Actini. 

B. X thuộc ô 60, ô thứ 3 họ Lantan, chu kì 6 . 
c. X thuộc ô 72 chu kì 6 nhóm IVB. 

D. Tất cả đều sai. 

109. Nguyên tử X có tổng số hạt (p, n, e) là 36, trong đó số hạt mang 
điện gấp đôi số hạt không mang diện. X là nguyên tử nào sau đây: 

A. Ca B. Mg c. Fe D. Zn. 

110. Nguyên tử của một số nguyên tô’ có cấu hình electron như sau: 

A: ls 2 2s 2 2p 6 3S 1 B: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 

C: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 D: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p l 

Các mệnh đề nào sau dây đúng? 

a) Cả bốn nguyên tố đều thuộc chu kì 3. 

b) Các nguyên tô' A, B là kim loại; c, D là phi kim. 

c) Một trong bốn nguyên tố là khí hiếm. 

d) Tất cả các mệnh đề trên đều sai. 
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111. Nguyên tử X có cấu hìrih electron ls z 2s 2 2p 6 3s 2 thì ion tạo 
nên từ X sẽ có cấu hình electron nào sau đây: 

a) ls z 2s 2 2p 5 ; b) ls 2 2s 2 2p 6 3s' ; c) ls 2 2s 2 2p 6 ; 

d) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 ; e) Tất cả đều sai. 

112. Cation R* có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp 3p 6 . Vậy R thuộc: 

a) Chu kì 2, phân nhóm VIA ; b) Chu kì 3, phân nhóm IA ; 

c) Chu kì 4, phân nhóm IA ; d) Chu kì 4, phân nhóm chính VIA; 

e) Không xác định. 

113. Cơ cấu bền của khí trơ là: 

a) Cơ câu bền duy nhất mà mọi nguyên tử trong phân tử bắt buộc 
phải đạt được. 

b) Cơ câu có 2 hay 8 electron lớp ngoài cùng. 

c) Một trong số các cơ cấu bền thường gặp. 

d) Cơ cấu có một lớp duy nhất 2e hoặc từ 2 lớp trở lên với 8e 
ngoài cùng. 

e) Câu c, d đúng. 

114. Cho các nguyên tố A, B, c, D, E, F lần lượt có cấu hình 
electron như sau: 

A: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 D: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 

B: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s' E: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 

C: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 F: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p' ' 

Các nguyên tô' nào thuộc cùng chu kì: 

a) A, D, F b)B~C,E c) c, D 

d) A, B, F e) Cả a, b đều đúng. 

115. Cho các nguyên tố có cấu hình electron của các nguyên tố sau: ' 

A: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 ; B: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 

C: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 ; D: ls 2 2s 2 2p 6 

Các nguyên tô là kim loại nằm trong các tập hợp nào sau đây: 
a) Ã, B, D ; b) A, B ; c) c, D 

d) B, c, D ; e) A, B, c, D ; h) Tất cả đều sai 

116. Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn: 

a) Khối lượng nguyên tử 

b) Sô' lớp electron 

c) Thành phần các oxit, hiđroxit cao nhất 
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d) Hóa trị cao nhất với oxi 

e) Sô’ electron lớp ngoài cùng. 

117. Nguyên tử X có câu hình electron ls 2 2s 2 2p 5 thì ion tạo ra từ 
X sẽ có câu hình electron nào sau đây: 

a) ls 2 2s 2 2p 4 b) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 c) ls 2 2s 2 2p 6 d) Tất cả đều sa 

118. a) Cấu hình electron của một ion là ls 2 2s 2 2p 6 . Câu hình 
electron của nguyên tử tạo ra ion đó có thể là trường hợp nào sau đây? 

A. ls 2 2s 2 2p 6 ; B. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 ; c. ls 2 2s 2 2p 5 

D. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p' ; E. Tất cả đều đúng. 

b) Cấu hình electron của một ion x 2+ là ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 . Cấu 
hình electron của nguyên tử tạo ion đó là: 

A. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 ; c. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 

B. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 ; D. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s' 

E. Tất cả đều sai. 

119. a) Cho nguyên tố “X. X có đặc điểm: 

A. Nguyên tố thuộc chu kì 4, phân nhóm chính nhóm I. 

B. Số nơtron trong nhân nguyên tử X là 20. 

c. X là nguyên tố kim loại có tính khử mạnh, có câu hình ion X* 
là: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 . 

D. Cả A, B, c đều đúng. 

b) Biết cấu hình electron của các nguyên tố A, B, c, D, E như sau: 
A: ls 2 2s 2 2p e 3s 2 3p* 4s‘ B: ls ! 2s 2 2p 6 3s' 

C: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p" D: ls 2 2s 2 2p‘ 

E: ls 2 2s 2 2p s . 

Thứ tự tăng tính phi kim của các nguyên tố là trường hựp nào sau đây: 
* a. A, B c, D, E b. A, c, D, E 

c. B, A, c, D, E d. Tất cả đều sai. 

120. a) Nguyên tử của một nguyên tô’ có cấu tạo bởi 115 hạt. Hạt 
mang điện nhiều hơn hạt không mang điện 25 hạt. Xác định A, N của 
nguyên tử trên: 

Sô’ khối A là: A. 45 B. 40 c. 42 D. Tất cả đều sai 

Sô nơtron là: A. 46 B. 45 c. 40 D. 39 

b) Cacbon có 2 đồng vị: J 2 C và è 3 C, oxi có 3 đồng vị fO; à 7 0 và 
à” 0. Số phân tử C0 2 có khối lượng trùng nhau nhiều nhất là bao nhiéu? 

A. 1 B. 2 c. 3 D. 4 
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c) Ở 20°c, D Au = 19,32g/cm 3 , giả thiết trong tinh thể Au là những 
hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể. Biết khối lượng của Au là 
196,97. Bán kính nguyên tử Au là: 

A. l,48.10' 8 cm B. l,44.10" 8 cm 

c. l,84.10" 8 cm D. Tất cả sai 

d) Cho M là kim loại tạo 2 muôi MC1 X , MCly và 2 oxit MO 0 .5 X ; 
M 2 Oy. Tỉ lệ khối lượng của. clo trong 2 muối là: 1 : 1,173 và của oxi 
trong 2 oxit là 1 : 1,352. Xác định khối lượng nguyên tử của M. 

A. 54,673 B. 56,05 c. 55,743 D. A và c sai. 

121. Lựa chọn nguyên tử hoặc ion hoặc hợp chất thỏa mãn điều 
kiện sau: 

a) lon có bán kính nhỏ nhất: Ca 2+ ; Mg 2+ ; Ba 2+ 

b) Chất co tính khử mạnh nhất: F“; Cl"; Br“; I' 

c) Chất có tính bazơ mạnh nhất: NH3; PH3; SbH 3 . 

122. Cho biết tổng số electron trong anion AB3 2 ' là 42. Trong các 
hạt nhân A cũng như B số proton bằng sô” nơtron. Sô khôi của A, B có 
thể là: 

A B 


a 

26 

18 

b 

32 

16 

c 

38 

14 

d 

b không đúng 


123. Cho cấu hình electron ls 2 2s 2 2p 6 . Cấu hình electron trên là 
của các nguyên tử và ion có sô” thứ tự tương ứng (Z) nào? 

A. Nguyên tử R (Z = 10) B. Nguyên tử (Z = 10) 
lon dương M + (Z = 11) lon dương M + (Z = 11) 

lon dương M 2+ (Z = 12) lon dương M Zt (Z = 12) 

lon âm X" (Z = 9) lon âm X 2 " (Z = 8 ) 

C. Cả hai dãy trên đều chưa đầy đủ. 

D. Đáp sô” của bạn. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SÔ 

1. Về mặt trị số, số khối coi như nguyên tử khối. Thực ra về ý 
nghĩa vật lí có sự khác biệt. Số khối là tổng số các hạt (p, n) có trong 
hạt nhân nguyên tử. Còn nguyên tử khối là đại lượng vật lí chỉ khối 
lượng của một nguyên tử gồm khối lượng của p, n và electron. Khối 
lượrig của 1 proton, 1 nơtron đều xấp xỉ bằng 1 đv.c, còn của 1 
electron bằng 0,00548 đv.c nên nguyên tử khối bằng tổng khôi lượng 
proton, nơtron, bỏ qua khối lượng electron. 

2. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton (cùng điện tích 
hạt nhân Z) nhưng khác nhau về số nơtron nên số khối A khác nhau. 

a) Mệnh đề này sai vì chất không thể cùng z (chất gồm đơn chất 
và hợp chất). 

b) Mệnh đề này sai vì các nguyên tô" khác nhau có z khác nhau. 

c) Mệnh đề này sai vì các nguyên tố khác nhau có số khối như 
nhau. 

d) Mệnh đề này đúng. 

e) Mệnh đề này sai vì đồng vị có cùng số proton nhưng số nơtron 
khác nhau nên không thể có số khối giống nhau. 

3. Cấu hình electron đầy đủ của A: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 

Z A = 16 ; sô" khối của A: 16 + 16 = 32 (A là lưu huỳnh) 

B + A -> B 2 A 
2B + s -> Ẽ 2 S 
7,8 g 11 g 

Suy ra lượng s là: 3,2 g 

2B + s -> B 2 S 

2 mol 1 mol 1 mol 

0,2 mol 0,1 mol 

32 

0,2 mol B có khối lượng là 7,8 g => M B = = 39 g 

A b = N b + Z B = 39 

Nb = 1,25N a = 1,25 X 16 = 20 

Suy ra Z B = 39 - 20 = 19 (K). 

4. a) Xác định kim loại A, B: Gọi số proton, nơtron, electron trong 
các nguyên tử A, B tương ứng là: P A , Nạ, E a và P B , N B , Efi. Trong 
nguyên tử: P A = E A ; P B = E B . Ta có các phương trình sau: 

2(P a + P B ) + (Na + Nb) =142 (1) 
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2(P,\ + Pb) - (Na + Nb) = 42 (2) 

2Pb - 2 P a = 12 (3) 


Giải hệ các phương trình trên ta được: P A = 20 ; P B = 26 

Suy ra sô hiệu nguyên tử: Z A = 20 ; Zb = 26 

Vậy A là Ca ; B là Fe. 

b) Phương trình phản ứng điều chế: 

• Ca từ CaC0 3 : CaC0 3 + 2HC1 -> CaCl 2 + H 2 0 + C0 2 í 

CaCl 2 —Ca + Cl 2 

• Fe từ một oxit của sắt (thí dụ: Fe 3 0 4 ): 

Fe 3 0 4 + 4CO —■£—> 3Fe + 4C0 2 t 

5. a) Viết cấu hình electron đầy dủ: học sinh tự viết. 

A: khí hiếm; B: phi kim nhóm VA; C: kim loại nhóm IIIA; D: kim 
loại nhóm VIIB; E: phi kim nhóm VA; F: khí hiếm; G: kim loại nhóm 
IIIB; H: phi kim nhom VIIA. 

b) Không thể xác định nguyên tử khối của các nguyên tố đó vì 
không biết sô' N. 

c) Với mỗi nguyên tử lớp electron liên kết chặt chẽ với nhân là lớp 
gần nhất, lớp liên kết với nhân yếu nhất là lớp xa hạt nhân nhất. 

6 . a) Gọi tổng sô' hạt của đồng vị 1 là X: 

X + (X + 1) + (X + 2) = 183 => X = 60 

. ._ ..._íp + n + e = 60 

Trường hợp đong vị 1: < " 

[ 2 p + n = 60 

z^> p = n = e = ~ =20 


Sô' khối của đồng vị thứ 1 là: 40 
Số khối của đồng vị thứ 2 là: 41 
SỐ khôi của đồng vị thứ 3 là 42 
40 + (41x3) + (42x5) , 

x 9 

7. Với nguyên tử có cấu hình electron (n - l)d a .ns b b luôn là 2. 
a chọn các giá trị từ 1 đến 10. Trừ hai trường hợp: 

*a + b = 6 thay vì a = 4 ; b = 2 phải viết là a = 5 ; b = 1 
* a + b = 11 thay vì a = 9; b = 2 phải viết là: a = 10; b = 1. 


Câu hình electron: 







z = 20: 

ls 2 

2 s 3 

2 p s 

3s 2 

3p 6 

4s 2 


z = 21 

ls 2 

2 s 2 

2 p 6 

3s 2 

3p“ 

3d' 

4s 5 

z = 22 

ls 2 

2 s a 

2 p 6 

3s 2 

3p' 

3d 2 

4S 5 
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z = 24 ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d" 4s 2 

Phải viết lại là: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s x 
z = 29 ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 9 4s 2 

Phải viết lại là: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d'° 4s’ 
z = 31: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p’ 

Nhận xét: 

- Cấu hình electron của nguyên tử có z = 20 khác vái cấu hình còn 
lại ở chỗ không có phân lớp 3d. 

- Cấu hình electron của các nguyên tử có z từ 21 đến 31 có phân 
lớp 3d. 

- Câu hình electron của các nguyên tử có z = 24 và z = 29 có 1 
electron ở phân lớp 4s. 

8 . a) 2 Z + N = 52 => z = -^Tp- 

Khi z < 83 ta được sử dụng bất đẳng thức: z < N < 1,5Z. Thay giá 
trị của z vào ta được: 


52 - N < 2N < 78 - 1,5N => 17 < N < 22 


N 

IN i o — 1, 

18 

19 

í. n 

20 

21 

z 

17 

16,5 

(loại) 

16 

(loại) 

15,5 

(loại) 


Chỉ có nghiệm z = 17 thỏa mãn và A < 36. X là phi kim mạnh. 


b) 2Z + N = 62 => z = 62 N 
ẹạ_JỈ <N<a ,5p_iỉ} => 20,6 < N < 26 


N 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

z 

20,5 

20 

19,5 

19 

18,5 

18 

A 

loại 

42 

loại 

43 

loại 

44 


Chỉ có cặp nghiệm z = 20 là thỏa mãn giả thiết A < 43. 

9. Cấu hình electron đầy đủ của: 

2p 3 (A): ls 2 2s 2 2p 3 => A: chu kì 2, nhóm VA. 

4s' (B): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4S 1 => B thuộc chu kì 4, nhóm IA. 

3d‘ (D): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d* => D thuộc chu kì 4, nhóm IIIB. 

10. Phương trình điện phân nước: H 2 0 —^—> H 2 + -^0 2 
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Hoặc viết dưới dạng nguyên tử: H 2 0 -* 2H + 0 

2 mol 1 mol 

2 X 1,0079 đvC X đv.c 
1 g 7,9370 g 

X = 2 X 1,0079 X 7,9370. 

Khối lượng của nguyên tử oxi: 

2 X 1,0079 X 7,9370 X 1,66005 X 10~ 27 g = 26,55981.10~ 27 kg 
11. Trong tinh thể canxi, thực tế các nguyên tử canxi chỉ chiếm 
74% thể tích. Còn lại là những khe trống. Vậy thể tích thực của 1 mol 
canxi tức là 6.10 23 nguyên'tử canxi là: 25,87 X 0,74 = 19,15 cm 3 . 

Thể tích của một nguyên tử canxi bằng: V = » 3.10' 23 cm 3 

Nếu coi nguyên tử là một quả cầu thì bán kính của nó là: 


K = 3 — = 3 — * 1,97.10 cm. 

\4n V 4x3,14 

12. 27 A1: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p‘: có 1 electron độc thân 

íTíiítĩiíĩĩi ỉttĩtittti rm m T~| 

35 Br: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 5 : 1 electron độc thân 


mm 


1 5 P: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 : 3 electron độc thân 


1 9 K: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s’: 1 electron độc thân 

m 

6 C: ls 2 2s 2 2p 2 : 2 electron độc thân 

tmiĩ 

7 N: ls 2 2s 2 2p 3 : 3 electron độc thân 


t6 S: ls 2 2s z 2p 6 3s 2 3p 4 : 2 electron độc thân 
5 B: ls 2 2s 2 2p*: 1 electron độc thân 

Ểm 

30 Zn: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 8 : 2 electron độc thân 
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13. Gọi số khối của 3 đồng vị là Ai, A 2 và A 3 

Số nguyên tử đồng vị 1 chiếm 79% tổng số nguyên tử và nhiều hơn 
đồng vị A 2 7,9 lần, như vậy đồng vị A 2 chiếm 10% tổng số nguyên tử, 
đồng vị A 3 chiếm 11% tổng số nguyên tử. 

Ai + A 2 + A 3 = 75 
A 3 - Ai = 2 
79A,+10A,+11A, 

- - --- = 24,32 

100 

Giải ra ta có: Ai = 24 ; A 2 = 25 ; A 3 = 26. 

14. a) 3 Li: ls 2 2s’ 

nNa: ls 2 2s 2 2p 6 3S 1 

Cặp này là kim loại kiềm vì ở nhóm IA, số electron lớp ngoài cùng 
bằng nhau. 

b) 17 C1: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 

8 0: ls 2 2s 2 2p 4 

Cặp này là phi kim nhưng electron lớp ngoài cùng khác nhau, tính 
chất hóa học và hóa trị khác nhau. 

c) 2 He: ls 2 

ĩoNe: ls 2 2s 2 2p 6 

Cặp này là khí hiếm nhưng số electron ở lớp ngoài cùng khác 
nhau, tuy vậy cả He lẫn Ne đều có lớp electron ngoài cùng bão hòa. 

15. a) Viết cấu hình electron của A, B: học sinh tự viết 

b) Số hiệu của A: 17; của B: 20 ; A: phi kim, B: kim loại. 

c) 2Z + Nx + Ny = 72 

Nx - Ny = Ị-Z n ^ ~x20 =2 
10 B 10 

Ax + Ay — 72 

2Ay = 72 - 2 = 70 => Ay = 35 ; Ax = 37. 
n x 37,25 

n Ỵ 98,25 

37x37,25 + 35x98,25 oc cc 
M *- 135,5 -- = 35 ' 55 

16. a) Khôi lượng riêng của nguyên tử kẽm là khối lượng của lcin 3 
nguyên tử kẽm. 

Thể tích của một nguyên tử kẽm V = ^ nR 3 
R = l,35.10' 10 m = l,35.10" 8 cm 
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V - Ìx3,14x(l,35.10'') > =10,26.10'“cm s 

Một nguyên tử kẽm có khối lượng là 65 đv.c 

Vậy lcm 3 kẽm nặng ^ ss 6.10 24 đv.c. 

10,26.10" 24 

Ta biết 1 đv.c = l,66.10~ 24 g 

Vậy khôi lượng riêng của nguyên tử kẽm là: 

d = 6.10 24 .1,66.10 -24 g/cm 3 hay d « 10g/cm 3 
b> Thể tích hạt nhân nguyên tử kẽm là: 

R = 2.10‘ 15 m = 2.10 13 cm 


V - ịitR’ = -ìx3,14x(2.1(r w ) S « 33,49.10' 39 cm s 

Thực tế khối lượng nguyên tử tập trung vào hạt nhân nên lcm 3 
hạt nhân nguyên tử kẽm nặng: 

65 


32,2.10‘ 39 


« 2 . 10 39 đv.c 


Hay: 2.10 39 .1,66.10~ 24 * 3,32.10 15 g 
Hay 3,32.10 12 kg hay 3,32.10 9 tấn. 

17. Một cách gần đúng có thể coi nguyên tử khôi tính theo đv.c có 
trị sô bằng số khối hạt nhân. 

Nguyên tử khôi của đồng vị thứ nhất. 

(35 + 44) = 79 đvC 


Nguyên tử khối của đồng vị thứ hai 
[(35 + (44 + 2)] = 81 đv.c 

Theo đầu bài cho tỉ lệ về số nguyên tử giữa hai đồng vị là 
27 : 23 nên nguyên tử khối trung bình của nguyên tố là: 

<79x2 l ) + ( f 11,231 =79,9đv.c 

(27 + 23) 


18. a) Cấu hình electron vi phạm quy tắc Hund: 

B: ls 2 2s 2 2p„ 2 

b) Cấu hình e của A: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 
z = E = 36 


N = 79 - 36 = 43. 

19. Cấu hình electron ls 2 2s 2 2p 6 là cấu hình electron của nguyên 
tử Ne có z = 10; là cấu hình electron của các cation Na + , Mg 2+ , Al 3t và 
là cấu hình electron của các anion N~ 3 , cr z , F" 

Cấu hình electron của các nguyên tử Na, Mg, Al, N, o, F 


29 



Na ls 2 2s 2 2p 6 3S 1 

Mg ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 

AI ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3P 1 

N ls 2 2s 2 2p 3 

o ls 2 2s 2 2p 4 

F ls 2 2s 2 2p 5 

Na, Mg, AI là các kim loại, chúng có tính khử và tạo các hợp chất 
có tính bazơ. 

Ví dụ: 4Na + 0 2 -> 2Na 2 0 

2Na + 2H 2 0 -> 2NaOH + H 2 

N 2 , 0 2 , F 2 là phi kim, chúng có tính oxi hóa, có khả năng kết hợp 
trực tiếp với H. Các oxit và hiđroxit có tính axit. 

N 2 + 3H 2 -> 2NH 3 


N 2 0 5 và HN0 3 là các hợp chất có tính axit. 

20. z = 16 (A), cấu hình electron: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 , A thuộc chu 
kì 3, nhóm VIA là nguyên tố lưu huỳnh (S). 

z = 20 (B): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 , B thuộc chu kì 4, nhómTlA là 
canxi (Ca). 

z = 25 (C): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 5 , c thuộc chu kì 4 nhóm VIIB 
là mangan (Mn) 

z = 29 (D): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 9 

Hoặc ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4S 1 3d 10 , D thuộc chu kì 4 nhóm IIIỈ là 
đồng (Cu). 

z = 30 (E): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 , E thuộc chu kì 4, nhóm IIB 
là kẽm (Zn). 

z = 37 (F): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 õs 1 , F thuộc chu kì 5 
nhóm IA là chì (Pb). 

21. Phân tử khí C0 2 gồm 1 nguyên tử cacbon và 2 nguyên tử oxi, 
do đó có thể tạo thành 12 loại khí C0 2 . Để đơn giản ta kí hiệu đồng vị 
12 c là c, còn dồng vị 13 c là C’; 16 0 là 0; 17 0 là 0’và 18 0 là 0” 

Các phân tử có thể là: 


co 2 

C’0 2 

co; 

C'0; 

co; 

C'0; 

COO’ 

M = 44 

45 

46 

47 

48 

49 

45 

COO” 

C’OƠ 

C’00” 

C0’0” 

C’0’0” 



M = 46 

46 

47 

47 

48 




30 



22. Thể tích của một mol canxi bằng: 

khôi lượng mol của canxi 40,08 3 

V = - ' ■ = 25,86 cm' 

tỉ khôi 1,55 

Thể tích thực của các nguyên tử canxi chỉ chiếm 74%: 
25,86 X 0,74 = 19,14 cm 3 . 

Thể tích của một nguyên tử canxi: V = s: 3.10~ 23 cm 3 

_____ 5 J 6.10 

„ J 3x3.10'” 


- Bán kính gần đúng của nguyên tử canxi là l,97.10~ 8 cm 

- Bán kính gần đúng của nguyên tử vàng là l,44.10" 8 cm 

- Bán kính gần đúng của nguyên tử sắt là 1,28.10 8 cm. 


j 2Z + N = 95 Ị 2Z + N = 95 
23 ' a) [N = 0,5833(2Z) ^ |l,1666Z-N = 0 ^ " °‘ 

Cấu hình electron của nguyên tử X: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p c 4s 2 3d 10 , X 
ở chu kỳ 4, nhóm IIB, X là Zn. 

b) Cấu hình electron của nguyên tử X: ls 2 2s 2 2p 6 3s\ X ở chu kì 3, nhóm IA. 
Cấu hình của electron của nguyên tử Y: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s\ Y ở 


chu kì 4 nhóm IA. 

Vậy X là Na và Y là K. 
2K + 2H a 0 -> 
a moi 

2Na + 2H 2 0 
b mol 0 
|0,5a + 0,5b = 0,1 I 
l 39a + 23b = 6,2 ^ I 
3 9 

OI..XT _ ư „ 1 AAí% 


ÍOỈỈ + h 2 

0,5a mol 
2NaOH + H 2 


39a + 23b = 6,2 


=> a = 0,1 và b = 0,1 


%K= ^ X 100% =. 62,9% ; %Na = 37,1% 

6,2 

24. a) Gọi A là số khôi của đồng vị thứ hai. 

Áp dụng công thức tính nguyên tử khôi trung bình: 

54,5 X 79 + (100 - 54,5)A =79 91 
100 

Giải ra ta được A = 81. Vậy đồng vị thứ 2 của brom là 35 Br. 
b) Gọi X là tỉ lệ % của đồng vị 12 C 
12 X X + (100 - x)13 _ 12 011 
100 

Giải ra ta được X = 98,9%, đồng vị g 2 C và 1,1% ' 3 C 
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25. Cấu hình electron của Ar: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 giống cấu hình 
electron của K + , C1 ", Ca 2+ , s 2 " 

Cấu hình electron của ioNe: ls 2 2s 2 2p 6 giống cấu hình electron 
của các ion: Na + , Mg 2 *, Al 3+ 

Cấu hình electron của Kr: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 , giông 
cấu hình elẹctron của Br~. 

26. A + : 2p 6 , vậy A có cấu hình ls 2 2s 2 2p 6 3s\ Z A = 11 
B": 2p 6 , B có cấu hình: ls 2 2s 2 2p 5 , Z B = 9 

c 2+ : 3p 6 , c có cấu hình: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 , z c = 20 
D 2 ': 3p 6 , D có cấu hình: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 , Zd = 16 
E + : 3p 6 , E có cấu hình: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4S 1 , Ze = 19 
F”: 3p 6 , F có cấu hình ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 , Zp = 17. 


Tên 

sỏ' e 

Số p 

Sốn 

A 

Na + 

10 

11 

23 - 11 = 12 

Na 

11 

11 

23 - 11 = 12 

B 

F" 

10 

9 

19 - 9 = 10 

F 

9 

9 

19 - 9 = 10 

c 

Ca 2+ 

18 

20 

40 - 20 = 20 

Ca 

20 

20 

40 - 20 = 20 

D 

s 2 “ 

18 

16 

32 - 16 = 16 

s 

16 

16 

32 - 16 = 16 

E 

K + 

18 

19 

39- 19 = 20 

K 

19 

19 

39- 19 = 20 

F 

C1’ 

18 

17 

35 - 17 = 18 

C1 

17 

17 

35 - 17 = 18 


27. Khôi lượng riêng của hạt nhân 

A 

Khối lượng của 1 hạt nhân bằng: m = —— - 

v 6 • 6 6,023.10 23 

Khối lượng riêng của hạt nhân: ^ = y - 

. m A 

d = — =---—— 

v 6.023.10 33 X-Ajt(l,5.10‘ 13 ) 3 X (^/Ã) 3 

d « 1,16.10 14 g/cm 3 = 116.10 6 tín/cm 3 . 

28. a) (1) - Khối lượng mol nguyên tử Mg 

4,48.10" 23 X 6.02.10 23 = 26,97g 
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Vì khôi lượng electron không đáng kể nên khối lượng ion cũng 
xem bằng khôi lượng mol nguyên tử nên: 

Khối lượng mol ion Al 3+ = 4.82.10" 28 X 6,02.10 M = 29,01g. 

Khối lượng mol ion Fe 3+ : 8,96.10'^ X 6,02.10 23 = 53,94g 
(2) Như vậy sô" khôi của Mg = 27; AI = 29 và Fe = 54 tương ứng 
với các đồng vị: 2 jMg ; 2 3 AI và 26 Fe thì sô" nơtron trong hạt nhân của 
các nguyên tử trên: 

Mg có 12p nên số nơtron là : 27 - 12 = 15 
AI có 13p nên sô" nơtron là: 29 - 13 = 16 
Fe có 26p nên số nơtron là: 54 - 26 = 28 
b) Khối lượng 1 mol Cu (hỗn hợp hai đồng vị) 

(63x75)+ (65x25) M r _ 

-7—r- = 63,5g 

100 

Khối lượng thanh Cu: 63,5 X 2 = 127 gam. 

29. a) p + N + E = 34 

2Z + N = 34 (1) 

=> z < 17 => z < N < 1,5Z 

Thay giá trị của n vào phương trình (1): 2Z + z < 34 => z < 11 
2Z + 1,5Z > 34 => z > 9,7 

11 > z > 9,7. Vậy z có một giá trị bằng ] 0, gọi nguyên tử đó là X: “ X 

b) ioX: 1s 2 2s 2 2p c . X thuộc chu kì 2 nhóm IIA. 

c) X là khí hiếm, trơ về mặt hóa học, không có các phản ứng hóa học. 

30. ifiX: ls 2 2s 2 2p (i 3s 2 Sp 4 , X làphi kim thuộc chu kì 3, nhóm 
VIA. Hợp chât với H: H 2 X, oxit cao nhất: XO 3 . 

i 8 Y: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 , Y là khí hiếm thuộc chu kì 3, nhóm VIIIA. 
2 „Z: ls* 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d* 

Theo quy tắc bán bão hòa: ls 2 2s 2 2p r ’ 3s 2 3p 6 4s' 3d 5 
Z là kim loại thuộc chu kì 4, nhóm VIB, oxit cao nhất ZO. 

31. Gọi tỉ lệ phần trăm đồng vị "B trong tự nhiên bằng X, tỉ lệ 
phần trăm đồng vị '°B bằng (100 - x), ta có: 

, X 11 +' 10 ( 100 81 
100 

Giải phương trình trên ta được X = 81%; M H 


= 61 , 81 . 



Tỉ lệ đồng vị "B trong H3BO3 là: = 14,16%. 

32. a) Cấu hình electron đầy đủ: 

ls 2 2s‘; ls 2 2s 2 2p 3 ; ls 2 2s 2 2p 6 ; ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p‘ ; 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 ; ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 . 

b) Sờ dĩ viết được như vậy là do trong nguyên tử các electron lần 
lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao. Chỉ khi nào các mức 
năng lượng thấp đã nhận đủ sô' electron tối đa thì electron mới chiếm 
các mức năng lượng cao hơn. 

33. a) Dựa vào phương trình tính M = (63 X 1 Oo) + (65 X 24o) _ 04 4 

105 + 245 

b) Gọi X là tỉ lệ phần trăm fD (đơtêri) 

' xx2+^00-x)l =1 8 

100 

Giải ra ta được X = 0,8% 

Trong 1 mol nước có khối lượng 18,016g có 2 X 6,023.10 23 nguyên 
tử hiđro hay 2 X 6,023 23 X 0,8% đồng vị đơtêri (D) 

100 

n ".° ' 18,016 

Vậy trong lOOg nước có: 

100 >2 x6,023 10 ” >, 8 . 10 -» 10 . D 

18,016 

c) - Tìm nguyên tử khôi của Mg 

- Tìm M dựa vào tỉ lệ số nguyên tử của hai đồng vị và khối lượng 
mỗi đồng vị. 

34. 19 A: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s', A là kim loại nhóm IA, là kim loại 
kiềm mạnh. Tính chất hóa học cơ bản của A, có tính khử mạnh. 

25B: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 5 , là kim loại nhóm VIIB. Tính chất 
hóa học cơ bản: là kim loại nhưng hoạt động yếu và có nhiều hóa trị. 
Khi ở hóa trị 7 hiđroxit của nó có tính axit HBO4. 

35. Trong số nhửng nguyên tô' có số hiệu nguyên tử từ z = 1 đến 
z = 36 chỉ có nguyên tố neon có cấu hình electron là ls 2 2s 2 2p 6 là 
thỏa mãn cả hai điều kiện nêu trong câu hỏi. 

Các nguyên tô' khác: He: bên ngoài chỉ có 2e. 

Ar: 2/8/8 lớp ngoài cùng có 8e nhưng lớp thứ 3 chưa đủ sô electron 
tối đa. Kr: 2/8/18/8 lớp ngoài cùng có 8e nhưng lớp thứ 4 chưa đủ số 
electron tối đa. 
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36. X* có 18e, vậy nguyên tữ X có 19e => z = 19 
Ax = 19 + 20 = 39 

X là kali. Câu hình electron của X: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s' 

X ở chu kì 4 nhóm IA, có số thứ tự 19. 

37. X có 18e suy ra nguyên tử X có 17e => z = 17 
Số khối của X: 17 + 18 = 35 

Cấu hình electron của X: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 
X thuộc chu kì 3, nhóm VIIA. 

38. Gọi X là thành phần phần trăm về số nguyên tử của đồng vị 

JH: 

1 X X + 2(100 - x) , _ 

- r— - - = 1.008 

100 

Giải phương trình trên ta có X = 99,2%. Thành phần phần trăm 
của đồng vị 2 H là 0,8%. 


1 ml nước = 1 g nước = — mol nước 
18 

Trong 1 mol nước có 6,02.10 23 phân tử H 2 0 

Vậy trong 1 ml nước có: X 6,02.10 23 X 2 X = 5,35.10 23 nguyên 

18 100 

tử của đồng vị 2 H . 

39. Lập hệ phương trình: (Z A + Nx) + (Z A + Ny) = 72 (1) 

N x - Ny = ậ- (2) 

8 

Giải ra: N x = 20 => Ax = 37 

Ny = 18 => Ay = 35 

Với tỉ lệ số nguyên tử: X : Y = 32,75 : 98,25 
Số nguyên tử X = số nguyên tử Y. 

Khôi lượng mol trung bình của A: 

(32,75 X 37) + (98,25 X 35) _ _ 

-— — — rf ' ’ ;-- = 35,5 g. 

(32,75 + 98,25) 

40. s có Z = 16: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 

Ẽă É EẼÕni Ẽs EGIE 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 

Chu kì 3, nhóm VIA 
Cu có z = 29 
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02 02 Itiltiỉin 02 mm Itmnt)iti|iii Q] 

ls 2 2s s 2p 6 3s 2 3p 6 3d'° 4s' 

Chu kì 4, nhóm IB. 

41. Câu hình electron của A: [khí hiếm] (n-l)d“ ns 1 là: 

Với a = 0 => câu hình A: [khí hiếm] ns l , đây là cấu hình các 
nguyên tố kim loại kiềm (trừ H). 

Với ct = 5 => cấu hình A: [khí hiếm] (n-l)d 6 ns\ đây là cấu hình 
các nguyên tố nhóm VIB (tức Cr, Mo, W). 

Với (X = 10 => cấu hình A: [khí hiếm] (n-l)d 10 ns\ đây là cấu hình 
các nguyên tố nhóm IB (tức Cu, Ag, Au). 

42. Ti lệ s°pr°t°n(p) l| hay jg 

SÔ nơtron (n) 15 30 

A = p + N = 56 ; z = 26. 

3.2.10 18 

43. Số điện tích hạt nhân của A = = 20 (Ca) 

1 . 6.10 8 

Vậy Ai là CaO. 

-Bở chu kì 2, nhóm IVA (B là cacbon). Vậy B, là COg. 

M: CaC0 3 ; A,: CaO; B,: C0 2 ; D x : H 2 0; A 2 : Ca(OH) 2 ; D 2 : HC1; 
A 3 : CaCl 2 ; D 3 : Na 2 C0 3 ; É,: Ba(OH) 2 ; B 2 : Ba(HC0 3 ) 2 ; E 2 : KOH; 
B 3 : K 2 C0 3 ; E 3 : Ca(N0 3 ) 2 . 

44. A có cấu hình electron: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 

Câu tạo nguyên tử trong A: 3 lớp, 5 phân lớp, 8e ở lớp ngoài cùng, 
đạt câu hình bền. 

Tiểu phân phù hợp: Ar; Cl~; s 2_ ; Ca 2 *; K*. 

Công thức phân tử của A: Ar; Cl 2 ; s 8 ; Sn; KC1; K 2 S, CaCl 2 ; CaS 

45. a) Là các nguyên tố: 

z = 6 (ls 2 2s 2 2p 2 )ỊTỊ] ỊTTỊ I t I ì I I Nguyên tố c 
z = 8 (ls 2 2s 2 2p 4 )ỈTT| ỊTTỊ |ìi| ĩ I ĩ I Nguyên tô' o 
z =14. ( ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 ) _ _ 

02 02 02202 02 HÚP Nguyên tế Si 

z = 16 (ls a 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 ) 

02 02 ỉllltllni 02 ỊllllMI Nguyên tô' s 

b) Công thức phân tử của các hợp chất: 

CO; C0 2 ; SiC; cs 2 ; Si0 2 ; S0 2 ; S0 3 

46. a) Nguyên tố A lớp ngoài cùng 4s 2 4p x 
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X < 2 thì a là kim loại. 

3 < X < 5 thì A là phi kim. 

Nguyên tô B lớp ngoài cùng 4s y (y < 2) 

Vậy B là kim loại. 

X + y = 7 nếu y = 1 thì X = 6 (loại) 
y = 2 thì X = 5 (đúng). 

b) Vậy cấu hình electron của A: ls z 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 5 
Cấu hình electron của B: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 

47. Cấu hình electron viết dưới dạng ô lượng tử: 
có 2 electron độc thân 
có 3 electron độc thân 
có 2 electron độc thân 
không có electron độc thân 

48. \. n =* ;; =>A = 20+ 19 = 39 

Ị(Z + N) - z = 20 z = 19 

Cấu hình electron của X: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s’. X là kim loại kiềm 
2X + 2H 2 0 -> 2XOH 

2 mol 
11.7 

^ 7 — = 0,3mol 
39 

V = 22,4 X 0,15 = 3,36 lít 

49. a) Nguyên tố: R: Na 

X: C1 

• Hợp chất và các loại liên kết: NaCl, liên kết ion. 
b) Xác định nguyên tố A 

A có thể là: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s* -> Số thứ tự 19: K 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4S 1 -» Số thứ tự 24: Cr 
ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s' -> Số thứ tự 29: Cu 
Công thức hợp chất giữa A, X 

KC1, CrCl 3 , CuCl, CuCl 2 . 

50. a) Trong một chu kì li tăng theo chiều tăng của sô hiệu 

nguyên tử do lực hút giữa hạt nhân nguyên tử và electron lớp ngoài 
cùng càng mạnh. Tuy nhiên trong mỗi chu kì ta cũng thấy có trường 
hợp bất thường như ở chu kì 3: li (P) > li (S) _ 

Cấu hình electron của 1 5 P: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 ỊTTỊ 1 í Ị í I ! Ị 


+ H 2 
1 mol 
0,15 mol 



A: 

B 

c 

D. M El rrrmrrn 

í 2Z + N = 58 N = 20 
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Cấu hình electron của 16 S: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 [tTỊ |tl| n í [ 

Trong nguyên tử s, electron p thứ tư cùng chiếm một obitan với 
1 electron p khác nên bị đẩy mạnh hơn nếu chỉ có mình nó trong 
1 obitan. Do dó electron thứ tư dễ bị tách ra khỏi nguyên tử. Câu hình 
electron của p là cấu hình bán bão hòa p 3 khá bền vững. 

b) Đi từ trái sang phải trong một chu kì, nhiệt độ nóng chảy của 
các đơn chất tăng từ các kim loại đến á kim và giảm đột ngột ở các 
phi kim. 

Giải thích: Nhiệt độ nóng chảy của một chất phụ thuộc vào 2 
yếu tố: 

- Cấu trúc tinh thể của chất rắn. 

- Liên kết trong chất rắn. 

Thí dụ: Trong chu kì 3, nhiệt độ nóng chảy của các kim loại tăng 
từ Na -» Mg -> Al, tăng đột ngột ở Si rồi giảm đột ngột ỏ p. Do Si có 
cấu trúc tinh thể nguyên tử. p có cấu trúc tinh thể phân tử IV 

51. = I X 3,14 (l,5.10‘ a cm) 3 = 14,13.10' 39 cm 3 

Dhạt nctron . - 0,118. 10 '‘kg/cm 3 

' 14,13.10” cm 3 

= 118.10’ kg/cm 3 . 

52. a) Các hạt trong đồng vị Xi: 18 = p + n + e. Các loại hạt bằng 
nhau. Vậy số hạt của mỗi loại: ÌỆ = 6. 

Số khối của đồng vị X] = 12 

Số khối của đồng vị x 2 = 20 - 6 = 14 

(số hạt electron của Xi và x 2 bằng nhau) 

Ã = (12x50)+ (14x50) _ 13 


b) Gọi số khối của Y là A y và của z là A*; z là số nguyên tử của 
đồng vị z. Suy ra số nguyên tử đồng vị Y là 0,37z. 

(A, + A y =128 
0,37zx A v + z X A, 


- = 63,54 


0,37z 4 

Giải hệ phương trình trên ta có: A z = 63 và A y 

fz.+z n +z =16 

RO. J A D E 

S3 ’ |z A + 3 Z d =10 


Z E — 2Z d = 6 
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Zd ! 

1 

2 

3 Ị 

4 

Ze 

8 

6 1 

12 

14 

Zạ j 

7 

_8_ 


-2 



loại 

loại 1 

loại 


7t D = 2 loại vì D là khí trơ 

7jo = 3, Z A = 1 loại vì Li và H không thể tạo hợp chất LiH 3 

Zs = 1 (H); Ze = 8 (0); Z A = 7 (N). Nghiệm này phù hợp vì AD 3 là NH 3 . 

54. Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tô’ A. Tổng sô’ electron 
trong các phân lớp p là 11 thì trong cấu hình này chỉ có 2 phân lớp p 
và cấu hình hợp lí là: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 . 

Nguyên tô' này có tổng sô' electron = 17 

2Z a = 34 ; 2Z B = 34 - 12 = 22. Vậy Z B = 11 

Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tô’ B: 
ls 2 2s 2 2p 6 3S 1 

Các lớp điện tử của B: B (2/8/1); A(2/8/7) 

Vậy khi kết hợp giữa A và B tạo hợp chất X thì X là một muối 
công thức BA (NaCl). 

Muôi này khi hòa tan vào nước cho môi trường trung hòa. 

55. a) Đồng vị phóng xạ là hiện tượng phóng xạ của hạt nhân các 
nguyên tử bền tự phân hủy và phóng xạ ra các hạt vật chất khác nhau 
như a, p kèm theo bức xạ điện từ như tia y. 

CT 24 X 79 + 25 X 10 + 26 X 11 _ . on 

Mm* =--*- = 24,32 

100 

b) Mn* = - x9 ~ 22x - " = 20,18 

100 

56. a) HnguydntứA! = l,43.10' 8 cm 


Vnguyẽn tứ AI — 
m n g„yèn tữ AI = 

Dnguyèn tử AI = 

b) Thực tế V nguyé 


3,14 X (l,43.10' 8 cm) s = 12,243.10 24 cm 3 


3 

27 X l,66.10' 24 g 
27x1, 66.10 24 g 


= 3,66 g/cm 3 


12,243.10 24 cm 3 
n , ứ chiếm 74% thể tích tinh thể. Vậy D thực tế 


của nhôm. 

3, 66x74 

100 


= 2,7 g/cm ; 


57. a) Câu hình electron đầy đủ của nguyên tử nguyên tố X: 
ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s* 4d 10 5p 5 
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Zx = 53 (sô' hiệu của X) 

N 

Ax = Nx + Zx mà = 1,3962 => Nx = 74 
Ax =74 +53 = 127 

X thuộc chu kì V, phân nhóm chính nhóm VII tên là iốt và là phi kim. 
N„ 

b) N y : -r— = 3,7. Thay Nx= 74 ta có Ny = 20 
N y 

Cho X + Y -> XY 
1 mol 1 mol 1 mol 

Vậy cứ 1 mol nguyên tử X cần 1 mol nguyên tử Y 
Cứ 1,0725 gam Y tác dụng hết với X => 4,565 g XY. 

Vậy lượng X tham gia phản ứng là: 

4,565 - 1,0725 = 3,4925 g 

n Y = n x = 3 ’^ 5 = 0,0275 mol 

„ , . 1,0725 

0,0275 

Z Y = A Y - N Y = 39 - 20 = 19 
Cấu hình electron của Y: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p G 4s’. 

Y thuộc chu kì 4, nhóm IA, có tên là kali và là kim loại hoạt động 
hóa học mạnh. 

58. Gọi X là thành phần % của đồng vị 65 Cu 

65 X X + (100 - x)63 ' 

-———- = 63,54 

100 

Giải ra ta được X =27% 65 Cu và 73% 63 Cu 
M CuC| = 134,54 

Thành phần % của hai đồng vị Cu trong CuCl 2 : 

= 0,47 = 47% 

134,54 

Thành phần % 63 Cu trong CuCỈ 2 : -ậ^rrirr- x 100% = 34,18% 

134,54 

59. Hoàn thành các phản ứng hạt nhân: 

a) 3 Li + ỊH -+ 2<He 

b) “Na + jHe -> ỊH + ^2^8 

60. a) (1) N + z + tổng số e = 180; z = tổng số electron. Vậy: 
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ị N ^ 2Z ' 180 ỊN + 2Z - 180 

ì -=^ = 1,432 I 2Z = 1.432N 

In 1 

N + 2Z = 180 
-1.432N + 2Z = 0 
2.432N = 180 => N = 74 
2 = 180-74 = 53 
2 

Nguyên tố X là iot (I 2 ) cấu hình electron của I. 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p fi 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p s 

(2) Iot là phi kim yếu nhất trong các halogen 
Có tính oxi hóa: H 2 + I 2 -» 2HI (khí) 

2A1 + 3I 2 -> 2A1I 3 

- Hiđroxit ứng với axit cao nhất có tính axit và có tính oxi hóa 

- Câu tạo vỏ electron của iot lớp ngoài cùng có 7e nên có khả năng 
thâu thêm le vào lớp ngoài cùng, nên có tính oxi hóa. 

- Có hóa trị cao nhất với oxi là 7 nên tạo hiđroxit có công thức 
HIƠ4. 

b) - Không có electron thuộc 3d: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s' => 
z = 19, có 1 electron hóa trị. 

- Có electron thuộc 3d: vì 4S 1 chưa bão hòa nên cấu hình electron 
3d chỉ có hai trường hợp: 

* Bán bão hòa: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s‘ => z = 24, có 6 electron 
hóa trị. 

* Bào hòa: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d'° 4s’ ^ z = 29, lẽ ra có 11 
electron hóa trị theo định nghĩa tuy nhiên do lớp 3 bão hòa nên chỉ có 
thế thêm 1 hoặc 2 electron thuộc 3d có thể tham gia vào phản ứng 
hóa học nên số electron hóa trị có thể đến 3. 

61. a) (1) X là khí hiếm, vì X có câu hình electron của khí hiếm. Y 
là kim loại, vì cấu hình electron của Y: 

ls 2 2s 2 2p G 3s 2 - lớp ngoài cùng có 2 electron, thế’ hiện tính khử. 

z là phi kim, vì cấu hình electron của Z: 

ls 2 2s 2 2p 5 - lớp ngoài cùng có 7 electron, thê hiện tính oxi hóa. 

(2): Tính chất hóa học quan trọng của Y là tính khử: 

Y - 2e -> Y 2+ 

Ví dụ: Y + Cla -> YClg 
2Y + 0 2 -> 2YO 
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Y + 2HC1 -> YC1 2 + H 2 T 

- Tính chất hóa học quan trọng của z là tính oxi hóa: 

z + le —> Z” 

Ví dụ: z 2 + 2Na -+ 2NaZ. 

b) (1) Cu (2/8/18/1): ls 2 2s a 2p'3s a 3p 6 3d'“ 4s‘ 

- Có le ở 4s nên có hóa trị 1. 

- Tách thêm le ở 3d nên có hóa trị 2. 

(2) Trong công nghiệp luyện đồng từ quặng chancopirit qua các 
giai đoạn: đốt quặng, nung sản phẩm với than và cát đế tách xỉ, sau 
cùng thổi không khí nén vào sản phẩm nóng chảy. 

2CuFeS 2 + 50 2 + 2Si0 2 -> 2Cu + 2FeSi0 3 + 4S0 2 

(xí) 

FeSi0 3 ; xỉ được loại bỏ 
Cu thu được là đồng thô 

Để được Cu nguyên chất thì thực hiện sự điện phân với: 

- Cực dương là miếng đồng thô. 

- Cực âm là miếng đồng nguyên chất. 

Dung dịch chất điện phân là dung dịch CuS0 4 . 

Khi điện phân thì đồng thô tan vào dung dịch và sau đó bám vào 
điện cực âm. 

62. Phương trình phản ứng: 

ỹpo -> <He + JX 


210 = A + 4 => A = 206 

84 = Z + 2=>Z = 82=> £x là ®*Pb 

63. 

100 

Tính X: M XY =M X +2M Y 

M_ oa KI _ 

= Thay Y = 79,9 

2M 71,49 

M x =63,74 

Gọi đồng vị thứ 2 của X có khối lượng A 2 
(65 X 27) +(73 X A„) 

-- —i -— = 63,74 => Ao = 63 

100 

64. a) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 Z = 20 là canxi, là kim loại và thuộc 
chu kì 4, nhóm IIA. 
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b) ls z 2s 2 2p 6 3s z 3p' z = 13 là nhôm, là kim loại thuộc chu kì 3, 
phán nhóm chính nhóm III. 

c) ls 2 2s 2 2p e 3s 2 3p 5 z = 17 là clo, là phi kim thuộc chu kì 3 
nhóm VUA. 

d) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d'° 4p s z = 35 là brom, thuộc chu kì 4, 
nhóm VIIA. 

e) ls 2 2s 2 2p c 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p c 5s 2 4d 10 5p 6 6s' z = 55 là 
nguyên tố Cs, thuộc chu kì 6, nhóm IA. 

f) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 z = 18 là Ar, nguyên tô' khí hiếm thuộc chu 
kì 3, nhóm VIIIA. 

65. a) (1) Các nguyên tử và ion có câu hình electron: ls 2 2s 2 2p 6 
X* là Na* ; Y là F và z là Ne (neon) 

(2) Cấu hình electron của nguyên tử trung hòa và tính chất: 

X: ls 2 2s 2 2p 6 3s' là nguyên tô' Na, có tính khử mạnh. 

Na + H 2 0 -> NaOH + ì Hí 

Y: ls 2 2s 2 2p 5 là nguyên tô' F, có tính oxi hóa mạnh. 

F 2 + H 2 2HF 

b) (1) Gọi sô proton là z, sô' nơtron là N. 

• Cách 1: 

2Z + N = 34 (1) 

z = 17 - ^ nên z < 17 
2 

Mặt khác 1 < — < 1,5 < 1,5Z. Thay vào (1) 

3,5Z >34 z > 9,7 

9,7 < z ắ 17 (Z là một số nguyên) 

A = 34 z 


z 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

A 

24 

231 

22 

21 

20 

19 

18 


Nguyên tô là Na có A = 23 ; z = 11 
Cấu hình electron: ls 2 2s 2 2p 6 3s’ 

(2) Nguyên tố là kim loại điển hình, dễ nhường electron để trở 
thành Na*. 

N 

• Cách 2: (nếu giả thiết ~Ỷ < 1,2) 

2Z + N = 34 
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Vì N > z nên 3Z < 34 -> z < ^ < 11,3 
3 

Mặt khác z < N < 1,5Z nên 2Z + N < 2Z + 1,5Z 

hay 34 < 3,5N -> z < "14 = 9,7 
3,5 

9,7 < z < 11,3 

z là một số nguyên vậy z có thể là 10 hoặc 11. 

. " N . . ’. 

Nếu Z=10->N=14-»-^-=l,4 (loại) vì trái với giả thiêt. 

Nếu Z=ll->N=12->“ = 1,09 (nhặn) 

66. Các phương trình phản ứng biến đổi hạt nhân: 

a) «Ni + ịk-*’Cu + ^n 

b) ™B + *n- > 2 Li + *He 

c) ”A1 + jH-*jMg + ịUe 

d) “Se + ỊH-> “Br-> “Br + ;,n 

67. a) A: có câu hình electron: ls 2 2s 2 2p 6 3s'; ở chu kì 3, nhóm 1A, ô 11 
B: có cấu hình electron: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p’; ở chu kì 3, nhóm IIIA; ô 13. 
C: có cấu hình electron: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 ; ở chu kì 3, nhóm VIIA; ỏ 17. 

32 

b) z = - 16 và cho Z A < Z B . Vậy A phải ớ chu kì 2 hoặc 3. Nếu 

A thuộc chu kì 2 thì B thuộc chu kì 3 thì Z A + Zb lớn nhất chi bằng 28. 
Giả thiết này trái với đầu bài. Vậy A phải thuộc chu kì 3 và B thuộc 
chu kì 4: 

K +z .= 32 te - 20 

Cấu hình electron của A: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 
Cấu hình electron của A 2 *: ls 2 2s z 2p c 
Cấu hình electron của B: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 
Cấu hình electron cua B 2+ : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 
Tính chât đặc trưng của nguyên tố này là tính khử. 

68. a) Một nguyên tố được gọi là phóng xạ khi hạt nhân của một 
số nguyên tử của nguyên tố đó tự phân rã thành hạt nhân của nguyên 
tử của một nguyên tố khác. 

Ví dụ: 88 Ra -> 2 “Rn i 'He 
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b) Các phản ứng hạt nhân: 

4 Be + ị He -» ỏn + g 2 A 
? 7 7 C1 + ỊH -> ỉ He + ỉjx 

Cấu hình electron của A: ls 2 2s 2 2p 2 ; A là cacbon, số thứ tự 6; chu 
kì 2, nhóm IVA. 

Cấu hình electron của X: ls 2 2s z 2p e 3s 2 3p 4 ; X là lưu huỳnh, số 
thứ tự 16; chu kì 3, nhóm VIA. 

69. Câu phát biểu sai: A. 

70. Câu trả lời đúng: b. 

71. Câu trả lời đúng: D. 

72. Câu trả lời đúng: c. 

73. Câu trả lời đúng: a, c, d. 

74. Câu trả lời đúng: d. 

75. Câu trả lời không đúng: D. 

76. Câu trả lời đúng: D. 

77. Câu trả lời đúng: A 

78. Câu trả lời đúng: D. 

79. Câu trả lời đúng: D. 

80. Câu trả lời đúng: b, c. 

81 . Câu trả lời đúng: c. 

82. Câu trả lời đúng: D. 

83. Câu trả lời đúng: D. 

84. Câu trả lời đúng: D. 

Hai nguyên tử có cùng kí hiệu nguyên tố là 2 nguyên tố đồng vị, có 
cùng kí hiệu z và cùng số proton trong nhân. 

85. Câu trả lời đúng: b 

2 243 X --> 229 Y + ll 9 Z\ 2 £x là: 

86. Câu trả lời đúng: A. 

15x + 8y + 3 = 50 hay 15x + 8y = 47 


X 1 

1 

_2 

3 

y 

_4__ 

2,125 

_0,25 


nhận 

loại 

loại 


lon P x Oy S_ là PO4 3 '. 

87. Đáp sô' đúng: câu B. 

16n + 8m + 2 = 50 hay 16n + 18m = 48 
2n + m = 6 
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n 

1 

2 

m 

4 

2 


nhận 

loại 


Vậy ion S n O m 2 - là S0 4 z ~. 

88. Đáp sô đúng: B 

Gọi số khối của đồng vị thứ nhất là Ai và thứ hai là A 2 (A 2 > Aj): 
í 3A, + A . 

, giải ra ta có: Aj = 35 và A 2 = 37. 


= 35,5 


A 2 -A, =2 

89. (1) Kim loại; (2) Phi kim; (3) Khí hiếm; (4) Kim loại. 

90. Câu trả lời đúng: B 

91. a) Câu trả lời đúng: D 
b) Câu trả lời đúng: c. 

92. a) Câu trả lời đúng: A 
b) Câu trả lời đúng: c. 

93. Câu trả lời đúng: c. 

Nguyên tố có oxit là RO 3 , vậy nó ở nhóm VI, hợp chất với hiđro có 
dạng RH 2 . Trong phân tử, hiđro chiếm 5,88%, vậy phần trăm của R là 
(100 - 5,88) = 94,12%. Ta có tỉ lệ: 

M r _ 94,12 M r _ 94,12 
2M h - 5,88 ^ 2x1 " 5,í 
Nguyên tô' đó là lưu huỳnh (S). 

94. Câu trả lời đúng: B. 

95. Câu trả lời đúng: B. 

96. Câu trả lời đúng: c. 

97. Câu trả lời đúng: B. 

98. Câu trả lời đúng: B và c. 

99. Đáp số đúng: A. 

Phân tử X có 5 nguyên tử của A và B vậy A và B chỉ có thể nhận 
các hóa trị 2 và 3 và công thức của X có thể là: A 2 B 3 hoặc A 3 B 2 : 

í Z A-V 16 = >Í Z B = 8 

1 2Z a + 3Z_ =72 ]Z = 24 


■ => Mr = 32 đv.c. 


hoặc 


giải ra Z A = 20,8 lẻ nên loại. 


, Z A-V 16 

Ị3Z a + 2Z b = 72 ' 

Vậy A: crom; B: oxi và X có công thức Cr 2 0 3 . 
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100. Câu trả lời đúng: A. 

101. Đáp số đúng: A. 

n+ p + e = 52 hay 2p + n = 52=>p + n = 52-p 
n + p < 36 hay 52 p < 36 => p > 16 hay 2p > 32 
n < 20 


p 

_17 

18 

_19_ 

_20 

n 

18 

17 

16 

15 


Chỉ có cặp nghiệm p = 17, n = 18 thỏa mãn 2p + n = 52 . 

102. Đáp sô" đúng: A 

Cấu hình electron của X: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 5 
Zx = 35, số hạt mang điện: 2Z = 70, số hạt không mang điện: 

70 X 0,6429 = 45 

Nguyên tử khối của X = 35 + 45 = 80. 

103. Đáp số đúng: A. 

Ịn+p + e- l = 92 

Tính z của M: < n + p 16 => e = 29 

l e -1 = y 

Mà ta đã biết: p = e = z. Câu hình electron của M (Cu): 
ls 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d'° 4s 2 . 

104. Câu trả lời đúng: A. 

Với nguyên tố B cấu hình là: 

ís ! 2s 2 2p' 3s 2 3p 5 ; z = 17 

Với nguyên tố A ở phân lớp 3s chỉ có 1 electron (theo giả thiết của 
đầu bài), vậy A có cấu hình: 

ls 2 2s 2 2p 6 3s‘; z=ll 

105. a) Câu trả lời đúng: E 
b) Câu trả lời đúng: A. 

106. Câu trả lời đúng: E. 

107. M XCOj = Mx + 60 

M YC0| = My + 60 = Mx +60+16 —> My = Mx + 16 
M y . 00j = Mz + 60 = M x + 60 + 32 -+ My = M x + 32 
Mx + My + My = 3M X + 48 (1) 

Zx + Nx + Z Y + Ny + Z Y + Ny = 120 (2) 

Từ (1) và (2) rút ra: M x = 24 (Mg) 

My = 24 + 16 = 40 (Ca) 

My = 24 + 32 = 56 (Fe) 

Ba kim loại đó là Mg, Ca, Fe. 
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108. Câu trả lời đúng: A. 

Câu hình electron: 

ls ! 2s a 2p‘ 3s 2 3p s 4s a 3d 10 4p 8 5s 2 4d'“ 5p 6 6s 2 41* 1 5d“ 6p" 7s 2 5Í 6d' 
X thuộc ô 92, ô thứ 3 họ Actini. 

Có thế’ theo lớp: 

ls^ 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p li 4d 10 4f 14 5s 2 5p B 5d l0 5f :ỉ 6s 2 6p B 6d' 7s^ 

2 8 18 32 21 9 2 

Tổng số electron = 92 = z. 

109. Đáp số đúng: B. 

_.. , % . , [ p + e + n = 36 

Theo đãu bài ta có: ^ 

[ p + e = 2n 

Giải ra ta có: n = 12 ; p = e = 12. Nguyên tử khối của X = 24. 

110. Mệnh đề đúng: (a); (c). 

111. Câu trả lời đúng: c). 

112. Câu trả lời đúng: câu c). 

113. Câu trả lời đúng: câu e). 

114. Câu trả lời đúng: câu e) 

115. A là kim loại; B là kim loại; C là phi kim; D là khí hiếm. Vậy 
câu trả lời đúng là b) A, B. 

116. Những tính chất biến đổi tuần hoàn: c, d, e. 

117. Câu trả lời đúng: c). 

118. a) Đầu bài không cho biết là ion dương hay âm nên câu tra 
lời đúng là E: Tất cả đều đúng. 

b) Câu trả lời đúng: B. 

119. a) Câu trả lời đúng là D. 
b) Câu trả lời đúng: a. 

120. a) Sô' khối A: D;.số nơtron: B 

b) Câu trả lời đúng: c 

c) Đáp sô' đúng: B 

d) Câu trả lời đúng: c. 

121. a) lon Mg 2+ ; Mg ở chu kì 3 của bảng hệ thống tuần hoàn có 
bán kính nhỏ nhât so với Ca và Ba ở chu kì 4 và chu kì 6. 

b) lon r có tính khử mạnh nhất vì theo chiều tăng của điện tích 
hạt nhân F , cr, Br", I bán kính nguyên tử tăng dần nên electron 
càng xa hạt nhân, do đó r dễ nhường electron nhất, tức có tính khử 
mạnh nhất. 
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c) Chất NH 3 có tính bazơ mạnh nhất vì N có mật độ âm điện lớn 
nhất, dồ nhận proton vào nhất. Trong một nhóm, càng đi xuống, hợp 
chất hidrua càng có tính axit tăng dần nghĩa là càng có tính bazơ 
giảm. 

122. Đáp số đúng: d 

Gọi X, y: sô protn trong các hạt nhân của A, B ta có: 

X + 3y = 42 - 2 = 40 

Do đó y < m 13,33 => B phải thuộc chu kì 2. Vì là phi kim (tạo 

anion) nên B chỉ có thề là F, 0 hoặc N. 

• Nếu là F: (y = 9) thì X = 40 - (3 X 9) = 13 AI (loại). 

• Nếu là o (y = 8) thì X = 30 - (3 X 8) = 16 đó là s (đúng). 

• Nếu là N: (y = 7) thì X = 40 - (3 X 7) = 19 ứng với K (loại). 

Vậy: A là s có số khối: 16 + 16 = 32 

B là o có số khối: 8 + 8 = 16. 

123. Câu trả lời đúng: c. 

Nguyên tử R: z = 10 

lon dương M*: z = 11; M 2 ‘: z = 12; M 3+ : z = 13 
lon âm: X '• z = 9; X' 2 : z = 8; X 3 : z = 7. 
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Chương 2 

BẢNG TUẦN HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT 
TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HÓA HỌC 

124. Nguyên tử X, anion Y~, cation z + đều có cấu hình eiectron ở 
lớp ngoài cùng là 4s 2 4p 6 . 

a) Các nguyên tố X, Y, z là phi kim hay kim loại? 

b) Cho biết vị trí (chu kì, nhóm) của X, Y, z trong bảng tuần hoàn. 

c) Nêu tính chất hóa học đặc trưng nhất của Y và z, minh họa 
bằng phản ứng hóa học. 

(Trích dế thi tuyển sinh ĐH Sư phạm I và HV Hành chinh Quốc gia, năm 2000) 

125. a) Cation X* có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p 6 . 

(1) Viết cấu hình electron và sự phân bô” electron theo obitan của 
nguyên tố X. 

(2) Nguyên tố X thuộc chu kì nào? Phân nhóm nào? Là nguyên 
tố gì? 

b) Viết cấu hình electron của các nguyên tử Be (Z = 4) và 
F (Z = 9). Cation x 2t nào có câu hình electron ls 2 ? Các nguyên tố nào 
có cấu hình electron lớp ngoài cùng s 2 p 6 ? 

126. a) Anion X và cation Y 2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài 
cùng là 3s 2 3p 6 . Viết cấu hình electron của nguyên tử X và Y. Xác định 
vị trí (ô, nhóm, chu kì) của X trong bảng hệ thông tuần hoàn. 

b) Nguyên tố A có cấu hình electron ls 2 2s 2 2p 3 . Hãy xác định vị 
trí của nguyên tố này trong bảng hệ thống tuần hoàn và hợp chíYt đơn 
giản nhất với hiđro. 

127. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tô có z = 24, 
z = 29, z = 30. Câu hình electron của chúng có đặc điểm gì? Tại sao 
nguyên tố Cu ở nhóm IB, Zn ở nhóm IIB. 

128. Cho biết A, B, c là 3 nguyên tố thuộc 3 chu kì liên tiếp và 
thuộc cùng một phán nhóm, trong đó Z A > Zn > z c và Z A + Zb = 50. 
(Z là số hiệu nguyên tử). 

* Xác định sô hiệu nguyên tử của A, B, c. 

* Viết công thức phân tử và công thức electron của các hợp chất 
của B với clo và với hiđro. 

129. Nguyên tố X có sô' thứ tự 8, nguyên tô' Y có sô' thứ tự 17 và 
nguyên tô' z có sô' thứ tự 19. 
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a) Viết câu hình electron của chúng (theo các lớp và các phân lớp). 

b) Chúng thuộc chu kì nào, nhóm nào trong bảng tuần hoàn. 

c) Tính chất hóa học đặc trưng chung của các nguyên tố này. 

(Trích đề thi tuyển sinh vào Học viện Quan hệ. Quốc tế, năm 1997-1998) 

130. Hai nguyên tố A và B ở hai nhóm A liên tiếp nhau trong 
lảng tuần hoàn. Tổng số hiệu nguyên tử của A và B là 31. Xác định sô' 
biêu nguyên tử, viết cấu hình electron của các nguyên tử A và B. Nêu 
lính chất hóa học đặc trưng của mỗi nguyên tố và viết cấu hình 
llectron của các ion tạo thành từ tính chất hóa học đặc trưng đó. 

(Trích đế thi tuyển sinh Trường Dại học Xăy dựng Hờ Nội, năm 1998) 

131. Hai nguyên tố X, Y ở kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của 
bảng tuần hoàn có tổng sô đơn vị điện tích hạt nhân là 27. 

a) Viết cấu hình electron để xác định hai nguyên tô' X, Y thuộc chu 
kì nào? Nhóm nào? 

b) So sánh tính chất hóa học của chúng. 

132. a) Tìm vị trí các nguyên tô có z = 19, 31, 32, 35, 36, 24, 25, 
£9, má không được dùng bảng hệ thống tuần hoàn. 

b) Các nguyên tô' nào có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s’.' 
Ịrìm vị trí các nguyên tô' trong bảng tuần hoàn. 

! 133. Hãy viết câu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử 

thuộc các nguyên tô' sau: 

Sn chu kì 5 nhóm IVA Ta chu kì 6 nhóm VB 

Pd chu kì 5 nhóm IVA Cs chu kì 6 nhóm IA 

Ag chu kì 5 nhóm IB Mo chu kì 5 nhóm VIB 

134. a) Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tô' ứng với công * 
thức KH. 1 Ỉ oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi. Gọi tên nguyên tố đó. 

b) Giải thích tại sao trong một chu kì tính kim loại giảm từ trái 
sang phẳi, trong một phân nhóm chính tính kim loại giảm từ dưới lên 
trên? 

135. Cho 6 gam một hỗn hợp hai kim loại ở hai chu kì liên tiếp 
nhau và thuộc nhóm IIA, tác dụng với dung dịch HC1 dư thì thu được 
4,48 lít khí hiđro ở đktc. Dựa vào bảng tuần hoàn cho biết tên 2 kim 
loại đó. 

136. Một nguyên tô' R mà oxit cao nhất của nó chứa 60% oxi theo 
khối lượng. Hợp chất khí của R với hiđro có tỉ khối hơi so với khí 
hiđro bằng 17. 

a) Xác định R, công thức oxit của R và công thức hợp chất khí của 
R với hiđro. 
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b) Viết một phương trình phản ứng minh họa tính chất hóa họ 
đặc trưng của loại oxit này 

137. Trong hệ thống tuần hoàn các nguyên tố, nguyên tố A có 
thứ tự z = 8, nguyên tô' B có số thứ tự z = 15. 

a) Viết cấu hình electron của A và của B với đầy đú các ô lượng tử. 

b) Xác định vị trí (chu kì, nhóm, phân nhóm) của A và cua R trong 
bảng hệ thống tuần hoàn. Cho biết tên A và B. 

c) Viết công thức electron của hợp chất có thể có giữa A và B. 

Trong mỗi phân tử, lớp electron ngoài cùng của B có bao nhiêi 

electron? 

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Cao dẳng Sư phạm TPHCM, năm Ỉ998 

138. Cho các nguyên tò Ca (Z = 20), Mg (Z = 12), Be ( 7 , = 4) 
B (Z = 5), c (Z = 6) và N (Z = 7). 

a) Hãy sắp xếp các nguyên tố trên theo chiều tính kim loại tâng 
dần. Giải thích sự sắp xếp đó. 

b) Trong oxit cao nhât của các nguyên tô trên, oxit nào C.Ó tính 
axit mạnh nhất? oxit nào có tính bazơ mạnh nhất. 

139. Cho các nguyên tố X, Y, z có cấu hình electron ngoài cùng 
lần lượt là: X = (n-l)p 4 ; Y = np 4 ; z = (n+l)s', với n = 3, n = 4. Xác 
định vị trí của X, Y, z trong bảng tuần hoàn. 

140. a) Oxit cao nhất của một nguyên tố ứng với công thức RO;ị. 
với hiđro nó tạo hợp chất khí chứa 94,]2%R về khối lượng. Xác định 
nguyên tố R? 

b) R’ là nguyên tô' cùng phân nhóm chính và thuộc chu kì kế cận 
với R; X, Y là hợp chất với hiđro của R và R’, trong dó X ià chất khí. 
Y là chất lỏng ở điều kiện thường. Giải thích? 

141. Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng hộ thống tuần 
hoàn dựa vào các cấu hình electron sau: 

a) ls 2 2s 2 2p a 

b) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 

c) ls 2 2s 2 2p°3s 2 3p 8 3đ 10 4s’ 

142. Cấu tạo lớp vỏ electron lởp ngoài cùng của một sô nguyên tô 
có dạng như sau: 2s~ 2p 5 ; 3s 2 3p 4 ; 3p 6 4s' ; 3d' 4s z 

. Chỉ rõ vị trí của chúng trong bảng hộ thông tuần hoàn. 

143. Chó 3 nguyên tô A, M, X có câu hình ẹlectron ở lớp ngoài 
cùng (n = 3) tương ứng là ns 1 , ns 2 p‘, ns 2 p s . 
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a) Hãy xác định vị trí (chu kì, nhóm, phân nhóm, số thứ tự) của A, 
M, X trong bảng hệ thống tuần hoàn. 

b) Viết các phương trình phản ứng dạng ion theo sơ đồ sau: 

A(OIĨ) m + MXy -> A,l + ... 

A,ị + A(OH) m —> A -2 tan + ... 

A, + HX + H 2 0 -> Ã, + ... 

Ajị + HX -> A 3 tan + ... 

Trong dó A, M, X là các nguyên tô tìm thấy ở phần a. 

(Trích dế thi tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, nâm 1995) 

144. a) Nguyên tố R tạo hợp chất khí với hiđro có công thức RH 3 . 
R chiếm 25,92% khối lượng trong oxit cao nhất. Xác định nguyên tố R? 

b) R’ là nguyên tố ở cùng phân nhóm chính và thuộc chu kì kế cận 
của R; X, Y là hợp chất với hiđro của R, R\ So sánh tính tan trong 
nước của X, Y. Giải thích? 

145. Y là hợp chất tạo bởi H và M (M là phi kim thuộc nhóm 
VIIA). Cứ 20,4g A1 2 0 :! phản ứng vừa đủ với 246,6g dung dịch Y nồng 
độ 17,7% tạo thành dung dịch z. 

a) Xác định công thức phân tử của Y. 

b) Tính c% dung dịch z. 

146. Các nguyên tô’ A, B, c có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng 
lần lượt là 3s 2 3p\ 3s 2 3p\ 2s 2 2p 2 . 

a) Hãy xác định vị trí (số thứ tự, chu kì, nhóm) và tên của A, B, c. 

b) Viết phương trình phản ứng khi cho A lần lượt tác dụng với B 
và c ở nhiệt độ cao. Gọi tên sản phẩm tạo thành. 

(Trích để thi tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn, năm 1999) 

147. a) Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức R0 3 , trong 
hợp chất của nó với hiđro có 5,88% hiđro về khối lượng. Tìm nguyên 
tố đó? 

b) IIợp chất khí với hiđro của một nguyên tố ứng với công thức 
RII.i, oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi về khối lượng. Tìm nguyên 
tô’ đó. 

148. Một sô nguyên tô có câu hình electron như sau: 

A: ls 2 2$ 2p' B: ls 2 2s 2 2p 8 3s 2 3p' 

C: ls 2 2s 2 2p 5 D: ls 2 2s 2 2p' 3s 2 3p s 

Hãy xác định vị trí của chúng ô, chu kì, nhóm trong bảng tuần 
hoàn. 
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149. a) Tổng sô' proton, nơtron, electron trong nguyên tử của mộ 
nguyên tô' thuộc phân nhóm chính nhóm VII là 28. Vẽ sơ đồ cấu tạ 
nguyên tử (thành phần hạt nhân, các lớp electron) của nguyên tô' đó. 

b) Cho biết sô' thứ tự của Ni trong bảng tuần hoàn là 28 và lớ| 
ngoài cùng có 2 electron. Hãy: 

- Viết cấu hình electron của Ni 2 ’. 

- Xác định chu kì và nhóm của nguyên tô' Ni trong bảng. 

150. Nguyên tử khôi của B bằng 10,81. B trong tự nhiên có ha 
đồng vị ^°B và ỊỊ'B . Cho phân tử khối của H3BO3 = 61,84. Hỏi có ba< 
nhiêu phần trăm ‘ 1 B trong axit boric H3PO3. 

A. 14,41% B. 15% c. 24% D. 44,41%. 

151. a) Phân tử khối của sunfua của một nguyên tô nhóm IVA tỉ 1( 
với phân tử khối của bromua của cùng nguyên tố đó 23/87, Tin 
nguyên tố đó. 

b) Cho hiđroxit một kim loại nhóm II tác dụng vừa đủ với dunị 
dịch H 2 SO 4 20% thu được một dung dịch muôi có nồng độ 21,9%. Tìrr 
nguyên tố đó? 

152. Hãy sắp xếp (có giải thích) các hạt vi mô dưới đây theo chiềi 
giảm dần bán kính hạt: Rb’ (Z = 37), Y 3+ (Z = 39), Kr (Z = 36) 
Br“ (Z = 35), Se 2 " (Z = 34) và Sr 2+ (Z = 38). 

153. Một nguyên tô R thuộc bảng tuần hoàn tạo được oxit trong đc 
oxi chiếm 30,476% khối lượng và R thể hiện sô' oxi hóa +4. Tin 
nguyên tô' R. 

154. Nguyên tô' X có số thứ tự 19, nguyên tô Y có sô' thứ tự 8 
nguyên tô' z có sô' thứ tự 16. 

a) Viết cấu hình electron của các nguyên tô' trên. 

b) Xác định vị trí của các nguyên tô' trong bảng hệ thống tuầr 
hoàh. 

c) Giữa các nguyên tô' này có thể tạo thành những hợp chất hÓỄ 
học nào? 

155. a) Trong nguyên tử, những electron nào là electron hóa trị? 

b) Tại sao Ca chỉ có một trạng thái hóa trị là hóa trị 2, còn Fe lạ 
có nhiều trạng thái hóa trị? 

c) Hây so sánh tính khử của Ca với Fe; tính bazơ của Fe(OH ) 2 về 
Fe(OH);j. Nêu ví dụ để minh họa. 

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thưang, năm 1998-1999 
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156. Lập luận để xác định: 

a) Chu kì, nhóm và phân nhóm của nguyên tố natri dựa trên câu 
hình electron nguyên tử của natri. 

b) Tên và kí hiệu nguyên tử đầy đủ của nguyên tô" X thuộc chu kì 3 
và có chứa ba eỉectron độc thân. 

157. Hai nguyên tố A và B đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu 
kì. Chúng có tổng số hạt proton là 31. 

a) Cho biết tên và xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn. 

b) Chúng có tính chất gì? So sánh tính chất đó. 

c) Viết công thức oxit cao nhất và công thức hiđroxit tương ứng? 
Chúng có tính chất gì? 

158. Một oxit cao nhất của nguyên tố R có dạng R0 2 . Biết khí này 
nặng gấp 22 lần hiđro. Viết công thức phân tử, công thức electron và 
công thức câu tạo của oxit này? 

159. X là kim loại hóa trị II và Y là kim loại hóa trị III. Tổng số 
proton, nơtron và electron trong một nguyên tử X là 36 và trong một 
nguyên tử Y là 40. Hây xác định tên của các kim loại X và Y. 

A. Ca và AI B. Mg và Cr c. Mg và AI D. Tất cả đều sai. 

160. a) Hai nguyên tố A, B có tổng điện tích hạt nhân là 58. Biết 
A, B cùng một nhóm A và ở hai chu kì liên tiếp. Xác định A và B. 

b) Phân tử XY 2 có tổng điện tích hạt nhân là 26. Biết X,Y cùng 
một chu kì, ở 2 nhóm liên tiếp. Xác định công thức phân tử. 

161. Cho cấu hình electron lớp ngoài cùng của ion M* là 3s 2 3p 6 ; 
ion Y 2 là 3s 2 3p 6 . 

a) Viết cấu hình electron của nguyên tử M, Y? 

b) Viết phản ứng theo sơ đồ: M + H 2 0 ~> X + ... 

X + z T + ... 

Biết z là hiđroxit tương ứng với oxit cao nhất của Y. T là muối axit. 

162. a) Nguyên tử A có 6 electron lớp ngoài cùng. Trong hợp chất 
với H, A chiếm 88,89% khôi lượng. Xác định A. 

b) Nguyên tử X có số oxi hóa trong oxit cao nhất bằng số oxi hóa 
trong hợp chất khí với H (về giá trị tuyệt đối). X thuộc nhóm nào? 
Trong oxit cao nhát, oxi chiếm 53,33% khối lượng. Xác định X. 

163. Cho biết phân mức năng lượng cao nhất của các nguyên tử: A: 
3p\ B: 3s\ C: 3p G ; ion Y 2 ': 3p 6 . 

a) Viết câu hình electron của A, B, c, Y. Dự đoán tính chất hóa 
học cơ bản của các nguyên tố A, B, c, Y? 

b) Xác định vị trí A, B, c, Y trong bảng tuần hoàn. 
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164. Cho các nguyên tử có lớp electron ngoài cùng: A: 3s 2 , 
B: 3s 2 3p 4 , ion c 2+ : 3s 2 3p 6 , ion D~: 3s 2 3p 6 . 

a) Cho biết số electron độc thân trong mỗi trường hợp. 

b) Xác định vị trí của A, B, c, D trong bảng tuần hoàn gọi tên A, 
B, c, D? Nêu tính chát hóa học cơ bản của các nguyên tô’ trên. 

165. Cho 4 nguyên tố A, B, c, D. A ở chu kì 4 nhóm IB. B ở chu kì 
2 nhóm IVA, c ở chu kì 2 nhóm VIA, D ở chu kì 4 nhóm VIIB. Viết 
cấu hình electron. Gọi tên A, B, c, D. 

166. Cho 3 nguyên tố D (Z = 8), E (Z = 9), F (Z = 16). 

a) Xác định vị trí của 3 nguyên tô* trong bảng tuần hoàn. 

b) Xếp theo thứ tự tính phi kim giảm dần của các nguyên tố này? 
Giải thích? 

167. Cho 3 nguyên tố A (Z = 11); B (Z = 13); c (Z = 19) 

a) Xác định vị trí của các nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn. 

b) Xếp theo thứ tự tính kim loại giảm dần của các nguyên tố này? 
Giải thích? 

168. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt là 52. Biết số hạt ở 
vỏ ít hơn sô’ hạt ở nhân là 18. 

a) Xác định vị trí của Y trong bảng tuần hoàn. 

b) Nếu cho 6,72 lít khí Y (đktc) tác dụng vừa đủ với kali. Hãy tính 
khối lượng, muối thu được. 

169. Một hợp chất ion cấu tạo từ ion M* và ion X 2 '. Trong phân tử 
M 2 X có tổng sô’ hạt (proton, nơtron, electron) là 140 hạt, trong đó số 
hạt mang điện nhiều hơn sô’ hạt không mang điện là 44 hạt. Sô’ khối 
của ion M* lớn hơn số khôi của ion X 2 ' là 23. Tổng số hạt trong ion M’ 
nhiều hơn X 2- là 31 hạt. 

a) Viết cấu hình electron của các ion M + và X 2 . 

b) Xác định vị trí của M và X trong bảng hệ thống tuần hoàn, 
những hợp chất hóa học có thể có giữa M và X, nêu tính chất hóa học 
của các hợp chất đó. 

170. a) Viết công thức các hiđroxit của các nguyên tô thuộc nhóm 
VA. Nhận xét về sự biến thiên tính chất của các hiđroxit. 

b) Hãy sắp xếp 6 nguyên tô’ thuộc chu kì III: lưu huỳnh, magie, 
natri, nhôm, photpho và silic theo thứ tự tăng dần tính phi kim. Viết 
công thức phân tử và gọi tên 6 loại muôi trung tính (ứng với 6 gốc axit 
khác nhau), có thành phần chỉ gồm các nguyên tố cho trên và oxi; 
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trong sô các axit ứng với các muôi đó thì axit nào có tính khử, cho thí 
dụ (phán ứng) minh họa. 

(Trích Hẻ thi tuyển sinh Dại học các tỉnh phía Num, năm 1984) 

171. a) Phát biểu định luật tuần hoàn Mendeleev theo quan niệm 
hiện nay. 

b) Không dùng báng tuần hoàn, hăy xếp các nguyên tô có số hiệu 
sau đây: 1 2 A, 10 B, 20 C, 13D. 

Theo thứ tự tính kim loại tăng dần. 

Viết công thức hiđroxit của các nguyên tô trên và xếp theo thứ 
tự tính bazơ giảm dần. 

(Trích đề thi học lù 1 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TPHCM, năm 995-1996) 

172. Ba nguyên tố A, B, c cùng chu kì và là nhừng nguyên tố phô’ 
biến trong vỏ Trái Đất. Hóa trị cao nhâ't với oxi của B bằng hóa trị 
của nó với hiđro. c là nguyên tố phi kim, khi kết hợp B với c tạo BC 4 . 
c tác dụng mãnh liệt với A tạo thành AC. Cho biết tên các nguyên 
tố này. 

173. a) Cho hai dãy các nguyên tô: Na, K, Al, Mg 

Na, Mg, Li 

Hày sắp xếp theo tính kim loại tăng dần. Giải thích? 

b) Cho hai dãy các nguyên tố: F, o, C1 

s, p, Cl, Br 

Hãy sắp xếp theo tính phi kim giảm dần. Giải thích. 

174. Một nguyên tố R có hóa trị trong oxit bậc cao nhất bằng hóa 
trị hợp chất với hiđro. Phân tử khối oxit này bằng 1,8 phân tử khối 
hợp chất khí với hiđro. 

a) Xác định R, cho biết vị trí R trong bảng tuần hoàn. 

b) Tính % khối lượng R trong oxit và trong hợp chất khí. 

175. Ba nguyên tố A, B và C: A thuộc nhóm II, B thuộc nhóm IV 
và c thuộc nhóm VI. B và c ở cùng chu kì 2 và hình thành với nhau 
hai hợp chất: một cháy được và một không cháy. Hợp chât hình thành 
từ 3 nguyên tố này có rất nhiều trong tự nhiên và được dùng nhiều 
trong xây dựng. Gọi tên 3 nguyên tố này. 

176. p nằm giữa N, As, Si và s trong hệ thông tuần hoàn các 
nguyên tố. Dựa vào vị trí của chúng, nêu lên những tương quan về 
tính chất hóa học giữa p với những nguyên, tố trên. 
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177. a) Những nguyên tố nào đặc trưng hóa hợp với hiđro tạo 
thành những hợp chất khí? Những nguyên tô đó nằm ở nhóm nào? 
Những hiđrua nào có tính axit? 

b) Một nguyên tô' khi tác dụng với oxi tạo ra một oxit tạo muôi có 
công thức R2O5, khi tác dụng với hiđro tạo ra một hợp chất khí chứa 
3,85% hiđro. Cho biết tên nguyên tô đó. 

178. a) Xếp các nguyên tố sau theo chiều tính kim loại yếu dần: 

* Mg, K, Ca, Al, Rb 

* Cs, Rb, Sr, Ca, B. 

b) Xếp các nguyên tố sau theo chiều tính phi kim mạnh dần: 

* Sb, Te, Br, C1 

* As, Se, s, Cl, F. 

179. a) Viết công thức hợp chất: 

- Oxit cao nhất 

- IIợp chất với hiđro 

- Hiđroxit ứng với oxit cao nhất của các nguyên tố thuộc chu kì 3. 
Cho biết trong các hiđroxit chất nào là axit, chất nào là bazơ. 

b) Hãy dự đoán tính chất căn bản của hai nguyên tố có số thứ tự 
là 85 và 87. Nó giống tính chất của nguyên tô' nào nhiều nhất? 

c) Xác định sô' oxi hóa cao nhất của các nguyên tô' có sô' thứ tự là 
15, 16, 17. Cho biết công thức, tính chất của oxit cao nhất và hiđroxit 
của các nguyên tô đó. 

180. Sự biến đổi tính chất của nguyên tô' trong chu kì nhó và chu 
kì lớn.khác nhau như thẻ' nào? Lấy chu kì 3 vả chu kì 4 làm dẫn 
chứng. Giải thích sự khác nhau đó. 

181. Nguyên tô' X có hóa trị cao nhất với oxi gấp 3 lần hóa trị 
trong hợp chất với hiđro. Gọi A là công thức hợp chất oxit cao nhất, B 
là công thức hợp chất khí với hiđro của X. Tỉ khối hơi của A đối với B 
là 2,35. Hãy xác dinh nguyên tố X. 

182. Hai nguyên tô' A, b có số z lần lượt là 15, 20. 

a) Từ cấu hình electron, hãy tìm vị trí nguyên tử. 

b) Với A, B đà xác định, viết công thức phân tử của hợp chất tạo 
bởi A và B. 
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183. Ba nguyên tô’ D, E, G lần lượt ở chu kì 4, 3, 4; nhóm IIIA, 
1VA và VITB. Viết cấu hình electron nguyên tử, công thức oxit cao 
nhất, hiđroxit tương ứng và hợp chất với hiđro, nếu có. 

184. a) Bốn nguyên tố X, Y, z, T có số z lần lượt là 6, 9, 14, 17. 

Không (lùng bảng tuần hoàn, xếp các nguyên tô' này theo thứ tự tính 

phi kim tăng dần. 

b) Tương tự như trên, nếu thay Z: 9, 12, 15, 19, xếp các nguyên tố 
theo tính kim loại tăng dần. 

185. Ilai nguyên tô X, Y đứng kê tiếp nhau trong một chu kì thuộc 
bảng tuần hcàn, có tổng điện tích dương hạt nhân lã 25. Hãy xác định 
vị trí ciia X và Y trong bảng tuần hoàn. 

A. X: chu kì 3 nhóm IIA; Y chu kì 2 nhóm IIIA 

B. X: chu kì 3 nhóm IIA; Y chu kì 3 nhóm IIIA 

c. X: chu kì 2 nhóm IIIA; Y chu kì 3 nhóm IIIA 

D. Tất cá đều sai. 

186. Cho 3 nguyên tố sau: 

Nguyên tố A: một nguyên tử cúa nguyên tố này có tồng số các 
hạt là 76; tỉ số giữa các hạt không mang điện đối với hạt mang điện 
là 0,583. 

Nguyên tô B: lớp electron ngoài cùng của nguyên tố này có 1 
electron ở lớp thứ 7. 

Nguyên tố C: tổng số electron p của mỗi nguyên tứ là 17. 

Hãy xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn và dự 
đoán nguyên tố nào là phi kim hay kim loại? 

187. Cho ba nguyên tố A, B, X thuộc nhóm A trong bảng tuần 
hoàn. Nguyên tố B thuộc cùng chu kì với A, A và B thuộc hai nhóm 
liên tiếp, X và A thuộc cùng nhóm và ở hai chu kì liên tiếp. Hiđroxit 
của X, A, B có tính bazơ giảm dần theo thứ tự đó. Nguyên tử A có 2 
electron ở lứp ngoài cùng thuộc phân lớp 3s. 

a) Xác định vị trí của A, B, X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố. 

b) Viết câu hình electron của X và B. Nêu tính chất hóa học căn 
bản của các nguyên tô' trên. 

188. A và B là hai nguyên tô' thuộc cùng nhóm A và thuộc hai chu 
kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn. B và D là hai nguyên tô' kê cận 
nhau trong cùng một chu kì. 
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a) A có 6e ngoài cùng, hợp chất (X) của A vái hiđro chứa 11,1% 
hiđro. Tìm phân tử khối của (X), suy ra tên A, B. 

b) Hợp chất (Y) có công thức AD 2 trong đó lớp electron ngoài cùng 
có cấu hình bền giống khí hiếm. Xác định tên nguyên tố D. Giải thích 
sự hình thành liên kết trong hợp chất (Y). 

189. Các nguyên tố A, B, c, D, E có điện tích hạt nhân tương ứng 
là +16, +8, +1, +17, +11. 

* Không tra bảng “Tuần hoàn các nguyên tố”, viết cấu tạo vỏ điện 
tử đế xác định: sô" thứ tự nhóm, chu kì và tên của các nguyên tô. 

* Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo một số hợp chất 
thường có tạo thành từ các nguyên tố trên (axit, bazơ, oxit axit, oxit 
bazơ, muối axit, muôi trung hòa). 

190. Lấy các nguyên tố thuộc chu kì 3 và các nguyên tố thuộc 
nhóm IIA trong bảng tuần hoàn để minh họa quy luật: Trong một chu 
kì, đi từ trái sang phải, tính bazơ của hiđroxit yếu dần, đồng thời tính 
axit mạnh dần. Trong một nhóm A, đi từ trên xuống tính bazơ của các 
hiđroxit mạnh dần. 

191. Nguyên tư của nguyên tố A có tổng số hạt các loại là 28, 
trong đó hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 8 hạt. 

Xác định A viết cấu hình electron, nêu vị trí A trong bảng tuần 
hoàn. Viết các phương trình phản ứng của A với dung dịch rất kiềm 
loãng, KC1Ơ4 rắn. 

192. a) Xác định điện hóa trị của các nguyên tố nhóm VÍA, VIIA 
trong các hợp chất với các nguyên tô nhóm IA? 

b) Xác định cộng hóa trị của các nguyên tố Si, p, s, C1 trong các 
oxit cao nhất, trong các hợp chất với hiđro? 

193. Anion Y 2 có tổng số p, n và electron là 50. Tỉ số giữa số 
electron và sô” khôi là 9 : 16. 

a) Cho biết vị trí của Y trong bảng tuần hoàn. 

b) Viết công thức oxit cao nhất và hiđroxit tương ứng. 

c) Viết công thức hợp chất với hiđro, nếu có. 

194. Một hợp chất ion cỏ công thức XY. Hai nguyên tố X, Y thuộc 
hai chu kì kế cận nhau trong bảng tuần hoàn. X thuộc nhóm IA, IIA; 
còn B thuộc nhóm VIA, VIIA. Xác định X, Y biết rằng tống số electron 
trong XY bằng 20. XY là hợp chất nào sau đây: 

A. NaCl B. NaP c. MgO D. Cả B và c. 
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195. Hai nguyên tô” A và B ở hai nhóm A liên tiếp của bảng tuần 
hoàn, lì thuộc nhóm V ở trạng thái đơn chất, A và B không phản ứng 
với nhau. Tống sô proton trong hạt nhân nguyên tứ A và B là 23. Cho 
biết A và B là hai nguyên tô' nào? 

A. p và o B. c và p c. N và s D. Tất cả đều sai. 

196. Ilai nguyên tô' A, B thuộc cùng phân nhóm chính và thuộc 2 
chu kì liên tiếp có tổng sô điện tích hạt nhân là 16. 

a) Xác định vị trí của hai nguyên tô trên trong bảng hệ thông 
tuần hoàn. 

b) So sánh tính chất hóa học của chúng. 

197. Anion X 2 có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s 2 3p 6 . Xác 
định vị trí của (X) trong bảng hệ thông tuần hoàn: 

A, Ổ 16, chu kì 3, nhóm VIA 

B. Ô 16, chu kì 2, nhóm VIA 
c. ỏ 17, chu kì 3, nhóm VIIA 
D. Tật cả đều sai. 

198. Một nguyên tử X có tổng sô' hạt các loại bằng 115. Số hạt 
mang diện nhiều hơn sô' hạt không mang điện tích là 25 hạt. Hãy xác 
định vị trí của X trong bảng tuần hoàn. 

A. Ò 35, chu kì 3, nhóm VIIA 

B. ô 35, chu kì 4, nhóm VIA 
c. ô 37, chu kì 5, nhóm IA 
D. Ô 35, chu kì 4, nhóm VIIA 

199. Nguyên tử X có 2e ngoài cùng và ở nhóm A. Ti số giữa thành 
phần khối lượng X trong oxit cao nhất với thành phần khối lượng X 
trong hợp chất với H là 3 : 4. Xác định nguyền tử X. 

A. Ca B. Mg c. Fe D. Tất cả đều sai. 

200. a) Nguyên tô A có công thức của oxit cao nhất là AƠ 2 , trong 
đó phần trăm khôi lượng của A và o bằng nhau. Nguyên tô A là: 

a. c b. N c. s d. Tất cả đều sai. 

b) Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là R0 2 , hợp châ't với 
hiđro của R chứa 75% khối lượng R; R là: 

e. c f. s g. C1 h. Si. 
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201. a) Nguyên tố M, thuộc phân nhóm IIA, 6 gam M tác dụng hết 
với nước thu được 6,16 lít khí hiđro đo ở 27,3°c, latm, M là: 

A. Be B. Mg c. Ca D. Ba. 

b) Cation R' có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp 3p 6 , vậy 
R thuộc: 

E. Chu kì 2, phân nhóm VIA 

F. Chu kì 3, phân nhóm IA 

G. Chu kì 4, phân nhóm IA 

H. Chu kì 4, phân nhóm VIA. 

202. Nguyên tố R, hợp chất khí với hiđro có công thức RH 3 , công 
thức của oxit cao nhất là: 

A. R 2 0 B. R 2 0 3 c. R 2 0 2 D. R 2 O g 

203. Trong một chu kì của bảng tuần hoàn, khi đi từ trái sang 
phải thì: 

A. Năng lượng ion hóa giảm dần 

B. Bán kính nguyên tử giảm dần 
c. Độ âm điện giảm dần 

D. Ái lực electron giảm dần. 

204. Các kim loại hoạt dộng nhất trong bảng tuần hoàn có: 

A. Bán kính lớn nhất và độ âm điện cao 

B. Bán kính nhỏ và độ âm điện thấp 

c. Bán kính nhỏ và năng lượng ion hóa thấp 
D. Bán kính lớn và năng lượng ion hóa thấp. 

205. Nguyên tố R thuộc nhóm A. Trong oxit cao nhất R chiếm 40% 
khối lượng. Công thức oxit đó là: 

A. SỠ 3 B. S0 2 c. C0 2 D. CO 

206. Khi cho 0,6g một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng với nước 

thì có 0,336 lít hiđro thoát ra (ở đktc). Kim loại dó là: 

A. Cu B. Ca c. Mg D. Ba. 

207. Một kim loại chu kì 4 được cho vào nước và một phán ứng 

mạnh đã xảy ra với sự hình thành một chất khí. Mệnh đề nào đúng? 

(1) Oxit được tạo thành <2) Hiđro được tạo thành 

(3) Dung dịch thu được có tinh áxit 

(4) Dung dịch thu được có tính bazơ. 

A. (1) và (2) B. (2) và (3) c. (2) và (4) D. (l)và(l) 
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208. Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố ứng với công thức 
RH.,. Oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi. Xác định tên nguyên tô' R 

A. Cacbon B. Silic c. Photpho D. Tất cả đều sai. 

209. Hai nguyên tô' X, Y ở hai chu kì liên tiếp và thuộc nhóm A 
liên tiệp, tống điện tích hạt nhân là 23. Mệnh đề nào sau đây là 
không đúng: 

A. Không thể dựa vào hiệu điện tích hạt nhân là 1. 

B. Hai nguyên tố đó là 7 X và 1 6 Y 

c. Hai nguyên tô' đó là 6 X và 1 5 Y 

I). Hai nguyên tô' đó là gX và 14 Y. 

210. Nguyên tô' X có sô' thứ tự là 26 trong bảng hệ thống tuần 
hoàn là: 

a) Chu kì 3, nhóm VIA c) Chu kì 4, nhóm VIB 

b) Chu kì 4, nhóm VIIIB d) Tất cả đều sai 

211. Nguyên tô' A (Z = 13); B(Z = 16) 

a) Tính kim loại của A > B b) Bán kính nguyên tử của A > B 

c) Độ âm điện của A < B d) Tâ't cả đều đúng 

212. Trong kí hiệu £x thì: 

a) A là sô khôi luôn luôn nguyên và là khôi lượng nguyên tử gần 
đúng của X. 

b) z là sô electron ở lớp vỏ. 

c) z là số proton trong hạt nhân 

d) z là sô điện tích hạt nhân 

e) Tất cả 4 câu trên đều đúng. 

213. Phát biểu nào sau đây là chưa chính xác: Trong chu kì: 

a) Đi từ trái sang phải các nguyên tô được sắp xếp theo chiều điện 
tích hạt nhân tăng dần. 

b) Đi từ trái sang phải các nguyên tô được sắp xếp theo chiều khôi 
lượng nguyên tử tăng dần. 

c) Tất cả đều có cùng số lớp electron. 

d) Đi từ trái sang phải, độ âm điện tăng dần 

214. Một nguyên tô' tạo hợp chất khí với hiđro có công thức RH :t . 
Trong oxit bậc cao nhất của R, nguyên tố oxi chiếm 74,07% về khối 
lượng. Xác định nguyên tô' đó 

a) Nitơ b) Photpho c) Lưu huỳnh d) Cacbon 
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215. Nguyên tỗ X có tổng số proton, nơtron và electron bằng 60. 
Hãy xác định vị trí cùa nguyên tố trong báng tuần hoàn. 

A. ô 20, chu kì 4, nhóm IIA 

B. ô 20, chu kì 3, nhóm IIA 

c. Ô 21, chu kì 4, nhóm IIIA 

D. Ô 25, chu kì 4, nhóm VIB. 

216. Cặp nào gồm những nguyên tố có tính chất hóa học giống 
nhau nhất? 

A. B và N B. Li và K c. Mg và AI D. s và Cl. 

217. Dãy nào được sắp xếp theo thứ tăng dần kích thước nguyên tử 

A. H < K < Li < As < Cs B. H < Li < K < As < Cs 

c. H < Li < As < K < Cs D. H < As < Li < K < Cs 

218. Nguyên tô' nảo có tính chất giông nhất với photpho? 

A. Si B. s c. As D. Sb 

219. Cặp nguyên tố nào có độ ám điện khác nhau lớn nhất? 

A. B, c B. Li, I c. K, C1 D. Se, s. 

220. Khi các nguyên tô' s, Se và Cl được sắp xếp theo thứ tự tăng 
dần bán kính nguyên tư, sự sắp xếp nào đúng? 

A. Se < s < C1 B. s < C1 < Se 

■ c. S < C1 < Se D. s < Se < C1 

221. X là nguyên tố thuộc nhóm A của hệ thông tuần hoàn. 
Nguyên tử X có 2 electron lớp ngoài cùng và hợp chất M của X đối với 
hiđro có 4,76% khôi lượng hiđro. Hợp chất M có công thức phán tử là: 

A. NaH B. OaHỉ 0: MgHa D. Tất cả đều sai. 

222. Nguyên tử B có 7 electron lớp ngoài cùng (thuộc nhóm A), Y 
là hợp chât cua B với hiđro. Biết 16,8 gam X tác dụng vừa đu với 200 
gam dung dịch Y 14,6% cho khí c và dung dịch D. Xác định nguyên tử 
khối của B. 

A. 36 B. 35,5 c. 35 D. 40. 

223. Cho một nguyên tô' có sô' thứ tự 20 trong bảng tuần hoàn. Xác 
định vị trí của nguyên tố này trong bảng tuần hoàn. 

A. Chu kì 4, nhóm IIA B. Chu kì 3, nhóm IIIA 

c. Chu kì 2, nhóm IIIA D. Chu kì 3, nhóm V1IA. 
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224. Cho hai nguyên tố X và Y ở hai chu kì kế tiếp nhau trong 
bảng hệ thông tuần hoàn, tổng điện tích hạt nhân CI a hai nguyên tô’ 
là 32. Biết rằng nguyên tử khối của' mỗi nguyên tố đều gấp hai trị số 
điện tích hạt nhân nguyên tử của mỗi nguyên tô đó. 

X và Y là nguyên tố nào sau dây: 

A. Ca và Sr B. Mg và Ca c. Sr và Ba D. Na 'à K. 

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP sô' 

124. Nguyên tử X, anion Y", cation z + đều có cấu hình electron ở 
lớp ngoài cùng là 4s 2 4p 6 . 

a) Y là phi kim (lớp ngoài cùng có 7e) 

z là kim loại (lớp ngoài cùng có le: ỗs 1 ) 

X là khí hiếm (lớp ngoài cùng có 8e) 

b) Với X: chu kì 4, ở nhóm VIIIA. 

Với Y: chu kì 4, ở nhóm VIIA. 

Với Z: chu kì 5, ở nhóm IA. 

c) Tính chất hóa học đặc trưng của Y: 

Tính oxi hóa mạnh: Y + e -* Y" 

2Y + Cu -> CuY 2 

- Tính châ't hóa học đặc trưng của Z: 

Tính khử mạnh: z - e -» z* 

4Z + 0 2 —> 2Z 2 0 

125 . a) (1) Vì cation X* là do nguyên tử X mất đi le nên cấu hình 
electron của X: ls 2 2s 2 2p 6 3S 1 và electron phân bổ như sau: 

EO ED ỈŨIŨỊĨÌI IU 

(2) Nguyên tô' X thuộc chu kì 3, nhóm IA đó là Na. 
b) Cấu hình electron của Be, F 

Be: ls 2 2s 2 ; F: ls 2 2s 2 2p 5 
x 2+ : Be 2+ . Các nguyên tố có cấu hình s 2 p 6 : khí hiếm. 
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126. a) Viết cấu hình electron của Y, X. 

X: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 
Y: ls 2 2s 2 2P 6 3s 2 3p 6 4s 2 

- Từ các cấu hình electron trên tìm vị trí của X trong bảng tuần 
hoàn. 

b) - Tổng số electron là 7 từ đó suy ra z là 7. 

- Số lớp electron suy ra chu kì 

- Tìm phân mức năng lượng cao nhất, suy ra nguyên tô' ở nhóm A 
hay B. 

- Từ số electron ở lớp ngoài cùng suy ra nguyên tố thuộc 
nhóm nào? 

127. Cấu hình electron của các nguyên tố có z = 24, z = 29, z = 30 
có đặc điểm sau: 

z = 24: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s‘: có sự chuyển 1 electron ở phân 
lớp 4s của lớp ngoài cùng vào để làm đầy một nửa hoặc làm bán bão 
hòa (5 electron) phân lớp 3d. 

z = 29: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s*: có sự chuyển 1 electron ở phân 
lớp 4s của lớp ngoài cùng vào để làm bão hòa (đủ 10 electron) phân 
lớp 3d. Những nguyên tố d có phân lớp d đã bão hòa thì số thứ tự 
nhóm của chúng bằng sô' electron lớp ngoài cùng. Vì vậy nguyên tử 
của nguyên tô' Cu (Z = 29) ở nhóm IB, còn nguyên tử của nguyên tố Zn 
(Z = 30) ở nhóm IIB. Do đó ta có thể rút ra cách viết như sau: 

Với nguyên tử có cấu hình electron: (n - l)d a .ns b ; b luôn luôn là 2. 
a chọn các giá trị từ 1 đến 10. Trừ 2 trường hợp: 

* a + b = 6 thay vì a = 4; b = 2 phải viết là a = 5; b = 1 

* a + b = 11 thay vì a = 9; b = 2 phải viết là a = 10; b = 1. 

128. Z A + Z B = 50 ; Za,i b = —■ = 25. Vậy Z A > 25. 

Từ dữ kiện này suy ra A phải thuộc chu kì lớn 4 hoặc 5. A, B, c ở 
3 chu kì liên tiếp và cùng phân nhóm, vì vậy A, B, c phải thuộc nhóm 
A vì B và c ít nhất có 1 nguyên tô' thuộc chu kì nhỏ mà nguyên tô' chu 
kì nhỏ luôn thuộc nhóm A. 

- Nếu A, B thuộc chu kì 4 và 5 thì tổng Z A + Z B luôn luôn lớn 
hơn 50. 

- Vậy A phải thuộc chu kì 4 còn B chu kì 3 và c chu kì 2. 

- A, B không thuộc nhóm IA hay IIA vì Z A + Z B luôn nhỏ < 50 

- A, B phải thuộc các nhóm A từ 3 -> 7 
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Vậy' Z A = Z B + 18 mà Z A + Z B = 50 suy ra Z B = 16; Z A = 34 và A là 
Se có Z = 34, B là s có Z = 16, c là oxi Z = 8. 

Công thức của s với clo và hiđro: H 2 S và SCI 2 . 

129. • X 2/6 (oxi) 

- Cấu hình electron: ls 2 2s 2 2p 4 

- Vị trí: chu kì 2; nhóm VIA. 

Tính chất hóa học đặc trưng: Tính oxi hóa mạnh. 

• Y 2/3/7 (Cl) 

- Cấu hình electron: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 

- Vị trí: chu kì 3; nhóm VIIA. 

- Tính chất hóa học đặc trưng: Tính oxi hóa mạnh. 

• Z 2/8/8/1 (K) 

- Cấu hình electron: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s' 

Vị trí: chu kì 4; nhóm IA. 

- Tính chất hóa học đặc trưng: Tính khử mạnh. 

130. Đật số hiệu nguyên tử của A là Z thì của B là Z + 1. Ta có: 

z + (Z + 1) = 31 => z = 15 
Số hiệu nguyên tử của A bằng 15, của B bằng 16. 

Cấu hình electron của: 

A (Z = 15): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 
B (Z = 16): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 
Tính chất đặc trưng của A và B là tính oxi hóa: 

A + 3e = A 3 ; B + 2e = B 2 ~ 
lon A 3 ' có cấu hình electron: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 
lon B 2 có cấu hình electron: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 

131. a) Gọi sô' diện tích hạt nhân của hai nguyên tố X, Y là Zx và 
Zy. Theo đầu bài, sô' điện tích hạt nhân của nguyên tố Zy = Zx + 1. 

Ta có: Z x + Zy = Zx + Zx + 1 = 27 => Zx = 13 và Zy = 14. 

Cấu hình electron: 

X (Z = 13): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p*: X ở chu kì 3, nhóm IIIA 
Y (Z = 14): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 : Y ở chu kì 3, nhóm IVA. 
b) Nguyên tố X có tính kim loại, Y có tính phi kim. 

132. a) • Z = 19 có cấu hình electron như sau: 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s\ Cấu hình lớp ngoài cùng là 4s\ vậy nguyên 
tố này thuộc chu kì 4, nhóm IA. 

• z = 31 

ls 2 2s z 2p 6 3s 2 3p 6 4s z 3d 10 4p'. Cấu hình lớp ngoài cùng là 4s 2 4p’, 
nguyên tố thuộc chu kì 4, nhóm IIIA. 
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z = 32, 35, 36 làm tương tự. 

• z = 24 có cấu hình electron như sau: 
ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 4 phải viết lại 
ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s\ 

Nguyên tố này có cấu hình lớp ngoài cùng 3d 6 4s', vậy thuộc chu 
kì 4, nhóm IB. 

b) Các nguyên tô này phải thuộc chu kì 4. 

- Nếu thuộc nhóm A thì nguyên tô' này có lứp e ngoài cùng 4s' 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4S 1 z = 19 chu kì 4 nhóm IA 

- Nếu thuộc nhóm B. (n-l)đ a ns b , 3d a 4s 2 trường hợp này xảy ra khi 
a = 5 hoặc 10. Cấu hình đầy đủ là: 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s’; z = 24 chu kì 4, nhóm VIB 
ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4S 1 ; z = 29 chu kì 4, nhóm IB. 

133. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của: 

Sn: 5s 2 5p 2 Ta: 5d 3 6s 2 

Ag: 4d ỉ0 5S 1 Pb: 6s 2 6p 2 

Mo: 4d 5 5S 1 Cs: 6s’ 

134. a) Hợp chất với hiđro có công thức RH 4 thì oxit cao nhất có 
công thức R0 2 

rÕ 2 có M = R + 32 
32 53,3 _ D _ 1D D .. ... 

R + 32 100 

b) Xem sách giáo khoa. 

135. Kí hiệu hai kim loại nhóm IIA là M, nguyên tử khối là M. 
Hai kim loại có hóa trị II. Phương trình phản ứng: 

M + 2HC1 -> MC1 2 + H 2 T 

4.48 

0,2 mol —— 7 = 0.2 mol 

22,4 

Theo đầu bài: M X 0,2 = 6 g => M = Ạ- = 30 

6 0,2 

Gọi nguyên tử khối của 2 kim loại là M và N, M > N. Ta có: 

N < 30 < M 

Theo đầu bài cho hai kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp và dựa 
vào bảng tuần hoàn ta có: 

N < 30 -> N là Mg (24) 

M > 30 M là Ca (40). 
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136. Gọi X là hóa trị của R. trong oxit cao nhất, vậy hóa trị của R 
trong hợp chất với H là (8 - x), công thức R 2 Ơ X và RH 8 - X 
16x 60 8 x 3 ... 

2M7 ~ 40 ^ M~ " 2 


Kết hợp (1) và (2): Mr = 32 R là lưu huỳnh (S) 

Công thức oxit SƠ 3 , công thức hợp chất với hiđro H 2 S. 

S0 3 + 2NaOH -> Na 2 S0 4 + H 2 0_ 

137. a) z = 8 ls 2 2s 2 2p 4 \ũ\ ỊTT] |íl| t Ị t I 

ls 2 2s 2 2p 4 

Chu kì 2, nhóm VIA. A là oxi. 

"ẹị 0 ítĩỉĩĩỉũl EỊ ỊTPTĨ] I I I 1 I I 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 3d° 

Chu kì 3, nhóm VA. B là photpho. 

Hợp chất A và B. 

p 2 0 3 p:: p : 0 : P:: 0 p có 8 electron ngoài cùng 


P 2 O 5 p::p: p: p::p p có 10 electron ngoài cùng 

:Õ: :ơ 

138. a) Viết cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tô' 

Ca (Z = 20): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 

Mg (Z = 12): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 

Be (Z = 4): ls 2 2s 2 

B (Z = 5): ls 2 2s 2 2p> 

C (Z = 6): ls 2 2s 2 2p 2 

N (Z = 7): ls 2 2s 2 2p 3 

Dựa vào cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tô' trên, ta 
nhận thây Ca, Mg, Be thuộc nhóm IIA là kim loại, các nguyên tô' B, c, 
N ở cuối chu kì là phi kim. 

Tính kim loại: N<C<B<Be< Mg < Ca 

Sở dĩ có sự sắp xếp tính kim loại như trên là dựa vào: 

+ Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tô 

+ Vận dụng quy luật biến đổi tính kim loại — phi kim trong một 
chu kì và trong một nhóm A. 

b) Công thức oxit cao nhất: CaO, MgO, BeO, B 2 0 3 , C0 2 , N 2 0 5 
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Sự biến đổi tính axit^- bazơ của các oxit tương ứng với quy luật 
biến đổi tính kim loại-phi kim. Do đó N 2 O 5 có tính axit mạnh nhất 
còn CaO có tính bazơ mạnh nhất. 


139. 


trị n 
X 

3 

4 ' 

X: (n-l)p 4 

2p 4 : chu kì 2, nhóm VIA 

3p 4 : chu kì 3, nhóm VIA 

Y: np 4 

3p 4 : chu kì 3, nhóm VIA 

4p 4 : chu kì 4, nhóm VIA 

Z: (n+Ds 1 

4S 1 : chu kì 4, nhóm IA 

5s l : chu kì 5, nhóm IA 


140. a) Hợp chất với H của R: RH 2 

M„ 94.12 __ 

=> Mr = 32, R là hiu huỳnh 

2 5,88 


b) R’ cùng phân nhóm chính nhóm VI, thuộc chu kì kế cận, vậy R’ 
có thế' là oxi hoặc selen (Se). 

Hợp chất X: H 2 S (khí) 

Hợp chất Y: H 2 0 (lỏng) 

Nếu R’ là Se thì Y là H 2 Se đây không phải chất lỏng ở nhiệt độ 
thường, vậy R’ là oxi. 

141. a) Nguyên tô thuộc chu ki 2 nhóm VA 

b) Nguyên tố thuộc chu kì 3 nhóm VIIIA 

c) Nguyên tố thuộc chu kì 4 nhóm IB. 

142. Nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng: 2s 2 2p 5 : 
Nguyên tố thuộc chu kì 2, nhóm VIIA. 

3s z 3p 4 : Nguyên tô' thuộc chu kì 3, nhóm VIA 

3p 6 4S 1 : Nguyên tố thuộc chu kì 4, nhóm IA 

3CỈ 1 4s 2 : Nguyên tố thuộc chu kì 4, nhóm IIIB. 

143t a) A: ls 2 2s 2 2p 6 3s’ ở chu kì 3; nhóm 1; phân nhóm chính, ô 
11 (Na). 

M: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p'; ở chu kì 3; nhóm 3; phân nhóm chính, ô 
13 (Al). 

X: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 ; ỏ chu kì 3; nhóm 7; phân nhóm chính, ô 
17 (Cl). 

b) 3NaOH + AlCls -> Al(OH) 3 ị + 3NaCl 
30H- + Al 3+ -> Al(OH) 3 ị 
Al(OH)a + NaOH -> NaA10 2 + 2H 2 0 
Al(OH )3 + OH -> AKV + 2H z O 
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NaA10 2 + HC1 + H 2 0 -> Al(OH) 3 ị + NaCl 
AKV + H* + H 2 0 -> Al(OH) 3 ị 
A1(0H) 3 + 3HC1 -> AlCla + 3H 2 0 
A1(0H) 3 + 3H Ỷ -» Al 3+ + 3H 2 0 

144. a) Hợp chất với hiđro của R là RH 3 thì oxit cao nhất có công 
thức R 2 Ơ 5 . 

2R 25,92 _ D .. 

7 - = ■— => R = 14, vậy R là nitơ. 

5x16 74,08 

b) R’ là nguyên tố cùng nhóm A và thuộc chu kì kế cận vậy R’ chỉ 
có thể là p. 

X: NH 3 ; Y: PH 3 . 

PH 3 phân cực mạnh hơn NH 3 . 

145. Gọi công thức phân tử của Y là HM 
ttiHM nguyên chát: 246,6g X 17,7% = 43,6482g 

A1 2 0 3 + 6HM -> 2 AIM 3 + 3H z O 
1 mol 6 mol 2 mol 

= 0,2 1,2 mol 0,4 mol 

102 

Mhm = 43,4884 = 36,4 ; M: 35,4 là clo 
1,2 

Tính c% của dung dịch Z: m A|C| = 133,2 X 0,4 = 53,28g 

m dd z : 20,4 + 246,6 = 267g 

C% 4in , = X 100% = 20% 

AIC, » 267 

146. a) Xác định vị trí của A, B, C: 

- A có cấu hình electron ngoài cùng 3s 2 3p' ở chu kì 3, nhóm IIIA, 
sô" thứ tự 13 - nhôm. 

B có cấu hình electron lớp ngoài cùng 3s 2 3p 4 ở chu kì 3, nhóm 
VIA, số thứ tự 16 - B là lưu huỳnh (S). 

- c có câu hình electron lớp ngoài cùng 2s 2 2p z ở chu kì 2, nhóm 
IVA, sô thứ tự 6 - c là cacbon. 

b) Các phương trình phản ứng: 

2A1 + 3S —-—> A1 2 S 3 : nhôm sunfua 
4A1 + 3C —-—> A1 4 C 3 : nhôm cacbua. 

147. a) Nếu oxit cao nhất của R là R0 3 thì hợp chất với hiđro của 
R là RHa 
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Mr = 32, R là lưu huỳnh 


2 5,88 

M f{ “ 94,12 


b) Nếu hợp chất với H của R có công thức RH 4 thì oxit cao nhất 
của R có công thức R0 2 . 

2 X 16 53,3 

46,7 


> Mr = 28, R là silic. 


148. A: ô 5, chu kì 2, nhóm IIIA 
B: ô 13, chi kì 3, nhóm IIIA 
C: ô 9, chu kì 2, nhóm VIIA 
D: ô 17, chu kì 3, nhóm VIIA. 

149. a) Tổng số các hạt trong nguyên tử: 

Z + E + N = 2Z + N = 28 

Vì z < 28, nguyên tố có hạt nhân nguyên tử bền nên ta áp dụng 


công thức 1 5 


2Z + N = 28 -* N = 28 - 
1 £ y - 2 £ 1,5 

3£y £3,5 

?Ẽ.>Z>ĩị 

3 3,5 


2Z 


8 < z < 9,33 do z là số nguyên nên z = 8 hay 9. 

- Nếu z = 8 -» Cấu hình electron là ls 2 2s 2 2p 4 (trái với giả thiết). 

- Nếu z = 9 -> Cấu hình electron là ls 2 2s 2 2p 5 . Nguyên tố phải 
tìm ở phân nhóm 7 (đúng .với giả thiết). 

b) Ni: (2/8/16/2) 

Ni 2 : (2/8/16): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8 
Ni d chu kì 4; nhóm VIIIB. 

150. Đáp số đúng: A 

m ... . . llx 10(100-x) moi _ _ QIC/. 

Theo đâu bài ta có: -= 10,81 => X = 81% 

100 100 
_ 11x81% 

Vậy % của ' B trong H 3 PO 4 = „ = 14,41%. 

J 5 B 61,84 


151. a) Gọi nguyên tố nhóm IVA là R, hợp chất sunfua: RS 2 , hợp 
chất bromua: RBr 4 


2 



M r + 64 23 

M r + 320 " 87 

87M» + 5568 23Mr + 7360 => 64M„ = 1792 
=> Mr = 28 => R là silic. 
b) R(OH ) 2 + H 2 S0 4 RS0 4 + 2H 2 0 
a mol a mo a mol 
m H!OH>, < M K+34)a 

m H so = 98a ^ Khối lượng dung dịch axit: ^^ 20 ^ 
m RS0 4 = ( M H + 96 > a 

_ _... ... 98axl00 

m d(in , a.ch sau phan ứng: (M + 34)a + ——- 

m... 

c% = ,an ■ X 100% 

m d„ ng dich 

21,9 (M R +96)a M R + 96 M R +96 

100 ” (M r +34)a + 490a ” M R + 34 + 490 _ M R + 534 
Giải ra ta có Mr = 27 => R là Al. 

152. Vì tất cả các hạt đều có cấu hình e của Kripton (ls 2 2s 2 2p 6 
3s z 3p 6 3d'° 4s 2 4p 6 ) nên kích thước phụ thuộc vào z, nghĩa là z càng 
lớn thì bán kính hạt càng nhỏ, do đó bán kính của các hạt giảm dần 
theo thứ tự sau: 

Se 2 - > Br- > Kr > Rb* > Sr 2+ > Y 3+ 

153. R là gemani Moe = 73 

154. a) Cấu hình electron của X: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4S 1 : X ỏ chu 
kì 4, nhóm IA (kali). 

b) Cấu hình electron của Y: ls 2 2s 2 2pY ở chu kì 2, nhóm VIA (oxi). 
Cấu hình electron của Z: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 : X ở chu kì 3, nhóm 

VIA (lưu huỳnh). 

c) Các hợp chất tạo thành giữa các nguyên tố: 

Rao; K 2 S0 3 ; K 2 S0 4 ; K 2 S; S0 2 ; S0 3 . 

155. Electron hóa trị là electron gây nên tính chất hóa học của 
nguyên tử nguyên tô hóa học. 

a) Với nhóm A: là các electron ở lớp ngoài cùng. 

Với nhóm B: là các electron ở lớp ngoài cùng và một phần ở lớp 
thứ hai sát lớp ngoài cùng. 
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b) Ca (2/8/8/2): có 2 electron hóa trị nên chỉ có một trạng thái hóa 
trị 2. 

Fe (2/8/14/2): lớp thứ hai sát lớp ngoài cùng chưa đủ 18 electron 
nên Fe có hóa trị 2 hoặc 3. 

c) Tính khử Ca > Fe. Ví dụ: 

Ca + 2H 2 0 -> Ca(OH) 2 + H 2 (dễ) 

Fe + 2H 2 0 -» Fe(OH) 2 + H 2 (khó) 

Tính bazơ: Fe(OH) 2 > Fe(OH) 3 . Ví dụ: 

Fc(OH) 2 + NaOH -> không 

Fe(OH)ã + NaOH —> NaFe0 2 + 2H 2 0 

(lưỡng tính) đặc 

156. a) Cấu hình electron của nguyên tử Na: ls 2 2s 2 2p 6 3s' 

Na thuộc chu kì 3 nhóm IAf 

b) Cấu hình electron của nguyên tử X có 3 electron độc thân: 

ls* 2s 2 2p 6 38* 3p 3 
Zx = 15, vậy X là photpho (P). 

157. a) A và B đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì, vậy 
chúng hơn kém nhau 1 proton. 

Cho Z A < Z B ; Z A + 1 = Z B 

Z A + Z A + 1 = 31 => Z A = 15 và Z B = 16 
A là photpho (P) và B là lưu huỳnh (S) 

Cấu hình của A: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 
A thuộc chu kì 3, nhóm VA; B thuộc chu kì 3, nhóm VIA. 

b) p, s đều là phi kim và s là phi kim mạnh hơn 

c) P 2 O s , S0 3 là các oxit cao nhât của p và s. Các hiđroxit tương 
ứng là H 3 P0 4 và H 2 S0 4 chúng đều có tính axit. 

158. M co =22x2 = 44 

Mr + 32 = 44 => Mr = 12. R là cacbon 
C0 2 : IÕ::C::ÕI 0=c=0 

159. 2Z + N = 36 và z < ^ = 18 => X thuộc chu kì 2 và 3. 

2 

Vì X thuộc chu kì 2 và 3 nên ■— = 1,2 => N = 1,2Z 

z 

2Z + 1,2Z = 36 => z = 11,25 

z phải là sô' nguyên dương nên z phải chọn các nghiệm 11 hoặc 

12 . 

Nếu z = 11: X có câu hình electron: 
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ls 2 2s 2 2p 6 3.S 1 => X thuộc chu kì 3, nhóm IA -> hóa trị I, loại 
nghiệm này. 

Nếu z = 12 thì X có cấu hình electron: 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 => X thuộc chu kì 3, nhóm IIA -» hóa trị II, nghiệm 
này phù hợp với đầu bài Mg. 

2Z + N = 40 z < 20. Y thuộc chu kì 2, 3, 4 
Nếu z của Y = 20 thì Y là canxi, loại trường hợp này vì hóa trị. 
Vậy Y chỉ có thể thuộc chu kì 2 và 3. 

2Z + 1,2Z =40 z = 12,5 
z phái nguyên, dương nên chọn các nghiệm 12 hoặc 13. 
z = 12 là Mg (loại vì hóa trị II) 
z = 13 là Al. Nghiệm này phù hợp với đề bài. 

160. a) z = —£■ = 29 cho A đứng trước B. 

Z A < 29 < Z B 

Nếu A thuộc chu kì 3 thì Z A lớn nhất là 18, Za lớn nhất là 36. 

Z A + Zn = 36 + 18 = 54 (sai với giả thiết) 

Vậy A phải nằm ở chu kì 4 và B thuộc chu kì 5, Z B = Z A + 18 
Z A + Z n = Z A + Z A + 18 = 58 
=> Za = 20 ; Z|J = 38. Vậy A là canxi, B là stronti (Sr) 
b) Hợp chất XY 2 có: Zx + 2Zy = 26 

X, Y ở hai chu kì liên tiếp có 2 khả năng: Zx = Zy + 1 hoặc 
Zx = Z Y - 1. Xét giả thiết: Zx = Zy + 1 

Zy + 1 + 2Zy = 26 => Z y = (loại) 

Zy = Zy - 1 

Zy - 1 + 2Zy = 26 Zy = 9, Y là flo và X là oxi. XY 2 là F 2 0. 

161. a) Cấu hình electron của M: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p e 4S 1 
M là kali (K) 

Cấu hình electron của Y: ls 2 2s 2 2p 6 3s z 3p 4 , Y là lưu huỳnh (S). 
b) Hiđroxit ứng với oxit cao nhất của s là H 2 S0 4 (Z) 

2K + 2H 2 0 2KOH + H 2 
(X) 

KOH + H 2 S0 4 -> KHS0 4 + H 2 0 
(Z) (T) 

162. a) A có hóa trị cao nhất với oxi là 6, A có hóa trị với hiđro là 
2 có công thức là AH 2 . 
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M, 


—— " => M a = 16 => A là oxi 
M a +2 100 

b) X thuộc nhóm IVA và số oxi hóa trong hợp châ't oxit cao nhất 
bằng số oxi hóa trong hợp chất với H (giá trị tuyệt đối). 

Công thức oxit của X: X J 2 

32 53,33 .. VIA ... 

————— = ” => Mx = 28 => X là silic. 

M x + 32 100 

163. a) A: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 , A là phi kim mạnh, có tính oxi hóa, 
tạo hiđrua và hiđroxit có tính axit. 

3: ls 2 2s 2 2p 6 3s\ B là kim loại mạnh, có tính khử. Hiđroxit có 
tính bazơ mạnh (bazơ kiềm). 

C: ls 2 2s 2 2p c 3s z 3p 6 , c là khí hiếm 

Y 2 ': ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 , vậy Y có cấu hình ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 , 
Y là s. 

b) Học sinh tự giải. 

164. a) A có lớp electron ngoài cùng: 3s 2 , không có electron độc 

thân: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 

11 m mrnTTĩì m 

B có 2 electron độc thân: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 

c 2 * không có electron độc thân ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 



D' cũng như c 2 * không có electron độc thân. 

b) A là Mg: là kim loại mạnh, có tính khử, tạo hiđroxit có tính 
bazơ. 

B là S: là phi kim mạnh có tính oxi hóa và cả tính khử, tạo hiđrua 
và hiđroxit có tính axit. 

c cũng là s 

D là flo là phi kim mạnh hơn s có tính oxi hóa mạnh: trong một 
số trường hợp. Cl 2 có khả năng tự oxi hóa-khử. Hiđrua có tính axit khi 
tan vào nước hiđroxit có tính axit. 

165. A: Chu kì 3 nhóm IB. 

A phải có cấu hình lớp ngoài cùng là: 3d 10 4s* 

Cấu hình đầy đủ: ls 2 2s 2 2p c 3s 2 3p 6 4S 1 3d 10 (Chú ý sử dụng quy 
tắc bán bão hòa). A là đồng (Cu). 

B chu kì 2 nhóm IVA. B có cấu hình lớp ngoài cùng 2s 2 2p 2 
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ls 2 2s 2 2p 2 : B là cacbon. 

c chu kì 2 nhóm VIA, c có cấu hình lớp ngoài cùng: 2s 2 2p 4 
ls 2 2s 2 2p 4 : c là oxi (0) 

I) chu kì 4, cấu hình lớp ngoài cùng cũa D: 4s 2 2p 4 

ls 2 2s 2 2p G 3s z 3p 6 4s 2 3d 5 : D là mangan (Mn) 

166. «D: ls 2 2s 2 2p 4 : D thuộc chu kì II, nhóm VIA, D là oxi. 

9 E: ls 2 2s 2 2p 5 : E thuộc chu kì II, nhóm VIIA, E là flo. 

1 0 F: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 : F thuộc chu kì III, nhóm VIA, 

F là lưu huỳnh. 

Xếp theo chiều tính phi kim giảm dần: F, 0, s 
0 và F cùng chu kì F > O; 0 và s cùng nhóm o > s. 

Vậy F > o > s. 

167. n A: ls 2 2s 2 2p 6 3S 1 : A chu kì 3, nhóm IA 
, 3 B: ls 2 2s 2 2p c 3s 2 3p‘: B chu kì 3, nhóm IIIA 
, 9 C: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s l : c chu kì IV nhóm IA. 

Xếp theo chiều tính kim loại giảm: K Na AI 
(Xem quy luật biên thiên tính chất các nguyên tố trong 1 chu kì, 
một nhóm). 

168. Gọi tổng số hạt electron của 1 nguyên tử là Z e 

[Z + N + Z e =52 

Z + N-z[ = 18 => z = Z e = 17 
[z - Z B 

a) Xác định vị trí của Y trong bảng tuần hoàn, câu hình electron Y: 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 ; Y(2/8/7) 

Y thuộc chu kì 3, phân nhóm VIIA, Y là clo. 

b) Học sinh tự giải. 

169. a) Trong nguyên tử M có: z proton, E electron, N nơtron. 
Trong nguyên tử X có: Z’ proton, E’ electron, N’ nơtron. 


Ta đã biết z = E ; Z’ = E’ 


Số khối của M = z + N 


Số khối của X = Z’ + N’ 


Trong phân tử M 2 X có: 


4Z + 2N + 2Z’ + N’ = 140 

(1) 

(4Z + 2Z’) - (2N + N’) = 44 

(2) 

(Z + N) - (Z’ + N’) = 23 

(3) 


Khi tạo thành liên kết thì: M - le -> M 
X + 2e -> X 2 - 
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(4) 

(5) 

( 6 ) 


Do đó ta có: (2Z - 1 + N) - (2Z’ + 2 + N’) = 31 
hay 2Z - 2Z’ + N - N’ = 34 

Từ (3) và (4) rút ra: z - Z’ = 11 
Từ (1) và (2) rút ra: 2N + N’ = 48 
Từ (3), (5) và ( 6 ) rút ra: N = 20 ; ’N’ = 8 
Từ (2), (5) và (6) rút ra: z = 19 ; Z’ = 8 
b) Cấu hình electron của M + : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 
X 2 -; ls z 2s 2 2p 6 
M: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4S 1 
Vị trí của M ở ô 19, chu kì 4, nhóm IA là K. 

VỊ trí của X ở ô 8 , chu kì 2, nhóm VIA là oxi. 

Hợp chất củả M với X là K 2 O là oxit bazơ, dễ tan trong nước, tác 
dụng với các dung dịch axit, dung dịch muốiy'. 

170. a) Phân nhóm chính nhóm 5 gồm các nguyên tố: N, p, As, 
Sb, Bi. Các hiđroxit: 

HNO3 H3PO4 H3ASO4 Sb(OH) 3 Bi(OH) 3 
Axit Axit trung Axit yếu Lưỡng Bazơ rát 
mạnh bình tính yếu 

Các hiđroxit có tính axit giảm dần, tính bazơ tăng dần. 
b) Xếp theo tính phi kim tăng dần: Na, Mg, Al, Si, p, s. 

Các loại muôi: 

1. NaA10 2 : natri aluminat 

2. Na 2 Si0 3 : natri silicat 

3. Na 2 S: natri sunfua 

4..Na 2 S0 3 : natri suníìt 

5. Na 2 S0 4 : natri sunfat 

6. Na 3 P0 4 : natri photphat 
Các axit có tính khử: 

2H 2 S + 30 2 -> 2S0 2 + 2H 2 0 
hoặc 2H 2 S + 0 2 2S + 2H 2 0 

H 2 SOs + Cl 2 + H 2 0 -» H 2 S0 4 + 2HC1 

171. a) Phát biểu định luật tuần hoàn: (Xem SGK Hóa học 10) 
b) 12 A: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 : chu kì 3, nhóm IIA. 

19B: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 : chu kì 4, nhóm IA 
20 C: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 : chu kì 4, nhóm IIA 
13 D: ls^s^p^s^p 1 : chu kì 3, nhóm IIIA. 
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Chu kì 

Nhóm 


1 

2 

3 

3 


A 

D 

4 

B 

C 

1 


Xếp theo chiều tính kim loại tăng dần: D A c B 
Công thức các hidroxit: BOH, A(OH) 2 , C(OH)á, D(OH) 3 

- Xếp theo chiều tính bazơ giảm dần: BOH, C(OH) 2 , A(OH) 2 , 
D(OH) 3 . 

172. Đi từ đầu chu kì đến cuối chu kì, hóa trị cao nhất của các 
nguyên tố với oxi tăng từ 1 đến 7; hóa trị cao nhất với hiđi') giảm từ 1 
đến 4. Ta có thể biểu diễn như sau: 

1 2 3 4 5 6 7 

4 3 2 1 

Vậy nguyên tô B có hóa trị cao nhất với oxi bằng hóa trị của nó 
với hiđro phải thuộc nhóm IVA. 

Khi B kết hợp với c tạo ra hợp chất có công thức BC 4 suy ra c 
hóa trị 1 và thuộc nhóm VIIA (vì c là nguyên tố không kim loại) 
nhóm halogen. Khi A kết hợp với c tạo hợp chất AC và phản ứng 
mãnh liệt. Vậy A hóa trị 1 và thuộc nhóm IA, nhóm kim loại kiềm. 
Các nguyên tô này lại phổ biến trong vỏ Trái Đất, vậy các nguyên tô 
này là: Na, Si, Cl. 

Các nguyên tố này thỏa mãn 3 dữ kiện của đầu bài: ■ 

- Cùng chu kì. 

- Phố’ biến trong vỏ Trái Đất. 

- Hai nguyên tố hóa trị bằng nhau và bằng 1, một nguyên tố hóa 
trị 4. 

173. a) Al, Mg, Na, K 

Trong chu kì 3, Na mạnh hơn Mg, Mg mạnh hơn Al. 

Trong nhóm IA, K mạnh hơn Na (xem quy luật biến thiêh trong 
một nhóm, một chu kì). 

Li, Mg, Na. 

ơ nhóm IA, Na mạnh hơn Li 

Ở chu kì III, Na mạnh hơn Mg. 

Theo nhận xét sự biến thiên tính chất các nguyên tô theo đường 
chéo Mg mạnh hơn Li, vậy xếp: Li, Mg, Na. 

b) Sắp xếp theo chiều tính phi kim giảm dần: F > C1 > 0 

C1 > Br > s p 
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174. a) Kí hiệu n 0 là hóa trị cao nhất với oxi 
Kí hiệu nn là hóa trị với hiđro 

Với một nguyên tô' ỏ phân nhóm chính thì no + n H = 8 
Khi n 0 = n H = 1 = 4 

Hợp chất của R với oxi có công thức R0 2 
Hợp chất của R với hiđro có công thức RH 4 

Theo đầu bài ta có: - - = 1,875. Giai ra ta có R = 28 (Si) 

R + 4 

Si ở chu kì 3, phân nhóm là một phi kim. 
b) Học sinh tự giải. 

175. B và c cùng chu kì 2 và tạo hai hợp chất, một cháy được và 
một không cháy được. 

B là cacbon, c là oxi. 

A thuộc nhóm II, vậy A là kim loại. Kim loại nhóm II, dùng nhiều 
trong xây dựng là canxi. 

A: canxi (Ca); B: cacbon (C) và C: oxi (0). 

176. Trong hệ thống tuần hoàn. VỊ trí của p giữa 4 nguyên tố đà 
cho xếp như sau: 

N 

Si p s 

As 

Trong chu kì: p là phi kim mạnh hơn Si, yếu hơn s 
Trong nhóm: p là phi kim yếu hơn N mạnh hơn As. 

177. a) Những nguyên tố đặc trưng hóa hợp với hiđro tạo thành 
hợp chất khí là các nguyên tố phi kim. 

Các nguyên tô đó nằm ở các nhóm 7, 6, 5, 4 với nhóm 5 có 3 
nguyên tô và 4 chỉ có 2 nguyên tô' đầu nhóm tạo hiđrua ơ thể khí. 

Những hiđrua có tính axit là những hiđrua của các nguyên tố ở 
nhóm 7 và nhóm 6. 

b) Nguyên tô R tạo oxit tạo muôi có công thức R2O5, vậy khi tác 
dụng với hiđro tạo ra hợp chất khi công thức sẽ là RH 3 . 

—X 100% = 3,85% 

R + 3 

R = 75, R là asen (As). 

178. a) Xếp theo chiều tính kim loại yếu dần 

* Rb K Ca Mg AI 

* Cs Rb Sr Ca B 
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Gợi ý: Căn cứ vào sự biến thiên tính chất của kim loại trong từng 
nhóm vã từng chu kì. Tuy các nguyên tố trên không phải tất cả đều 
trong một nhóm hay một chu kì song có thể so sánh bẫc cầu. 

Ví dụ: Rb, K cùng nhóm 
Ca, Mg cùng nhóm. 

4 nguyên tố này ở 3 chu kì khác nhau. Song ta so sánh cặp bắc 
cầu là K và Ca. 

Cũng giống như so sánh Ca và B, ta so sánh bắc cầu qu i Mg và 
Al. Ca mạnh hơn Mg, Mg mạnh hơn Al, AI mạnh hơn B, vậy Ca mạnh 
hơn B. 

b) Xếp theo chiều phi kim mạnh dần: 

* Sb Te Br C1 

Lấy Se để so sánh bắc cầu giữa Te và Br 


*As Se s C1 F 
179. a) Các nguyên tố chu kì 3: 


Tên nguyên tố 

Na 

Mg 

AI 

Si 

p 

s 

C1 

Ar 

Oxit cao nhất 

Na 2 0 

MgO 

A1 2 0 3 

Si0 2 

P ? 0 R 

so 3 

C1 2 0 7 

- 

Hơp chất với H 




S 1 H 4 

ph 3 

h 2 s 

HC1 

- 

Hidroxit 

NaOH 

Mg(OH ) 2 

Al(OH) 3 

haio 2 

H 2 Si0 3 

H 3 PƠ 4 

h 2 so 4 

HCIO4 

- 

Tính chất 
hiđroxit 

bazơ 

kiềm 

bazơ 

lưỡng 

tính 

axit 
rất yếu 

axít 

trung 

bình 

axit 

mạnh 

axit 

mạnh 



b) Nguyên tố có số thứ tự 85 (At) 

At là phi kim yếu hơn I, tương tự như các halogen. 

Fr là kim loại rất mạnh, mạnh hơn cả Cs. Tính chất tương tự các 
kim loại kiềm. 

c) Xem bảng trên: 15 là p, 16 là s, 17 là Cl. 

180. Sự biến đổi tính chất trong chu kì nhỏ và chu kì lởn có khác 
nhau. 


Tính 

kim 

loại 


Chu kì nhỏ 

Chu ki lớn 

Tính kim loại giảm từ đầu đến 
cuối chu kì 

Những nguyên tố thuộc nhóm B 1 
trong chu kì này tính kim loại 
không phải lúc nào cũng giảm. 
VD: Fe, Co, Ni, Cu, Zn 

Zn mạnh hơn Fe, Cu nhưng Zn 
đứng sau Fe, Cu. 
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Hóa 

Hóa trị cao nhất với oxi tăng từ 

Hóa trị với oxi từ Sc đến Zn không 

trị 

1 lên 7 và hóa trị với H giảm từ 

4 xuống 1. 

tuân theo quy luật trên. 


181. Gọi hóa trị cao nhất với H là n H , X cũng là nguyên tử khối. 
Gọi hóa trị cao nhất với 0 là n 0 . Theo đầu bài ta có: 

n o =3n >. = 9 

=> n H = 2 ; no = 6 

n 0 +n K = 8 

Hợp chất A: X0 3 ; Hợp chất B: XH 2 


^S- = 2,353 => * * 43 = 2,353 =>x=32 
M x „, X + 2 ' 

X là s (lưu huỳnh). 

182. 1 5 A: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 , A thuộc chu kì 3, nhóm VA. 
20B: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 , B thuộc chu kì 4, nhóm IIA. 
Hợp chất tạo bởi A và B: B3A2 

183. Cấu hình của: 


* D: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p‘ 

Công thức oxit cao nhất: D2O3 

Công thức hiđroxit tương ứng: D(OH) 3 

* E: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 ; E0 2 và H 2 E0 3 ; EH 4 

* G: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 5 

G2O7 và HGO4 


184. a) eX: 

ls 2 

2s a 2p 2 


chu kì 2, nhóm IVA 

9 Y: 

ls 2 

2s a 2p s 


chu kì 2, nhóm VIIA 

1 4 Z: 

ls 2 

2s a 2p 6 3s a 

3 P a 

chu kì 3, nhóm IVA 

17T: 

ls 2 

2s a 2p* 3s a 

3p» 

chu kì 3, nhóm VIIA 


6 X và 1 4 Z cùng nhóm IVA; z là phi kim yếu hơn X 
9 Y và 17T cùng nhóm VIIA; T là phi kim yếu hơn Y, X yếu hơn T. 
Xếp theo chiều tính phi kim tăng dần: z X T Y 
b) Nếu các nguyên tố có z lần lượt là 9, 12, 15, 19. 

9A: A thuộc chu kì 2 nhóm VIIA 

12 B: B thuộc chu kì 3 nhóm IIA 

15C: c thuộc chu kì 3 nhóm VA 
19D: D thuộc chu kì 4 nhóm IA 
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A là phi kim mạnh; c là phi kim yếu hơn A; B là kim loại mạnh; 
D là kim loại mạnh hơn B. xếp theo chiều tính kim loại tăng: 

A c B D. 

185. Theo đầu bài 2 nguyên tô' kế tiếp nhau, nên cách nhau một 
điện tích dương. Giả sử Zx, Zy 

Zx '= = 12; z, = 13 

Cấu hình electron của X: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 : X ở chu kì 3, nhóm IIA. 

Cấu hình electron của Y: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p': Y ở chu kì 3, nhóm 
IIIA. 

186. Dựa vào dữ kiện của đề cho qua tính toán ta tìm thấy: 

Nguyên tô' A: số thứ tự 24, chu kì 4, nhóm VIB, là kim loại 

Nguyên tô' B: sô' thứ tự 87, chu kì 7, nhóm IA, là kim loại 

Nguyên tô' C: số thứ tự 35, chu kì 4, nhóm VIIA, là phi kim . 

187. a) Cấu hình electron của A: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 

Từ cấu hình electron suy ra: A thuộc chu kì 3; nhóm IIA, ô 
thứ 12. 

Vì B thuộc cùng chu kì với A nên B thuộc chu kì 3; A và B thuộc 
hai nhóm liên tiếp, nên B thuộc nhóm IA hoặc IIIA. 



IA 

IIA 

IIIA 1 

Chu kì 2 


Hoặc X 


Chu kì 3 

Hoặc B 

A 

Hoặc B 

Chu kì 4 


Hoặc X 



Vì X thuộc cùng nhóm với A nên X thuộc nhóm IIA; X và A ở hai 
chu kì liên tiếp nên X ở chu kì II hoặc chu kì IV. 

Theo đề bài tính bazơ giảm theo thứ tự: 

hiđroxit của X > hiđroxit của A > hiđroxit của B 
Vậy: X phải thuộc chu kì 4, nhóm IIA và B phải thuộc chu kì 3, 
nhóm IIIA. 

b) Cấu hình electron của X: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 
Cấu hình electron của B: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p* 

Các nguyên tô' A, B, X đều là kim loại, nhưng tính khử của kim 
loại: X > A > B. 
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188. Công thức phân tử của X: H 2 A 


Ta có: 


2 11,1 

Ã - 88,9 


> A = 2 


88,9 


Vậy A là oxi, B lưu huỳnh. 

b) Vì B là lưu huỳnh nên D có thể là photpho hay clo. Tuy nhiên 
.chỉ có clo là thỏa điều kiện trong hợp chất AD 2 lớp electron ngoài 
cùng của cả A iẫn D có cấu trúc bền của khí hiếm. 

OCl 2 :ỏị-ồ-Cl: 

189. 


A8 

2 

B 

2 

c 1 

D8 

2 

E 8 

2 

(S) 

(0) 

(chỉ có H) 

(Cl) 

(Na) 

Chu kì 3 

Chu kì 2 


Chu kì 3 

Chu kì 3 

Nhóm VI 

Nhóm VI 


Nhóm VII 

Nhóm I 


Axit: HC1, H 2 S, H 2 S0 3 , H 2 S0 4 

Bazơ: NaOH 

Oxit axit: S0 2 , S0 3 , C1 2 0, C1 2 0 3 , C10 2 , C1 2 0 6 , C1 2 0 7 
Oxit bazơ: Na 2 0 

Muối axitNaHS, NaHS0 3 , NaHS0 4 

190. -Trong chu kì 3 từ trái sang phải tính axit tăng: 

NaOH Mg(OH) 2 Al(OH) 3 H 2 Si0 3 H 3 P0 4 H 2 S0 4 HC10 4 

kiềm bazơ yếu lưỡng axit yếu axit axit axit rất 

tính trung mạnh mạnh 

bình 

- Trong nhóm II đi từ trên xuống dưới tính bazơ tăng: 

Be(OH) 2 Mg(OH) 2 Ca(OH)s Sr(OH) 2 Ba(OH) 2 

lưỡng tính bazơ yếu bazơ khá bazơ bazơ 

mạnh mạnh mạnh 


191. Đặt số proton, nơtron là z và N, ta có: 
Í2Z + N = 28 í z = 9 

[2Z-N = 8 (N = 10 
A là ‘ 9 F 

F (Z = 9): ls 2 2s 2 2p 5 : chu kì 2, nhóm VIIA. 
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Các phản ứng: 

A qua dung dịch kiềm loãng: 

2F 2 + 2NaOH F 2 0 + 2NaF + H 2 0 
A tác dụng với KCIO4 rắn: 

F 2 + KCIO 4 (rán) -> FC10 4 + KF 

192. a) Điện hóa trị của các nguyên tố nhóm VIA, VIIA, trong các 
ìợp chất vđi các nguyên tố nhóm IA là: -2 và -1. _ 



Cộng hóa trị trong oxit 
cao nhất 

Cộng hóa trị trong hợp 
chất với hiđro 

Si 

S1O2 

hóa trị 4 

S1H4 

hóa trị 4 

p 

P2O5 

hóa trị 5 

ph 3 

hóa trị 3 

s 

S 0 3 

hóa trị 6 

h 2 s 

hóa trị 2 

C1 

C1 2 0 7 

hóa trị 7 

HC1 

hóa trị 1 


193. a) Tổng số các hạt trong nguyên tử Y 2 ' là 50 

n + p + e = 50 

e 9 , giải ra ta có e = 18 

n + p ~ 16 

Nguyên tử Y có 16e ; Zy = 16, cấu hình electron của Y: 
ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 

6 

Các lớp electron của Y: Y 8 

2 

Y là phi kim thuộc chu kì 3 nhóm VIA. 

b) Oxit cao nhất SO3, hiđroxit tương ứng: H2SO4 

c) Công thức hợp chất với H: H 2 S. 

194. Câu trả lời đúng: D. 

195. Đáp số đúng: c. 

B thuộc nhóm VA => A thuộc nhóm IVA hoặc VIA. 

Nếu A, B cùng chu kì, có: Z A + Z B = 2Z A + 1 = 23=>Z A =11 (Na) 
r à Zb = 12 (Mg) (loại) 

Nếu A, B cùng ở hai chu kì lớn, có Z A + Z B > 23 (loại) 

Vậy A, B thuộc hai chu kì nhỏ. Mà B thuộc VA => B có thể là N 
"ìay p. 
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Nếu B là N => A là s (nhận) 

Nếu B là p A là o (loại vì p tác dụng với O). 

196. a)X có z = 4 thuộc chu kì 2, nhóm IIA 
Y có z = 12 thuộc chu kì 3, nhóm IIA 

b) X, Y đều là kim loại, Y có tính khử mạnh hơn X. 

197. Câu trả lời đúng: A 

x 2 “ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 3s 2 3p 6 . Vậy X có cấu hình 
lớp ngoài cùng là 3s 2 3p 4 

Vị trí nguyên tố X trong bảng hệ thống tuần hoàn.: 

Số thứ tự 16, chu kì 3, nhóm VIA, X là nguyên tố lưu huỳnh. 

198. Câu trả lời đúng: D 

Kí hiệu nơtron là N, electron là E, proton là Z: 
íz + E + N = 115 z = E = 35 
ịz + E- N = 25 3 N = 45 
Cấu hình electron của X: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 5 
X ở ô thứ 35, chu kì 4, nhóm VIIA. 

199. Đáp số đúng: A 

X có 2e ở lớp ngoài cùng, vậy X là kim loại 

X ở nhóm A vậy chỉ có 1 hóa trị cao nhất với oxi và hóa trị với oxi là 2. 
X là kim loại khi kết hợp với H cũng hóa trị 2: xo và XH 2 . 

X 

x ;. :(i = ị m = 0,75 3 X = 40, X là canxi. 

X 4 X +10 
X + 2 

200. a) Đáp số đúng: c, nguyên tô' A là lưu huỳnh, 
b) Đáp số đúng: e, R là cacbon. 

201. a) Đáp số đúng: B 

M + 2H 2 0 -> M(OH) 2 + H 2 

_pỹ_ 1x6,16 6,16 0 25 

nH ' RT = 2M (273+ ) = 22,4x1,1 = ’ 

273 

Theo phương trình phản ứng: 

M + 2H 2 0 -> M(OH) 2 + H 2 
1 mol 1 mol 

0,25 mol 0,25 moU 
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Khôi lượng mol của M = tì ã ã = 24, M là Mg. 

b) R thuộc chu kì 4, nhóm IA. Đáp sô' đúng: G. 

202. Câu trả lời đúng: D. 203. Câu trả lời đúng: B. 

204. Câu trả lời đúng: D. 205. Đáp số đúng: A 

Gọi hóa trị của R trong oxit cao nhất là X, oxit có công thức R 20 x 


2R 40 2 R _ 2 _ 1<s _ 

■ = —— = —=> — = — => 3R = 16x 


16x 60 3 8 x 3 


X 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

R 

5,3 

10,6 

16 

21,3 

26,6 

32 


R là s và hóa trị là 6 . Oxit có công thức s 2 0 6 => S0 3 
S0 3 thuộc loại oxit axit. 

S0 3 + H 2 0 -> H 2 S0 4 
S0 3 + 2NaOH -> Na 2 S0 4 + H 2 0 
S0 3 + NaOH -> NaHS0 4 

206. Đáp số đúng: B 

n H = 0,015 mol 

Gọi kí hiệu kim loại là X 

X + 2H 2 0 -> X(OH ) 2 + H 2 T 

0,015 mol 0,015 mol 

M *“õÍ5ĩr 40g(Ca) 


207. Câu trả lời đúng: C. 

208. Đáp số đúng: B 

Một nguyên tố có hóa trị 4 với hiđro (trong hợp chất RH 4 ): nguyên 
tố đó ở nhóm IV, do đó công thức của oxit cao nhất phải là R0 2 . 

Trong oxit trên, thành phần của oxi là 53,3%, vậy thành phần của 
R là (100 - 53,3) = 46,7%. 

_____ ... M 46,7 M 46,7 

Tương tự các bài trên ta có: ——r- = ~ ' => —— 7 — = — 7 — 

2M 0 53,3 2x16 53,3 

=> Mr = 28 đv.c, nguyên tố đó là silic. 

209. Mệnh dề không đúng: D. 210. Câu b đúng. 

211. Câu a và c đúng. 212. Câu e đúng. 


87 



214. Câu a đúng. 


213. Câu trả lời chưa chính xác: b 

215. Câu trả lời đúng: A 
Vì sô” proton (Z) = sô” electron 

2Z + N = 60 

z < 30 nguyên tố này phải thuộc các chu kì 2 hoặc 3 và nếu ở chu 

kì 3 thì ặ >1,22 

z 

2Z + 1,2Z ;> 60 z > 18.75 

Vậy nguyên tố này phải thuộc chu kì 4 và nếu thuộc chu kì 3, có 
z = 18 là Ar. 

Tổng số các hạt trong Ar là 18 + 40 = 58 (loại) 
z = 19: tổng sô" các hạt: 39 + 19 = 58 (loại) 
z = 20: tổng số các hạt: 20 + 40 = 60 
Vậy z = 20 là canxi, chu kì 4, nhóm IIA. 

216. Câu trả lời đúng: B. 217. Câu trả lời đúng: B. 

218. Câu trả lời đúng: c. 219. Câu trả lời đúng: c. 

220. Câu trả lời đúng: c. 

221. Đáp số đúng: B 

Vì X thuộc nhóm A và có hai electron ở lớp ngoài cùng nên X 
thuộc IIA. Vì vậy X có công thức: XH 2 

Ta có: X 100 = 4,76% =. X = 40. Vậy X là Ca; M lè CaH a . 

222. Đáp số đúng: B 

B có 7 electron lớp ngoài cùng và B thuộc nhóm A nên B thuộc 
nhóm VIIA. Hợp chất của B với hiđro có công thức: HB. 

Số mol của CaH 2 là 16,8 : 42 = 0,4 mol 
CaH 2 + 2HB -> CaB 2 + 2H 2 
0,4 mol 0,8 mol 0,4 mol 0,8 mol 

Ta có: = (1 + B)0,8 => B = 35,5. Vậy B là Cl. 

100 

223. Câu trả lời đúng: A. 

Theo đầu bài cho z = 20, nguyên tử trung hòa về điện nên nguyên 
tử có 20 electron. Do đó cấu hình electron là: 

Ịs 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 
Vậy nguyên tố ở chu kì 4, nhóm IIA. 
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224. Câu trả lời đún g: B 


Chu 

kì 

Số lượng 
nguyên tố 

1 

2 

2 

8 

3 

8 

4 

18 


Gọi số điện tích hạt nhân của X là Zx của Y là Zy 

Theo đề bài 2 nguyên tố ở hai chu kì kê tiếp nhau nên có thể xảy 
ra các khả năng sau: 

* X, Y thuộc chu kì 2 và 3, khả năng này loại vì Zx + Z Y lớn nhất 
chỉ bằng 10 + 18 = 28 mà 28 < 32. 

* X, Y thuộc chu kì 3 và 4 

Mx = 2Zx, My = 2Z y => M x + M y = 64 

Vậy X và Y thuộc chu kì 3 và hàng lẻ chu kì 4 (Đầu hàng chẵn chu 
kì 4 là Cu có M = 64) 

í z x - Z Y = 8 I z x = 20 là canxi 
jz x + Zy = 32 Ịz y = 12 là magie 
Nghiệm này phù hợp với đề bài. 

* X, Y thuộc chu kì 4 và 5, khả năng này loại vì: 

Tổng (Z x + Z Y ) nhỏ nhất là: 19 + 37 = 56. 




Chương 3 . LIÊN KẾT HÓA HỌC 

225. Một nguyên tô R mà oxit cao nhất của nó chứa 60% oxi theo 
khối lượng. Hợp chất khí của R với hiđro có tỉ khối hơi so với khí 
hiđro bằng 17. 

Xác định công thức oxit cao nhất của R và các loại liên kết trong 
phân tử của R với oxi và hiđro. 

226. Có hợp chất: MX 2 với các đặc điểm như sau: 

- Tổng số hạt proton, nơtron, electron là 140 trong đó số hạt 
không mang điện kém hơn số hạt mang điện là 44. 

- Khối lượng nguyên tử M nhỏ hơn khối lượng nguyên tử X là 11. 

- Tổng sô' hạt trong ion X' nhiều hơn trong ion M 2+ là 19. 

Xác định công thức MX 2 . Dựa vào độ âm điện nêu loại liên kết hóa 
học trong MX 2 , từ đó cho biết hợp chất thuộc loại gì? 

227. Trong anion AB 3 2- có 30 proton. Trong nguyên tử A cũng như 
B số proton bằng số nơtron. Xác định nguyên tô' A, B và trong hợp 
chất giữa A và B có những loại liên kết gì? 

228. Viết công thức câu tạo các phân tử sau: 

a) Các oxit: Na 2 0, CaO, C1 2 0 7 , S0 3 , p 2 0 5 , A1 2 0 3) C0 2 

b) Các hiđroxit: NaOH, Ca(OH) 2 , Al(OH) 3 , H 2 C0 3 , H3PO4, H 2 S0 4 , HMn0 4 . 

c) Các muối: K 2 S0 4 , NaNOa, MgCl 2 , A1 2 (S0 4 ) 3 , NaHS0 4 , CaHP0 4) 
Ba(N0 3 ) 2 . 

d) Hợp chất với hiđro: HC1, H 2 S, H 2 0, NH 3i CH 4 . 

229. a) Viết công thức electron, công thức cấu tạo của F 2 , C0 2 , N 2) 
S0 2) PCI 5 ? 

b) Độ phân cực của các liên kết trong dãy oxit của các nguyên tô' 
thuộc chu kì 3 ghi dưới đây thay đổi như thế nào: Na 2 0, MgO, AI 2 O 3 , 
Si0 2 , P 2 Os, S0 3 , CI2O7. Những oxit nào có liên kết ion? Liên kết cộng 
hóa trị không cực, có cực? Tại sao? 


230. a) Cho biết độ âm điện của 

các ng 

uyên 

tố sau: 


Nguyên tố 4 Be 13 AI 

„p 

itS 

17 CI 

9 F 

Độ âm điện 1 1,5 1,6 

2,2 

2,6 

3,1 

4,0 


Hãy cho biết trong các hợp chất BeCl 2 , AICI3, PC1 5 , SF 6 là liên kết 
cộng hóa trị hay liên kết ion. Nếu là liên kết cộng hóa trị thì phải 
giải thích như thê' nào theo quan điểm của thuyết cơ học lượng tử. 

(Trích đẻ thi học sinh giỏi cấp thành phó (TPHCM) năm học 1996-1997) 
b) N 2 và Cl 2 đều CÓ độ âm điện bằng 3, nhưng ở điều kiện thường 
N 2 có tính oxi hóa kém clo, hãy giải thích? 
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231. Cho các nguyên tố X, Y, z có số hiệu nguyên tử lần lượt bằng 
8 , 16, 15. 

a) Viết câu hình electron của nguyên tử các nguyên tố. 

b) Liên kết trong hợp chất với hiđro của nguyên tố nào là phân 
cực nhất? ít phân cực nhất. 

232. a) Mô tả sự hình thành liên kết trong các phân tử H 2 0, NH 3 
nhờ sự lai hóa sp 3 các AO hóa trị của các nguyên tử 0 và N. Hãy mô 
tả hình dạng các phân tử đó. 

b) (1) Mô tả dạng hình học của các phân tử C 2 H 4 , cs 2l NH 3 , H 2 S, 
SF(J, S0 2 , BeCl 2 và dự đoán phân tử phân cực hay không. 

(2) Có bao nhiêu electron trong mỗi ion sau: cr, Na*, S0 4 2 ', P0 4 ! ‘, 

NH 4 \ C0 3 2 -, no 3 -? 

233. M thuộc nhóm IIIA, X thuộc nhóm VA. Trong oxit cao nhất, 
M chiếm 52,94% khối lượng, còn X chiếm 40% khối lượng. Hỏi trong 
hợp chất giữa M và X thì phần trăm khối lượng của M bằng bao 
nhiêu. Liên kết giữa chúng thuộc loại nào? 

234. a) Thế nào là liên kết ơ, liên kết 71? Hãy mô tả sự xen phủ 
obitan nguyên tử tạo liên kết trong phân tử Cl 2 , N 2 , HC1. 

b) Dựa vào dộ âm điện, hãy sắp xếp theo chiều tăng độ phân cực 
của liên kết giữa 2 nguyên tử trong phân tử các chất sau: 

CaO, MgO, CH 4 , A1N, N 2 , NaBr, A1C1 3 

Nêu những liên kết chính trong các phân tử. 

c) Cặp chất nào sau đây mỗi chát chứa cả 3 loại liên kết (ion, cộng 
hóa trị, cho nhận) 

(1) NaCl, H 2 0; (2) NH 4 C1, A1 2 0 3 ; (3) K 2 S0 4 , KNO 3 

(4) Na 2 S0 4 , Ba(OH) 2 ; (5) soộ, S0 3 . 

235. a) Cho 2 nguyên tô" X (Z = 1) và Y (Z = 17). Gọi tên X và Y? 
Viết công thức phân tử, công thức electron, công thức cấu tạo của đơn 
chất và hợp chất tạo thành từ 2 nguyên tô trên? 

b) Cho các oxit: co, C0 2 , S0 2 , S0 3 . Hãy cho biết tính tan trong 
nước của các oxit trên và viết công thức cấu tạo cua chúng. 

236. Nguyên tố X có số thứ tự 20. 

a) Hãy viết cấu hình electron của X. 

b) Cho biết vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn, tên của 
nguyên tố X. 

c) Cho biết liên kết hóa học trong hợp chất của X với clo. 

237. a) Xếp các chất F 2 ; Cl 2 ; Br 2 ; I 2 theo chiều tăng dần nhiệt độ 
nóng chảy và nhiệt độ sôi. Giải thích. 
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b) Cho các hạt vi mô Na, Na*, Mg, Mg 2 \ Al, Al 3+ , F~, o 2 '. Hãy sắp 
xếp (có giải thích) các hạt theo thứ tự giảm dần bán kính hạt? 

238. Cho biết tổng số electron trong anion AB 3 2 " là 42. Trong các 
hạt nhân A cũng như B số proton bằng số nơtron. 

a) Tính sô' khối của A, B. 

b) Viết cấu hình electron và sự phân bô electron trong các obitan 
của các nguyên tô’ A, B. 

c) Trong hợp chất AB 2 có những loại liên kết gì? (Giải thích trên 
cơ sở công thức electron). 

239. a) Dựa vào độ âm điện, hãy nêu bản chất liên kết trong các 
phân tử và ion: HC(V; HCIO, KHS. 

b) (1) Tìm cation M* có cấu hình electron là 2p 6 và anion X" có cấu 
hình electron là: 3p d . 

(2) Cho biết liên kết hóa học giữa 2 ion trên thuộc loại liên kết gì? 
Trình bày phương pháp nhận biết 2 ion trên từ hợp chất MX? 

(Trích dể thi tuyền sinh Trường Cao đẳng Kiểm sát, năm 2000) 

240. a) Hãy nêu bản chất các dạng liên kết trong phân tử các 
chất: N 2 , AgCl, HBr, NH3, H 2 0 2 , NH4NO3. 

b) (1) Cho các hợp chất sau: K2SO4, CaOCl 2 , Mg(N0 3 ) 2 , Fe(HC0 3 ) 2 . 
Trong các hợp chất trên, hợp chất nào: 

- Liên kết ion-cộng hóa trị? 

- Liên kết ion-cộng hóa trị-phối trí? 

(2) - Hợp chất (Y) có công thức AD 2 (A là oxi) trong đó lớp 
electron ngoài cùng có câu hình bền giông khí hiếm. Xác định tên 
nguyên tố D. Giải thích sự hình thành liên kết trong hợp chất (Y). 

- Hợp chất (Z) gồm 3 nguyên tố lưu huỳnh (B), A, D có tỉ lệ khối 
lượng m B : m A : mo =1:1: 2,22. Khối lượng phân tử (Z) = 135. Xác 
định công thức phân tử và giải thích sự hình thành liên kết trong 
phân tử (Z), biết (Z) tác dụng với H 2 0 cho một sản phẩm là H 2 S0 4 . 

241. a) Viết công thức cấu tạo phẳng của một sô hợp chất sau: 
H 2 SƠ 3 , HA10 2 , Al(OH) 3 , AlaOa và NaHSOa, A1 2 S 3 . 

b) Viết công thức cấu tạo của một số hợp chất sau: Fluorit, Cryolit, 
Fluor apatit. 

242. a) Viết các công thức phần tử và công thức cấu tạo của các 
hợp chất được hình thành từ 3 nguyên tô H, N, o. 

b) (1) Viết công thức electron, công thức cấu tạo của ion PƠ 4 3 ’ như 
thế nào đế xung quanh mỗi nguyên tử p và o đều có đủ 8 electron? 
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(2) Cho biết liên kết trong các phân tử sau: HC1, N 2 , H 2 O, F< 2 , H 2 S, 

nh 3 , ch., 

Trong các liên kết trên, liên kết nào phân cực mạnh nhất? Vì sao? 
Xếp theo thứ tự độ phân cực tăng dần? 

(Biết độ âm điện của H = 2,1; N = 3,0; c = 2,5; o = 3,5; F = 3,9; 
C 1 = 3,0; s = 2,5) 

243. Cho 3 nguyên tô o (Z = 8 ), K (Z = 19) và s (Z = 16) 

a) Viết cấu hình electron nguyên to^của 3 nguyên tử của 3 nguyên 
tô trên từ đó cho biết khuynh hướng ion hóa của 3 nguyên tô này. 

b) lon X 2 ' có cùng cấu hình electron như ion kali (K + ). Hãy cho 
biết tên nguyên tố X. 

c) Viết công thức câu tạo trong trường hợp: 

Tạo thành 2 phân tử mỗi phân tử tạo ra từ 2 trong 3 nguyên tố 
trên. Viết phương trình phản ứng có sự di chuyến electron tạo thành 2 
phân tử trên. 

Tạo thành 1 phân tử từ cả 3 nguyên tô' trên. 

244. a) Cho các nguyên tố Na (Z = 11), K (Z = 19) và AI (Z = 13). 

(1) Từ câu hình electron của các nguyên tố, hãy sắp xếp theo chiều 
tăng dần tính kim loại. 

(2) Trong các oxit tương ứng, liên kết nào là phân cực nhất? 

A. Na 2 0 B. K 2 O c. AI 2 O 3 . 

b) Cho các liên kết sau: H-O, N-H, 0-F, N-F. Liên kết nào phân 
cực mạnh nhất? 

A. H-0 B. N-H C. 0-F D. N-F 

245. a) Hợp chất ion có tính chất: 

( 1 ) Là chất rắn 

(2) Có nhiệt độ nóng chảy cao 

(3) Dẫn điện ở trạng thái nóng chảy hay dung dịch 

(4) Thường dễ hòa tan trong nước 

(5) Cả 4 tính chất đều đúng. 

b) Cho các nguyên tố và độ âm điện của chúng: o (3,5); Na (0,9); K 
(0,8); AI (1,5), S(2,5), N (3,0). 

Chiều tăng dần độ phân cực liên kết trong các oxit của các nguyên 
tô là dăy nào sau đây: 

(1) K, Na, N, s, AI (2) K, Na, Al, s, N 

(3) K, Na, Al, N, s (4) Cả ba dãy đều sai. 

246. a) Chỉ ra giá trị lớn nhất của các liên kết hóa trị có thể được 
tạo thành bởi một nguyên tố có cấu hình electron ngoài cùng 3s 2 3p 4 ? 

A. 2 B. 3 c. 4 D. 6 . 
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b) Khả năng của một nguyên tử hút các electron của một nguyên 
tử khác trong liên kết được mô tả: 

A. Điện thế ion hóa B. Độ âm điện 

c. Ái lực điện tử D. Từ tính. 

c) Nếu nguyên tử X có <1 electron hóa trị và nguyên tử Y có 6 
electron hóa trị, công thức cần có của hợp chất ion đơn giản nhất gồm 
X và Y là: 

A. XY 2 B. X 2 Y c. X 2 Y 3 D. x 3 y 2 


HƯỚNG DẨN GIẢI VÀ ĐÁP số 


225. Gọi X là hóa trị của R trong oxit cao nhất, vậy hóa trị của R 
trong hợp chất với H là 8 - X. 

16x 60 8x 3 

2M r " 40 ^ M r " 2 

M rh = 17 X 2 = 34 Mr + 8 - X (2) 

Kết hợp (1) và (2): Mr = 32 => R là lưu huỳnh (S) 0 

Công thức phân tử của oxit cao nhất cùa S: S0 3 .s^ 

0 o 


Gồm : 1 liên kết cộng hóa trị 0=s và 2 liên kết phối trí S-»0 
Gông thức phân tử của s vôi hiđro: H 2 S 


H x 

h' 


s 


2 liên kết cộng hóa trị H-S 


226. Gọi M có z proton, z electron, N nơtron; X có Z’ proton, Z’ 
nơtron và N’ nơtron. 

Theo giả thiết ta lập hệ phương trình: 

(2Z + N) + (4Z' + 2N') = 140 (1) 

(2Z + 4Z')-(N + 2N') = 44 (2) 

(Z' + N')-(Z + N) = 11 (3; 

(2Z' + N' +1) - (2Z.+ N - 2) = 19 (4) 

Giải hệ phương trình trên ta được: z = 12, N = 12: Mg 
Z’ = 17, N’ = 18: cí 

Vậy MX 2 là MgCla 

Do AXmị-ci = 3 - 1,2 = 1,8 > 1,7 => liên kết trong phân tử MgCl 2 là 
liên kết ion và MgCl 2 là hợp chất ion. 
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Suy ra Z A < 7,5 thì Zu > 7,5 


227. AB 3 2 có 30 proton 



• hoặc Z A > 7,5 thì Z B < 7,5 

Z A + 3Zb = 30 => Z A = 3(10 - Z B ) (I) 

Z B < 10 thì Z A mới có giá trị. 

Giả thiết: Z A > 7,5 Zb < 7,5 


Zb 

7 

6 

5 

Za 

9 

12 

15 

ion AB 3 2 " 

fn 3 

MgC, 

pn 3 


loại 

loại 

loại 


Giả thiết: Z B > 7,5 và Z B < 10 (theo I) 


Zb 

8 

9 


Z A 

6 

3 


ion AB 3 2 ~ 

C0 3 2 - 

BeF 3 2 ~ 



nhận 

loại 



Hợp chất giữa A và B chỉ có liên kết cộng hóa trị. 
Z A + 3Zb = 30 Z A = 3(10 - Z B ) 

Z B < 10 thì Z A mới có giá trị z = -^ = 7,5 
4 

Cho Z B < 10 và Z B > 7,5 


Zb 

9 

8 

Z A 

3 

6 


M b = 16: oxi ; M A = 12: cacbon 
Cho Z B < 7,5 


ỊB_ 

7 

6 

5 

ỈA - 

9 

12 

15 


Nhận cặp nghiệm Z B = 6 => B là c 

Z A = 12 =0 A là Mg 

Không có ion MgC 3 2 ~. Chỉ có cặp nghiệm A: cacbon, B: oxi là hợp 
lí. Trong phân tử C0 3 2 ' chỉ có liên kết cộng hóa trị. 

228. Nếu là hợp chất có hai nguyên tố hãy tính hiệu số độ âm 
diện để xét xem hợp chất đó có liên kết ion hay liên kết cộng hóa trị. 
Hiệu số độ âm điện Ax lớn hơn 1,7, hợp chất có liên kết ion. 

Ví dụ: MgCl 2 có Ax = 1,8, hợp chất này có liên kết ion, biểu diễn 
công thức cấu tạo: Mg 2+ .2C1' 
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Nếu liên kết cộng hóa trị biểu diễn đôi điện tử dùng chung bằng 
gạch nôi giữa 2 nguyên tử (chú ý nếu nguyên tử nào mà sau khi dùng 
chung điện tử có quá 8 electron thì phải biểu diễn liên kết phối trí, 
trừ một số trường hợp ngoại lệ). 

Vi dụ: 

Công thức phân tử Công thức cấu tạo Công thức electron 
H 2 0 H-O-H H: 0: H 

S0 3 0= J->0 :.Q:s:p: 

0 :p: 

p. 0 „ CK o :q. ,.o: 

>-0-P^ p : 0:p 

o o :ỊK '0: 

- Hợp chất hiđroxit: các hiđroxit dù là axit hay bazơ thì trong 
phân tử đều có nhóm OH, có bao nhiêu nguyên tử H có bấy nhiêu 
nhóm OH. Trong bazơ OH đính với kim loại, trong axit OH đính với 


phi kim. 


Công thức phân tử 

Công thức cấu tạo 

Công thức electron 

NaOH 

Na + -OH' 

Có liên kết ion, 
không yêu cầu biểu 
diễn công thức 
electron 

h 2 co 3 

H-0 

(Học sinh tự viết) 

(Axit cacbonic) 

/ c =0 

H-0 


hno 3 

J> 


(Axit nitric) 

H-O-N^ 

0 


HC10 

(Axit hipoclorơ) 

H-O-Cl 


HC10 4 


(Học sinh tự viết) 

(Axit pecloric) 

H-0-C1^0 


h 2 so 4 

H-0 0 

H-0 0 


(Axit sunfuric) 
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H,P0.J H 0\^ 

(Axit photphoric) IỈ-0~ p -> o 

H-CT 

Hợp chất muối: muối là hợp chất phân tử gồm cation kim loại và 
anion gôc axit. Gốc axit là phần còn lại của phân tử axit sau khi loại 
bỏ một phần hay toàn bộ sô nguyên tử H. 

Vậy đề’ viết công thức cấu tạo của muối trước hết hãy viết công 
thức cấu tạo của axit, rồi bỏ nguyên tử H và thay thế H bằng kim loại. 
Chú ý kim loại hóa trị 1 thay cho 1 nguyên tử H. Nếu kim loại hóa 2 
hoặc 3 thì thay cho 2 hoặc 3 nguyên tử H. 



NaíISCXị 

Na-0 0 

H-o' \> 

CaS0 4 

A /’ 

Ca ,sí 

V \> 

NaNO;j 



Na-O-NC 


o 


229. Công thức electron và công thức cấu tạo của các chất: 


a) 

f 2 

:f : f: 

F - F 


C0 2 

:p::c::o: 

0 = c 


n 2 

N::'N 

NsN 


so 2 

:ọ::s :p: 

0 = s 
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PC1 5 

:ội: 

Cl 


:cị.. 

, .ộị: 

C1\|,C1 


p 

X 


:cr 

• cị: 

C1 C1 


b) Trong dãy các oxit sau: Na2Ơ, MgO, AI2O3, S1O2, P2O5, SO3, 
CI2O7 độ phân cực của các liên kết giảm dần. Ba oxit đầu dãy có liên 
kết ion và là liên kết giữa một phi kim mạnh và một kim loại mạnh. 
Hiệu số độ âm điện của 2 nguyên tô' > 1,7. 

Các oxit còn lại là liên kết cộng hóa trị có cực vì giữa các nguyên 
tô' trong một oxit hiệu sô' độ âm điện khác không. 

230. a) BeCl 2 có Ax = 1,6, liên kết cộng hóa trị, cấu hình lai hóa sp 
AICI3 có Ax = 1,5, liên kết cộng hóa trị, cấu hình lai hóa sp 2 

PCI 5 có Ax = 0,9, liên kết cộng hóa trị, cấu hình lai hóa sp 3 d 1 
SF 6 có Ax = 1,4, liên kết cộng hóa trị, cấu hình lai hóa sp 3 d 2 
b) N 2 và Cl 2 mặc dù có độ âm điện bằng nhau nhưng phân tử Cl 2 
có 1 liên kết đơn (ơ) còn phân tử N 2 (N=N) có liên kết ba (1 liên kết ơ 
và 2 liên kết 7 t) do đó phân tử N 2 bền vững hơn CI 2 . Muốn tham gia 
phản ứng, phải cần năng lượng để phá vờ liên kết, vì vậy ở điều kiện 
thường phân tử N 2 bền vững hơn Cl 2 , nên thể hiện tính oxi hóa yếu hơn. 

231. a) 8 X ls 2 2s 2 2p 4 -> X ị 

6 

ie Y ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 -> Y 8 

2 
5 

, 5 Z ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 -> z 8 

2 


b) X và Y cùng nhóm VIA, cùng là phi kim, X mạnh hơn Y. 
Y và z cùng chu kì, cùng là phi kim, Y mạnh hơn z. 

Tính phi kim yếu dần: X > Y > z 

Độ phân cực của hợp chất với hiđro giảm: HX > HY > HZ. 

232. a) Trong phân tử H 2 0 

Cấu hình clectron của nguyên tử oxi: ls 2 2s a 2p ' 1 


M 1] Mĩ 


Nguyên tử oxi ở trạng thái lai hóa sp 3 (4 obitan lai hóa), 2 obitan 
lai hóa sp 3 của oxi có electron độc thân che phủ với obitan ls có 
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electron độc thân tạo nên hai liên kết O-H, 2 obitan lai hóa còn lại 
của oxi có hai cặp electron ghép đôi không tham gia vào liên kết. 
Trong phân tử NH 3 , cấu hình electron của nguyên tử nitơ: 
ls 2 2S 2 2p 3 

Ũ ỂỀ 


Nguyên tử N trong phân tử NH .3 ở trạng thái lai hóa sp 3 . Trong 
phân tử NH. 1 , 3 obitan lai hóa sp 3 có electron độc thân của N che phủ 
với 3 obitan ls có electron độc thân của 3 nguyên tử H tạo liên kết 
N H giông nhau, một obitan lai hóa sp 3 còn lại của N có cặp electron 
ghép đôi không tham gia vào liên kết. 
b) (1) Dạng hình học của các phân tử: 

II 


)c=c( 

s=c=s 

/í\ 

/ \ 

H H 


H H H 

H H 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

p 

s 

s 


F 1 F 

/ \ h °ặ c 

/\ 


s( 

p/ 1\ F 

0 0 

0 0 

Cl-Be-Cl 

(5) 

(6) 


(7) 


Các phần tử không phán cực: (1), (2), (5), (7) 

Các phân tử phân cực: (3), (4), ( 6 ). 

(2) Sô' electron trong các ion: Cl : 18 electron; Na’: 10 electron 
SO 4 2 : 50 electron; PO 4 3 : 50 electron; NH/: 10 electron 
CO3 2 : 32 electron; NO3": 32 electron. 

233. Công thức oxit cao nhất của M: M2O3 

-2M- = ẼMi ; M = 27 => M là Al. 

'3x16 47,06 

Công thức oxit cao nhất của X: XO3. 

_x 

48 60 

Hợp chất giữa AI và s có công thức là AI2S3 


> X là s. 


-_ 54 

%mA| = —— > 

150 


100% = 36% 


%m s = 64% 

Liên kết giữa hai loại nguyên tử này là liên kết cộng hóa trị phân cực. 
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234. a) Liên kết ơ là liên kết cộng hóa trị do sự xen phủ của 2 
obitan nằm trên trục nối hai hạt nhân nguyên tử tham gia liên kết. 

Liên kết X là loại liên kết cộng hóa trị mà vùng xen phủ của 2 
obitan ở hai bên của trục liên kết. 

- Nguyên tử clo có 1 electron ở obitan 3p chưa ghép đôi nên khi 
tạo ra phân tử Cl 2 hình thành liên kết ơ (p-p) 

(do sự xen phủ của 2 obitan 3p) 



Cl 2 (ap-p) 

- Trong phân --C1, obitan ls của H và 1 obitan 3p của C1 đã 
xen phủ vào nhau iên kết a (s-p) 



HC 1 (ơ s _p) 

- Trong phân tử N 2 , nguyên tử N có 3 electron dộc thân ở obitan 
2p nên khi hình thành phân tử N 2 tạo ra: 

+ 1 liên kết ơ (xen phủ của 2 obitan 2p nằm trên trục-nối hai hạt 
nhân). 



Sự tạo thành liên kết ơ trong N 2 
+ 2 liên kết 71 do sự xen phủ hai bên của 4 obitan 2p 



Sự tạo thành liên kết 71 trong N 2 

b) Khi xét mức độ phân cực của liên kết cần dựa vào các điểm sau: 

- Sự chênh lệch về độ âm điện (Ax) càng lớn thì độ phân cực càng lớn. 

- Nếu: Ax > 1,7 thì liên kết là liên kết ion 

Ax < 1,7 thì liên kết là liên kết cộng hóa trị phân cực. 

Ax = 1,7 thì liên kết có 50% liên kết cộng hóa trị, 50% 
liên kết ion. 
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N 2 CH 4 BC1 3 A1C1 3 A1N NaBi MgO CaO 

Ax 0 0,4 1,0 1,3 1,5 1,9 2,3 2,5 

Độ phân cực tăng 

- Các hợp chất CaO. MgO, NaBr: là hợp chất ion 

- Phân tử N 2 : Hợp chất cộng hóa trị không phán cực. 

- Các hợp chất còn lại đều là hợp chất cộng hóa trị phân cực. 

c) Trong các hợp chất trên chỉ có K 2 S0 4 , KNO3 mỗi chất chứa cả 3 


loại liên kết: 

2K + 


V 

X 


.0 Oj 



235. a)X là hiđro 

J 7 y có cấu hình ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 
Y thuộc chu kì 3, nhóm VIIA, Y là clo. 

Các công thức của X: H 2 H : H H-H 

Cá. õng thức của Y: Cl 2 :Ỏ1: ỏi: Cl-Cl 

li:; thức của hợp chất tạo thành từ X, Y: 

HC1 H: ộj: H-C1 

b) Tinh tan: 

('O không tan trong nước 

C0 2 tan ít trong nước: C0 2 + H 2 0 ^ H 2 CO 3 

50 2 tan tương đối trong nước: S0 2 + H 2 0 ^ H 2 SO 3 

50 3 tan rất nhiều trong nước: S0 3 + H 2 0 ^ H 2 S0 4 

Công thức cấu tạo: 




0 =c =0 


s. 

0 ^ %) 



Theo quy tắc bát tử, công thức cấu tạo của S0 2 , S0 3 được viết là: 

Ọ 

11 

o ý X o 


236. Nguyên tô X có sô thứ tự 20: 

a) Cấu hình electron của X: 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 

b) X ở chu kì 4, nhóm IIA, X là nguyên tố Ca. 
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c) Liên kết hóa học trong hợp chất của X với clo là liên kết' ion (CaCl 2 ) 
237. a) Xếp theo chiều tăng dẩn nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi 
F 2 CỈ 2 Br 2 I 2 


Giải thích: Theo chiều từ F 2 đến I 2 kích thước nguyên tử tăng, làm 
tăng độ phân cực, mặt khác khôi lượng nguyên tử cũng tăng nên lực 
Van der Waals tăng dẫn đến nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy tăng. 

b) Bán kính các hạt giảm dần: Na > Mg > AI > o 2 > F > Na*> 
Mg 2+ > Al 3+ 

Giải thích: 


+ Với Na > Mg > Al. Do cùng một chu kì khi đi từ trái qua phải 
bán kính giảm dần. 

+ Với Na* > Mg 2+ > AI 3 *. Có bán kính bé hơn các nguyên tử tương 
ứng và sô" electron giảm, bán kính ion dương gicảm khi có cùng cáu 
hình electron nhưng điện tích dương tăng nên bán kính ion giảm. 

+ lon âm o 2 " > F~. Có cùng cấu hình electron với các ion Na', 
Mg 2 *, Al 3 * nhưng bán kính lớn hơn ion dương vì điện tích dương hạt 
nhân bé hơn của ion dương. 

238. a) Gọi X, y: số proton trong các hạt nhân của A, B ta có: 

X + 3y = 42 - 2 = 40 

40 _ „ . 

Do đó y < 2 = 13,33 => B phải thuộc chu kì 2. Vì là phi kim (tạo 

anion) nên B chỉ có thể là F, o hoặc N. 

+ Nếu là F: (y = 9) thì X = 40 - (3 X 9) = 13 --=> AI (loại). 

+ Nếu là O: (y = 8) thì X = 30 - (3 X 8) = 16 đó là s (đúng). 

+ Nêu là N: (y = 7) thì X = 40 - (3 X 7) = 19 ứng với K (loại). 

Vậy: A là s có số khối: 16 + 16 = 32 

B là o có số khối: 8 + 8 = 16 


b) Cấu hình electron và sự phân bố electron của: 

ls 2 2s a 2p 6 3s a 3p 4 

S-. [ĨT| rm [ĩIỊuỊĩIl [tH ítĩTtTTl 


ls 2 2s 2 2p 4 

0: tn] \Ề ma 

c) Hợp chất S0 2 có công thức cấu tạo và công thức electron là: 
0=S-»0 :Õ::s:Q: 

- Liên kết s=0 là liên kết cộng hóa trị có cực còn liên kết S->0 là 
liên kết cho nhận. 
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239. a) lon HC0 3 H-O. 


•c = 0 

0 

+ Liên kết H-0 có Ax = 1,4. Liên kết cộng hóa trị có cực. 

+ Liên kết O--C có Ax = 1. Liên kết cộng hóa trị có cực. 

Phân tử HC10 (H-O-Cl) 

+ Liên kết H-0 có Ax = 1,4. Liên kết cộng hóa trị có cực. 

Phân tử KHS (K-S-H). 

+ Liên kết K-S có Ax = 1,7. Liên kết cộng hóa trị có cực. 

+ Liên kết II-s có Ax = 0,4. Liên kết cộng hóa trị có cực. 

b) (1) M - le -> M* ls 2 2s 2 2p 6 

M: ls 2 2s 2 2p 6 3s\ Tổng electron = Tổng proton = 11. Vậy M + là 
ion Na*. 

X + le -> X ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p fi 

X: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 . Tổng electron = Tổng proton = 17. Vậy X - là 
ion cr. 

(2) Hợp chất giữa chúng là phân tử NaCl có liên kết ion do lực hút 
tĩnh diện giữa hai ion mang điện trái dấu. 

Hòa tan NaCl vào nước: 

Thí nghiệm 1: Dùng đũa thủy tinh đầu có gắn sợi Pt sạch nhúng 
vào dung dịch rồi đôt trên ngọn lửa không màu (đèn khí) ngọn lửa 
nhuốm màu vàng, kết luận có ion Na + . 

Thí nghiệm 2: Lây một ít dung dịch cho thêm vào đó vài giọt dung 
dịch AgNO.ì thấy có kết tủa trắng, kết luận có ion cr. 

240. a) Liên kết: N=N là liên kết cộng hóa trị không cực 
Ag-Cl là liên kết ion 
H-Br; NH3 là liên kết cộng hóa trị có cực 


H-O-p-H 

L ~H L—v Liên kết cộng hóa trị không có cực 
I_ > Liên kết cộng hóa trị có cực 

[ 1 11 *° ’ ” ’ 

-N-»H -N NH/N0 3 - 

1 J V 


*——> Liên kết ion, các liên kết 
còn lại là liên kết cộng hóa trị có cực 
-> Liên kết cho nhận 


b) - Liên kết ion - cộng hóa trị 
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,0 -H H-0 


0 =c' ) c =0 

\> - Pe -0 

_ í 1 - 

Fe z *2 C::0 

Ih:0' J 

/ C1 

Ca. 1:01:1“ Ca ! * l:0:Cl:r 

O-Cl 

- Liên kết ion - cộng hóa trị - phối trí: Mg(N0 3 ) 2 , K 2 SO^ 

./0-N.O ' r ì. 

Mg x o Mg z+ 2 :Ọ:N::Ọ: 

0-N = 0 [ ":Ọ: J 

N 0 

K -°\/- 0 _ Í : Ồ L .” Ì 2 - 

s 2K 4 •s: 

K-C> ịb: ’ ộ: 

(2) - Vì B là lưu huỳnh nên D có thể là photpho hay clo. Tuy 
nhiên, chỉ có clo là thỏa mãn điều kiện trong hợp chất AD 2 lớp 
eỉectron ngoài cùng của A lẫn D có cấu trúc bền của khí hiếm. 

0C1 2 IC1-Õ-C1I 

- Công thức phân tử của Z: S x O y CL 

1 1 9 22 

X : y : z = - 5 - : ~ : = 0,03125 : 0,0625 : 0,0625 = 1:2:2 

32 16 35,5 

Công thức nguyên của Z: (S0 2 Cl 2 )n Sl 
C1 X) 

=> 135n = 135 => CTPT: S0 2 C1 2 

241. a) 

H V „ 

/S=0 ; H-0-Al=0 
H-0 

. /°- H / 0 \ 

H-O-Al ; Al-0-Al hoặc 0=Al-0-Al=0 
\)-H N 0 / 

• Na-O x /S x 

,s =0 Al-S-Al 

H-0 / s a' 
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b) 

• CaF 2 


• Na :ỉ AlF e 


Ca 2+ 21. :F:] 


F sJ/ F 

F Í NF 

F 


• Ca 5 (P0 4 ) 3 F 


O-Ca Ỵ F 
0=p-ố 
Ồ -Ca 

ỵ 

0=^-0-Ca 

O-Ca 

p' 

0=P-0-Ca 

o' . 


242. a) Từ II, N, 0 có thế’ có các hợp chất sau: 


NH 3 

n 2 h„ 

I-I 2 0 

h 2 0 2 

n 2 0 ., 

n 2 0 5 


no 2 


4 r 

H H 
H-O-O-H 

°V T 

o 0 


0 


>0 


'n-0-n; 
0 ^ e 
N. 

oS \> 


N 2 0 3 

NO 

NaO 


hno 3 


HNOọ 


0=N-0-N=0 

:N=0: 

N 3 N -» o hoặc N N=0 

„ „ XT ^° 

H-O-N^ 

H-0-N=0 


105 



nh„no 2 


NH 4 N 03 

HọN-OH 

hn 3 

b)(l) \Ỷ .. I 3 " 

•0* :P—> 0 : 

Li 

Công thức electron 
(2) Liên kết trong các phân tử trên đều là cộng hóa trị. Độ phân 
cực tăng dần theo thứ tự sau: 

N 2 F 2 CH 4 H á s NH 3 H 2 0 HC 1 

Hiệu sô độ âm điện lớn thì độ phân cực lớn. 

243. a) 8 0 ls 2 2s 2 2p 4 : Khuynh hướng nhận 2e trở thành ion âm 

19 K ls 2 2s 2 2p G 3s 2 3p ’ 4s J : Khuynh hướng nhường 

1 electron trở thành ion dương 
1 B S: ls 2 2s 2 2p e 3s 2 3p 4 : Khuynh hướng nhận 2e trở thành 
ion âm 

b) K f : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 (le = 18) 

X 2 ": cũng có cấu hình như K\ vậy X là lưu huỳnh có z = 16 khí trở 
thành s 2 ~ thì tổng số electron là 18 bằng số electron của K\ 

c) Học sinh tự giăi. 

244. a) (1) Cấu hình electron Na: ls 2 2s 2 2p e 3s' 

K: ls 2 2s 2 2p G 3s 2 3p 6 4s' 

AI: ls 2 2s 2 2p # 3s 2 3p ] 

Ta thấy Na và AI (thuộc) cùng thuộc chu kì 3 và Z Na < Zaj. Vậy 
tính kim loại Na > Al. 

Ta thấy Na và K cùng thuộc nhóm IA. 

Z Na < z«, vậy tính kim loại Na < K. 


Ỵ 


H — Ỷ — H 


- H 


H 

+ 

H—ỉịĩ—H 


- H - 



Nn- 0 -h 

M _., r 
H < [:N = N = N:J 

-0—p—> 

-q/ 


Công thức cấu tạo 
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Do đó, chiều tăng dần tính kim loại: AI < Na < K. 

(2) Câu B đúng. 

Các oxit tương ứng: NaoO, A1 2 0:ì, KiO. Do độ phân cực của liên kết 

tỉ lệ với tính kim loại của các kim loại, nên ta có liên kết phân cực 

nhất K- 0 trong KíO, liên kết ít phân cực nhất Al-0 trong AI 2 O 3 . 

b) Câu đúng: A. 

245. a) Câu đúng: e. b) Câu trả lời đúng: d. 

246. a) Câu trả lời đúng: D. b) Câu trả lời đúng: C. 

c) Cáu trá lời đúng: c. 
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Chương 4 . PHẢN ỨNG HÓA HỌC 

247. Cho các phương trình phản ứng sau, phản ứng nào là phán 
ứng oxi hóa -khử? Giải thích, cân bằng các phương trình phản ứng đó. 

a) NH 3 + 0 2 -> N 2 + H- 2 0 b) NH 3 + HC1 4 NH„C1 

c) H 2 S + 0 2 -> S0 2 + H 2 0 d) II 2 S + NaOH -> Na 2 S + H 2 0 

e) cũ + H 2 S0 4( ụ c 4 CuSO .1 + S0 2 + H 2 0 

0 H 2 S + Cl 2 + H 2 0 -> H 2 S0 4 + HC1 

248. Dẫn hai luồng khí clo đi qua hai dung dịch KOH: dung dịch 
một loãng và nguội, dung dịch hai đạm đặc đun nóng tới 100°c. 

a) Trong mồi trường hợp, hãy viết và cân bằng phản ứng oxi hóa 
khử theo phương pháp cân bằng electron. Cho biết chất nào là chất 
oxi hóa, chất nào là chất khử? 

b) Nếu lượng muối KC1 sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì 
tỉ lệ thể tích clo đi qua hai dung dịch KOH bằng bao nhiêu? 

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học Quốc gia TPHCM, Iiăin 1997) 

249. a) Cho các sơ đồ phản ứng dưới đây, phản ứng nào là phản 
ứng oxi hóa-khử, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa-khử? 
Tại sao? 

(1) HNOs + Mg --> Mg(N0 3 ) 2 + NO + H 2 0 

(2) H 2 S0 4 + BaCla -> BaS0 4 ị + HC1 

(3) NH 3 + 0, -> NO + H 2 0 

(4) CaO + h" 2 0 -» Ca(OH) 2 

(5) Fe„Oy + AI -> Fe + A1 2 0 3 

(6) Fe 2 0 3 + AI -> Fe n O P1 + Ăl 2 0 3 

b) Hãy cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa khử ở câu a 
theo phương pháp thăng bằng electron? Xác định rõ chất khử? Chất 
oxi hóa? 

250. Xác định chất oxi hóa, chất khử và cân bằng các phương 
trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron: 

a) KN0 3 + FeS -> KN0 2 + Fe 2 0 3 + S0 3 

b) HN0 3 + H 2 S -> NOt + s + H 2 0 

c) Cu + HC1 + NaNOa -> CuCl 2 + NOt + NaCl + H z O 

d) CrCl 3 + NaOCl + NaOH -> Na 2 Cr0 4 + NaCl + H 2 0 

251. a) Cân bằng phương trình phản ứng sau (viết phản ứng ơ 
dạng tổng quát): 

(1) Cl 2 + NaOH -> NaClOa + NaCl + H 2 0 

(2) M 2 0 x + HNOa -» M(N0 3 ) 3 + NO + H 2 0 
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Viết phản ứng (1) dưới dạng phương trình ion rút gọn. 

Với giá trị nào của X ơ phản ứng (2) sê là phản ứng oxi hõa-khứ 
hoặc phan ứng trao đổi? 

h) Cân bằng các phương trình phản ứng sau: 

Fe x Oy + HNỎ 3 -> Fe(N0 3 ) 3 + N0 2 + H a O 

Với giá trị nào của X và y thì phản ứng trên là phản ứng trao đôi, 
là phản ứng oxi hóa-khử. 

252. a) Các chất sau đây chất nào có tính oxi hóa, chát nào có tính 
chất khử'? Nêu rõ lí do và mỗi trường hợp chọn một ví dụ cụ thể: Cl 2 ; 
H 2 S; so,; KClOa? 

b) (1) Viết công thức các chất ứng với những số oxi hóa khác nhau 
của clo. 

(2) Hoàn thành các phản ứng (nếu có): Cl 2 + HI; I 2 + HC1; 
Cl 2 + Fe; I 2 + Fe; Cl 2 + II 2 S (dung dịch) và I 2 + H 2 S (dung dịch). 

253. Cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng 
elcctron. 

a) NH 4 N0 2 -> N 2 + H 2 0 

b) KClOa 4 KC1 + 0 2 

c) KNOs -> kno 2 + õ 2 

Các phản ứng oxi hóa-khử trên thuộc loại nào? 

254. a) Cân bằng các phản ứng sau và nói rõ chất oxi hóa, chất khử: 

NH 3 + Cl 2 —i " - > N 2 + HC1 
N0 2 + Cu —x_> N 2 + CuO 
(NH 4 ) 2 Cr 2 0 7 —» N 2 + Cr 2 0 3 + H 2 0 
NH 4 N0 2 1,1 > N 2 + H 2 0 

(Trích đề thi tuyển sinh Học viện Quốc tế, năm 1997) 

b) Cân bằng phản ứng oxi hóa khử sau bằng phương pháp thăng 
bằng số olectron: FeS + HN0 3 -> Fe(N0 3 ) 3 + 1I 2 S0 4 + N0 2 + H 2 0 

Hãy cho biết trong phản ứng trên, nguyên tô nào bị oxi hóa, 
nguyên tô nào bị khử? Giải thích. 

(Trích đề thi tuyền sinh Dại học Quốc gia TPHCM, năm 2000) 

255. a) Cân bằng các phản ứng sau đây theo phương pháp cân 
bằng electron: 

( 1 ) K 2 S + KMn0 4 + H 2 S0 4 -> s + MnSO„ + K,S0 4 + H 2 0 

(2) Mg + HNOa -> Mg(N0 3 ) 2 + NH 4 N0 3 + Haỏ 

(3) cùs 2 + HNOs -> Cu(N0 3 ) 2 + H 2 S 0 4 + N 2 Õ + H 2 0 

(4) K 2 Cr 2 0 7 + KI + H 2 S0 4 -> Cr 2 (S0 4 ) 3 + I 2 + K 2 S0 4 + H 2 0 

(5) FeS0 4 + Cla + H 2 S0 4 4 Fe 2 (S0 4 ) 3 + HC1 
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b) Cân bằng phản ứng oxi hóa khử sau: 

AI + HN0 3 A1(N0 3 ) 3 + NO + N 2 0 + H 2 0 

256. a) Cho các sơ đồ phản ứng dưới đây, các phản ứng nào là 
phản ứng oxi hóa-khử, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa- 
khử? Tại sao? 

(1) Mg + H 2 SO 4 dặc —MgS0 4 + s + H 2 0 

(2) Al(OH)s —A1 2 0 3 + H 2 0 

(3) KC10 3 —► KC1 + KCIO 4 

(4) CaCl 2 + AgN0 3 -» Ca(N0 3 ) 2 + AgCli 

(5) Fe n O, n + HNOa , oang -> Fe(N0 3 ) 8 + NO + H 2 0 

b) Hãy cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa-khử của các 
phản ứng trên theo phương pháp thăng bằng electron? Xác định rõ 
chất khử, chất oxi hóa. 

257. Cân bằng phản ứng oxi hóa-khử sau bằng phương pháp cân 
bằng electron. 

a) FeO + H + + NO,- -> Fe 3 * + N0 2 t + NOt + H 2 0 
Biết tỉ lệ số mol N0 2 : NO = a : b 

b) FeO + HNOs -» N*Oy + Fe(N0 3 ) 3 + H,0 

c) NaOH + Cl 2 -> NaCl + NaClO + H»0 

d) N0 2 + H 2 0 -4 HNOa + NO 

e) Noã + NaOH -* NaN0 3 + NaN0 2 + H 2 0 

0 Br 2 + NaOH —NaBr + NaBrOs + H 2 0 

g) s + NaOH -> Na 2 S0 4 + Na 2 S + H 2 0 

Các phản ứng oxi hóa khử trên thuộc loại nào. 

h) CuFeS 2 + Fe 2 (S 04) 3 + 0 2 + H 2 0 4 CuS0 4 + FeS0 4 + H 2 S0 4 

i) As 2 S 3 + KCIO 4 -> H 3 As0 4 + H 2 S0 4 + KC1 

k) Cu 2 S + HN0 3 -> Cu(N0 3 ) 2 + CuSỏ 4 + NO + H 2 0 

258. a) Dựa vào dày điện hóa của các kim loại, hãy cho nhận xét 
tính chất oxi hóa-khử của các Jrìm loại và ion kim loại. 

b) So sánh tính chất các cặp oxi hóa-khử sau: 

(1) Ni 2 7Ni và Fe 2 7Fe 

(2) Sn 2+ /Sn và Cu 2 7Cu 

Dần ra các phản ứng hóa học để minh họa. 

259. (1) Cho các sơ đồ phản ứng dưới đây, phản ứng nào là phản 
ứng oxi hóa khử, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa khử? 
Tại sao? 

a) Cl 2 + KOH —KC1 + KC10 3 + H 2 0 
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b) Cu + HN0 3 -> Cu(N0 3 ) 2 + NO + H 2 0 

c) MgBr 2 + AgNOs- > AgBri + Mg(N0 3 ) 2 

d) Fe(OH ) 3 —Fe 2 0 3 + II 2 0 

e) Fe s Ov + H 2 SO 4 đ ——> Fe 2 (S0 4 ) 3 + S0 2 + H 2 0 

(2) Hãy cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa-khử của 
câu a theo phương pháp thăng bằng electron? Xác định rõ chất khử, 
chất oxi hóa? 

260. a) Hoàn thành phản ứng oxi hóa-khử, viết phương trình trao 
đối electron giữa chất oxi hóa và chất khử của các phán ứng sau: 

(1) KI + KC10 3 + H 2 S0 4 -> K 2 S0 4 + I 2 + KC1 + H 2 0 

(2) Cu 2 S + HNO 3 (loang. -> Cu(N 0 3 ) 2 + CuS0 4 + NO + H 2 0 

(Trích đề thi tuyển sinh Dại học Đà Nđng, năm 1997) 

b) (1) Định nghĩa chât oxi hóa, sự oxi hóa. 

(2) Viết sơ đồ electron biểu diễn các quá trình biến đổi số oxi hóa 
sau. Trong 4 quá trình, quá trình nào là quá trình oxi hóa? 

Fe — —-> Fe ———> Fe ———> Fe ———> Fe 

Cho biết Fe có sô" oxi hóa cao nhất là +3. 

261. Cho các cặp oxi hóa-khử sau: Fe 2 + /Fe, Cu 2 VCu, Fe 3 7Fe 2+ 

Từ trái sang phải theo dãy trên, tính oxi hóa tăng dần theo thứ tự 
Fe 2 \ Cu 2+ , Fe 3+ ; tính khử giảm dần theo thứ tự Fe, Cu, Fe 2 *. Hỏi: 

a) Fe có khả năng tan được trong dung dịch FeCl 3 và trong dung 
dịch CuCla? 

b) Cu có khả năng tan được trong dung dịch FeCl. và dung dịch 
FeCl 2 hay không? 

262. a) Cân bằng phản ứng oxi hóa-khử sau: 

( 1 ) Fe 3 0 4 + HNO 3 -> Fe(NOs)s + N x O y + H 2 0 

(2) Hòa tan kim loại M trong dung dịch HNO 3 thu được một muối 
nitrat, khí N x Oy và H 2 0. Viết và cân bằng phương trình phản ứng 

(3) FeO + HNO 3 -> N x Oyt + Fe(N0 3 ) 3 + H 2 0 

(4) Khi cho một kim loại vào dung dịch HNO 3 ta thu được hai loại 
muối. Viết và cân bằng phương trình phản ứng. 

b) Ngâm một lá kẽm vào những dung dịch muối sau, hãy cho biết 
với muối nào thì có phản ứng: 

NiS0 4 , NaCl, MgS0 4 , CuS0 4 , AICI 3 , CaCl 2 , Pb(N0 3 ) 2 

Giải thích và viết phương trình phản ứng. 

Hãy sắp xếp các cặp oxi hóaakhử dưới đây theo thứ tự tăng dần 
tính oxi hóa của các ion kim loại: 
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Pb 2 '/Pb; Ni 2 7Ni; Hg 2 7Hg; 2H*/H 2 ; K7K; Mg 2 7Mg; Fe 3 7Fe 2 \ 
Cu 2 7Cu. 

263. Cho dãy điện hóa 

K* _ Ca 2 * _ Na’ _ Mg 2t ... Cu 2 ' Ag' Pỉg 2 * 

K Ca Na Mg Cu Ag Hg 

a) Có hiện tượng gì xảy ra khi cho Ca vào dung dịch NaOH và 
dung dịch MgCl 2 - 

b) Có phản ứng gì xảy ra khi cho a (mol) Zn vào dung dịch có chứa 
b mol AgN0 3 và c mol Hg(N0 3 ) 2 ? 

264. Cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng 
electron: 

a) A1 2 S 3 + HNOg + H 2 0 -> H 3 As0 4 + H 2 sa, + NO 

b) FeCu 2 S 2 + 0 2 -> Fe 2 0 3 + CuO + S0 2 t 

c) KNOg + C + s -> K 2 S + N 2 + C0 2 t 

d) FeS0 4 + Cla + H 2 SỎ 4 -> Fe 2 (sa,) 3 + 2HC1 

e) 3K 2 S + K 2 Cr 2 0 7 + 7H 2 S.0 4 -> s + K 2 SO 4 + Cr 2 (S.0 4 )s + H 2 0 

f) KMnOí + HC1 -> KC1 + MnCla + Cl 2 t + 11,0. 

g) CrCl 3 + Br 2 + NaOH -> Na 2 CrO., + NaBr + NaCl + H 2 0 

h) Crl 3 + Cl 2 + KOH -> K 2 CrÕ 4 + KIO 4 + KC1 + H 2 0 

265. a) Cho biết vai trò của HC1 trong các phương trình phản ứng 
sau (axit, bazơ, oxi hóa, khử, làm môi trường hay cả hai vai trò). Cân 
bằng các phương trình phản ứng đó: 

a) HC1 + Ca(OH) 2 b) HC1 + Mn0 2 

c) HC1 + AgNOa d) HC1 + AI 

e) HC1 + Fe 2 Ơ 3 g) HC1 + KMn0 4 

h) HC1 + Baõõa 1 ) HC1 + Fe 

266. a) Cho m gam nhôm phản ứng hết với dung dịch axit nitric 
thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí NO và N>0 có tỉ khối hơi so với 
hiđro bằng 16,5. Tính m? 

b) Viết sơ đồ electron biểu diễn các quá trình biến đồi số oxi hóa 
sau (Ghi kèm quá trình oxi hóa khử trong ngoặc ( ) bên cạnh mỗi quá 
trình): 

( 1 ) ci —>C1 —củ —^—> di —C1 

Cho biết: Clo có sô oxi hóa +7 là cao nhất. 

(2) s —ili—> s —> s —s —> s 
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267. a) (1) Trong điều kiện thí nghiệm cụ thể, AI tác dụng với 
HNO :i tạo hỗn hợp khí X gồm: NO, N0 2 theo phương ^ rình phản ứng: 

AI + HNO 3 -> A1(N0 3 ) 3 + nÕ 2 + NO + H z O 
Hãy cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa-khử cho mỗi trường 
hợp: dx,40 = 1,02 ; dx / 40 = 1,122 
(2) Cân bằng phương trình sau: 

FeO + HNO 3 -> Fe(N0 3 ) 3 ’+ N0 2 + NO + H 2 0 

n so : n N0 = a : b 

b) Cân băng phương trình phản ứng sau và xác định chất oxi hóa- 
chât khử. 

(1) AI + H 2 0 + NaOH -> NaAlOa + H 2 T 

(2) K 2 SO 3 + KMn0 4 + KHSO 4 -> K 2 sÕ 4 + MnS0 4 + H 2 0 

268. a) Hãy lập luận để trả lời các trường hợp sau đây: 

(1) HI có thể tác dụng với: H 2 S? ; H 2 S0 4 ? 

(2) S0 2 có thề’ tác dụng với: H 2 S? ; HC10 4 ? 

(3) K 2 Cr 2 0 7 sẽ tác dụng như thế nào với H 3 P0 3 trong môi trường 
axit? Viết các phương trình phản ứng minh họa. 

b) Tại sao khi hòa tan Zn vào dung dịch HC1 nếu có thêm vài giọt 
muối Hg 2t vào thì Zn sẽ tan nhanh hơn? 

269. a) Cho phản ứng hóa học sau: 

M 2 O x + HNO 3 -> M(N0 3 ) 3 + NO + H 2 0 
Với giá trị nào của X phản ứng trên sẽ là phản ứng oxi hóa-khử 
hoặc phản ứng trao đổi? 

(1) Phản ứng oxi hóa khử: A. 1 B. 2 c. 1 hoặc 2 

D. A và B đúng E. Tất cả đều sai 

(2) Phản ứng trao đổi: A. 2 B. 3 c. A và B đúng 

D. Đáp sô' khác 

b) Cho các cặp oxi hóa khử sau: Sn 4 7Sn 2 *; Cu 2 7Cu; Fe 3 7Fe 2 * 

Cho biết tính oxi hóa tăng dần theo thứ tự: Sn 4+ , Cu 2+ , Fe 3 *, tính 
khử giảm dần theo thứ tự: Sn 2+ , Cu, Fe 2+ . 

Dự đoán các phản ứng sau đây có xảy ra không? 

(1) Cu + FeCl 3 -> 

(2) SnCl 2 + FeCl 3 —> 

A. a (không), b (có) B. a (có), b (không) 

c. a (có), b (có) D. a và b không xảy ra. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP số 

247. Các phản ứng oxi hóa khử là các phản ứng sau: 

a) NH 3 + ổ 2 -> N 2 + H 2 Ổ 
2 X 2N - 6e -> N 2 

.1 X 20 + 4e -> 20 
4NH 3 + 30 2 2N Z + 6H 2 0 

c) 2H 2 S + 30 2 -> 2S0 2 + 2H 2 0 

-2 0 -2 
s và o thay đổi sô oxi hóa từ s và o thành s và o 

e) c°u + 2H 2 S0 4dặc —> CuS0 4 + S0 2 + 2H Z 0 

a ' 0+6 + 2+4 

Cu và s thay đổi sô' oxi hóa từ Cu và s thành Cu và s . 

f) H 2 S + 4C°1 2 + 4H 2 0 -> H 2 S0 4 + 8HC1 

-2 0 +6 -) 

s và C1 thay đổi sô' oxi hóa từ s , C1 thành s và C1. 

248. a) Luồng khí clo đi qua hai dung dịch KOH: 

Dung dịch một loãng và nguội: 

2K0H + Cl 2 -> KC10 + KC1 + H 2 0 (1) 

1 mol 1 mol 

C1 - le -> crlx 1 
C1 + le -> cr|x 1 

Clo vừa là chất oxi hóa và là chất khử (tự oxi hóa-khử) 

Dung dịch hai đậm đặc, nóng đến 100°C: 

6K0H + 3ci 2 -> KC10 3 + 5KC1 + 3H 2 0 (2) 

3 mol 5 mol 

0 _ +5 I 

C1 - 5e -> C1 X 1 

C1 + le -> crlx 5 
Clo là chất tự oxi hóa-khử. 

b) Tỉ lệ thể tích khí clo qua hai dung dịch khi lượng muối KC 
sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau. 

Theo (1): 5 mol ciấ cho 5 mol KC1 hay 5 X 74,5g = 372,5g 
Theo (2): 3 mol Cl 2 cho 5 mol KC1 hay 5 X 74,5g = 372,5g 
Vậy khi khối lượng KC1 trong hai dung dịch không đổi thì tỉ ụ 
thể tích Cl 2 trong trường hợp 1 đối với trường hợp 2 bằng tỉ lệ trị si 
mol của Cl 2 tương ứng. 
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Yivn _ Số mol Cl 2 (1) _ 5 
V cls(2) _ số mol Cl 2 (2) 3 

249. a) Các phản ứng (1), (3), (5) và (6) là phản ứng oxi hóa-khử. 
Các phản ứng (2) và (4) không phải là phản ứng oxi hóa-khử. (Học 
sinh tự giải thích). 

b) (1) HNOa + Mg -> Mg(N0 3 ) 2 + NO + H z O 

2 X N + 3e -» N 

3 X Mg - 2e -*■ Mg 

SHNOa + 3Mg -> 3Mg(N0 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 0 
(3) NH 3 + 0 2 NO + H 2 0 

4 X I N - 5e -> N 

5 X ổ 2 + 4e -> 20~ 2 
4NH 3 + 50 2 -> 4NO + 6H 2 0 

(5) Fe x Oy + AI -> Fe + A1 2 0 3 

I 2y 0 

3 X X Fe + XX —e -> xFe 
x 

2y X I Ẩl - 3e -> AI 

3Fe x O v + 2yAl -> 3xFe + yAl 2 0 3 

(6) Fe 2 0 3 + AI -> Fe n O m + A1 2 0 3 

•3 ^/n 

3 X 2n Fe + (6n - 4m)e -> 2n Fe 
(3n-2m) > 2 Ẩl - 6e -> 2A1 

3nFe 2 0 3 + (6n-4m)Al -> 6Fe n O m + (3n-2m)Al 2 0 3 

250. Xác định chất oxi hóa, chất khử và cân bằng phương trình: 

a) KN0 3 + FeS -> KN0 2 + Fe 2 0 3 + S0 3 

9x1 N +5 + 2e -> N +3 : KNOa là chất oxi hóa 
2 X I FeS - 9e -» Fe +3 + s +6 : FeS là chất khử 
Phương trình cân bằng: 

9KN0 3 + 2FeS 9KN0 2 + Fe 2 0 3 + 2S0 3 

b) HN0 3 + H 2 S -> NOÍ + s + H 2 0 

1+5 +2 

2 X N + 3e -> N : HN0 3 là chất oxi hóa 

3 X I s - 2e -> s : H 2 S là chất khử. 

Phương trình cân bằng: 

2HN0 3 + 3H 2 S 2N0t + 3S + 4H 2 0 
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c) Cu + HC1 + NaNOg -> CuCl 2 + NOT + NaCl + H 2 0 

1+5 +2 

2x ĩị+3e—»N 2 : NaN0 3 là chất oxi hóa 

3 X I Cu - 2e -> Cu : Cu là chất khử. 

Phương trình cân bằng: 

3Cu + 8HC1 + 2NaN0 3 -> 3 CuC 1 2 + 2NOÍ + 2NaCl + 4H 2 0 

d) CrCl 3 + NaOCl + NaOH -> Na 2 Cr0 4 + NaCl + H 2 0 

3x| C1 + 26 —> Cl" : NaOCl là chất oxi hóa 

2 X I Cr - 3e -> Cr : CrCl 3 là chất khử. 

Phương trình cân bằng: 

2CrCl 3 + 3NaOCl + lONaOH -* 2Na 2 Cr0 4 + 9NaCl + 5H 2 0 

251. a) Phương trình ion: 

Fe x Oy + (6x - 2y)H + + (3x-2y)NOa‘ -> xFe 3+ + (3x - 2y)N0 2 t + 

+ (3x - y)H 2 0 

(1) 3C1 2 + 6NaOH -> NaC10 3 + 5NaCl + 3H 2 0 
Phản ứng ion rút gọn: 

3C1 2 + 60H" -> ClOs' + 3H 2 0 + 5C1 

(2) 3M 2 O x + (24-2x)HN0 3 -> 6M(N0 3 ) 3 + 2(3-x)NOÍ + (12-x)H 2 0 
Khi X = 3: phản ứng trao đổi ion 

Khi X = 1 hoặc X = 2: phản ứng oxi hóa - khử. 

b) Fe x Oy + (6x - 2y)HN0 3 ^ xFe(N0 3 ) 3 + (3x - 2y)N0 2 f + 

+ (3x - y)H 2 0 

Nếu x = 2; y = 3 là phản ứng trao đổi. 

Trường hợp khác là phản ứng oxi hóa — khử. 

252. a) Cl 2 là chất oxi hóa mạnh vì Cl 2 là một phi kim có độ âm 
điện lớn dễ nhận electron. 

Cl 2 + 2K-> 2KC1 
2C1 + 2e -> 2C1' 

2K - 2e -» 2K + 

• Trong phản ứng tự oxi hóa khử Cl 2 vừa có tính oxi hóa vừa có 

tính khử: 0 - 1+1 

Cl 2 + 2NaOH -> NaCl + NaCỈO + H 2 0 

• H 2 S là chất khử mạnh vì trong H 2 S, s có số oxi hóa thấp nhất 

bằng -2. _2 0 0 

H 2 S + Cla -> 2HC1 + s 

• S0 2 vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. 
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* Khi tác dụng với chất khử mạnh S0 2 là chất oxi hóa và s trong 
S0 2 có sỏ' oxi hóa giảm. 

S0 2 + 2HaS -> 2H 2 0 + 3S 

* Khi tác dụng với chất oxi hóa mạnh SO -2 là chất khử và s trong 
S0 2 có số oxi hóa tăng. 

SOa + 2H 2 0 + Cl 2 -> H 2 SO 4 + 2HC1 

* KCIO 3 là chất oxi hóa vì trong KCIO 3 , C1 có số oxi hóa +5 

2 KCỈO 3 + 3S -> 2KC1 + 3S0 2 
b) (1) Công thức các chất của clo có số oxi hóa khác nhau: 

Hcl C°l 2 Hcìo Hổìoa HC 10 , HCIO, 

(2) Hoàn thành các phản ứng: 

Cl 2 + 2HI -> 2HC1 + I 2 
I 2 + HC1 -» không phản ứng 
3C1 2 + 2Fe —£—> 2FeCl 3 
I 2 + Fe -> Fel 2 

4C1 2 + H 2 S + 4H z O -> 8HC1 + H 2 S0 4 
I 2 + H 2 S -> 2HI + Si 

253. a) NH 4 N0 2 -> N 2 + 2H 2 0 

1 X 

1 X 

b) 2KC10í 

2 X C1 + 6e C1 

2 X 30 - 6 e 30 

c) 2 KNO 3 -> 2KN0 2 + 0 2 

2 X N + 2e -> N 
1 X 20 - 4e -> ỏ 2 

Các phản ứng trên thuộc loại phân ứng oxi hóa-khử nội phân tử. 

254. a)2NH 3 + 3C1 2 , —> N 2 + 6HC1 

(khứ) (oxh) 

2N0 2 + 4Cu —£—> N 2 + 4CuO 

(oxh) (khứ) 

(NH 4 ) 2 Cr 2 0 7 > N 2 + Cr 2 0 3 + 4H 2 0 

(NH.ị) 2 Cr 2 0 7 có cả hai tính: oxi hóa và khử, trong đó Cr* 6 trong vai 
trò chát oxi hóa; N’ 3 đóng vai trò chất khử. 


N - 3e -» N 
N + 3e -» N 
-> 2KC1 + 30 2 
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NH 4 N0 2 —» N 2 + 2H 2 0 
NH 4 NO 2 có cả hai tính chất oxi hóa và khử. 
b) Cân bằng phản ứr.g 

FeS + HNO 3 -> Fe(N0 3 ) 3 + H 2 S0 4 + N0 2 + H 2 0 
Fe +2 - le -> Fe t3 
s 2 - 8 e -> s +6 

1 X I FeS - 9e -> Fe +3 + s * 6 
9x1 N +5 + le -> N * 4 

FeS + 12HN0 3 -> Fe(N0 3 ) 3 + H 2 S0 4 + 9N0 2 + 5H 2 0 
Nguyên tố bị oxi hóa: Fe và s vì chúng nhường electron 
Nguyên tô bị khử: N vì chúng nhận electron. 

255. a) (1) K 2 S + KMnO„ + H 2 S0 4 -> s + MnS0 4 + K 2 S0 4 + H 2 0 

_ I -2 p 

5 X s - 2 e -> s 

+7 +2 

2 X Mn + 5e -> Mn 

5K 2 S + 2KMn0 4 + 8H 2 S0 4 -> 5S + 2MnS0 4 + 6K 2 S0 4 + 8H 2 0 

(2) Mg + HN0 3 -> Mg(N0 3 ) 2 + NH 4 N0 3 + H 2 0 

I _ +2 

4 X Mg - 2e -> Mg 
+5 -3 

1 X I N + 8 e -> N 

4Mg + 10HNƠ3 -» 4Mg(N0 3 ) 2 + NH 4 N0 3 + 3H 2 0 

(3) CuS 2 + HNỎ 3 Cu(N0 3 ) 2 + H 2 S0 4 + N 2 0 + H 2 0 
4CuS 2 + 22HN0 3 -> 4Cu(N0 3 ) 2 + 8H 2 S0 4 + 7N 2 0 + 3H 2 0 

(4) K 2 Cr 2 0 7 + KI + H 2 S0 4 -> Cr 2 (S0 4 ) 3 + I 2 + K 2 S0 4 + H 2 0 

1 X I 2Cr + 6 e 2Cr 

0 

3 X I 21 - 2e -> I 2 

K 2 Cr 2 0 7 + 6 KI + 7H 2 S0 4 -> Cr 2 (S0 4 ) 3 + 3I 2 + 4K 2 S0 4 + 7H 2 0 

(5) FeS0 4 + Cl 2 + H 2 S0 4 ^ Fe 2 (S0 4 ) 3 + HC1 

2 X Fe - le -> Fe 
lxl Cl 2 + 2e ^ 2C1" 

2FeS0 4 + Cl 2 + H 2 S0 4 ^ Fe 2 (S0 4 ) 3 + 2HC1 
b) Cách 1 : 

(3x+8y) X I Ẵl - 3e -> M , n 
+5 

3 X xN + 3xe -> xN 
+5 +1 

3 X 2yN + 8 ye -> 2yN 

(3x+8y)Al + 6(2x+5y)HN0 3 (3x+8y)Al(N0 3 ) 3 + 3xNOt + 

+ 3yN 2 OT + 3(2x+5y)H 2 0 
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Cách 2: Tách thành hai phương trình phản ứng: 

a X I AI + 4HN0* -> A1(N0 3 ) 3 + NO + 2H 2 0 
b X I 8A1 + 30HNƠ3 -> 8Al(N0 3 )a + 3N 2 0 + 15H 2 0 
(a+8b)Al + (4a+30b)HN0 3 -> (a+8b)Al(N0 3 ) 3 + aNO + 3bN 2 0 + 

+(2a+15b)H 2 0 

(Nhận xét: Phương trình phản ứng giải theo cách 2 có a = 3x; 
3 = y so với cách 1) (Nếu là giải toán, cứ để nguyên các phương trình 
shông cần gộp lại). 

256. (1), (3), (5) là các phản ứng oxi hóa-khử; (2), (4) không phải là 
phản ứng oxi hóa-khử vì trong (1), (3), (5) có những nguyên tố thay đổi số 
3xi hóa còn trong (2), (4) không có nguyên tô nào thay đổi sô oxi hóa. 

(1) 3Mg + 4 H 2 SO 4 -> 3MgS0 4 + s + 4H 2 0 
5 X Mg - 2e -> Mg chất khử 
1 X s + 6e — > s chất oxi hóa 
(3) 4 KCIO 3 —£—> KC1 + 3KC10 4 
1 X C1 + 6e -> C1 
3 X C1 - 2e -> C1 

(5) 3Fe„O m + (12n - 2m)HN0 3 -> 3nFe(NO ;i ) 3 + (3n-3m)NO + 

+ (6n-m)H 2 0 

(3n - 2m)x N + 3e -> N chất oxi hóa 

2m 

3 X n Fe - ^3 - —-J ne -> n Fe chất khử 

257. a) (a + 3b)FeO + (4a+10b)H + + (a+b)N0 3 ' -> (a+3b)Fe 3+ + 

aNO z t + bNOt + (2a+5b)H z O 

1 X I (a+b)N + (a+3b)e -> aN + bN 
(a+3b) X I Fe - e -> Fe 

b) (5x - 2y)FeO + (16x - 4y)HN0 3 -> N x Oy + (5x - 2y)Fe(N0 3 ) 3 + 

+ (8x - 2y)H 2 0 

(5x-2y)X Fe -e -> Fe 

Jy 

1 X xN + (5x - 2y)e -> X N 

c) 2NaOH + Cl 2 -> NaCl + NaClO + H 2 0 

C1 + le -> C1 
C1 - le -> C1 


119 



d) 3N0 2 + H 2 0 -> 2 HNO 3 + NO 

2 X N - e -> N 

1 X N + 2e -> N 

e) 2N0 2 + 2NaOH -»■ NaN0 3 + NaNOa + H 2 0 

N - le N 

+4 +3 

N + le -» N 

f) 3Br 2 + 6NaOH -> 5NaBr + NaBrOg + 3H 2 0 

5 X Br + le -* Br 

1 X Br - 5e -> Br 

g) 4S + 8NaOH -> Na 2 S0 4 + 3Na 2 S + 4H 2 0 

1 X s - 6e -> s 

3 X ẳ + 2e -> s 

Các phản ứng oxi hóa-khử trên thuộc loại tự oxi hóa - khử. 

. , „ „ 2 Fe + 2 X le -> Fe 

h) 8 X + 6e 0 " 

' 20 + 2x2e-»2ổ 

3 X - 16e I s - 2x8e -> 2S 
3CuFeS 2 + 8Fe 2 (S0 4 ) 3 + 80 2 + 8H 2 0 -> 3CuS0 4 + 

+ 19FeS0 4 + 8H 2 S0 4 

(Có thể tính số oxi hóa các nguyên tố trong hợp châ’t CuFeSif kết 
quả cũng giống như tròn). 

♦3 *5 

i) 2 As - 2x2e -> 2 As 
3S - 3x8e -> 3S 

3 X I Ẩs 2 S 3 - 28e -> 2As +3S 
14 X I C1 + 6e -> C1 

3As 2 S 3 + 14KC10 3 + 18H 2 0 -> 6H 3 As0 4 + 9H 2 S0 4 + 14KC1 
k) 3 X I cùtẵ - lOe -> 2 Cu + s 
10 X I N + 3e -» N 

3Cu 2 S + I6HNO3 -> 3Cu(N0 3 ) 2 + 3 CuS 0 4 + ÌONO + 8H 2 0 
258. a) Từ dãy điện hóa của các kim loại ta có nhận xét sau: 

(1) Chỉ những kim loại đầu dãy (kim loại kiềm, kiềm thổ) mới khử 
H .0 cho H 2 (Mg khử nước nóng cho H 2 ). 
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(2) Kim loại càng về phía trái thì càng hoạt động (tính khử càng 
mạnh); các ion kim loại có tính oxi hóa càng yếu. 

(3) Kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch 
muối (trừ những kim loại tác dụng với nước). 

(4) Kim loại đứng bên trái H đẩy được H 2 ra khỏi dung dịch axit 
không có tính oxi hóa (như HC1, HBr, H 2 S0 4 loãng, CH 3 COOH,...) 

b) (1) lon Fe 2+ có tính 0 >'i hóa mạnh hơn ion Ni 2+ , Ni có tính khử 
mạnh hơn Fe. Theo điều kiện phản ứng, ion Fe 2+ oxi hóa Ni thành 
Ni 2 ‘ và nó bị khử thành Fe. 

(2) lon Cu 2 ’ có tính oxi hóa mạnh hơn Sn 2 \ Sn có tính khử mạnh 
hơn Cu. Theo điều kiện phản ứng, ion Cu 2t oxi hóa Sn thành Sn 2+ và 
nó bị khử thành Cu. 

Sn + Cu 2+ -» Sn 2+ + Cu 

259. a) Các phản ứng a, b, e là phản ứng oxi hóa khử vì có một số 
nguyên tô thay đổi sô oxi hóa từ trước đến sau phản ứng. Hai phản 
ứng c, d không phải là phản ứng oxi hóa - khử vì không có nguyên tố 
nào thay đổi sô' oxi hóa từ trước đến sau phản ứng. 

b) 3C1 2 + 6 KOH -> 5KC1 + KCIO 3 + 3H 2 0 

5 X C1 + le -> ỎI 

1 X C1 - 5e -> C1 

Phản ứng tự oxi hóa khử. 

c) 3Cu + 8 HNO 3 -> 3Cu(N0 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 0 

e) Fe x O v + H 2 SO, -» Fe 2 (SOJ 3 + S0 2 

2 X xFe - (3x-2y) -» Fe 
(3x-2y) X s + 2e -> s 

2Fe x O y + (6x-2y)H 2 S0 4 -> xFe 2 (S0 4 ) 3 + (3x-2y)S0 2 + (6x-2y)H 2 0 

260. a) Hoàn thành các phản ứng oxi hóa-khử: 

(1) KI + KCIO 3 + H 2 S0 4 -» K 2 S0 4 + I 2 + KC1 + H 2 0 

3x| 21 " - 2 e -> ỉa 

1 X I C 5 1 + 6 e -> cr 

6 KI + KCIO 3 + 3H 2 S0 4 3K 2 S0 4 + 3I 2 + KC1 + 3H 2 0 

(2) Cu 2 S + HNO 3 (loăng) -> Cu(N0 3 ) 2 + CuS0 4 + NO + H 2 0 

_ +1 _ _ +2 

2Cu - 2e -> 2CŨ 
2 +6 

s - 8 e -> s 
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, + 6 +2 +6 
3 X Cu 2 S - lOe -4 2Cu + s 

+5 _ +2 

10 x| N + 3e -4 N 

3Cu 2 S + I 6 HNO 3 ,i„ Sng ) -4 3 Cu(N0 3 ) 2 + 3CuS0 4 + ÌONO + 8H 2 0 
Cũng có trường hợp: 

Cu 2 S + H* + N0 3 - -4 Cu 2 * + S0 4 2- + NO + H 2 0 
3 X Cu 2 S + 4H 2 0 - lOe -4 2Cu 2 *+ S0 4 2 > 8 H* (sự oxh) 

(c.khử) 

10 X N0 3 : + 4H* + 3e -> NO + 2H Z 0 (sự khử) 

(c. oxh) 

3Cu 2 S + 16H* + IONO3' -4 6 Cu 2 * + 3S0 4 2 ' + ÌONO + 8H 2 0 
3 Cu 2 S + 22 HNO 3 -4 6Cu(N0 3 ) 2 + 3H 2 S0 4 + ÌONO + 8H 2 0 
b) (1) Xem sách giáo khoa hóa học lớp 10. 

0 .3 

(2) Fe - 3e -4 Fe Quá trình oxi hóa 

B 

♦3 *3 +3 

3Fe + e -4 3Fe Fe chất oxi hóa 

8 J 

'3 +2 *3 

3 Fe + 2e -4 3 Fe Fe chất oxi hóa 
Fe + 2e -> Fe Fe chất oxi hóa 

261. Dựa trên đầu bài đã cho, có dãy điện hóa kim loại và ion kim loại. 



a) Với cặp Fe 2+ /Fe và Fe 3 7Fe 2+ . Fe tan được trong dung dịch Fe 3+ 
vì : Fe có tính khử mạnh hơn ion Fe 2+ nên đã khử được ion Fe 3 * thành 
ion Fe 2 * 

Fe + 2 FeCỈ 3 -4 3FeCl 2 
Fe + Fe 34 -4 3Fe 24 

Với cặp Fe 2 */Fe và Cu 2 7Cu; Fe tan được trong dung dịch CuCl 2 vì: 
Fe có tính khử mạnh hơn Cu nên đã khử được ion Cu 2t thành Cu. 

Fe + CuCl 2 -4 FeCl 2 + Cu 
Fe + Cu 2 * -4 Fe 2 * + Cu 

b) Với cặp Cu 2 */Cu, Fe 3 + /Fe 2 *, Cu tan được trong dung dịch FeCl 3 vì : 
Cu có tính khử mạnh hơn ion Fe 2 * nên đà khử được ion Fe 3 * thành ion 
Fe 2 *: 

Cu + 2FeCl 3 -4 CuCl 2 + 2FeCỈ 2 
Cu + 2Fe 3 * -4 Cu 2 * + Fe 2 * 
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Với cặp Cu z 7Cu và Fe 2 7Fe. Cu có tính khử yếu hơn Fe nên không 
khử được ion Fe 2t thành Fe. 

I Cu + Fe 2 * -> Không phản ứng. 


262. a) (1) (5x-2y) X 

1 X 


3Fe - e -» 3Fe 

+5 . _ +2y/x 

xN + (5x-2y)e -> xN 


(5x-2y)Fe 3 0 4 + (46x-18y)HN0 3 -* 3(5x-2y)Fe(N0 3 ) 3 + N x O y + 

+(23x-9y)H 2 0 


(2) M + HN0 3 -> M(N0 3 ) n + N x Oy + H 2 0 

I 0 +n 

(5x-2y) X M " ne -> M +2y/jc 
n X I xN + (5x-2y)e -» xN 

(5x-2y)M + (6nx-2ny)HN0 3 -> (5x-2y)M(N0 3 ) n + nN x O y + 

+(3nx-ny)H 2 0 


(3) FeO + HN0 3 

-> N.o.t + Fe(NOj) 3 + H 2 0 

+ 2 +3 

(5x-2y)X 

Fe - e -> Fẽ - . 

+5 +2y/x 

1 X 

xN + (5x-2v)e -> xN 


+2 +5 +3 +2y/x 

(5x-2y)Fe + xN -> (5x-2y)Fe + xN 


(5x-2y)FeO + (16x-6y)HN0 3 (5x-2y)Fe(N0 3 ) 3 + N x O y t + 

+(8x-3y)H 2 0 


(4) M + HNOs M(N0 3 )n + NH,,N0 3 + H 2 0 


8 X 

0 +n 

M - ne -> M 

ne X 

N + 8e -> N 


8M + lOnHNOs -» 8M(N0 3 ) n + nNH 4 N0 3 + 3nH 2 0 
b) (1) Dựa vào điều kiện để phản ứng oxi hóa khử xảy ra, chỉ có 
phản ứng của Zn với các dung dịch muối sau: 

NiS0 4 , CuS 0 4 , Pb(N0 3 ) 2 vì tạo thành chất oxi hóa và chất khử 
mới yếu hơn chất oxi hóa và chất khử ban đầu. 

Zn + Ni 2+ -> Zn 2+ + Ni 
Zn + Pb z ' -> Zn 2í + Pb 
Zn + Cu 2+ -> Zn 2+ + Cu 

Còn các muôi còn lại: NaCl, MgSƠ,, A1C1 3 , CaCl 2 thì không có 
phản ứng vì không tạo thành chát oxi hóa và chất khử yếu hơn. 

(2) Tính oxi hóa của các ion kim loại tăng dần 
K7K < Mg 2 7Mg < Ni 2 7Ni < Pb 2t /Pb < 2H + /H 2 < Cu 2 VCu < 
< Fe 3 7Fe 2+ < Hg 2t /Hg < AgVAg 
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263. a) Hiện tượng khi cho Ca vào dung dịch NaOH có khí bay ra, 
nếu cho nhiều Ca thì có kết tủa trắng. 

- Ca phản ứng với H 2 0 

Ca + H 2 0 4 Ca(OH) 2 ị + H 2 t (1) 

- Nếu lượng Ca cho vào nhiều hoặc nồng độ OH (của NaOH) là 
lớn thì sẽ có kết tủa trắng Ca(OH) 2 xuất hiện. 

Khi cho Ca vào dung dịch MgCl 2 ta thấy có khí thoát ra và kết tủa 
trắng tạo thành do Ca phản ứng với H 2 0 như phương trình phản ứng 
(1) sau đó ion OH~ phản ứng với Mg 2 * có trong dung dịch ban đầu: 

Mg 2+ + 20H' -> Mg(OH) 2 ị 

Màu trắng 

b) Theo dãy điện hóa đầu bài cho ion Hg 2 ' có tính oxi hóa mạnh 
hơn ion Ag* nên: 

Zn + Hg(N0 3 ) 2 -* Zn(N0 3 ) 2 + Hgị (2) 

Zn + 2AgN0 3 -4 Zn(N0 3 ) 2 + 2Agị (3) 

Nếu a 5 c: Chỉ có phản ứng (2) 

Nếu a > c: Có cả hai phản ứng (2), (3) 

Nếu a = c + 0,5b: cả 2 phản ứng đều kết thúc. 

264. a) 3 As 2 S 3 + 28HNƠ3 + 4H 2 0 -> 6H 3 AsO< + 9H 2 S0 4 + 28NO 

+3 +5 

2 As - 2 X 2e -» 2As 

3 s - 3 X 8e -» 3 s 

3 X As s S 3 -2x8e->3S+2As 
28 X N + 3e N 

b) 4FeCu 2 S 2 + 150 2 -> 2Fe 2 0 3 + 8CuO + 8S0 2 

2 Cu - 2e -> 2 Cu 
Fe - le -> Fe 
2S - 2 X 6e -» 2s 

4 X I FeCu 2 S 2 - 15e -> 2 Cu + Fe + 2 s 

15 X 0 2 + 4e 20 

c) 2KN0 3 + s + 3C ^ K 2 S + N 2 + 3C0 Z 

2N +10e-> N 2 
ẳ + 2e -> S 
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1 X I 2 iỉ + s + 12e -» N 2 + s 
3 X I c - 4e -» c 

d) 2FeS0 4 + Cl 2 + H 2 S0 4 -> Fe 2 (SO„) 3 + 2HC1 

e) , f) Học sinh tự cân bằng phương trình 

g) 2CrCl 3 + 3Br 2 + 16NaOH -> 2Na 2 Cr0 4 + 6NaBr + 6NaCl + 

+ 8H 2 0 

2 X I Cr + 3e -> Cr 

3 X I 2 Br - 2e -» 2 Br 

h) 2CrI 3 + 27C1 2 + 64KOH -> 2K 2 Cr0 4 + 6KI0 4 + 54KC1 + 32H 2 0 

265. a) HC1 là axit. 

b) HC1 chất khử và môi trường. 

c) HC1 là axit. 

d) HC1 chất oxi hóa. 

e) HC1 có vai trò axit. 

g) HC1 có vai trò khử và môi trường. 

h) HC1 vai trò axit. 

i) HC1 có vai trò oxi hóa. 

Phần cân bằng phương trình hóa học học sinh tự làm. 

266. a) Gọi a, b lần lượt là sô mol NO và N 2 0 trong hỗn hợp 

ni,h = a + b = 22 ị “ 0,4 mo * (1) 

Mhh = 3 °V -- 4 — = 16,5 X 2 -> 30a + 44b = 13,2 (2) 

0,4 

Từ (1), (2) cho a = 0,3 mol và b = 0,1 mol 
AI + 4HN0 3 A1(N0 3 ) 3 + NOÍ + 2H z O 

0,3 mol 0,3 mol 

8A1 + 30HNƠ3 -> 8A1(N0 3 ) 3 + 3N 2 0 + 15H Z 0 

mol 0,1 mol 

3 

= 0,3 + 5^ = -^(mol) 
m A , = ”»27 = 15,3 (gam) 
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Nếu giải theo cách 1: Vì n N o : n Nj 0 ”3:1 nên: 

9x| AI + 4HN0 3 -> A1(N0 3 ) 3 + NO + 2H 2 0 
1 X I 8A1 + 30HNO 3 -> 8AĨ(NQ 3 ) 3 + 3N 2 Q + 15H 2 Q 
17A1 + 66 HNO 3 17A1(N0 3 ) 3 + 9NOt + 3N 2 0 + 33H.;0 

17 

-^-mol 0,3 mol 0,1 mol 

3 

1.7 

m A i = X 27 = 15,3 gam 


b) (1) 

cì 

— ^—>ci 

Quá trình khử C1 


Cl- 

+7 

- »C1 

-1 

Quá trình oxi hóa C1 


Cl- 

-tỄÌUd 

Quá trình khử C1 


cí 

f*-ìe 0 
— {yí >C1 

Quá trình khử C1 

(2) 

s- 

— ^->s 

-2 

Quá trình oxi hóa s 


s- 

— 

Quá trình oxi hóa s 


s- 

JíiLj 

Quá trình khử s 


8- 

-íiUs 

Quá trình khử s 


2G7. a) (1) (1) => Tỉ lệ n N0 : n NOa = 0,325 : 0,675 « 10 : 21 

10N + 30e -> 10N 

+5 

21N + 21e -> 21N 

+5 +2 

311^+ 51e -> 21N + 10N 

17(A1 - 3e) -> 17AI 

17A1 + 82HN0 3 -> 17A1(N0 3 ) 3 + ÌONO + 21N0 2 + 41H 2 0 
(2) => Tì lệ n N0 : n N0 = 0,07 : 0,93 «1:13 

N - Ể tí 

13(N + le) -> 13N 

+5 +2 +4 

3[14N + 16e -> N + 13N1 
0. _ +3 

16[A1 - 3e -> A1J 

16A1 + 90HNO 3 -> 16A1(N0 3 ) 3 + 3NO + 39N0 2 + 45H 2 0 
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Fe(N0 3 ) 3 + N0 2 + NO + H 2 0 
a : b 


Fe 

le - 

Fe 



+4 

N + 

le -> 

N 

+5 


+2 

N + 

3e -> 

N 


(2) FeO + HNOa - 


(a + 3b)FeO + (4a + 10b)HNO 3 (a+3b)Fe(N0 3 ) 3 + aN0 2 + 

+ bNO + (2a+5b)H 2 0 
(a + 3b)FeO + (4a + 10b)H + + (a + b) NO3- -> (a+3b)Fe 3+ + 

+ aN0 2 + bNO + (2a+5b)H 2 0 
b)(1)AI + H 2 0 + NaOH NaA10 2 + H 2 t 
AI + H 2 0 -> Al(OH) 3 + H 2 
I 0. +3 

2 X Ă1 - 3e -)• À1 

3 X I 2H* + 2e -> H 2 

2A1 + 6H 2 0 -* 2A1(0H) 3 + 3H 2 t (AI là chất khử, H 2 0 là chất oxi 


Sau đó: 2A1(0H ) 3 + 2NaOH -> 2NaA10 2 + 4H 2 0 
2HA10 2 .H 2 0 

Tổng hợp hai giai đoạn ta có phương trình phản ứng: 

2A1 + 2NaOH + 2H 2 0 4 2NaA10 2 + 3H 2 T 
AI là chất khử, H 2 0 là chất oxi hóa. 

(2) Cân bằng phương trình phản ứng trên qua hai giai đoạn: 

- Cân bằng phương trình theo phản ứng oxi hóa-khử: 

5K 2 S0 3 + 2KMn0 4 + KHSO4 4 5K 2 S0 4 + 2MnS0 4 + H 2 0 

1+4 +6 

5 X s - 2e -> s 
+7 +2 

2 X I Mn + 5e -> Mn 

- Càn bằng phương trình bằng phương pháp đại số: 

5K 2 S0 3 + 2KMn0 4 + aKHS0 4 4 bK 2 S0 4 + 2MnS0 4 + cH 2 0 

(K) 12 + a = 2b (1) 

(S) 5 + a = 2 + b (2) 

(H) a = 2c (3) 

Lấy phương trình (1) trừ phương trình (2), ta có: 

7 = b- 2->b = 9 

Thay b = 9 vào phương trình (2), ta có a = 6, thay a = 6 vào 
phương trình (3), ta có c = 3. 

5K 2 S0 3 + 2KMn0 4 + 6KHS0 4 9K 2 S0 4 + 2MnS0 4 + 3H 2 0 
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268. a) (1) Trong HI thì I có số oxi hóa thấp nhất là -1. Trong 
H 2 S thì s có số oxi hóa thấp nhất là -2. Suy ra cả hai chất cùng có 
tính khử nên không tác dụng. 

Trong H2SO4 thì s có số oxi hóa cao nhất là +6. Suy ra HI tác 
dụng được với H2SO4 đặc: 

2HI + H 2 S0 4 -> I 2 + S0 2 + 2H 2 0 

(2) Trong S0 2 thì s có số oxi hóa trung gian là +4. Suy ra S0 2 vừa 
có tính khử vừa có tính oxi hóa. 

Trong HC10 4 thì C1 có sô" oxi hóa cao nhất là +7. Suy ra HC10.ị có 
tính oxi hóa mạnh. Vậy S0 2 tác dụng được với H 2 S, HC10 4 . 

S0 2 + 2H 2 S 3S + 2H 2 0 

4SÕ 2 + HC10 4 + 4H 2 0 -> HC1 + 4H 2 S0 4 

(3) Trcng K 2 Cr 2 0 7 thì Cr có sô' oxi hóa cao nhất là +6. Suy ra 
K 2 Cr 2 0 7 có tính oxi hóa. Trong H3PO3 thì p có số oxi hóa trung gian 
là +3. Suy ra H3PO3 có tính khử và tính oxi hóa. Nên K 2 Cr 2 0 7 tác 
dụng được với H3PO3 trong môi trường axit: 

K 2 Cr 2 0 7 + 3H3PỎ3 + 4H 2 S0 4 -> Cr 2 (S0 4 ) 3 + 3H 3 P0 4 + K 2 S0 4 + 

+ 4H 2 0 

b) Hòa tan vào d jng dịch HC1: Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 

Nếu thêm vài giot Hg 2t : Zn + Hg 2t -» Zn 2+ + Hg 

Hg sinh ra cùng với Zn và dung dịch HC1 tạo thành cặp pin Volta. 
Zn có. tính khử mạnh hơn Hg nên Zn bị ăn mòn mãnh liệt và lượng 
H 2 thoát ra nhiều hơn. Vậy Zn bị hòa tan nhanh hơn. 

269. a) (1) Câu trả lời đúng: c 

(2) Câu trả lời đúng: B 

3M 2 O x + (24-2x)HN0 3 -> 6M(N0 3 ) 3 + 2(3-x)NOt +(12-x)H 2 0 

Khi X = 3: phản ứng trao đổi ion 

Khi X = 1 hoặc X = 2: phản ứng oxi hóa - khư. 

b) Câu trả lời đúng: c 

Các phản ứng xảy ra và có phương trình như sau: 

(1) Cu + 2FeCl 3 -> 2FeCl 2 + CuCl 2 

(2) SnCl 2 + 2FeCl 3 -> 2FeCl 2 + SnCl 4 
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Chương 5 . NHÓM HALOGEN 

270. a) So sánh cấu hình electron nguyên tử và tính chất hóa học 
của các halogen. 

b) Cho kali pemanganat tác dụng với axit clohiđric đặc thu được 
một chất khí màu vàng lục. Dần khí thú được vào dung dịch KOH ở 
nhiệt độ thường và vào dung dịch KOH đã được đun nóng tới 100°c. 
Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

(Trích để thi tuyền sinh Đại học, Cao đẳng năm 2003, khối A) 

271. a) Hãy lấy 3 phương trình phản ứng chứng minh axit HC1 
đóng vai trò chất khử, vai trò chất oxi hóa và vai trò môi trường của 
phản ứng. 

b) (1) Xét các phân tử F 2 , Cl 2 , Br 2 ,1 2 

Ilãy cho biết chiều biến đổi và có giải thích về: 

- Năng lượng liên kết. 

- Độ nóng chảy và trạng thái vật lí. 

( 2 ) Xét phản ứng giữa oxi và khí HC1 khi đun nóng có mặt xúc tác 
CaCl 2 là một phản ứng tỏa nhiệt theo chiều thuận. Viết phương trình 
phản ứng và nhận xét độ hoạt động của 0 2 , Cl 2 khi thay đổi nhiệt độ? 

( 3 ) So sánh tính axit theo chiều tăng dần của các hợp chất axit có 
oxi của halogen. Giải thích? 

HC10, HC10 2 , HCIOs, HC10 4 
HC10, HBrO, HIO. 

272. a) Hãy nêu tính chất hóa học khác nhau của axit brohiđric 
với axit flohiđric và axit clohiđric. Nguyên nhân của sự khác nhau đó? 

b) (1) Tính axit trong dãy từ HF đến HI thay đổi như thế nào? 
Giải thích? 

(2) Vai trò cua HI trong các phản ứng sau đây có giông nhau 
không? 

(a) 2FeCl 3 + 2HI -> 2FeCl 2 + I 2 + 2HC1 

(p) Zn + 2HI Znl 2 + H 2 

(ỳ) HI + AgN0 3 -> Ãgl + HNOs 

(5) Na 2 C0 3 + 2HI -> 2NaI + H 2 0 + C0 2 

273. a) Tại sao clo là chất oxi hóa rất mạnh, viết hai phương trình 
phản ứng để minh họa cho tính oxi hóa của clo. 

b) Viết các phương trình phản ứng để minh họa cho khả năng oxi 
hóa của các halogen giảm dần từ flo đến iot. 
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274. a) Viết 5 phương trình phản ứng điều chế ra HC1 từ Cl 2 . 

b) Hai kim loại X và Y đều có khôi lượng 12 gam thì sỏ’ mol của X 
hơn sô' mol của Y là 0,2 mol. 

(1) Xác định hai nguyên tô X, Y. Biết rằng nguyên tử khôi của Y 
lớn hơn của X là 16. 

(2) Viết phương trình phản ứng điều chế ra Y0 2 C1 2 , dung dịch HC1 
vào Y0C1 2 . Viết phương trình phản ứng. 

275. a) So sánh tính châ't hóa học của flo với clo và axit ílohiđric 
với axit clohiđric. 

b) Nguyên tử của nguyên tố hóa học X có tống các hạt proton, 
electron, nơtron bằng 180, trong đó tổng các hạt mang điện gấp 1,432 
lần số hạt nơtron. 

(1) Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử X. 

(2) Dự đoán tính chất hóa học của X ở dạng đơn chất. Giải thích 
theo cấu tạo nguyên tử, phân tử và viết các phương trình hóa học để 

^giải thích. 

j 276. a) Cho rất từ từ dung dịch A chứa a mol HC1 vào dung dịch B 
^cííứa b mol Na 2 C0 3 (a < 2b) thu được dung dịch c và V (lít) khí. 

b) Nếu cho dung dịch B vào dung dịch A thu được dung dịch D và 
Vi (lít) khí. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thế’ tích khí đo ở 
điều kiện tiêu chuẩn, lập biểu thức nêu mối quan hệ giữa V và V, với 
a, b. 

(Trích đề thi tuyển sinh vào Trường Đợi học Hàng hài năm 1998 1999) 

277. Hòa tan 4 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hóa trị II 
vào dung dịch HC1 thì thu được 2,24 lít khí H 2 (đo ở dktc). Nếu chỉ 
dùng 2,4 gam kim loại hóa trị II cho vào dung dịch HC1 thì dùng 
không hết 500ml dung dịch HC1 IM. Tìm tên của kim loại hóa trị II. 

278. Tìm công thức của Fe x Oy biết 4 gam oxit này phản/ứng hết 
với 52,14ml dung dịch HC1 10% (khối lượng riêng l,05g/cm 3 ). 

279. Cho 2,16 gam hỗn hợp 2 kim loại A, B ở nhóm IA tác dụng 
hoàn toàn với nước thu được 50ml dung dịch X và 896 cm 3 khí H 2 . 

a) Xác định tên A, B biết chúng ở 2 chu kì liên tiếp nhau. 

b) Tính thể tích dung dịch HC1 20% (d = l,lg/ml) cần để trung 
hòa hết lOml dung dịch X. 

280. Hòa tan hoàn toàn 1,7 gam hỗn hợp gồm Zn và kim loại A 
chưa biết trong dung dịch HC1 thu được 0,672 lit khí (đo ở đktc) và 
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dung dịch B. Mặt khác để hòa tan 1,9 gam kim loại A thì dùng không 
hết 200 ml dung dịch 1101 0.5M- 

a) Xác định kim loại A, biết A thuộc phân nhóm chính nhóm II. 

b) Tính nồng độ % các muối trong dung dịch A, biết rằng người ta 
đả dùng dung dịch HC1 10%. 

281. Có V] lít dung dịch ÍICl chứa 9,125g HC1 (dung dịch A) và V 2 
lít dung dịch HC1 chứa 5,475 IIC1 (dung dịch B). Trộn dung dịch A với 
dung dịch B đế được 2 lít dung dịch c (HC1). Khi pha trộn thể tích 
dung dịch không đổi. 

a) Tính nồng độ mol của dung dịch c. 

b) Suy ra nồng độ mol/1 của dung dịch B. Biết rằng nồng độ của 2 
dung dịch A và dung dịch B có hiệu số là 0,4 mo 1/1. 

282. Khi đun nóng 31,60g kali pomanganat thu được 29,68g hỗn 
hợp rắn. Tính thế tích clo tối đa có thể thu được (đktc). Khi cho hỗn 
hợp rắn đó tác dụng với dung dịch axit clohiđric 36,5% (khối lượng 
riêng là l,18g/ml) khi đun nóng. Tính thể tích của dung dịch axit đã 
phản ứng. 

283? Khi cho 20 gam hỗn hợp các kim loại kẽm và đồng tác dụng 
với dung dịch HC1 (dư) thu dược 5,6 lít khí hiđro ở điều kiện tiêu 
chuẩn. 

a) Xác định thành phần phần trăm thoo khôi lượng của hỗn hợp 
kim loại. 

b) Cần phải lấy bao nhiêu ml dung dịch HC1 2,5 mol/1 để tác dụng 
đủ với 20 gam hỗn hợp kim loại trên. 

284? Hòa tan 10 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại hóa trị II 
và III bằng dung dịch HC1 ta thu được dung/ĩích A và 0,672 lít khí 
bay ra (ở đktc). Hỏi cô cạn dung dịch A thu /lược bao nhiêu gam muối 
khan. 

285. Một muối được tạo bởi kim loạiỵM hóa trị II và phi kim hóa 
trị I. Hòa tan m gam muối này vào nipc và chia dung dịch làm hai 
phần bằng nhau: 

- Phần I: Cho tác dụng với dung dịch AgN0 3 có dư thì được 5,74g 
kết tủa trắng. 

- Phần II: Nhúng một thanh sắt vào dung dịch muối, sau thời 
gian phản ứng kết thúc, khôi lượng thanh sắt tăng lên 0,16g 

a) Tìm công thức của muối. 

b) Xác định trị số của m. 
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286. Cho 200 cm 3 dung dịch HC1 tác dụng vừa đủ với 28,4 gam 
hỗn hợp 2 muôi cacbonat của 2 kim loại hóa trị II người ta thu được 
6,72 lít khí (đktc). 

a) Tính khối lượng các muối thu được sau phản ứng. 

b) Tính nồng độ mol của dung dịch HC1 đã dùng. 

287. Hòa tan 28,4 gam một hỗn hợp 2 muôi caebonat của 2 kim 
loại hóa trị II bằng dung dịch HC1 dư đã thu được 10 lít khí ở 54,6°c 
và 0,8064 atm và một dung dịch X 

a) Tính khối lượng 2 muối của dung dịch X. 

b) Xác định 2 kim loại, nếu 2 kim loại đó thuộc hai chu kì liên 
tiếp nhóm IIA. 

c) Nếu đề bài không cho 2 kim loại thuộc 2 chu kì liên tiếp của 
nhóm IIA thì giải như thế nào? 

288. Cho CI 2 tác dụng với bột Fe ta được muôi A, cho 0,2708g muối 
A tác dụng với dung dịch AgN0 3 dư cho 0,7175g kết tủa. Xác định 
công thức phân tử của muối A. 

289?Nguyên tô' R là phi kim nhóm A trong bảng tuần hoàn. TI lệ 
giữa phần trăm nguyên tô' R trong oxit cao nhất và phần trăm R trong 
hợp chất khí với hiđro bằng 0,5955. 

Cho 4,05g một kim loại M chưa rõ hóa trị tác dụng hết với đơn 
chất R thì thu được 40,05g muội. Xác định công thức của muôi M. 

290. X, Y là hai nguyên tố halogen thuộc hai chu kì liên tiếp trong 
bảng tuần hoàn. Hỗn hợp A có chứa 2 muôi của X, Y với natri. 

a) Để kết tủa hoàn toàn 2,2 gam hổn hợp A, phải dùng 150ml 
dung dịch AgN0 3 0,2M. Tính lượng kết tủa thu được. 

b) Xác định hai nguyên tô' X, Y. 

291. Hỗn hợp A gồm 3 muôi NaCl, NaBr và Nal: 5,76g A tác dụng 
với lượng dư dung dịch brom, cô cạn thu được 5,29g muối khan. Hoà 
tan 5,76g A vào nước rồi cho một lượng dư khí clo sục qua dung dịch. 
Sau một thời gian, cô cạn thì thu dược 3,955g muối khan, trong đó có 
chứa 0,05 mol ion clorua. 

a) Viết các phương trình phản ứng. 

b) Tính thành phần phần trăm khôi lượng muỗi muỏ'i trong A. 

292. a) Cho 4,68g kim loại kiềm M tác dụng với nước thu được 
1344ml khí (đktc). Xác định M . 

b) X là 1 halogen, cho 7,lg halogen này tác dụng 'ới kim loại M 
thu được 14,9g muôi. Tìm X. 
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c) Nếu lấy 21,3g halogen nói trên tác dụng với magiê vừa đủ. Hòa 
tan 2/3 lượng muối thu được vào nước thành dung dịch có nồng độ 
40%. Tính khối lượng nước cần dùng. 

293. Có hỗn hợp gồm hai muôi NaCl và NaBr. Khi cho dung dịch 
AgNƠ 3 vừa đú vào hỗn hợp trên người ta thu được lượng kết tủa bằng 
khối lượng AgN0 3 tham gia phản ứng. Tìm % khối lượng mỗi muối 
trong hỗn hợp đầu. 

294. Dung dịch A là HC1, dung dịch B là NaOH. Lấy lOml dung 
dịch A pha loãng bằng H 2 0 thành 1 lít dung dịch thì thu được dung 
dịch HC1 có nồng độ 0,01 M. Tính nồng độ mol của dung dịch A. Để 
trung hòa lOOg dung dịch B cần 150ml dung dịch A. Tính c% của 
dung dịch B. 

295. Cho 5,4g nhôm tác dụng vừa đủ với 48g halogen. 

a) Tìm tên halogen. 

b) Cho muối thu được hòa tan vào nước thành dung dịch có nồng 
độ 0,5M. Tính v dd . 

c) Lấy 2/3 lượng halogen nói trên tác dụng với H 2 dư, khí thu dược 
hòa tan vào nước thành 200ml dung dịch A. Tính C M của dung dịch A. 

296. Oxit cao nhất 'của nguyên tô' R có dạng R 2 O 7 . Hợp chất khí 
với hidro có chứa 2,74% hiđro về khôi lượng. 

a) Tìm nguyên tố R? 

b) Nếu cho 0,25 mol đơn chất của R tác dụng với H 2 (vừa đủ) thu 
được hợp chất khí, hòa tan khí này vào H 2 0 thu được 200g dung dịch 
axit. Tính nồng độ c% dung dịch axit. 

297. Hòa tan 2,74g kim loại M nhóm A vào 200ml dung dịch HC1 
0,1M thu được dung dịch A và 492,8ml khí (ỏ 27,3°c, 1 atm). 

a) Chứng minh khí H 2 sinh ra là do cả kim loại M tác dụng với nước. 

b) Tìm kim loại M. 

298. Cho 3,6g một kim loại R có hóa trị II không đổi, tác dụng với 
400ml dung dịch HC1 IM thu được 3360ml khí hiđro ỏ điều kiện tiêu 
chuẩn và dung dịch X. 

a) Xác định tên nguyên tô' R. 

b) Tính nồng độ mol các chât trong dung dịch X (giả sử thê tích 
dung dịch không đổi). 

c) Tìm thể tích dung dịch NaOH 20% (d = 1,1 g/ml) cần để trung 
hòa hết 200ml dung dịch X. 
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299. Cho 30,6g hỗn hợp CaC0 3 và Na 2 C0 3 tác dụng vừa đủ với 
dung dịch HCl 20% thì thu được 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch A. 

a) Tính % khốìlượng mỗi muối trong dung dịch A. 

b) Tính c% các chất trong dung dịch A. 

c) Lượng khí thu được trong phản ứng trên cho tác "dụng với dung 
dịch Ca(OH ) 2 dư. Tính khôi lượng kết tủa thu được. 

300. Đem hòa tan a gam 1 muôi được câu tạo từ một kim loại M có 
hóa trị 2 và một halogen X vào nước rồi chia dung dịch làm 2 phần 
bằng nhau: 

Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch AgN0 3 dư thì thu được 5,74g 
kết tủa. 

Phần 2: Bỏ 1 thanh kim loại sắt vào. Sau khi phản ứng kết thúc 
thì khôi lượng sắt tăng thêm 0,16g. 

Xác định công thức muối và giá trị của a. 

301. Viết các phương trình phản ứng thực hiện gác chuvển hóa sau: 

ạị^NaCl -> ? HC1 -> Cl 2 -> NaClO -> NaCl -> Cl 2 -> KClOa -> KCIO 4 

-> HCỈÒ 4 C1 2 0 7 . M 

b) HC1 -> Cla -> FeCl 3 -> NaCl -» HC1 * CuCl 2 -> AgCl -> Ag. 

302. BỔ túc các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có) 

a) /KCIO 3 = A + B; A -> D + G 

. ,D + H 2 0 -* Ẹ + H 2 ; E + G -» nước Javel 

Y- " nội. 1 . 

E + -> muối clorat; A + H -> muôi clorat 

bfci 2 + À -> B; K ' ■ ’ B + Fe -> c + H a t 

c + Cl 2 -> D; D + E -> Fi + NaCl 

F - 1 - 00 - 0 > G + H; G + A - t<1 - > Fe 

303. Viết các phương trình biểu diễn chuỗi phản ứng sau: 




A 3 ► Aị 
!“► A A 

B 3 -B 4 


A là muôi halogen với kim loại kiềm. 

304. Hoàn thành các phương trình phản ứng theo các trường hợp sau: 

a > Mgci 2 > At + B 


b) A + KOHdrt —E + D + ... 

c) D —£—» G + E 


d) G + H 2 SO <tdB —2ÍS-* J + M 

e) M —^—> Q + ... 
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305. Bán chất của phản ứng điều chế hiđroclorua băng phương 
pháp sunfat và phương pháp tổng hợp khác nhau như thê nào? Viết 
phương trình phản ứng. 

Các phương pháp trên đã dựa vào những tính chất hóa học nào 
của các chất tham gia phản ứng? 

306. Hai nguyên tố X và Y thuộc hai chu kì nhỏ, X giữ vai trò rất 
quan trọng trong giới động vật và thực vật, Y có đặc tính là tác dụng 
với nước thì giải phóng oxi nguyên tử. Hai nguyên tố này tạo thành 
một hợp chất có thành phần X = 7,8%; Y = 92,2% và có khối lượng 
phân tử là 154. Tìm công thức của hợp chất đó. 

307. a) Có 4 lọ mất nhân đựng dung dịch 4 chất sau: IĩCl, NaCl, 
BaCL, NaClO. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết 4 chất đó. 

b) Dần khí X không màu qua dung dịch brom có màu vàng thì 
dung dịch brom mất màu. Nếu dẫn khí Y không màu cũng qua dung 
dịch brom màu vàng thì dung dịch có màu nâu thẫm. Hây cho biết khí 
X và Y là những chất gì? 

308. a) Chỉ được dùng thêm Cu, hãy trình bày phương pháp hóa học 
để nhận biết các dung dịch sau: HC1, NaOH, AgN0 3 , NaNƠ 3 và HgCỈ 2 . / 

b) Hãy đề nghị cách tách lấy từng muôi trong hỗn hợp rắn gồm: 
amoni clorua, bari clorua, magiê clorua. Viết các phương trình phản 
ứng xảy ra. 

309. a) Không dùng một hóa chất nào khác hãy phân biệt: 
NaHCOa, NaCl, Na 2 C0 3 và CaCl 2 . ■ 

b) (1) Có 5 lọ đựng khí riêng biệt các khí sau: 0 2 , Cl 2 , HC1, 0 3 , 
S0 2 . Làm thế nào đế nhận ra từng khí? 

(2) Có ba bình mất nhãn đựng ba dung dịch NaCl, NaBr và Nai. 
Chí dùng một thuốc thử (không dùng AgN0 3 ) làm thế nào đế’ xác định 
dung dịch chứa trong mỗi bình? 

310. Có 4 chất bột màu trắng tương tự nhau là: NaCl, AlCla, MgC0 3 , 
BaC0 3 . Chỉ được dùng nước cùng các thiết bị cần thiết (lò nung, bình 
điện phân v.v...) Hãy trình bày cách nhận biết từng chất trên. 

311. Nêu cách tinh chế: 

a) Muôi ăn có lẫn MgCl 2 và NaBr. 

b) Axit clohiđric có lẫn axit H 2 S0 4 . 

c) Brom có lẫn clo. 

312. a) Từ các chất ban đầu là nước, muối ăn (NaCl), kim loại hãy 
điều chế nước Javel, axit HC1, FeCl 2 , FeCl 3 . 
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b) Từ các chất ban đầu là nước, muối ăn (NaCl), KOH, CaC0 3 hãy 
điều chế kali clorat, vôi tôi Ca(OH) 2 , clorua vôi. 

313. Hai nguyên tử A, B có cấu hình e ngoài cùng lần lượt là 3s x 
và 3p 5 . Biết phân lớp 3s của 2 nguyên tử hơn kém nhau 1 electron. 

Vị trí của A, B trong hệ thống tuần hoàn có thể là: _ 



A 

B 

a) 

Chu kì 3, nhóm IA 

Chu kì 3, nhóm VA 

b> 

Chu kì 3, nhóm IIA 

Chu kì 3, nhóm VIIA 

c) 

Chu kì 3, nhóm IA 

Chu kì 3, nhóm VIIA 

d) 

a, b sai 


314. Dùng thuốc thử thích hợp, hãy nhận biết các dung dịch sau 

đã mất nhãn: 4 4 / 

a) NaCl, NaBr, KI, HC1, H 2 S0 4 , KOH 

b) Na 2 S0 4 , H 2 S0 4 , NaOH, KC1, NaNOa 

Các thuốc thử thích hợp dùng để phân biệt các dung dịch đã mất 
nhãn (Trình bày theo thứ tự): 

a) A. Phenolphtalein, dung dịch AgN0 3 , quỳ tím. 

B. Quỳ tím, dung dịch AgN0 3 , dung dịch BaCl 2 . 
c. Quỳ tím, khí clo, dung dịch BaCl 2 . 

D. Tất cả đều đúng. 

b) A: Phenolphtalein, dung dịch BaCl- 2 , quỳ tím, dung dịch AgNO;) 
B: Quỳ tím, dung dịch BaCỊ 2 , dung dịch AgN0 3 
C: Quỳ tím, dung dịch AgN0 3 , dung dịch BaCl 2 , phenoltalêin 
D: A, B đều được 

315. Chỉ dùng thêm một hóa chất hãy phân biệt các lọ mất nhãn 
sau: NaBr, ZnS0 4 , Na 2 C0 3 , AgN0 3 và BaCl 2 

Chỉ dùng thêm một hóa chất, thì quá trình phân biệt các hóa chất 
có thể là: 

Ị A. Tìm cách nhận biết BaCl 2 , sau đó dùng HC1. 

J B. Dùng dung dịch HC1, sau đó dùng AgN0 3 đã phát hiện, 
c. Phát hiện NaBr trước, sau đó dùng HC1. 

D. B đúng. 

316. Một loại muôi ăn có lẫn tạp chất CaCl 2 , MgCl 2 , Na 2 S0 4 , 
MgS0 4 , CaS0 4 . Hãy trình bày cách loại các tạp chất để thu được muối 
ăn tinh khiết. Để thu được NaCl tinh khiết có các cách làm như sau: 

A. - Dùng Na 2 C0 3 dư 
- Dùng BaCl 2 
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Dùng dung dịch HC1 
Đun cạn dung dịch. 

B. - Dùng BaCl 2 dư 

- Dùng Na 2 C0 3 dư 

- Dùng dung dịch HC1 

- Đun cạn dung dịch 

c. - Hòa tan muôi ăn trong nước cát 

- Kết tinh nhiều lần. 

D. A, B đúng 

317. Cho các phản ứng hóa học sau: 

Cla + A -> B; B + Fe -> c + H 2 T 

c + Cla -> D; D + E -» Fi + NaCl 

F — Ể c ?°—> G + H 2 0 G + A —» Fe 


Các chất được kí hiệu bằng chữ cái A, B, c, D, E, F, G cổ thể là : 



A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

-ố.) 

h 2 J 

HC1 

FeCl 2 

Cl 2 

FeCl 3 

Fe(OH)s 

Fe 2 0 3 

b) 

h 2 0 

HCIO 

F eCl 2 

FeCl s 

Fe(OH)s Ị 

NaOH 

1 Fe 2 Q 3 

c) 1 


HC1 1 

FeCl 2 

FeCl 3 j 

NaOH , 

Fe(OH ) 3 

Fe 2 0 3 

d) 1 



Tất cả đều sai 




318. Cho các phản ứng hóa học sau: 

KC10 3 —í?—-> A + B 
A + Mn0 2 + H 2 S0 4 -> c + D + MnCl 2 + F 
A -> G + c 
G + F -> E + ... 

C + E->? + ? + H 2 0 
c + E — > ? + ? + H 2 0 

Cá c chất được kí hiệ u bằng chữ cái : A, B, c, D, F,_G,JẸ có thể là: 



A 

B 

c 

D 

F 

G 

E 

a) 

0 2 

KC1 

k 2 so„ 

Cla 

h 2 0 

K 

KOH 

b) 

KC1 

Oa 

Cl, 

K 2 SO t 

HịO 

K 

KOH 

c) 

KC1 

^ 0 2 

01 , 

h 2 0 

k 2 so 4 

K 

KOH 

d) 

0 2 

KC1 


k 2 so 4 

h 2 0 

K 

KOH 


319. Cho sơ đồ biến hóa sau: 

Cl 2 - > A -> B -» c -> A -> Cl 2 
Trong đó A, B và c là chất rắn và B, c đều chứa natri. 
A, B, c trong chuỗi biến hóa có thể là các chất sau : 
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A 

B 

c 

a) 

NaCl 

NaBr 

Na 2 C0 3 

b) 

NaBr 

NaOH 

Naãcoă 

c) 

NaCl 

Na 2 COs 

NaOH 

d) 

NaCl 

NaOH 

Na 2 CÓa 


320. Hai cốc đựng dung dịch HC1 đặt trên hai đĩa cân A và B cân 
ở trạng thái cân bằng. Cho 5g CaC0 3 vào cốc A và 4,8g M2CO3 (M là 
kim loại kiềm) vào cốíc B. Sau khi hai muối đã tan hoàn toàn, cân trở 
lại vị trí cân bằng. M là kim loại nào sau đây: 

A. K B. Na c. Li D. Rb. 

321. Hòa tan X gam một kim loại M trong 200g dung dịch HC1 

7,3% (lượng axit vừa đủ) thu được dung dịch A, trong đó nồng độ của 
muối M tạo thành là 11,96% (theo khối lượng). Xác định kim loại M. 

A. Ca B. Mg c. Fe D. AI. 

322. Có 16 ml dung dịch axit HC1 nồng độ X (mol/1) gọi là dung 

dịch A. Người ta thêm nước vào dung dịch axit trên cho đến khi được 
200ml, dung dịch mới có nồng độ 0,1 mol/1. 

X là giá trị nào sau đây: 

A. 1.25M B. 1,2M c. 1.21M D. Tất cả đều sai. 

323. Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX, NaY (X, Y là hai halogen ở 2 
chu kì liên tiếp) vào dung dịch AgN0 3 dư, thu được 57,34 gam kết tủa. 


Công thức và kh ôi lượng mỗi muôi có thể là : 



Công thức 
NaX 

Khối lượng 
NaX 

Công thức 
NaY 

Khối lượng 
NaY 

A 

NaCl 

28,84 

NaBr 

■ 3 

B 

Nai 

3 

NaBr 

28,84 

c 

NaBr 

28,84 

Nai 

3 

D 

A đúng 


324. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp khí gồm hiđro clorua và 
hiđro bromua vào nước ta thu được dung dịch chứa 2 axit với nồng độ 
phần trăm bằng nhau. 

Thành phần phần trăm theo thể tích của từng chất trong hỗn hợp 
khí ban đầu là: 

A. %Vhci = 68,9% và %V H Br =31,1% 

B. %Vhci = 50% và %V H Br = 50% 

C. %Vhci = 68% và %Vhb, = 32% 

D. %Vhc, = 68,94% và %V H Br = 31,06%. 
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HƯỚNG DẨN GIẢI VÀ ĐÁP số 

270. a) (1) Cấu hình electron nguyên tử 

• Giông nhau: Có 7 electron lớp ngoài cùng, cấu hình electron lớp 
ngoài cùng là ns 2 np 5 . 

• Khác nhau: 

Nguyên tử F không có phân lớp đ, nguyên tử các halogen còn lại 
có phán lớp d. 

Từ F đến I có sô lớp electron tăng dần. 

(2) Tính chất hóa học 

• Giông nhau: Halogen là những phi kim điển hình, chúng là chất 
oxi hóa mạnh (trừ Ai). 

X + le -> X- 

...ns 2 2p 5 ...ns a 2p 6 

Do các halogen đều có độ âm điện lớn. 

• Khác nhau: 

- Từ F đến I, bán kinh nguyên tử tăng dần và độ âm điện giảm dần. 

- Khả năng oxi hóa của các halogen giảm dần từ F đến I. Các 
halogen đứng trước đẩy các halogen đứng sau ra khỏi dung dịch muôi 
của chúng. 

Thí dụ: Cl 2 + 2NaBr -> 2NaCl + Br 2 

- F không có phân lớp d nên không có số oxi hóa dương, còn các 
halogen khác có phân lớp d nên ở trạng thái kích thích có thể có 3, 5 
hoặc 7 electron tham gia liên kết, 

Khi liên kết với nguyên tô" có độ âm điện lớn hơn (như oxi) thì Cl, 
Br, I có số oxi hóa dương. 

- Với cùng một nguyên tố, phản ứng của các halogen xảy ra theo 
một mức độ mãnh liệt giảm dần từ Flo đến lot. Thí dụ với hiđro, flo 
phản ứng nổ mạnh ở nhiệt độ rất thấp (~252°C), clo cho phản ứng nổ 
khi được chiếu sáng, brom tác dụng ơ nhiệt độ cao hơn và không gây 
nổ, còn iot cho phản ứng thuận nghịch 

H 2 + I 2 ĩ=± 2HI 

b) • KMn0 4 tác dụng với HC1 đặc: 

2KMn0 4 + 16HC1 -» 2KC1 + 2MnCl 2 + 5C1 2 Í + 8IĨ 2 0 

• Khí màu vàng lục là Cl 2 , dẫn vào dung dịch KOH 

- ơ nhiệt độ thường: 

Cl 2 + 2KOH -> KC1 + KC10 + H 2 0 

- Khi đã đung tới 100°C: 

3C1 2 + 6KOH -» 5KC1 + KC10 3 + 3H 2 0 
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271. a) Axit HC1 đóng vai trò chất oxi hóa 
F 2 + 2HC1 ->HF + Cl 2 

Axit HC1 đóng vai trò môi trường của phản ứng 

3Cu + 2NaN0 3 + 8HC1 -> 3 CuC 1 2 + 2NaCl + 2NO + 4H 2 0 

b) (1) Xét các phương trình phản ứng: F 2 -» I 2 

- Năng lượng liền kết giảm F 2 -» I 2 

Giải thích: Trong phân tử của các nguyên tố halogen hai nguyôn 
tử liên kết với nhau bằng một liên kết ơ, tuy nhiên trong phân tử Cl 2 , 
Br 2 , I 2 còn có một phần liên kết n do sự xen phủ của obitan đ, do F 
không có khả năng tạo liên kết 71, do đó năng lượng liên kết trong 
phân tử F 2 nhỏ hơn Cl 2 . Từ clo đến iot năng lượng liên kết giảm do độ 
dăi liên kết tăng. 

- Độ nóng chảy tăng 

Giải thích: Các phân tử x 2 liên kết với nhau bằng lực hút 
Vander Wall, lực này tỉ lệ thuận với khối lượng nguyên tử và khá 
năng bị cực hóa của phân tử do độ nóng chảy tăng. 

Do kích thước các nguyên tử từ F -» I tăng dần, kích thước phân 
tử tăng, lực hút Vander Wall tăng do đó trạng thái vật lí chuyển từ 
khí sang lỏng và rắn. 

F 2 , Cl 2 : khí Br 2 : lỏng I 2 : rắn 

(2) 4HCl<k> + 0 2 <— CaCI *—■ » 2H 2 0 + 2C1 2 AH < 0 

- Khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch => ở 
nhiệt độ cao clo hoạt động hơn oxi, ở nhiệt độ thấp oxi hoạt động 
mạnh hơn clo. 

(3) So sánh tính axit theo chiều tăng dần 

HCIO HClOa HClOa HC10j 
Tính axit tăng 

Giải thích: Trong dãy oxi axit này khi sô nguyên tử oxi tăng lên 
mật độ electron bị kéo về phía liên kết O-Cl, làm giảm độ bền cua 
liên kết 0 H, ion II' càng dễ tách khỏi phân tử, do đó tính axit trong 
dãy này tăng lên, ngoài ra, do có nhiều nguyên tử o thì anion sinh ra 
dược liên hợp nhiều nên bền hơn: 

- Tính axit tăng dần HIO < HBrO < HCIO 

Giải thích: Do độ âm điện cúa I < Br < C1 nên hiện tượng phân 
cực của nhóm OII trong phân tử HIO yếu nhất và HC10 mạnh nhất, 
khả năng phân li H* nhất và HCIO lớn nhất. 

272. a) Tính axit: HBr > HC1 > HF 

Tính khử: HBr > HC1 > HF 
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Trừ axit HF, HC1 có tính khử yếu hơn, chỉ thế hiện được với hai 
chất oxi hóa mạnh như Mn0 2 , KCIO3... HBr và III có tính khử rõ rệt, 
nhất là HI được xếp vào chất khử mạnh. Dung dịch HC1 để ngoài 
không khí có ánh sáng không biến đổi luôn luôn trong suôt và không 
màu, dung dịch HBr bị phân hủy chậm, vàng dần, dung dịch HI bị 
phân hủy nhanh, vàng nhanh hơn. 

4HI + 0 2 kk -> 2H 2 0 + 2I 2 
4HBr + 0 2 -> 2H 2 0 + 2Br 2 

Hoặc thí dụ khác : Khi điều chế axit HC1, HF có thể dùng muối tác 
dụng với H 0 SO 4 đặc, nhưng điều chế HBr thì không thể dùng phương 
pháp này vì HBr là chất khử, H 2 S0 4 đặc, nóng là chất oxi hóa mạnh 
NaBr + H 2 S0 4 4 ,0 > NaHS0 4 + HBr 

2HBr + H 2 SO 4 -> S0 2 + 2H 2 0 + Br 2 

Nguyên nhân là do khoảng cách giừa hai hạt nhân của 2 nguyên tử 
II và X tăng lên làm cho độ dài liên kết táng lên và năng lượng liên kết 
giam, liên kết H-X dễ bị phân li, ion X' có tính khử cũng tăng: 

F < cr < Br < I 

b) (1) HF HC1 HBr HI t 
Tính axit tăng dần 

Trong dãy khi đi từ HF đến HI, tính chất axit của dung dịch có 
tăng lên, nguyên nhân do khoảng cách giữa hai hạt nhân của 2 
nguyên tử H và X tăng lên làm cho liên kết H-X kém bền nên trong 
dung dịch dễ phân li cho H + 

(2) (a) HI có tính khử 

(p) HI có tính khử và tính axit 
(y) HI có tính trao đối 
(5) HI là axit mạnh 

273. a) Clo là chất oxi hóa mạnh vì clo có ái lực electron lớn, 
nguyên tử rất dê thu một electron đế trở thành ion cr có câu hình 
giống khí hiếm agon: 

C1 + le -» cr 
... 3s 2 3p 5 ...3s 2 3p 6 

- Do clo là chất oxi hóa mạnh nên khi tác dụng với kim loại sẽ 
đưa kim loại lên hóa trị cao nhất. 

Thí dụ: 2Fe + 3ci 2 -> 2FeCl 3 

- Clo oxi hóa được nhiều chất, tác dụng mạnh với chất khử. 

Thí dụ: Cl 2 + 2H 2 0 + S0 2 -> 2HC1 + H 2 S0 4 
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b) Khả năng oxi hóa của các halogen giảm dần: 

- Halogen đứng trước đẩy halogen đứng sau ra khỏi dung dịch 
muôi của chúng: 

Cl -2 + 2NaBr -> 2NaCl + Br 2 
Br 2 + 2NaI -» 2NaBr + I 2 

- Với cùng một nguyên tố, phản ứng của các halogen xảy ra theo 
một mức độ mãnh liệt giảm dần từ ílo đến iot. Thí dụ với hiđro, flo 
phản ứng nồ mạnh ở nhiệt độ rất thấp (- 252°C), clo cho phản ứng nổ 
khi được chiếu sáng, brom tác dụng ở nhiệt độ cao và không gây nổ, 
còn iot phản ứng thuận nghịch 

H 2 + F 2 — 252 C .> 2HF 

H 2 + Cl 2 — * nha * n * > 2HC1 
H 2 + Br 2 —2HBr 
H 2 + I 2 ;-ì 2HI 

274. a) 5 loại phản ứng điều chê HC1 từ Cl 2 : 

H 2 + Cl 2 —-- n -- inB > 2HC1 

2C1 2 + 2H 2 0 — * n)l !*-■» > 4HC1 + 0 2 

Cl 2 + H 2 S -> 2HC1 + Si (hoặc Cl 2 + 2HI -> 2ÍIC1 + I 2 ị) 

Cl 2 + S0 2 + 2H 2 0 -> 2HC1 + H 2 SO 4 
Cl 2 + CH 4 — á . nl>8 *™ > HC1 + CH 3 CI 
b) (1) Gọi X, y là số mol của nguyên tố X và Y. Theo đầu bài ta có: 

X - y = 0,2 

Y-X=16-»Y=16 + X 


X 2 + 16 - 960 = 0 

Giải ra ta chọn X = 24 (Mg); Y = 40 (Ca) 

• (2) Phương trình điều chế 
CaOCl,: Cl 2 + Ca(OH), —CaOCli + H 2 0 

Clorua vôi 

Ca(OCl) 2 : Cho clo vào dung dịch Ca(OH ) 2 ở nhiệt độ thường 
2C1 2 + 2Ca(OH ) 2 -> Ca(OCl ) 2 + CaCl 2 + 2H 2 0 

Canxi hipoclorit 

2C0 2 + Ca(OCl ) 2 + 2H 2 0 -> Ca(HC0 3 ) 2 + 2HC10 
2HC1 + CaOCl 2 — ỉ—* CaCl 2 + Cl 2 t + H 2 0 
275. a) Tính châ't hóa học của flo và clo có những điểm giông nhau 
và khác nhau: 
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(1) Giống nhau: Đều là phi kim có tính oxi hóa mạnh 

(2) Khác nhau: Flo có tính oxi hóa mạnh hơn clo. 

- Với cùng một nguyên tố, flo phản ứng mãnh liệt hơn clo. 

Thí dụ: F 2 + Ha — ~ 2S2 ' C -> 2HF 

Cl 2 + Ha — > 2HC1 

Flo tác dụng với tất cả các nguyên tố trừ o và N, clo tác dụng 
hầu hót nguyên tô trừ 0, N, c, I và Au 

• Tính chất khác nhau giữa axit HF và HC1 

- Tính axit: HC1 là axit mạnh hơn HF 

- Tính khử: HC1 có tính khử mạnh hơn HF. 

Riêng HF có phản ứng với Si0 2 

4HF + SiÒ 2 -> SiF 4 + 2H 2 0 

b) (1) N + z + tổng số e = 180; z = tổng số electron. Vậy: 
ị N + 2Z = 180 ÍN + 2Z = 180 

1 — = 1,432 ^ 1 2Z = 1.432N 

In’ l 

N + 1,432Z = 180 
2.432N =180 => N = 74 

z = 180-74 = 53 
2 

Nguyên tố X là iot (I 2 ) cấu hình electron của I. 

ls ! 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3đ 10 4p 6 5s 2 4d'° 5p s 
(2' lot là phi kim yếu nhất trong các halogen 
Có tính oxi hóa: H 2 + I 2 -> 2HI (khí) 

2A1 + 3I 2 ^ 2A1I 3 

Hiđroxit ứng với axit cao nhất có tính axit và có tính oxi hóa. 

Cấu tạo vỏ electron của iot lớp ngoài cùng có 7e nên có khả năng 
thu thêm le vào lớp ngoài cùng, nên có tính oxi hóa. 

- Có hóa trị cao nhất với oxi là 7 nên tạo hiđroxit có công thức 

hio 4 . 

276. a) Khi cho rất từ từ dung dịch HC1 vào dung dịch Na 2 C0 3 
HC1 + Na 2 C0 3 -> NaHCOa + HC1 (1) 
b mol b mol 

Suy ra a = b nhưng theo đầu bài có khí bay ra thì a > b và cho 
a < 2b vậy ta có b < a < 2b. 

HC1 + NaHC0 3 -> NaCl + C0 2 t + H 2 0 
(a-b) mol V lít 

V = (a - b) X 22,4 lít 
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b) Khi cho dung dịch Na 2 C0 3 vào dung dịch HC1 
Na 2 C0 3 + 2HC1 -> 2NaCl + C0 2 í + H 2 0 
1 mol 2 mol 

b mol a mol Vị 

Theo đầu bài cho a < 2b nên phải tính Vi theo số mol HC1 



277. Gọi M là kí hiệu và là nguyên tử khối của kim loại hóa trị II. 
Fe + 2HC1 4 FeCl 2 + H 2 (1) 

M + 2HC1 -> MC1 2 + H 2 (2) 

2,24 


ƠFetM “ 


22 , 


- - 0,1 (mol) 


Khối lượng nguyên tử trung bình của hai kim loại 

— 4 

A = --- = 40 

0,1 

Trong hỗn hợp này Fe có khôi lượng nguyên tử bằng 56 > 40. 

Vậy M < 40.n H ci = 0,5 mol, khi cho tác dụng với M thì HC1 còn dư 

Om = ^n HCI nên nM < 0,25 

9 4 9 4 

n M = 44 < 0,25 => 44- < M 
M 0,25 

9,6 < M < 40 => M có hóa trị II vậy M = 24 (Mg). 
52,14x1,05x10 


278 . n H ci = 

100x36,5 

Fe x Oy + 2 yHCl 
(56x + 16y) mol Jy 


- = 0,15 mol 

xFeCl 2 y, x + yH 2 0 


mol 


8,4x = 5,6y 
x 2 

— = —. Vậy công thức là Fe 2 Ơ 3 
y 3 

(Có thể xác định công thức Fe x Oy bằng phương pháp loại trừ, 
phương pháp nào phù hợp với công thức đó thì được) 

279. a) Gọi M là kí hiệu, nguyên tử khôi trung bình của 2 kim loại 
A và B. Phương trình phản ứng: 

2M + 2H 2 0 -> 2MOH + H 2 t 

0,08mol - 0 04mol 

22400 
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M = 


2,16 
0 08 ; 


27 


Theo đầu bài 2 kim loại A và B ỏ 2 chu kì liên tiếp nhau nên giả 
sử M a < M b . 

Ma < 27 < Mq 

Vậy Ma = 23 (Na) ; Mr = 39 (K) 

b) 50ml có 0,08mol HC1. Vậy lOml có 0,016 mol HC1 

Phương trình phản ứng: 

MOH + HC1 -» MCI + H 2 0 

0,016 mol 0,016 mol 
TT (0,016 X 36,5) X 100 _ , 

V,|,IHC1 = —————7—- = 2,65 ml 

20 X 1,1 

280. a) Gọi A là kí hiệu và khối lượng nguyên tử của kim loại hóa 

trị II 

Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 
X mol 2x mol X mol 

A + 2HC1 -> AC1 2 + H 2 
y mol 2 y mol y mol 

65x +Ay = 1,7 


ty = i§ạ = 0,03 
22,4 


y= A25 <0,03 
65 - A 


-> A < 56,66. 

Mặt khác đế' hòa tan A gam A cần 2 mol HC1 

Để hòa tan 1,9 gam A cần 2 x 9 < 0,5 X 0,2 = 0,1 


► A > 38 -> 38 < A < 56,66 


A 

A = 40 (Ca) 


165 4 40y = 1,7 
x 4 y = 0,03 


= 0,02 
= 0,01 


b) ITIHCI đã dùng = (2x + 2y)36,5 = 0,06.36,5 = 2,19 

m d ung dich HC1 đã dùng: 

100 gam dung dịch HC1 có 10 gam HC1 
100x2.19 . „ 


10 

ung dịch B ” ni 2 


2,19 gam 


loại + nidd HC1 - m H 2l , 

1,7 4 - 21,9 -(2x0,03) = 23,54 gam 
136x0,02 


23,54 


-X 100% = 11,55% 
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c% CaCl 2 = 11 ^ X ? ,Q1 xlOO% = 4,72% 

23,54 

281. a) riA - 0,25 mol ; Hb = 0,15 mol 

0.4 

Cm.c. = ỵ j-= 0.2M 

b) Cách 1: Gọi X, y là nồng độ các đung dịch A, B, ta có hệ 
phương trình: 

+ = 2 (!) 

, y_ 

Xét hai trường hợp: 

• X - y = 0,4, tức X = y + 0,4. Thế giá trị của X vào phương trình 
(1)ta có: 

0,25 0,15 - 

y + 0,4 y 

Giải phương trình trên ta có yi = 0,1 ; y 2 = -0,3 (loại) 

Cm<A) = 0,1 + 0,4 = 0,5M ; Cm(B) = 0,1M 

• y - X = 0,4, tức y = 0,4 + X. Thế giá trị cúa y vào phương trình 
(1) ta có: 

0,25 | 0,15 
X x + 0,4 

Giải phương trình trên ta có Xi = 0,145; x 2 < 0 (loại) 

C M «A. = 0.145M; C M ,B) = 0,0145 + 0,4 = 0.545M 
Cách 2: Có thể giải theo thể tích dung dịch 
0,25 0,15 

Trường hợp 1: • V, V, 

V, + v 2 = 2 

Học sinh tự giải tiếp 

0,15 0,25 

Trường hợp 2: • V 2 V, 

V, +V, = 2 
Học sinh tự giải tiếp. 

282. Khối lượng muối giảm = khối lượng oxi thoát ra = 

= 31,60 - 29,68 = l,92g 

1 99. 

n 0n = = 0,06 (mol) 

0s 32 
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Phương trình nhiệt phân: 

‘2KMnO, —K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + Oa (1) 

0,12 mol 0,06 mol 0,06 mol 0,06 mol 

Theo phương trình (1) ta suy ra: 

n K Mn0 = n Mn0 = n Q = 0,06 mol 
n KMn0,. phan ứng = 2n 0ỉ = 0,06 X 2 = 0,12 mol 

I)o đó n K M„o. côn 1 « = 0,12 = 0,08 (mol) 

; 158 

Hỗn hợp rắn thu được KMn0 4 , K 2 MnQ 4 , Mn0 2 tác dụng với dung 
dịch HC1 khi đun nóng. 

2KMn0 4 + 16HC1 -> 5C1 2 + KC1 + 2MnCl 2 + 8H 2 0 

0,08 mol 0,64 mol 0,2 mol 

K 2 Mn0 4 + 8HC1 -» 2C1 2 + 2KC1 + MnCl 2 + 4H 2 0 

0,06 mol 0,48 mol 0,12 mol 

MnO, + 4HC1 -> Cl 2 + MnCla + 2H 2 0 
0,06 moi 0,24 mol 0,06 mol 

Vậy tổng sô' mol Cl 2 thu được: n clj = 0,2 + 0,12 + 0,06 = 0,38 (mol) 
Thế' tích Cl 2 thu được: V C J 2 = 0,38 X 22,4 = 8,512 (lít). 


Số mol HC1 đã phản ứng: nnci = 0.64 + 0,48 + 0,24 = 1,36 (mol) 
Do đó thể tích dung dịch HC1 đã dùng: 


1,36x36,5x100 

36,5x1,18 


= 115,25 ml 


283. a)Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 

0,25 mol 0,5 mol 0,25 mol -44 = 0,25 mol 
22,4 

Cu + IIC1 -» không phản ứng. 
m Cu = 20 - (0,25 X 65) = 3,75 (g) 
m Zn = 16,25g 

%Cu = 44 X100 = 18,75%; %Zn = 44 X 100 = 81,25% 

20 20 
b) Sô mol HC1 cần để phản ứng với 20g hỗn hợp là 0,5 mol 

Vdung dịch HC1 = = 0,2 (lít) 

284. Cách 1: Viết phương phản ứng của XC0 3 và Y 2 (C0 3 ) 3 tác dụng 
với dung dịch HC1, rút ra nhận xét: 

n H í o = n C0j 
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n.,it = 2 n c0< 

Áp dụng định luật bảo toàn khói lượng ta có. 

m 2mU nì cacbonat + m nx it = m 2mu õì clorua + m cOj + m il t O 

m 2mu ối ciorua = 10 + (0,03x2x36,5) - (0,03x44) - (0,03x18) 

= 10,33 gam 

Cách 2: Phương pháp tăng giảm khối lượng. 

Theo các phương trình (1) và (2) khi chuyển từ muối cacbonat 
thành muối clorua, thì cứ 1 mol C0 2 bay ra lượng muối tăng 
71 - 60 = llg. Tổng lượng muối clorua tạo thành: 

10 + (11 X 0,03) = 10,33 gam 

285. MX 2 + 2AgN0 3 ->• 2AgXị + M(N0 3 ) 2 (1) 

(M + 2X)g 2(108 + X)g 

a g 5,47 g 

MX 2 + Fe -> M + FeX 2 (2) 

- (M + 2X)g 56 g M g 

56a _ Ma 

a 8 M + 2X 8 M + 2X 8 
Từ phương trình (1) => 5,74(M + 2X) = 2a(108 + X) 

lví o í Cn 

Từ phương trình (2) => -. - - 7 —^— = 0,16 

6 M + 2X M + 2X 

Giải hệ phương trình 2 ẩn trên ta có: 

5,74(M + 2X) = 2a(108 + X) 

0,16(M + 2X) = a(M - 56) 

35,875 =^-51 

M - 56 

35.875M - 2009 = 216 - 2X 
35.875M = 2225 - 2X 

X là phi kim hóa trị I, vậy chỉ có thể là một trong các nguyên tô" 
sau: F, Cl, Br, I 


X 

F 

C1 

Br 

Ị 

Mx 

9 

35,5 

80 

_127 

M 

62,5 

64 

66,5 

69 

Kim loại hóa trị II chỉ có Cu 



286. a) ACOa 

+ 2HC1 

AC1 2 

+ C0 2 

+ h 2 0 

a mol 

2 a mol a mol 

a mol 

a mol 

BCOa 

+ 2HC1 

-> BC1 2 

+ C0 2 

+ 

b 

b mol 

2 b mol b mol 

b mol 

b mol 
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a + b = 7 = 0,3 mol 

22,4 

Theo định luật báo toàn khôi lượng: 

a.M AeQa + b.M BCOj + 2(a+b).36,5 = a.M AClj + b.M BClj + (a+b).18 + 


+ (a+b).44 


Khối lượng muối sau phản ứng: 

28,4 + 21,9 - 5,4 - 13,2 = 31,7 gam 
0,3 


b) [HCl] = ỹ| = l,5M 

287. a) Gọi M là kí hiệu, khối lượng nguyên tử của kim loại A 
Gọi M’ là kí hiệu, khối lượng nguyên tử của kim loại B. 


MC03 

+ 2HC1 

-* MC1 2 

+ C0 2 + 

h 2 0 

(1) 

X mol 


X mol 

X mol 



M’C0 3 

+ 2HC1 

-> M’C1 2 

+ C0 2 + 

h 2 0 

( 2 ) 

y mol 


y mol 

y mol 




0,8046 

xio 

_ . 



IVo, = x + y - 

0,082(273 

+54,6)“ 

u,3 mol 




M, 


- 60 = 34,6 g 


Ap dụng (lịnh luật bảo toàn khôi lượng: 

m 2 nHiói + ưi a *it = m mU ô'i dorua + m co + m H 0 
28,4 + (0,3x2x36,5) = m muốjdorua + (0,3x44) + (0,3x18) 

ưimuổi clorua = 31,7g 

b) Theo phương trình (1) và (2) sô mol 2 muôi bằng sô mol CƠ 2 nên: 

= { 28,4 
= { 0,3 

Vì 2 kim loại thuộc 2 chu kì liên tiếp của phân nhóm IIA. 

M < 34,6 < M’ 

Giả sử M < M’ M = 24g (Mg) 

M’ = 40 g (Ca) 

c) X + y = 0,3 mol 

(M + 60)x + (M’ + 60)y = 28,4 

[Mx + M'x = 10,4 
Rút ra: ị 

[ X + y = 0,3 

Giả sử M < M’, thay X = 0,3 - y vào ta được: 

M(0,3 - y) + M’y = 10,4 
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<0.3 

M' - M 

10,4 - 0,3M < 0,3(M’ - M) 

10.4 „ . _. 

M' > „ ’ = 34,6 và có hóa trị II là Ca. 

0,3 

Thay giá trị của M’ vào phương trình: Mx + M’y = 10,4 
Mx + 40(0,3 - x) = 10,4 

Rút ra X = ^ < 0,3 

40-M 

M < 34,6. Kim loại hóa trị II có nguyên tử khối < 34,6 là Mg. 

288. Phương trình phản ứng: 

2Fe + nCl 2 -> 2FeCl n 

FeCl„ + nAgNOa -> nAgCH + Fe(N0 3 )„ 

(56+35,5n)g n.l43,5g 

0,3175g 0,7175g 

289. Đặt hóa trị của R là X 

Hợp chất với oxi có công thức R 2 O x 
Hợp chất với hiđro có công thức RHg-x 
2R 

Theo đáu bài: :m = 0,5965 
K 


2R(R + 8 - x) 


R + 8-X 
= 0,5955 


(2R + 16x).R 

Giải phương trình trên ta có R là Br, viết phương trình M tác 
dụng với Br 2 , từ đó lập phương trình tìm công thức muối là AlBr : i. 

290. a) Viết các phương trình phản ứng và áp dụng định luật bảo 
toàn khối lượng rút ra: 

nikèttủo - 4,75 gam 

b) (108 + X)a + (108 + Y)b = 4,75 
Xa + Yb = 1,51 cho X > Y 
Xa + Xb > Xa + Yb > Ya + Yb 

i§ > Y 
0,03 
X > 50,3 > Y 

X và Y là các halogen liên tiếp, vậy đó là brom: 80 và Cl: 35,5. 

291. Trong A, gọi X, y, z lần lượt là sô" mol của NaCl, NaBr, Nal. 
Khi cho A tác dụng với Br 2 dư thì Nal tác dụng hết. 
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2NaI + Br 2 -> 2NaBr + I 2 

z moi z mol 

58,5x + 103y + 150z = 5,76 
58,5x + 103y + 103z = 5,29 
=> z — 0,01 

Vậy 58,5x + 103y = 5,76 - 150 X 0,01 = 4,26 g 
Khi cho A tác dụng với CỈ 2 thì Nai phản ứng hết vì sau phản ứng 
:ó 0,05 mol NaCl mà Nai chỉ có 0,01 mol. 

2NaI + Cl 2 -> 2NaCl + I 2 

0,01 mol 0,01 mol 

2NaBr + Cl 2 - i 2NaCl + Br 2 

a mol a mol 

Sô mol Br~ còn lại là y - a 
58,5x + 58,5a + 0,01x58,5 + 103(y - a) = 3,955 
Trong đó x + a + 0,01 = 0,05 vậy X + a = 0,04 (1) 

mNnCi trong 3,955g = 58,5x0,05 = 2,925g 
mNaBr còn dư = l,03g hay 0,01 mol 

HNaBrdư = 0,01 = y - a (2) 

(1) và (2) => X + y = 0,05 
m . [58,5x + 103y = 4,26 íy = 0,03 

Ịx + y = 0,05 |x = 0,02 

m N „ci = 0,02 X 58,5 = 1,17 => %NaCl = 20,31% 
niN.Br = 0,03 X 103 = 3,09 => %NaBr = 53,65% 
m N ãi = 0,01 X 150 = 1,5 => %NaI = 26,04%. 

292. a)2M + 2H 2 0 -> 2M0H + H 2 

2 mol 1 mol 

0,12 mol 4^r=0,06mol 

22,4 

M m = = 39. M là kali 

0,12 

b) 2 K + x 2 -> 2 KX 
2 mol 1 mol 2 mol 
Khối lượng K trong 14,9g KX: 14,9 - 7,1 = 7,8 g. 
nK trong 14,9g KX = 7,8g => 0,2 mol 
Trong phân tử KX sô' mol K = Số mol X = 0,2 

Mx = -r-ị = 35.5, X là clo. 

0,2 ' 
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= 0,3 mol 


MgCl 2 
0,3 mol 


c) Cla + Mg 
21,3 
71 

2/3 lượng MgCl 2 trên có khối lượng: 0,2 X 95 = 19 g. 
19x100 


40 


= 47,5g 


m II O phải thêm vào 19g MgCl 2 : 47,5 - 14 = 28,5 g 


293. 


143,5a 
188b - 


NaCl + AgNOa -> 
a mol a mol 
NaBr + AgN0 3 -> 
b mol b mol 
+ 188b = 170(a + b) 
170b = 170a - 143,5a 
18b = 26,5a 
a 18 


AgCl + NaNOa 
a mol 

AgBr + NaN0 3 
b mol 


b 26,5 


m NaC , 18x58,5 1053 


m 

%NaCl = 


NgBr 26,5x103 
1053 

1053+ 2729,5 x 


2729,5 

100% = 27,84% 


%NaBr = 100% 

- 27,84% = 

72,16% 

294. C U (HC1I - IM ; C% N .0H = 6% 

295. a)2Al + 

3X 2 -> 

2A1X 3 

2 mol 

3 mol 

2 mol 

5 4 

^ = 0,2 moi 
27 

0,3 mol 

0,2 mol 


0,3 mol X có khối lượng 48 gam. 
' 48 

Mx = = 160 gam. X là Br 2 . 


b) n A | Br3 là 0,2 mol hòa tan vào nước tạo dung dịch 0,5M. Vậy V 

dung dịch AlBr 3 là: = 0,4 lít. 

0,5 

2 , 48 X 2 

c) lượng Br 2 có khối lượng — = 32 g 

Br 2 + H 2 -» 2HBr 
32 

-rz~= 0,2mol 0,2 mol 0,4 mol 
160 
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Cmiiib„= 2 (mol/1) 

296. a) Nếu oxit cao nhất có dạng R 2 0; thì hợp chất với H là RH. 

ặ = = 4 => R = 35,5 

R 97,26 R 

R là clo. 

Cl 2 + H 2 -> 2HC1 
1 mol 2 mol 

0,25 mol 0,5 mol 

mnci = 36,5 X 0,5 - 18,25g 

c% của dung dịch HC1 = X 100% = 9,125% 

200 

297. a) 2M + 2xHCl -> 2MC1 X + xH 2 
nHCi = 0,2 X 0,1 = 0,02 mol 

492,8x760 


(1) 


• 0,02 mol 


2 62400x300,3 

Theo (i) nnci = 2 X n„ 2 = 0,04 mol > nnci trong dung dịch 
Vậy đà có phản ứng của M với H 2 0 trong dung dịch 

2M + 2xĩỉ 2 0 -> 2M(OH) x + xĩĩ 2 (2) 


b) Theo (1), (2) ta có n H = -r xn M 

* 2 M 

Hay 4 X = 0,02 mol 
2 M 

M = 68,5x với X = 2 ta có M = 137 
Vậy M là kim loại bari, Ba. 

298. a) n H ci = 0,4 X 1 = 0,4 moi; n Hj = = 0,15 (mol) 

R + 2HC1 -» RC1 2 + Hat 
0,15 mol 0,3 mol 0,15 mol 0,15 mol 

Mr = 44- = 24 => R là Mg 
0,15 

Dung dịch X chứa 0,15 mol MgCl 2 và 0,1 mol HC1 dư. 

b) °Wh, = ^ = 0,375 (mol/l) ; C„, HC „ = M . 0,25 (moW) 

c) nnci trong 200ml dung dịch: = 0,05 (mol) 
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0,075 


0,15 

' ! ~ 2 ~ 

NaOH + HC1 -> NaCl + H 2 0 

0,05 mol 0,05 mol 
MgCl 2 + 2NaOH Mg(OH) 2 

0,075 moi 0,15 mol 


100 X 40 

nNnOH cần để trung hòa 200ml dung dịch: 0,05 + 0,15 = 0,2 mol. 

v dđ NaOH = -r— = 0,036 (lít) 

5,5 


299. a) n C( , = = 0,3 (moi) 

2 22,4 


CaCOs 

+ 2HC1 -> 

CaCl 2 + 

H 2 0 + 

C0 2 

a mol 

2a mol 

a mol 

a mol 

a mol 

Na 2 C0 3 

+ 2HC1 -> 

2NaCl + 

H 2 0 + 

C0 2 

b mol 

2b mol 

2b mol 

b mol 

b mol 


ílOOa + 106b = 30,6 Ja = 0,2 
ị a + b = 0,3 => |b = 0,l 

m CaC , 2 = 0,2 X 111 = 22,2 g; m NaC1 = 0,2 X 58,5 = 11,7g 


% mỗi muối trong hỗn hợp muối ở trong dung dịch A 
11 7 99 9 

%NaCl = 44: X 100 = 34,5%; %CaCl 2 = 444 = 65,5% 

33,9 33,9 

b) m HC i = 0,6 x 36,5 = 21,9g 

nldd HC[ = ^i^xioo = 109,5g; m adA = 109,5 + 30,6 - 0,6 = 139,5g 

117 99 9 

C%NaCl = 444x100%= 8,4%; C%CaCl 2 =444x 100% = 16,13% 
139,5 139,5 

c) C0 2 + Ca(OH) 2 CaC0 3 ị + H 2 0 

0,3 mol 0,3 mol 

m CaC o 3 = 0,3 X 100 = 30g 
300. Xác định công thức muôi ban đầu: 

MX 2 + 2AgN0 3 -> 2AgX + M(N0 3 ) 2 

X mol 2x mol 

MX 2 + Fe -» FeX 2 + M 

X mol X mol X mol X mol 
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J 2a(108 + X) = 5,74 
1 Ma - 56a = 0,16 

Í216a + 2aX = 5,74 ía(216 + 2X) = 5,74 

1 Ma 56a = 0,16 1 a(M - 56) = 0,16 

L 216 + 2X 5,74 2,87 L 

M - 56 ~ 0,16 - 0,08 
17,28 + 0.16X = 2,87M - 160,72 
0.16X + 178 = 2,87M 


X 

F(19) 

CK35.5) Br(80) 

1(127) 

M 

63,08 

64 66,4 

69 


Chọn nghiệm M = Cu công thức muôi CuCl 2 ; X là Cl 2 . 

Ma - 56a = 0,16. Thay M = 64. 
a(64 - 56) = 0,16 => a = 0,02 
m Cun : a gam = 0,04 X 135 = 5,4g 
301. a)2NaCl + H 2 SO., (đdl —^ 2Ũ0 " C » Na 2 S0 4 + 2HC1 
4HC1 + MnO, -> Cl 2 + 2H 2 0 + MnClií 
Cl 2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO 
NaClO + 2HC1 -> NaCl + Cl 2 + H' 2 Of 
2NaCl + 2H 2 0 —V 2NaOH + H 2 Í + C1 2 T 

3C1 2 + 6KOH dd —> KC1Ơ3 + 5KC1 + 3H 2 0 
4 KCIO 3 —>• KC1 + 3KC1Ơ4 
KC 10.1 + H 2 S0 4 -> HCIO 4 + KHSO-I 
. 2HC1Ơ4 Ạ- > C1 2 0 7 + h 2 0 
b) 14HC1 + K 2 Cr 2 0 T ^ 3C1* + 2CrCl 3 + 2KC1 + 7H 2 0 
4IIC1 + Mn0 2 -> Cl 2 + 2H 2 0 + MnCl 2 
Ca + Cl 2 —> CaCl 2 
CaCl 2 + 2NaOH — £-4 2NaCl + Ca(OH) 2 
ít tan 

2C1 Z + 2Ca(OH ) 2 -> CaCl 2 + Ca(C10 ) 2 + 2H 2 0 
2C1 2 + Ca(OH ) 2 bột —■£—> CaOCl 2 + H 2 0 
3Clã + 6 KOH„ 5KC1 + KCIO 3 + II 2 0 

Hoặc KC1 + 3H 2 0 —> KCIO 3 + 3H 2 T 
KCIO 3 — > KC 1 + |o 2 
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KC10 3 + 6HC1 -» KC1 + |ci 2 + 3H 2 0 


20 2 + 3Fe —í—> Fe 3 0 4 
302. a) A: KC1 ; D: K ; G: Cl 2 ; E: KOH ; H: H 2 0 
b) A: H 2 ; B: HC1 ; C: FeCl 2 ; D: FeCl 3 ; F: Fe(OH)s ; G: Fe 2 0 3 . 
► K KOH KaCOs K 2 S 

KC1 



304. A: Cl 2 


KHSO 4 ; 


M: HC10 4 ; Q: C1 2 0 7 . 

305. - Phản ứng điều chế HC1 bằng phương pháp sunfat là phản 
ứng trao đổi. 

- Phản ứng điều chế HC1 bằng phương pháp tổng hợp là phản ứng 
oxi hóa-khử. 

- Phương pháp suníat dựa trên cơ sở tính chất hóa học của H2SO4 
đặc là axit mạnh, bền khi đun nóng và không bay hơi. 

- Phương pháp tổng hợp dựa vào tính chất hóa học của clo là phi 
kim hoạt động mạnh, có tính oxi hóa mạnh. (Ái lực mạnh của halogen 
với hiđro). 

Phương trình phản ứng điều chế HC1 theo phương pháp sunfat 
2NaCl + H 2 SO 4 đặc r,nifc -> 2HC1 + Na 2 S0 4 
NaCl + H s SO, dặc — a gS - -> HC1 + NaHSO, 

Phương trình phản ứng điều chế HC1 theo phương pháp tổng hợp 
Cl 2 + H 2 4 2HC1 

306. X và Y phải thuộc hai trong ba chu kì 1, 2 và 3. Theo đầu bài 
X là cacbon ở chu kì 2, Y là một nguyên tố không kim loại ở chu kì 3, 
nó chính là clo vì: 

Cl 2 + H 2 0 ^ HC1 + HC10 
HC10 -> HC1 + o 
20 -> 0 2 


Công thức của hợp chất là C x Cly 

12x 7,8 X 276,9 1 

35,5y ~ 92,2 ^ y " 1106,4 “ 4 

Vậy công thức của hợp chất là CC1 4 , công thức này thỏa mãn vói 
dữ kiện của đề bài có khôi lượng phân tử là 154. 
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307. a) Cho quỳ tím vào 4 mẫu thử đựng 4 dung dịch trên, mẫu 
thử nào làm màu quỳ tím hóa đỏ là dung dịch HC1, mẫu thử nào có 
màu xanh và sau đó bị mất màu là NaClO. Còn 2 mẫu thử chứa NaCl 
và BaCỈ 2 không làm đổi màu quỳ tím. Cho dung dịch H 2 S0 4 vào 2 mẫu 
thử còn lại, mẫu thử nào cho kết tủa trắng là BaCl 2 còn mẫu thử 
không tác dụng là NaCl. 

Bacụ + H 2 S0 4 -> BaS0 4 + 2HC1 

NaCl + H 2 S0 4 —> Không phản ứng 

b) Khí X: S0 2 : S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 -> 2HBr + H 2 S0 4 

Khí Y: HI: Br a + 2HI -> 2HBr + I 2 

(Màu nâu thảm) 

308. a) Cho mỗi mẫu thử chứa các dung dịch trên một mẫu nhỏ 
đồng kim loại ta thấy: 

- Cu kim loại không phản ứng với các dung dịch: NaN0 3 , NaOH, HC1 

- Cu kim loại dụng với: 

Cu + 2AgNC>3 -> Cu(N0 3 ) 2 + 2Agị (Lớp Ag tráng vào miếng Cu) 
Cu + HgCl 2 -> CuCl 2 + Hg 

Qua đó ta biết có 2 nhóm: Nhóm I là NaOH, NaN0 3 , HC1 và nhóm 
II là AgN0 3 và HgCl 2 . Sau đó cho 2 nhóm này lần lượt tác dụng với 
nhau từng đôi một. 

Lần lượt lấy mầu thử của nhóm II cho vào các mẫu thử của nhóm 
I. Nếu thấy các mẫu thử này có hiện tượng kết tủa đen và kết tủa 
trắng thì mầu thử đổ vào là AgN0 3 . 

Cho AgN0 3 vào 3 dung dịch NaOH, NaN0 3 , HC1 

2AgN0 3 + 2NaOH -> Ag 2 Oị + 2NaN0 3 + H,0 

Màu đen 

AgNO., + HC1 -> AgCll + HN0 3 

Màu trắng 

NaN0 3 + AgN0 3 -> không phản ứng 

Mẫu thử còn lại là HgCl 2 . 

b) 


BaCI, NHa + HC1 —íte igi— . NH,C1 

MgCl 2 


NH..C1 


í BaC U^QH Mg(OH) 2 ị^ 
'tMgCli naCl 2 um. 

Ba(OH) 2 I 


MgCl 2(ddl íiIĨ %MgCl 2 

ddBaCL^^BaCL 
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NH„C1 —£—> NH,3 + HC1 
NH 3 + HC1 — lămli)ntl > NH„C1 

Ba(OH) 2 + MgCla -> BaCla + Mg(OH) 2 ị 

Mg(OH) 2 + 2HC1 -» MgClã + 2H 2 0 

Ba(OH) 2 + 2HC1 -» BaCl z + 2H 2 Õ 

309. a)__ 




NaHCO, 

NaCl 

CaCl 2 

Na 2 C0 3 

1 . 

NaHCOs 



Đun nhẹ 
CaC0 3 i 1 


2 

NaCl 





3. 

CaCl 2 

Đun nhẹ 
CaCOsi 



CaC0 3 ị 

4 

Na 2 C0 3 



CaC0 3 4. 



Lần lượt cho một mẫu thử tác dụng với 3 mẫu còn lại. Dựa vào 
bảng trên ta thấy khi cho một mẫu thử nhỏ vào 3 mẫu thử kia sẽ xảy 
ra một trong bốn trường hợp. Trong các trườrig hợp trên, duy chi có 
trường hợp 3 chỉ thử một lần đã phân biệt được NaHC0 3 , Na 2 C0 3 vì 
khi cho CaCl 2 vào lúc đầu có kết tủa: 

CaCla + NaaCOs -» 2NaCl + CaC0 3 ị 
Đun nhẹ các dung dịch còn lại, lại xuất hiện kết tủa vì: 

2NaHC0 3 + CaCl 2 -> Ca(HC0 3 ) 2 + 2NaCl 

Ca(HC0 3 ) 2 —i—> CaC0 3 ị + H 2 0 + C0 2 
Như vậy dung dịch còn lại không tác dụng là NaCl. 
b) (1) Khí Cl 2 có màu vàng lục. 

Dùng giấy tẩm hồ tinh bột và dung dịch KI nhận biết được 0 3 : 

0 3 + 2KI + H 2 0 -> 0 2 + I 2 + 2KOH 

I 2 làm hồ tinh bột chuyển màu xanh. 

Dùng quỳ tím thâm nước nhận biết được dung dịch HC1 và S0 2 . 
Còn lại là khí 0 2 . 

- Phân biệt lọ khí HC1 và S0 2 bằng dung dịch nước brom. S0 2 
làm mất màu dung dịch brom 

S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 -> 2HBr + H 2 S0 4 
(2) Dùng nước clo lần lượt' vào 3 dung dịch, nhận dung dịch Nai 
nhờ chuyển thành màu đen tím, dung địch NaBr chuyển thành màu 
vàng. 

Cla + 2NaI -> 2NaCl + I 2 

Màu đen tím 
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Cl 2 + NaBr -> 2NaCl + Brệ 

310. Lấy từng lượng muôi nhỏ để làm thí nghiệm: 

- Hòa tan vào H 2 0, tách thành 2 nhóm: 

+ Nhóm I: Tan trong H 2 0 là NaCl và AICI 3 . 

+ Nhóm II: Không tan là MgC0 3 và BaC0 3 . 

Điện phân dung dịch các muôi nhóm I (có màng ngăn): 

2NaCl + 2H 2 0 — j p 2NaOH + Cl 2 + H 2 Í 

2 AICI 3 + 6H 2 0 — đ|ic<im " > 2Al(OH) 3 ị + 3C1 2 + 3H 2 

Khi kết thúc điện phân, ở vùng catôt của bình điện phân nào có 
kết tủa keo xuất hiện, đó là bình đã chứa muôi AICI3, bình kia là 
NaCl. 

- Thực hiện phản ứng: 

H 2 + Cl 2 2HC1 

Ilòa tan muối nhóm II vào dung dịch HC1: 

MgCOs + 2HC1 -> MgClă + C0 2 t + H 2 0 

BaCOa + 2HC1 -> BaCl 2 + C0 2 t + H 2 Õ 

Điện phân dung dịch NaCl (có màng ngăn) đế thu dung dịch 
NaOH. 

Dùng dung dịch NaOH để phân biệt muối MgCl 2 và BaCl 2 . Từ đó 
suy ra MgC0 3 và BaC0 3 : 

MgCl 2 + 2NaOH -> Mg(OH) 2 ị + 2NaCl 

BaCl 2 + 2NaOH -> Ba(OH ) 2 + 2NaCl 

311. a) Cho dung dịch Na 2 C0 3 dư vào dung dịch chứa 3 muối trên: 

MgCl 2 + Na 2 C0 3 -> MgC0 3 4- + 2NaCl 

Lọc kết tủa, sau đó cho khí Cl 2 vào dung dịch chứa NaCl, Na 2 C0 3 , 
có lẫn NaBr. 

- 2NaBr + Cl 2 -> 2NaCl + Br 2 

Cô cạn dung dịch, brom bay hơi, còn lại NaCl và Na 2 C0 3 , cho 
dung dịch HC1 vào đến khi hết khí C0 2 bay lên, cô cạn dung dịch được 
NaCl. 

b) Cho dung dịch BaCl 2 vào dung dịch chứa HC1, H 2 S0 4 : 

BaCl 2 + H 2 S0 4 -» BaS0 4 I + 2HC1 

Lọc lấy kết tủa, ta có dung dịch HC1. Nếu có dư BaCl 2 , ta cho hỗn 
hợp sau phản ứng bay hơi, thu lấy hơi nước và khí HC1, ta được dung 
dịch HC1. 

c) Cho một ít dung dịch NaBr vào hỗn hợp 

Cl 2 + 2NaBr 2NaCl + Br 2 
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Chưng cất dung dịch đồng thời dùng dòng không khí để lôi cuốn 
brom đi vào dung dịch soda cho đến khi bão hòa 

3Br 2 + 3Na 2 C0 3 —» 5NaBr + NaBrOa + 3C0 2 

Sau dùng dung dịch H 2 S0 4 

5NaBr + NaBrỏa + 3H 2 S0 4 -> 3Na 2 S0 4 + 3Br 2 + 3H 2 0 

312. a) Điện phân dung dịch NaCl 

2NaCl + 2H 2 0 — ẺiằỉuửỉẾĩL » H 2 + Cl 2 + 2NaOII 
H 2 + Cl 2 2HC1 (cho tan vào nước được axit HC1) 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 

2Fe + 3C1 2 -> 2FeCl 3 

Cl 2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H 2 0 

b) 2NaCl + 2H 2 0 — điận phán > H 2 + Cl 2 + 2NaOH 
CaC0 3 —CaO + C0 2 
CaO + H 2 0 -> Ca(OH) 2 

3C1 2 + 6KOH —KC1Ơ3 + 5KC1 + 3H 2 0 
Cla + Ca(OH) 2 -> CaOCl 2 + H 2 0 

313. Câu trả lời đúng: d 

A: 3s 2 
B: 3s 2 3p 5 

X phải bằng 1 vì lớp 3s của A, B hơn kém nhau le mà 3s tối đa 
có 2e. 

A: 3s': chu kì 3, phân nhóm chính nhóm I 
B: 3s 2 3p 5 : chu kì 3, phân nhóm chính VII 

314. a) Câu trả lời đúng: D 

* Dùng quỳ tím nhận biết các dung dịch KOH, H 2 S0 4 , HC1. Dùng 
dung dịch AgN0 3 để nhận biết dung dịch HC1, còn lại là dung dịch 
H 2 S0 4 (hoặc dùng dung dịch BaCl 2 để nhận biết H 2 S0 4 , còn lại là 
dung dịch HC1) 

* Phân biết các dung dịch NaCl, NaBr, KI hoặc dùng khí clo 
hoặc nhận biết dựa vào màu sắc chất sinh ra khi đốt trên ngọn lửa 
đèn khí. 

b) Câu trả lời đúng: D 

* Dùng quỳ tím để nhận biết dung dịch NaOH và dung dịch 
H 2 S0 4 . 

* Còn lại dung dịch Na 2 S0 4 , KC1, NaN0 3 dùng dung dịch BaCl 2 
nhận biết được Na 2 S0 4 . Dùng dung dịch AgN0 3 nhận biết được KC1 
còn lại là dung dịch NaN0 3 . 
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315. Câu trả lời đúng: D 

Cho dung dịch HC1 tác dụng với 5 mẫu thử sẽ có 2 mẫu thử cho 
phản ứng mà nhận biết được: 

Na 2 C0 3 + 2HC1 2NaCl + HfcO + C0 2 í (bọt sủi lên) 

AgNOa + HC1 AgCU + HNOs 

* Dừng AgN0 3 cho vào 3 mẫu thử còn lại sẽ có 2 mẫu thử cho kết tủa 
AgN0 3 + NaBr AgBri + NaN0 3 

2AgNOs + BaCla -> 2AgClị + Ba(N 0 3 >2 

(màu trắng) 

Còn lại ZnSơi + AgN0 3 không có biểu hiện gì. 

316. Câu trả lời đúng: B 

- Hòa tan muối ăn vào nước cất. 

- Thêm BaCl 2 dư để loại ion S0 4 2- ở dạng BaS0 4 kết tủa trắng. 
Phương trình phản ứng: 

BaCỉa + Na 2 S'Ơ 4 -> BaS0 4 ị + 2NaCl 
BaCl 2 + MgS0 4 -> BaS0 4 4' + MgCl 2 
BaClă + CaS0 4 -> BaS0 4 ị + CaCl 2 
Lọc bỏ kết tủa BaS0 4 

- Thêm Na 2 C0 3 dư để loại ion Mg 2+ , Ca 2 \ Ba 2+ 

Mgẽla + Na 2 C0 3 2NaCl + MgCOsi 
CaCla + NaaCOs -> 2NaCl + CaC0 3 I 

- Lọc bỏ kết tủa MgCOs, CaC0 3 , BaC0 3 . 

- Thêm dung dịch HC1 để loại bỏ Na 2 C0 3 dư 

NatCOs + 2 HC 1 -* 2NaCl + C0 2 + H 2 0 
Cô cạn dung dịch ta thu được muôi ăn tinh khiết 

317. Câu trả lời đúng: c 318. Câu trả lời đúng: b 

319. Câu trả lời đúng: d 320. Đáp số đúng: B 

CaCOa + 2HC1 4 CaCl 2 + H 2 0 + C0 2 (1) 

MaCOs + 2HC1 -> 2MC1 + H 2 0 + C0 2 (2) 

_ (100-44)5^’ 0 

(1) suy ra m c6c A tăne = -- 7—7 -= 2,8g 

cỏc A táng 100 


(2) suy ra m côc B tang 


(2M + 60 - 44)4,8 (2M + 16)4,8 


=> M = 22,8 * 23 =* M là Na. 


321. Đáp sô' đúng: B 
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Số mol HC1 = A 00 * 7 ’ 3 , = 0,4 mol 
100x36,5 

2M + 2nHCl -> 2MCl n + nH 2 

0,4 mol 0,2 mol 

n n 

Số mol H 2 sinh ra: n H . = 0,2 mol 

Khối lượng MC1„: (M + 35,5n)^ 

M.0,4 35,5n X 0,4 

n n 

Khối lượng dung dịch sau phản ứng: 200 + X - 0,2 X 2 = 199,6 + X 
(x+14,2)100% . 

c% = -— - ' ’ -= 11,96% => X = 11 gam 

199,6 +X 

Mm = —■ = 27,5n ; n = 2^M = 55=>Mlà Mn. 

0,4 


322. Đáp sô" đúng: A 
nHci trong 16ml dụng địch đầu là 0,016x. 
n H ci trong 200 ml dung dịch sau khi thêm nước: 
0,2 X 0,1 = 0,02 

n H ci ở hai dung dịch bằng nhau, do đó ta có: 


0,016x = 0,02 
0,02 


323. Đáp số đúng: c 

Từ NaX và NaY thay bằng AgX và AgY thì khối lượng muối tăng: 


57,34 - 31,84 = 25,5g 

1 mol Na thay bằng 1 mol Ag khôi lượng muối tăng: 
108 - 23 = 85g 

Số mol Ag thay thế Na: = 0,3. 


Đây chính là sô’ mol 2 muôi ban đầu (hay sô' mol AgX, AgY) 
Khôi lượng X, Y trong 0,3 mol muối: 

57,34 - (108 X 0,3) = 29,94g 

lkX = ^ = 83,13 
0,3 


VÌX< X < Y <=> X < 83,13 < Y 

X = 80 < 80,13 nên X là brom và Y = 127 > 83,13 nên Y là iot. 
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Công thức của 2 muôi là: NaBr và Nai. 

=> mNaBr = 0.28 X 103 = 28,84 gam 
miMoi = 0,02 X 150 = 3 gam 
324. Đáp số đúng: D 

Gọi số moi HC1 là X, số mol HBr là y. Theo đầu bài cho 2 axit có 
ng độ phần trăm bằng nhau, nghĩa là: 
x.36,5 = y.81 

- =-^- = 2,22 => X = 2,22y 
y 36,5 

%Vhci = - 2 'ĩ 2y - X100% = 68,94% 

2 ,22y + y 

%V„Br = 100% - 68,94 = 31,06% 
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Chương 6. NHÓM 0X1 


325. a) So sánh cấu hình electron nguyên tử và tính chât hóa họ<ị 
của nhóm oxi. 

b) (1) Hãy chọn các chất thích hợp và viết các phương trình phản 
ứng để thực hiện chuyển hóa sau: 


A (2) > B 

( 1 )/* N ' s \ 



Biết A, B, c, D, E, F là những hợp chất khác nhau có chứa lƯL 
huỳnh. 

(2) Từ pirit sắt, không khí, nước, muối ăn (điều kiện và chất xúc 
tác có đủ) hãy điều chế sắt (III) clorua, axit suníuric. 

326. a) Không dùng thêm thuốc thử, hãy phân biệt các dung dịch 
sau: natri sunfua, bari clorua, axit suníuric, natri cacbonat, axit 
clohiđric. 

b) Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch sau: 
MgS0 4 , KC1, NaNOa, Na 2 C0 3 , KsPO.,. 

327. Oxit của một nguyên tố R có phần trăm khối lượng oxi trong 
phân tử là 50%. 

a) Xác định nguyên tố R và công thức của oxit. Đây là oxit cac 
nhất của R. 

b) Trộn oxit trên với khí cacbonic thu được hỗn hợp khí A có thể 
tích 3,36 lít (ở điều kiện tiêu chuẩn) và có tỉ khối hơi so với hiđrc 
bằng 28,66. Cho hỗn hợp A vào lOOml dung dịch KMn0 4 IM. Sau khi 
kết thúc phản ứng, thu được dung dịch B. Dung dịch B có màu tím nhi 
ban đầu không? Giải thích. 

328. Bố’ túc phản ứng hóa học sau: 


(2) 



s N0 2 4* HNOa 

H 2 S0 4 ™ CuS0 4 4? Cu(N0 3 ) 2 ™ 0 2 

S0 2 ( ^ HBr 


329. a) Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các lọ đựng cát 


khí sau: Cl 2 , 0 2 , 0 3 , S0 2 , H 2 S. 
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b) Chi dùng một thuốc thử, hãy phân biệt các dung dịch: K0SO4, 
t,SOa, K 2 C0 3 , Ba(HC0 3 >2, Ba(HSOa) 2 và K*s. 

330. Cho 28,56g hỗn hợp A gồm Na 2 SO:Ị, NaHSO :i và Na 2 S0 4 tác 

E ng với dung dịch H2SO4 loăng dư. Khí SO2 sinh ra làm mất màu 
àn toàn 675ml dung dịch brom 0,2M. Nếu cho 7,14g A tác dụng vừa 
với 21,6 cm 3 dung dịch KOH 0.125M. Tính thành phần phần trăm 
ác chất trong hỗn hợp A. 

331. Khi cho 17,4g hợp kim Y gồm sất, đồng, nhôm phản ứng hết 
'ới H2SO4 loãng dư ta được dung dịcl^A: 6,4 gam châ't rắn; 9,856 lít 
thí B ở 27,3°c và 1 atm. 

a) Tính phần trAm khối lượng mỗi kim loại trong hợp kim Y. 
b) Hãy tính nồng độ các chất trong dung dịch A, biết rằng H2SO4 
lã dùng có nồng độ 2M và đà được lấy dư 10% so với lượng cần thiết 
lê phản ứng (thè tích dung dịch không thay đổi trong phòng thí 
Ighiệm). 

^ (Trích dê thỉ tuyển sinh Trường dại học Kình té Quốc dân năm 1999) 

332. Cho 5,3 gam hỗn hợp Ag, Zn, AI tác dụng với dung dịch 
d.SOi (loãng) vừa đu thì có 2,16g chất rắn không tan và 1,568 lít khí 
dktc). Lọc bỏ chất rắn, thêm dung dịch BaCl 2 vào nước qua lọc cho 
ìến dư thì được m gam kết tủa. 

a) Viết các phương trình phản ứng. 
b) Tính phần trâm khối lượng kẽm, nhôm, bạc. 
c) Tìm trị số m gam kết tủa và khối lượng dung dịch H2SO4 15% 
:ần dùng. 

333. Một bình kín đựng oxi ớ nhiệt độ t°c và áp suất Pi atm, sau 
thi phóng tia lứa điện để chuyến oxi thành ozon, bình được đưa về nhiệt 
ỉộ ban dầu và áp suất trong bình lúc này là P 2 . Tiếp tục dẫn khí trong 
ỉình qua dung dịch KI (dư) thu được dung dịch X và 0,9408 lít khí (đktc). 
Ịíhi trung hòa dung dịch X cần 150ml dung dịch H2SO4 0,04M. 
a) Tính hiệu suất của quá trình oxi chuyển thành ozon. 
b) Tính p> theo Pi. 


(2) 



NaN0 3 «s>NaCl t (8) 
SO,‘íi HíSO/íV S0 2 '5i NaíSOsí Na 2 S(k 

_( 10 )_( 11 ) __ _ 

HC1 -> H 2 S -> H 2 SƠ4 
ỉ < 121 , cụm Kali cĩorat ( ^0 2 
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335. Hãy giải thích vì sao trong hợp chất cộng hóa trị với nguyêỊ 
tố có độ âm điện nhỏ hơn hoặc độ âm điện lớn hơn (S, Sé, Te) c^ 
nguyên tố trong nhóm oxi có số oxi hóa -2, +4 và cực đại là + 6 ? 

336. Dung dịch A là dung dịch H2SO4, dung dịch B là dung đic 
NaOH. Trộn A và B theo tỉ Ịệ thể tích V A = Vịỉ = 3 : 2 thì được dun 
dịch X có chứa A dư. Trung hòa 1 lít dung dịch X cần 40 gam dun 
dịch KOH 28%. Nếu trộn A và B theo tỉ lệ thể tích V A : Vb = 2 : 3 th 
dung dịch Y có B dư. Trung hòa 1 lít dung dịch Y cần 29,2g dung dịcl 
HC1 25%. Tính nồng độ mol của dung dịch A và dung dịch B. 

C 4 - 337 . Cho 8,3g hổn hợp (A). gồm 3 kim loại đồng, nhôm và magi 
tác dụng vừa đủ với đung dịch H2SO4 loãng 20%. Sau phán ứng còi 
chất không tan (B) và thu được 5,6 lít khí ở điều kiện chuấn. Hòa tai 
hoàn toàn (B) trong H2SO4 dậm đặc, nóng, dư; thu được 1,1.2 lít kh 
S0 2 ở diều kiện chuẩn. 

a) Tính phần trăm số mol mỗi kim loại trong hỗn hợp (A). 

b) Tìm khối lượng dung dịch H2SO4 20% đả dùng, biết đã dùng đ' 
5% so với lượng phản ứng cần. 

c) Dẫn toàn bộ khí SO 2 ở trên vào lOOml dung dịch NaOH 0,75M 
Tính khốilượng muôi thu được. 

V 338. Hỗn hợp A gồm 2 kim loại Mg và Zn. (B) là dung dịch H 2 SO 
có nồng độ là X mol/1. 

Trường hợp 1: Cho 24,3g (A) vào 2 lít (B), sinh ra 8,96 lít kh 
H 2 (đktc) 

Trường hợp 2: Cho 24,3g (A) vào 3 lít (B), sinh ra 11,2 lít kh 
H 2 (đktc). 

a) Hãy chứng minh trong trường hợp 1 thì hỗn hợp kim loại chư 
tan hết, trong trường hợp 2 axit còn dư. 

b) Tính nồng độ X mol/1 của dung dịch B và phần trăm khối lượn; 
mỗi kim loại trong A. 

339. a) Viết các phán ứng chứng tỏ: 

(1) H 2 S thể hiện tính khử (2 phương trình). 

(2) S0 2 thể hiện tính khử (2 phương trình), s.0 2 thể hiện tính ox 
hóa (2 phương trình). 

b) Có một oleum công thức là II 2 SO 4 . 3 SO 3 , cần bao nhiêu gar 
oleum này dể pha vào lOOml dung dịch ÍI 2 SO 4 40% (d = 1,31 g/mĩ) đ 
tạo ra oleum có hàm lượng SO 3 là 10%. 
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fíii mi 

340. a)S-^>(A)-Ệ-*(B) Ị.C) . Ị-► Fị 

Li£_,<Ẹ) J 2 U 

+A1 (3:2) (7) 

b.) Hòa tan hoàn toàn một khối lượng m gam Fe x Oy bằng đung dich 
H 2 S0 4 đặc, nóng ta thu được, khí A vặ dung dịch B. Cho khí A hấp thụ 
hoàn toàn bởi dung dịch NaOH dư tạo ra 12, 6 g muối. Mặt khác cô cạn 
dung dịch B thì thu dược 120g muối khan.'Xác định công thức của sắt oxit. 

34lTTrộn kĩ l,5g Mn0 2 và 98,5g hỗn hợp hai muối KC1 và KC10 3 
rồi đun nóng hỗn hợp đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất xắn cân 
nặng 76g. Hãy tính thành phần phần trăm khôi lượng mỗi muôi trong 
hỗn hợp. 

342. a) Viết các phương trình phản ứng biểu diễn chuyển hóa sau: 

FeS 2 -* S0 2 -> s -> S0 2 -> S0 3 -> S0 2 -> H 2 S0 4 -> BaS0 4 -> S0 2 
> NaHSO;; 

b) Hãy viết những phương trình phản ứng biểu diễn sự biến đổi sô' 
oxi hóa của nguyên tử lưu huỳnh theo sơ đồ sau: 

ẳ->s -> ẫ-> s-» s 


343. Hòa tan 3,38g H 2 S0 4 .nH 2 0 (oleum) vào nước được dung dịch 
A. Người ta phải dùng hết 800ml dung dịch NaOH 0,1M để trung hòa 
dung dịch A. Hãy xác định n. 

344. Có hai dung dịch NaOH (Aiỉ A 2 ) và một dung dịch H 2 ỖO 4 (B). 
Trộn A| với A 2 theo tỉ lệ thể tích 1 : 1 thì được dung dịch X. Trung 
hòa một thể tích X cần một thể tích dung dịch B. Nếu trộn A| với A 2 
theo tỉ lệ thể tích 2 : 1 thì được dung dịch Y. Trung hòa 30ml dung 
dịch Y cần 32,5ml dung dịch B. 

Tinh thể tích A, và A 2 phải trộn sao cho khi trung hòa 70ml dung 
dịch z tạo ra cần 67,5ml dung dịch B. 

345. Đun nóng một hồn hợp gồm bột sắt và lưu huỳnh. Sau khi 
phản ứng kết thúc, cho toàn bộ hỗn hợp rắn thu được vào dung dịch 
axit clohiđric có dư, thu được 4,48 lít hỗn hợp khí A (đktc) có tỉ khối 
so với hiđro bằng 9. 

Tính khối lượng sắt và lưu huỳnh trong hỗn đầu 

346. Khi bị nhiệt phân, những chất nào sau đây sẽ giái phóng oxi 
(viết các phương trình phản ứng minh họa): KOH, KMnO. 1 , MgCO;ì, 
NasSiOí, KCIO 3 , HgO. 
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347. Người ta rót từ từ dung dịch trước vào dung dịch sau và thu 
được kết quả như sau: 

a) lOOg dung dịch KHS 0 4 + lOOg dung dịch K2SO3 thì thu được 
198,4g dung dịch mới. 

b) lOOg dung dịch K2SO3 + lOOg dung dịch KHSO4 thì thu được 
196,8g dung dịch mới. 

Hãy xác định nồng độ phần trăm của mỗi dung dịch, giả thiết 
rằng S0 2 sinh ra đều bay khỏi dung dịch và sau phản ứng chỉ còn 
một muôi. ' 

348. A, B, c là đơn chất của các nguyên tố thuộc chu kì nhỏ, có 
các quy trình sau: 

( 1 ) A + c -» DT 

(2) A + B -» Et 

(3) A + F -> Dí + H 2 0 

(4) D + E -» Aị + H 2 0 

(5) D + KMn0 4 + H 2 0 G + H + F 

( 6 ) E + KMn0 4 + F ->Aị + G + H + H 2 0 

Xác định A, B, c, E, F, G, H 

Viết phương trình phản ứng. 

349. Có những chất trong phản ứng hóa học này chúng là chất 
khử, nhưng trong phản ứng khác chúng là chất oxi hóa. Hãy viết phương 
trình phản ứng minh họa cho những trường hợp sau. Chất đó là: 

a) Axit; b) Oxit bazơ; c) Oxit axit; d) Đơn chất; e) Muối. 

350. Có 6 lọ không nhãn đựng riêng biệt từng dung dịch sau: 
K 2 C0 3 , (NH 4 ) 2 S0 4 , MgS0 4 , A1 2 (S0 4 ) 3 , FeS0 4 và Fe 2 (S0 4 ) 3 . Dùng dung 
dịch xút hãy cho biết dung dịch trong mỗi lọ? 

351. Viết phương trình chuỗi biến hóa 



I-> FeCl 3 — » Fe(N0 3 ) 3 

352. Muối ăn bị lẫn các tạp chất Na 2 S0 4 , CaCl 2 , MgSO), NaBr, 
CaS0 4 , MgCl 2 . Trình bày phương pháp hóa học để thu được muôi ăn 
tinh khiết. 

353. X, Y là 2 nguyên tố liên tiếp nhau trong 1 phân nhóm chính. 
Cấu hình e ngoài cùng của X là 2p 4 . 
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a) Viết cấu hình e và xác định vị trí X, Y trong hệ thống tuần hoàn. 

b) Viết công thức e và công thức cấu tạo của phân tử tạo nên từ 
X và Y. 

354. Một hợp chất được tạo thành từ các ion M + và x 2 2 '. Trong 
phân tử của M 2 X 2 có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 164. 
Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 52. Số 
khôi của M lớn hơn số khôi của X là 23 đơn vị. 

Tống số hạt proton, nơtron, electron trong nhiều hơn trong 
x 2 2 là 7 hạt. 

- Xác định các nguyên tô' M, X và viết công thức của phân tử M 2 X. 

- Viết cấu hình electron (dạng chữ và dạng obitan) củă,M*. 

Viết công thức electron của ion x 2 2 ". 

355. Tìm công thức phân tử cửa các chất sau: 

a) Oxi hóa 0,68g một hợp chất vô cơ X chỉ thu được 0,448 lít khí 
S0 2 (ở đktc) và 0,36g nước. 

b) Oxi hóa 1,12g chất vô cơ Y chỉ thu được l,26g natri suníìt, 

0,18g nước và 224ml khí S0 2 (ỗ đktc). Ị 

356. Dùng một lượng dung dịch H 2 S0 4 nồng độ 20%, đun nóng đê 
hòa tan vừa đủ 0,2 mol CuO. Sau phản ứng, làm nguội dung dịch đến 
10°c. Tính khối lượng tinh thể CuS0 4 .5H 2 0 đã tách ra khỏi dung 
dịch, biết rằng độ tan của CuS0 4 ở 10°c là 17,4 gam. 

(Trung tâm Đào tạo vố Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TPHCM, năm 2000) 

357. Cho một lượng chất A tác dụng hết với một lượng dung dịch 
H 2 S0 4 vừa đủ, tạo ra chất B, c và 7,458 lít khí D ở 30°c, 1 atm. Ở 
cùng nhiệt độ, áp suất, tỉ khối hơi của D so với hiđro bằng 2,286 lần tỉ 
khối hơi của nitơ so với hiđro. 

a) A, B, c là chất nào? Viết phương trình phản ứng cụ thể cho quá 
trình trên. Biết rằng trong các phản ứng đó các chất đều có hệ sô' như 
nhau trong các phương trình; A có thể là một trong các chất K 2 C0 3 , 
K 2 S0 3 , KHCOa, KHSO 3 . 

b) Tính khối lượng các chất: A, B, c và H 2 S0 4 nguyên chất. 

358. a) Cho S0 2 lần lượt đi qua H 2 S, các dung dịch KOH và 
KMn0 4 . Viết các phương trình phản ứng, cho biết S0 2 đóng vai trò gì 
trong mỗi phản ứng. 

b) Cho 31,4 gam hỗn hợp hai muôi NaHS0 3 và Na 2 C0 3 vào 
400 gam dung dịch H 2 S0 4 có nồng độ 9,8%, đồng thời đun nóng dung 
dịch thu được hỗn hợp khí A có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 28,66 và 
một dung dịch X. Tính c% các chất tan trong dung dịch. 
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359. Có 5 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau 
đây: NaHSCh; KHC0 3 ; Na 2 S0 3 ; Mg(HC0 3 ) 2 ; Ba(HC0 3 ) 2 . Trình bày 
cách nhận biết từng dung dịch (chỉ được dùng thêm cách đun nóng). 

360. Người ta có a mol kim loại M (hóa trị n không đổi) tan vừa 
hết trong dung dịch chứa a mol H 2 SO 4 được 1,56 gam muôi A và khí 
B. Lượng khí B được hấp thụ hoàn toàn bởi 45ml dung dịch NaOH 
0,2M tạo thành 0,608 gam muối. 

Lượng muối A thu được ở trên cho hòa tan hoàn toàn vào nước sau 
đó cho thêm 0,387 gam hỗn hợp c gồm Zn và Cu, sau khi phản ứng 
xong tách được 1,144 gam chất rắn D. 

a) Tính khôi lượng của kim loại M ban đầu. 

b) Tính khôi lượng của các kim loại trong hỗn hợp c. 

361. Hòa tan lần lượt a gam Mg xong đến b gam Fe, c gam một 
sắt oxit X trong H 2 SO 4 loãng dư thì thu được 1,23 lít khí A (27°c, 1 
atm) và dung dịch B. Lấy 1/5 dung dịch B cho tác dụng vừa đủ với 
dung dịch KMn0 4 0,05M thì hết 60ml được dung dịch c. Biết trong 
dung dịch c có 7,314 gam hỗn hợp muối trung hòa. 

a) Cho biết công thức oxit sắt đâ dùng. 

b) Tính a, b, c. 

c) Tính V dung dịch H 2 SO 4 2M tối thiểu cần để thực hiện phản 
ứng trên. 

362. a) Khi cho a gam dung dịch II2SO4 nồng độ A% tác dụng hết 
với một lượng hỗn hợp 2 kim loại Na, Mg (dùng dư) thì thấy lượng khí 
H 2 tạo thành bằng 0,05a gam. Tính A%. 

b) Khi hòa tan b gam oxit kim loại hóa trị II bằng một lượng vừa 
đủ dung dịch axit H 2 SO 4 15,8% người ta thu được dung dịch muối có 
nồng độ 18,21%. Xác định kim loại hóa trị II. 

363. Hòa tan 9,875 gam một muối hiđrocacbonat (muối A) vào 
nước và cho tác dụng với một lượng H2SO4 vừa đủ, rồi đem cô cạn thì 
thu được 8,25 gam một muối sunfat trung hòa khan. 

Xác định công thức phân tử và gọi tên muối. 

364. Một hỗn hợp A gồm 2 kim loại oxit là Fe x Oy và M 2 O 3 với sô" 
mol là a và b, trong đó a/b = 1,6. Khi cho hỗn hợp trên tác dụng với 
H2SO4 đặc tạo ra 179,2 m'l khí (đktc) và hỗn hợp muối có khói lượng 
gắp 1,356 lần khói lượng muôi tạo ra từ Fe x Oy. Tính khối lượng hỗn 
hợp A và khỏi lượng muối tạo thành. 
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365. a) Anion X 2 ' có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s 2 3p 6 . X 
trong bảng hệ thông tuần hoàn có thế là: 

A. Oxi B. Lưu huỳnh c. Cr D. Se E. Kết quả khác, 
b) Cho dày biến hóa sau: 


X 


*H 

, A 

Xi + D 

.0 It“ 


+Br» * D V X 7 


^C - 

+ V hoẠc z Ạ 


Các chất đ ược kí h iệu bằng chữ cái: A, B, c, D, Y, z, G có thề là: 


n 

X 

ỊaH 

B 

pc 

D 

Y 

z 

G 

a 1 


1 IỈ 2 S 

SO 3 1 

1 FeS 

h 2 0 

H 2 soJ 

HBr 

Fe(HS 0 4 ) z 

í- b 1 

s ! 

H2S04 

so. 

1 FeS 

HaO 

H2S04 

HBr 

Fe 2 (S 0 4 ) 3 

c 1 

s ; 

HọS 1 

so 2 

FeS 

H 2 O ; 

HBr 

h 2 so 4 

FeSƠ 4 

Ị_d Ị 

Tất cả đều sai 


366. Quan sát nào dưới đây chỉ rằng một trong các chất V, X, Y 
hoặc z không thể là một đơn chất? 

A. Khí nung V trong không khí thì tạo thành một oxit. 

B. Khi nung X nó nóng chảy nhưng không bị phân hủy. 

c. Khi điện phân nóng chảy chất Y, thu được hai sán phẩm. 

D. Khi nung z với lưu huỳnh chỉ thu được một sản phẩm. 

367. Phát biếu nào sau đây về oxi là không thật? 

A. Oxi là một nguyên tô" âm điện mạnh. 

B. Oxi tạo oxit axit với hầu hết các kim loại. 

c. Oxi không có mùi và vị 

D. Oxi là thiết yếu cho sự cháy. 

368. Cho a gam hỗn hợp gồm FeS 2 và FeC0 3 với sô' mol bằng 
nhau vào một bình kín chứa lượng dư oxi. Ap suất trong bình là pi 
atm. Dun nóng bình để phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa bình về 
nhiệt độ ban đấu, áp suất khí trong bình lúc này là P 2 atm, khối lượng 
chất rắn thu dược là b gam. Biết rằng thế tích chất rắn trong bình 
trước và sau phản ứng là không đáng kế. Tỉ lệ Pi/pa là: 

A. 0,5 B. 2 c. 2,5 D. 1,5 E. 1 

369. Hỗn hợp ban đầu SƠ 2 và O 2 có tỉ khối hơi đỏi với Hỉ bằng 24. 
Cần thêm bao nhiêu lít 0 2 vào 20 lít hỗn hợp ban đầu để hỗn hợp sau 
có tí khối hơi so với Hí bằng 22,4: 

(Biết rang thế tích các khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) 
A. 2,5 lít B. 7,5 lít c. 8 lít D. 10 lít E. 5 lít 
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370. Hòa tan 1,8 gam muôi sunfat của kim loại thuộc nhóm IIA 
trong nước, rồi pha loãng cho đủ 50mỉ dung dịch. Để phản ứng hết với 
dung dịch này cần 20ml dung dịch BaClo 0,75M. Cóng thức phân tử 
của muôi là công thức nào sau đây: 

A. CaSO„ B. MgSƠ, c. BaSCh D. Tất cả đều sai. 

371. Một nguyên tô' X tạo ra hai loại oxit. Phần trăm về khối 
lượng của oxi trong 2 oxit lần lượt bằng 50% và 60%. Công thức của 
hai oxit là: 

A. C0 2 và CO B. NO và N0 2 

C. S0 2 và S0 3 D. N z O và NO 

372. Hòa tan hoàn toàn một ít oxit Fe x Oy bằng dung dịch H 2 S0 4 
đặc, nóng ta thu được 2,24 lít S0 2 (đo ơ đktc), phần dung dịch đem cô 
cạn thì thu được 120 gam muối khan. Xác định công thức Fe x Oy. 

A. FeO B. Fe 2 0 3 c. Fe 3 0 4 

373. Cho a (g) MC0 3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H 2 S0 4 4,9% 
thu được dung dịch muôi 7,336%. 

a) Xác định công thức phân tử của muối cacbonat. 

A. CuC0 3 B. MgCOa c. FeC0 3 D. Tất cả đều sai. 

b) Cho bay hơi 207,2g dung dịch muối trên thu được 27,8g tinh 
thể. Hãy xác định công thức phân tử của tinh thể. 

E. CuS0 4 .5H 2 0 F. FeS0 4 .5H 2 0 

G. FeS0 4 .7H 2 0 H. Tất cả đều sai. 

374. Đô't cháy chất X bằng lượng 0 2 vừa đủ ta thu được hỗn hợp 
khí duy nhất là C0 2 và S0 2 có tỉ khôi so với hiđro bằng 28,667 và tỉ 
khối (hơi) của X so với không khí nhỏ hơn 3. Vậy công thức của X là: 

A. cs B. C 2 S c. cs 2 D. CS 2 0 D. (CS 2 ) 2 0 

375. Cho các phản ứng hóa học sau: 

FeS + 0 2 —» (A)T + (B) (G) + NaOH (H)ị + (I) 

(A) + H 2 S -> (C)l + (D) (C) + (E) — 1 —> (F) 

(F) + HC1 -> (G) + H 2 ST 

:ể là: 


Cá'’ f6ất rtiírtr Irí Viiôn Viằnơ rỊ-iiY oái 4 R fl n p p n M I />/l 
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376. Cho m gam hỗn hợp bột Fe và s với tỉ lệ sỏ’ mol sắt bằng 2 
lán sô mol lưu huỳnh, rồi đem nung (không có oxi), thu được hồn hợp 
A. Hòa tan A bằng dung dịch HCỊ dư thu được 0,4 gam chất rắn B, 
dung dịch c và khí D. Sục khí D từ từ qua dung dịch CuCl 2 dư thấy 
tạo ra 4,8 gam kết tủa đen. 

Hiệu suất phản ứng tạo thành hỗn hợp A (theo S) là: 

A, 40% B. 60% c. 30% D. 50% E. 80% 

HƯỚNG DẨN GIẢI VÀ ĐÁP SÔ 

325. a) (1) Câu hình electron nguyên tử nhóm oxi 

• Giông nhau: Nguyên tử của các nguyên tô trong nhóm oxi có 6 
electron ở lớp ngoài cùng (ns 2 np 4 ) trong đó có 2 electron độc thản. Các 
nguyên tử của các nguyên tô nhóm oxi (trừ oxi) có thế dùng obitan d 
để lai hóa với các obitan s và p tạo nên hơn 4 liên kết với các nguyên 
tô khác... 

Khi phản ứng với những nguyên tô có độ âm điện nhỏ hơn, 
nguyên tử của những nguyên tố này có khả năng thu thêm 2 electron 
để có cấu hình electron bền vững (ns 2 np 6 ). Các nguyên tố trong nhóm 
oxi có tính oxi hóa và có thể tạo nên hợp chất trong đó chúng có sô' 
oxi hóa -2. 

• Khác nhau: Nguyên tử 0 không có phân lớp electron d, nguyên 
tử của nguyên tô' còn lại (S, Se, Te) có phân lớp electron d còn trông. 

(2) Tính chât hóa học 

• Giông nhau: Các nguyên tô trong nhóm oxi là những nguyên tô 
phi kim mạnh (trừ nguyên tô' Po) chúng có tính oxi hóa mạnh (tuy 
nhiên yếu hơn so với những nguyên tô' halogen ở cùng chu kì). 

• Khác nhau: Tính oxi hóa của các nguyên tô' trong nhóm oxi giảm 
dần từ oxi đến telu. 

Do khoảng cách giữa lớp electron ngoài cùng với hạt nhân của oxi 
nhỏ nên trong tất cả các phản ứng oxi là chất oxi hóa. Khoảng cách 
này ở lưu huỳnh lớn hơn nên nguyên tử lưu huỳnh không những là 
chất oxi hóa mà còn là chất khử 

s + 2H 2 SO„ đặc -» 3S0 2 T + 2H 2 0 

b) (1) A: Na 2 S; B: FeS; C: H 2 S; D: S0 2 ; Ẽ: H 2 SO<; F: S0 3 

Phương trình phản ứng: 

H 2 S + 2NaOH 4 Na 2 S + 2H 2 0 
Na 2 S + FeCl 2 -> FeSị + 2NaCl 
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4FeS + 70 2 —-—» 2Fe 2 0 3 + 4S0 2 
2S0 2 + 0 2 - ■■ > 2S0 3 

S0 3 + H 2 0 H 2 S0 4 

H 2 S0 4 + K 2 S -> K 2 S0 4 + H 2 st 
2Na 2 S + 30 2 - 4 . 2Na 2 0 + 2S0 2 
2H 2 S + 30 2 -> 2H 2 0 + 2S0 2 
, soã + Br 2 + 2H 2 0 -» 2HBr + H 2 S0 4 
(2) Học sinh tự giải. 

326. a) Lấy một mẫu thử cho lần lượt vào 4 mẫu thử còn lại đến 
khi nào thấy có khí H 2 S (mùi trứng thối), có kết tủa trắng, có khí bay 
lên, ta kết luận mẫu thử đem đổ là H 2 S0 4 , mẫu thử có mùi trứng thối 
là Na 2 S, mẫu thử có kết tủa trắng là BaCl 2 , mẫu thử có khí bay lên là 
Na 2 C0 3 (học sinh tự viết phương trình phản ứng) mẫu thử không có 
phán ứng là HC1. Hiện tượng thí nghiệm được ghi trong báng sau: _ 



Na 2 S 

BaCl 2 

h 2 so 4 

Na 2 C0 3 

HC1 

Na 2 S 





t 

BaCl 2 



BaSO.i 

BaC0 3 ị 


h 2 so 4 

t 

ị trắng 


COit 


NaaCOa 


BaCOsi 

ccvr 

"— 


HC1 

ĩ 



COst 



b) - Lấy mẫu thử HC1 nhỏ lần lượt vào từng dung dịch. Một mẫu 
thử bị sủi bọt đó là Na 2 C0 3 . 

Na 2 C0 3 + 2HC1 -> 2NaCl + H 2 0 + C0 2 

- Lấy mẫu thử Na 2 C0 3 cho vào 4 mẫu thử còn lại có 1 mẫu xuất 
hiện kết tủa, đó là MgS0 4 . 

NaaCOa + MgS0 4 -> MgC0 3 ị + Na 2 S0 4 

- Lấy mẫu MgS0 4 nhỏ vào 3 mẫu còn lại sẽ xuất hiện Mg 3 (P0 4 ) 2 ị 

- Còn KC1 và NaN0 3 , dùng AgN0 3 để nhận biết KC1 (Học sinh tự 
viết các phương trình phản ứng). 

327. a) Gọi X là hóa trị của R trong oxit R 2 O x . 


16x 50 

2R “ 50 




J5 

40 



Chỉ có cặp nghiệm thích hợp là X = 4 và R = 32. 


7 

56 
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E là s, có hóa trị 4 trong oxit này. Hóa trị 4 chưa phải là hóa trị 
cao nhất của s. Hóa trị cao nhất của s là 6. 

b) Gọi sô’ mol SO 2 và CO 2 trong hỗn hợp lần lượt là a, b 
í 3,36 _ ni _ 

b 22,4 0,15 [ a + b - 0,15 

64aa44b = 28,66,2 = 57,32 " l 6 ' 68a - 13 - 32 - 0 
{ a + b 

Giải phương trình trên ta có: |, a 

[b = 0,15 

Cho hỗn hợp A đi qua dung dịch KMnƠ 4 

5 SO -2 + 2KMn0 4 + 2H 2 'o -> K 2 S0 4 + 2MnS0 4 + 2 H 2 SO„ 

5 mol 2 mol 
0,25 mol 0,1 mol 

n ao có trong A < 0,25. Vậy dung dịch B còn dư KMn0 4 , màu tím 
vẫn còn nhưng nhạt hơn ban đầu. 

328. 1) FeS + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 S 

2 ) H 2 S + Cl 2 -> s + 2 HC 1 
Hoặc viết: H 2 sÕ 4 + H 2 S -> S0 2 + 2H 2 0 + s 


3) H 2 S + 4C1 2 + 4H 2 0 -> H 2 S0 4 + 8HC1 

4) H 2 S + H 2 SO 4 -> S 0 2 + 2 H 2 0 + s 
Hoặc viết: 2H 2 S + 30 2 -» 2S0 2 + 2H 2 0 

5) s + 6HNO3 dd -* H 2 S0 4 + 6N0 2 + 2H 2 0 

6 ) 3N0 2 + H 2 0 -> 2 HNO 3 + NO 
Hoặc viết: 4N0 2 + 2H 2 0 + 0 2 —> 4 HNO 3 

7) 2H 2 S0 4 + Cu —> CuS0 4 + S0 2 + 2H 2 0 
Hoặc viết: H 2 S0 4 + CuO —> H 2 0 + CuS0 4 

H 2 S0 4 + Cu(OH) 2 4 CuS0 4 + 2H 2 0 

8 ) CuS0 4 + Ba(N0s)a -> BaS0 4 ị + Cu(N0 3 ) 2 

9) Cu(N0 3 ) 2 —♦ CuO + 2N0 2 T + 0 2 t 

10) S0 2 + Ẽr 2 + 2H 2 0 -> H 2 S0 4 + 2HBr 

329. a) - Bình nào có màu vàng lục, bình đó chứa khí Cl 2 
Dùng giấy tẩm hồ tinh bột và dung dịch KI. Bình nào làm giấy 
chuyên màu xanh lục bình đó chứa O3 

0 3 + 2KI + H 2 0 -> 0 2 + I 2 + 2KOH 

1-2 làm tinh bột chuyển thành màu xanh 
- Lần lượt cho các khí qua bình đựng dung dịch brom, khí nào làm 
dung dịch mất màu và xuất hiện kết tủa khí đó là H 2 S. 
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H 2 S + Br 2 -> 2HBr + si 

Khí nào chỉ làm mất màu dung dịch brom khí đó là so? 

SO? + Br? + 2H?0 -> 2HBr + H?S0 4 
Khí còn lại là 0 2 . 
b) Dùng dung dịch H 2 SO 4 để thử 

H2SO4 + K2SO4 -> không phản ứng 

H?S0 4 + K?S0 3 -> K 2 S0 4 + H?0 + SO?T (mùi hắc) 

H 2 SO 4 + Ba(HS0 3 )? 4 BaS0 4 ĩ + 2H?0 + 2 SO?t 

(mùi hắc và có kết tủa 
H 2 SO 4 + K 2 C0 3 -> K 2 S0 4 + H?0 + CO?t (Thấy sủi bọt) 
H 2 SO 4 + Ba(HC0 3 ) 2 4 BaS0 4 I + 2H 2 0 + 2CO a t 

(Thấy sủi bọt và kết tỏa) 

H 2 SO 4 + K 2 S -> K 2 S0 4 + H 2 SÍ (khí có mùi trứng thôi) 

330. Theo đầu bài ta có: 

n Brí = 0,2 X 0,675 = 0,135 mol 
21.6 

n K 0 H = 0,125 = 0,0027 mol 

1000 

2NaHS0a + 2K0H -> K 2 S0 3 + 2H 2 0 + Na 2 S0 3 
0,0027 mol 0,0027 mol 

1 1232 

%m., aHSO „ = ’ _„ X 100% = 3,93% 
aS ' 28,56 

Na?S0 3 + H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + S0 2 + H 2 0 
a mol a mol 

2NaHS0 3 + H2SO4 -> Na 2 S0 4 + 2S0, + 2H 2 0 
0,108 mol 0,108 mol 

S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 4 2HBr + H 2 S0 4 

0,135 mol 0,135 mol 
a + 0,108 = 0,135 => a = 0,1242 mol 

„ 0,1242x126 

%m Ma , sri _ = - - ■ I — X 100% = 54,8% 

23 28,56 

%m NaaS0< = 41,27% 

331. Các phương trình phản ứng: 

2A1 + 3H 2 S0 4 -> A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 t (1) 

Fe + H 2 S0 4 4 FeS0 4 + Hat (2) 

Cu không tan, mcu = 6,4g 
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a/ Gọi X, y là số mol của Al, Fe trong hỗn hợp 
Theo (1) và (2): n„ = fr - 1x9.856 


- = 0,4 mol 


0,082(273 + 27,3) 

27x + 56y = 17,4 - 6,4 = 11 
Giải hệ phương trình trên ta được: X = 0,2 và y = 0,1 
m A i = 27 X 0,2 = 5,4g ; mFe = 56 X 0,1 = 5,6g 

%m A i = -Ịpr X 100 % = 31,03%; %'m F , ■ X 100% = 32,18% 
17,4 17,4 

%m Cu = 100%-(31,03%+ 32,18%) = 36,79% 
b) Sô' mol H 2 S0 4 đã dùng: 

10 ( 3.ì 

+ - 77 -- —x + y 

10012 3 ) 

= |x0,2 + 0,l + -^H^x0,2 + 0,ll = 0,44 mol 

2 I00I2 ) 


(f x+y i 


Vậy v dHHiS , 
C M _= 


0,44 


0,2 


= 0,22 lít 


2x0,22 
332. a) Zn + H 2 S0 4 
a mol a mol 
2 AI + 3H 2 S0 4 
b mol 1,5 mol 


= 0,455M; c 


0,1 


M(FcS0 4 ) 


0,22 
ZnS0 4 + H 2 
a mol a mol 
A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 
0,5bmol l,5b mol 


Ag + H 2 S0 4 không phản ứng 
2,16 gam chất rắn chính là khô'i lượng Ag trong hỗn hợp 
b) 65a + 27b = 5,3 - 2,16 = 3,14 
1,568 


a + l,5b = 


22,4 


= 0,04 

= 0,02 


= 0,07 


% Khối lượng Ag: ^f^x 100% = 40,75% 
5,3 

% Khôi lượng Al: 


9 Khôi lượng Zn: 


5,3 

0,04x65 


c) Dung dịch sau phản ứng của 3 kim loại cho tác dụng với dung 
(lịch BaCl 2 
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BaCl 2 + ZnS0 4 -> BaS0 4 ị + ZnCl 2 
a mol a mol 

3BaCl 2 + A1 2 (S0 4 ) 3 -> 3BaSO„ị + 2 AICI 3 


mol 


ạ mo i 

2 


+ ^ = 0,07 
2 

0,07 X 233 = 16,31g 


ung địch H 2 S0 4 15% 


(a + l,5b)98 
15 


100 = 45,73g 


333. a) n HjSC>4 = 0,04 X 0,15 = 0,006 mol ; n o dư , n , 
H 2 S0 4 + 2KOH K 2 S0 4 + 2H 2 0 
0,006 mol 0,012 mol 
30 2 — ,ialliadi * n > 2 O 3 
0,006 X 3 _ 


-mol 
0,006 X 


0,006 mol 


diu = 0,009 + 0,042 - 0,006 = 0,045 mol 
0,009x100% 


0,045 

b) Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng. 
Claperon-Menđeleev: pV = nRT 


T và V không đổi: 


n,RT 

V 

n,RT 


0,051 
: 0,054 


> p 2 = 0,944p]. 


334. 1) 4FeS 2 + 110 2 -> 8S0 2 + 2Fe 2 0 3 

2) 2S0 2 + 0 2 > 2S0 3 

3) S0 2 + Cl 2 + 2H 2 0 2HC1 + H 2 S0 4 

4) S0 3 + H 2 0 -> H 2 S0 4 

5) 2H 2 S0 4 đd + s ^ 3S0 2 T + 2H 2 0 
Hoặc viết: 

H 2 S0 4 + H 2 S ^ S0 2 T + 2H 2 0 + Si 


h = 0,051 mol 
( 1 ) 


Phương trình 
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2H 2 S0 4 đa + Cu -> CuSO, + S0 2 t + 2H.0 

2H 2 S0 4 đđ + c —~► C0 2 + 2S0 2 T + 2H 2 0 

5H 2 S0 4 „ + 2P —1^—> 2H a P0, + 5S0 2 t + 2H 2 0 

6) S0 2 + 2NaOH -> Na 2 SO a + H 2 0 

7) 3Na 2 SO a + 2KMn0 4 + H 2 0 -» 2Mn0 2 + 3Na a S0 4 +2K0H 
Hoặc viết: Na 2 S0 3 + H 2 SO„ -> Na 2 S0 4 + H 2 0 + S0 2 T 

4Na a SO a ■* > Na 2 S + 3Na 2 S0 4 

8) Na 2 S0 4 + BaCl z -> 2NaCl + BaSO.ị 

9) Naẽl + AgNOs -► NaNOa + AgCU 

10) FeS + 2HC1 ^ H 2 st + FeCl z 

11) HọS + 4C1 2 + 4H 2 0 H 2 S0 4 + 8HC1 

12) 4HC1 + Mn0 2 -> MnCU + cì 2 t + 2H 2 0 
Hoặc viết: 

16HC1 + 2KMn0 4 -> 2MnCl 2 + 5C1 2 + 2KC1 + 8H 2 0 

1.4HC1 + K 2 Cr 2 0 7 -> 3C1 2 + 2CrCl 3 + 2KC1 + 7H 2 Õ 

13) 3C1 2 + 6 KOHdd —5KC1 + KC10 3 + 3H 2 0 

14) 2 KCIO 3 —> 2KC1 + 30 2 T 

335. Trong hợp chất cộng hóa trị với nguyên tố có độ âm điện nhỏ 
hơn, các nguyên tố nhóm oxi có độ âm điện lớn hơn nên cặp electron 
chung lệch về phía các nguyên tố nhóm oxi nên có số oxi hóa -2. 
Trong hợp chất cộng hóa trị của các nguyên tố s, Se, Te với nguyên tố 
có độ âm điện lớn hơn, cặp electron chung lệch về phía nguyên tố có 
độ âm điện lớn hơn vì vậy s, Se, Te có sô” oxi hóa dương. Vì s, Se, Te 
ở trạng thái kích thích có thể dùng obitan d để lai hóa với các obitan 
s và p tạo nên 4 hoặc 6 obitan lai hóa tham gia liên kết nên s, Se, Te 
có số oxi hóa +4, và cực đại +6. 

40 y 9ft 

336. n K0H = . _ ° = 0,2 mol 

100 X 50 

Gọi nồng độ mol của dung dịch A là X và dùng dịch B là y 
Trong 3 lít dung dịch A (có 3x mol) với 2 lít dung dịch B (cót 
2y mol) -» 5 lít dung dịch X có dư axit. 

Trung hòa 5 lít dung dịch X cần 0,2 X 5 = 1 mol KOH. 

-> n Hjíi0<dư = 0,5 mol 

H 2 S0 4 + 2KOH -> K 2 S0 4 + 2H 2 0 
y mol 2y mol 

n H 2 so 4 = 3x - y = 0,5 (1) 
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0,2 mol 


29,2x25 

n “ cl ■ 100x36,5 " 

Nếu trộn 2 lít A (có 2x mol) với 3 lít B (có 3y mol) -> 5 lít dung 
dịch Y có dư bazơ. 

Trung hòa 5 lít dung dịch Y cần 0,2 X 5 = 1 mol HC1. 

—> Okoh dư = 1 niol 

H 2 S0 4 + 2K0H -> K 2 S0 4 + 2H 2 0 
2x mol 4x mol 

n K OH dư = 3y - 4x = 1 (2) 

Giải hệ phương trình (1) và (2) cho X = 0,5; y = 1. 

337. a) Hỗn hợp A cho vào dung dịch H 2 S0 4 có các phản ứng sau: 

2AI + 3H 2 S0 4 -> A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 (1) 

a mol l,5a mol 0,5a mol l,5a mol 
Mg + H 2 S0 4 -> MgS0 4 + H 2 (2) 

b mol b mol b mol b mol 
Phần còn lại là Cu: 

Cu + 2H 2 S0 4 —» CuS0 4 + S0 2 + 2H 2 0 

0,05 mol 0,1 mol 0,05 mol —^-7 =0,05 mol 

22,4 


Khôi lượng AI và Mg: 8,3 - 64 X 0,05 = 5,lg 
5,6 


n u = —:—- = 0,25 mol 
H * 22,4 


Theo (1) và (2): 


íl,5a + b = 0,25 
[27a + 24b = 5,1 ^ 
Phần trăm theo mol của hỗn hợp A: 
0,1 


= 0,1 
b = 0,1 


%n M 


0,25 


= 40%; %n M g = 40%; %n Cu = 20% 


k) n H 2 S0 4 dũngcho<l)và (2) 

l,5a + b = 0,15 + 0,1 = 0,25 

_ 0,25x98x100 _ 100 _ 

m dungdjchH 2 SO,20% - 20 - 

122 5 

ưidung dịch thực tí dưa vào phán ứng = x 100 = 129g 

c) S0 2 + NaOH -> NaHSoă 
a mol a mol a mol 

S0 2 + 2NaOH -> Na 2 S0 3 + H 2 0 
b mol 2b mol b mol 
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n Na01l _ 0' 075 =15 

n s 0 j 0,05' ’ 

í a + b = 0,05 ía = 0,025 
|a + 2b = 0,075 ^ jb = 0,025 


Khối lượng muối thu được: 0,025(104 + 126) = 5,75g. 

338. a) Gọi M là kí hiệu chung của 2 kim loại. 

Phương trinh phản ứng khi cho (A) vào dung dịch (B). 

M + H 2 S0 4 -> MSƠ4 + H 2 

Trường hợp 1: 24,3g (A) vào 2 lít B, sinh ra 8,96 lít H 2 (0,4 mol) 
Trường hợp 2: 24,3g (A) vào 3 lít B, sinh ra 11,2 lít H 2 (0,5 mol) 
Như vậy khi hòa tan cùng một lượng (A) vào dung dịch (B) với 
n H,so,(2) = l-5n HíS0 thì n H ,2, =l,5n H a) = 0,6 mol 

Nhưng thực tế n H (2) chỉ bằng 0,5 mol. Nên ở trường hợp 1 A còn 
dư, còn ở trường hợp 2 thì axit còn dư. 

b) Trường hợp 1: n HjSOjphánứng = n HsU) = 0,6 mol 

Cm = ~ = 0,2 (mol/1) 


Trường hợp 2: Gọi a, b lần lượt là số mol Mg và Zn trong 24,3g 
hỗn hợp. Ta có: n hỉnhựp(A) = n Hí = 0,5 mol. 

Í24a + 65b = 24,3 (1) Ja = 0,2mol ím Mg =4,8 

I a + b = 0,5 (2) jb = 0,3mol jmj, n = 19,5 
í%Mg = 19,75% 

^ |%Zn = 80,25% 

339. a) (1) 2H 2 S + 0 2 —- ^ ư - ờng » 2H 2 0 + 2Sị 

dung dịch không khí 


2H 2 S + 30 2 —i—» 2H 2 0 + 2S0 2 

khí không khí 

(2) 2S0 2 + 0 2 —2S0 3 

S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 H 2 S0 4 + 2HBr 

soã + 2H 2 S -> 2H 2 0 + 3SÌ 
b) Đặt y là sô gam H 2 S 0 4 . 3 S 03 cần hòa tan: 

Trong 338 gam H 2 S0 4 .3S0 3 có 98g H 2 S0 4 + 240g S0 3 


98y 


g và 


240y 


Trong 131 gam H 2 S0 4 40% có 52,4g H 2 S0 4 + 78,6g H 2 0. 
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Khi hòa tan: 

S0 3 + H 2 0 -> H 2 S0 4 
y, g 78,6 g y 2 g 

y. = 78, ' i |j 811 = 349,3 gam S0 3 
n = 78,8 x98 = 427,9 gam H,SO, 

lo 

Vì oleum có 10% SO 3 nên ta có: 

Khổì lượng S0 3 _ 10 
Khối lượng H 2 S0 4 ~~ 90 

'Vậy khôi lượng SO 3 dư = _ 349 f 3 - (0,71y - 349,3)gam 


Khối lượng H 2 S0 4 = 427,9 + 52,4 + lll = (480,3 + 0,29y) gam 

0,71y- 349,3 1 ... ___ 

hay __ —— = — -> y = 594,09 gam. 

480,3 + 0,29y 9 

340. a) 1) s + 0 2 —S0 2 

2) 2S0 2 + 0 2 


(A) 


. 2 SO 3 
(B) 


3) SO3 + H 2 0 -> H 2 S0 4 

(C) 

4) H 2 S0 4 + 2KOH -> K 2 S0 4 + 2H 2 0 

(D) 

5) 2AI + 3H 2 S0 4 -> A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 

(E) 

6) K 2 S0 4 + BaCla -» BaS0 4 ị + 2KC1 

7) A1 2 (S0 4 ) 3 + 3BaCl 2 3BaS0 4 ị + 2 AICI 3 
b) Phản ứng hòa tan Fe x Oy 

2Fe x Oy + (6x-2y)H 2 S0 4 xFe 2 (S0 4 ) 3 + (3x-2y)S0 2 + (6x-2y)H 2 0 (1) 

Khí A là khí S0 2 , khí này bị hấp thụ hoàn toàn bởi dung dịch 
NaOH dư nên chỉ tạo muối Na 2 S0 3 . 

S0 2 + 2NaOH -> Na 2 S0 3 + H 2 0 (2) 

64g 126g 

6,4g 12,6g 

120 

n, ari , = —TT = 0,3 mol 

F«*(S0,) s 400 
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Theo phương trình phản ứng (1) ta có: -— = 

X 3 

Rút ra — = . Công thức sắt oxit là Fe 3 0 4 . 

y 4 

341. Mn0 2 là chất xúc tác nên khối lượng không đổi. 

m o ỉ thoátra = 98,5 + 1,5 - 76 = 24g ‘ 

24 

n n . = —— = 0,75 mol 
°- 32 

Phương trình phản ứng: 

2KC10 3 — ^ n0 * » 2KC1 + 30 2 

0 75 X 9. 

^ —= 0,5 mol 0,75 mol 

3 

m Kcl0a = 0,5 X 122,5 = 61,25g; m K ci = 98,5 - 61,25 = 37,25g 
%m KC | 0j = 62,18% ; %mKd = 37,82% 

342. a)4FeS 2 + 110 2 -> 2Fe 2 0 3 + 8S0 2 t 

S0 2 + 2C0 -> 2C0a + sị 

s + h 2 —£-► h 2 s 

2H z S + 30 2 (d ư > —> 2S0 2 + 2H 2 0 
2 SÕ 2 + 0 2 —> 2S0s 
3S0 3 + 2NH 3 -> 3S0 2 + N 2 + 3H 2 0 
S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 -> H 2 SỠ 4 + 2HBr 
H 2 SO 4 + ẼaCl 2 BaS0 4 i + 2HC1 
2BaS0 4 —2BaO + O z T + 2S0 2 t 
S0 2 + NaOH -> NaHSOa 
b) Sơ đồ phản ứng: 

h 2 s -jssỂtỉm > s —=a-» so 2 -<vw » H, 


343 . nNoOH = 0,1 X 0,8 = 0,08 moi 
Phương trình phản ứng: 

H 2 S0 4 + 2NaOH -> Na 2 S0 4 + 2H 2 0 
0,04 mol 0,08 mol 
Khi hòa tan H 2 S0 4 .nH 2 0 (oleum) vào nước 
H 2 S0 4 .nS0 3 + nH 2 0 -> (n+l)H 2 S0 4 
(98+80n)g (n+1) mol 

3,38g 0,04 mol 



Theo phương trình trên ta có: 0,04(98 + 80n) = (n + 1)3,38 
Giải ra ta có: n = 3. 

344. Gọi Xi, X 2 là nồng độ 2 dung dịch NaOH và y là nồng độ dung 
dịch H 2 S0 4 

Theo đề bài, khi trộn 1 lít Ai với 1 lít A 2 -> 2 lít dung dịch X chứa 
(Xi + x 2 ) mol NaOH. 

- 2 lít H 2 S0 4 có 2y mol 

H 2 S0 4 + 2NaOH -» Na 2 S0 4 + 2H 2 0 
2y mol 4y mol 

Nên ta có: Xi + x 2 = 4g (1) 

- Nếu trộn 2 lít Ai với 1 lít A 2 cần 3 lít dung dịch Y chứa 
(2xi + x 2 ) mol NaOH. Trung hòa 3 lít dung dịch NaOH cần 3,25 lít 
H 2 S0 4 có 3,25y mol, nên ta có: 

2xi + x 2 = 6,5y (2) 

Giải hệ phương trình (1), (2) ta có: Xỉ = 2,5y; x 2 = l,5y 
Theo đề bài, trung hòa 7 lít z cần 6,75 lít B có 6,75y mol H 2 S0 4 . 
Theo phương trình phản ứng trung hòa: 

HNaOH = 2n HjSO) => nNnOH = 13,5y 
Gọi thể tích 2 dung dịch NaOH phải trộn là a, b lít 
|2,5ya + l,5yb = 13,5y a_3 
I a + b = 7 => b = 4 


345. Nung bột Fe và s 

Fe + s —-—> FeS 
Sau khi nung cho hỗn hợp vào dung dịch HC1 dư 
FeS + 2HC1 ^ H 2 S + FeCl 2 
a mol a mol 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 T 
b mol b mol 


22,4 

34a+ , 2b =9x2^18 
a + b 

Giải hệ phương trình ta có: a = b = 0,1 mol 
Fe + s -> FeS 
0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol 
m Fe tntóc phàn ứng = (0,1 + 0,1)56 = 11, 2g 
m s = 0,1 X 32 = 3,2g 
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346. 4KMn0 4 ——> 2K 2 0 + 4Mn0 4 + 30 2 
KClOg —KC1 + 0 2 

2HgO -> 2Hg + 0 2 

347. a) 2KHSƠ4 + K 2 S0 3 -> 2K 2 S0 4 + Ii 2 0 + S0 2 t 

Khối lượng dung dịch mới 198,4 g. Vậy lượng S0 2 bay đi là: 

100 - 198,4 = l,6g => 0,025 moi 
Theo phương trình trên: 

2KHS0 4 + K 2 S0 3 -> 2K 2 S0 4 + H 2 0 + S0 2 t 
0,05 mol 0,025 mol 0,025 mol 

C^KIISO. = °’ 0 f- y „ 136 X 100% = 6,8% 

KIISO. 100 

C% K , S0 = °' 02 , 5 * 158 X100% = 3,95% 

K.SO, 100 

c%„ „ = -1^- X100% = 3,85% 

^ * 198,4 

b) Làm tương tự như bài trên. 

348. A: S; B: H 2 ; C: 0 2 ; D: S0 2 ; E: H 2 S; F: H 2 S0 4 đặc, nóng 
G: MnS0 4 ; H: K 2 S0 4 

s + 0 2 -> so 2 t 

(A) (C) (D) 

s + H 2 -> H 2 st 

(A) (B) (Ẽ) 

s + 2H 2 S0 4 đậ c -> 3S0 2 T + 2H 2 0 
(F) (D) 

S0 2 + 2H 2 S -> 3S-1 + 2H 2 0 

5S0 2 + 2KMn0 4 + 2H 2 0 K 2 S0 4 + 2MnS0 4 + 2H 2 S0 4 

5H 2 S + 2KMn0 4 + 3H 2 S0 4 2MnS0 4 + K 2 S0 4 + 8H 2 0 + 5S 

349. a) Axit: H 2 S0 3 

5H 2 S0 3 + 2KMn0 4 -> 2MnS0 4 + K 2 S0 4 + 2H 2 S0 4 + 3H 2 0 

(chất khử) 

H 2 SO s + 2H 2 S -» 3Sị + 3H 2 0 

(chất oxi hóa) 

b) Oxit bazơ: FeO 

FeO + H 2 —ií—> Fe + H 2 0 

2FeO + 4H 2 S0 4 đặc -> Fe 2 (S0 4 ) 3 + S0 2 + 4H 2 0 

(chất khử) 
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c) Oxit axit: S0 2 

S0 2 + 2H 2 S -> 3Sị + 2H 2 0 

(chất oxi hóa) 

S0 2 + Cl 2 + 2H 2 0 -> 2HC1 + H 2 S0 4 

(chất khứ) 

d) Đơn chất: s 

s + 2H 2 S0 4 đặc — £—> 3S0 2 T + 2H 2 0 

(chất khứ) 

s + Fe —> FeS 

(chất oxi hóa) 

e) Muối: FeCl 2 

FeCl 2 + 2C1 Z -> 2FeCl 3 

(chất khứ) 

FeCl 2 + Zn -> ZnCl 2 + Fe 

(chất oxi hóa) 

350. Lấy từ mỗi dung dịch một ít để làm thí nghiệm. 

- Nhỏ dung dịch NaOH vào từng dung dịch: 

+ Dung dịch nào không thấy xảy ra phản ứng - Đó là K 2 C0 3 . 

+ Dung dịch nào thấy phản ứng xảy ra có khí mùi khai bay ra. Đó 
là (NH 4 ) 2 S0 4 : 

(NH 4 ) 2 S0 4 + 2NaOH -> 2NH 3 T + Na 2 S0 4 + 2H 2 0 
+ Dung dịch nào thấy có kết tủa trắng xuất hiện, để lâu ngoài 
không khí kết tủa không đổi màu. Đó là MgS0 4 : 

MgS0 4 + 2NaOH -> Mg(OH) 2 ị + Na 2 S0 4 
+ Dung dịch nào thấy có kết tủa keo trắng xuất hiện, nhỏ tiếp 
NaOH đến dư, kết tủa tan mất. Đó là A1 2 (S0 4 ) 3 : 

A1 2 (S0 4 ) 3 + 6NaOH -> 2Al(OH) 3 ị + 3Na 2 S0 4 
AKOHỈS + NaOH dư NaA10 2 + 2H 2 0 
+ Dung dịch nào thấy xuất hiện kết tủa trắng và kết tủa dần dần 
chuyển sang màu nâu. Đó là FeS0 4 

FeS0 4 + 2NạOH -* Fe(OH) 2 ị + Na 2 S0 4 
4Fe(OH) 2 + Ò 2 + 2H 2 0 —> 4Fe(OH) 3 4- 

(màu nâu) 

+ Dung dịch nào thấy xuất hiện kết tủa màu nâu. Đó là Fe 2 (S0 4 ) 3 : 
Fe 2 (S0 4 ) 3 + 6NaOH -»• 2Fe(OH) 3 ị + 3Na 2 S0 4 

(màu nãu) 

351. NaOH + HC1 -* NaCl + H 2 0 

2NaCl + 2H 2 0 — » Cl 2 + H 2 + 2NaOH 

* có inânR ngàn * 

2NaCỈ — geg > Cl 2 + 2Na 
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Cla + H 2 S dd — ft huờn « » 2HC1 + si 

s + h 2 —> h 2 s 

h 2 s + CuS0 4 -> CuSị + H 2 so 4 

h 2 so 4 + h 2 s s + so 2 + 2 H 2 o 

2Fe + 3C1 2 -> 2FeCl 3 

FeCl 3 + 3AgN0 3 ^ 3AgClị + Fe(N0 3 ) 3 

2FeCl 3 + H 2 S -> s + 2FeCl 2 

352. Cho toàn bộ hỗn hợp vào nước, tất cả đều tan chỉ có CaS0 4 
lắng lại vì CaS0 4 ít tan. 

Cho BaCl 2 vào dung dịch để kết tủa ion S0 4 2 ' 

BaClã + Mgsă -> BaS0 4 ị + MgCl 2 
BaCl 2 + Na 2 S0 4 BaS0 4 ị + 2NaCl 
BaClã + CaS0 4 -> BaS0 4 i + CaCl 2 
Cho Na 2 C0 3 dư vào dung dịch để kết tủa hết ion Ca 2 *, Mg 2+ và 
Ba 2 * dư. 

Dung dịch cuôì cùng còn NaCl và Na 2 C0 3 dư cho HC1 dư vào : 

Na 2 C0 3 + 2HC1 -> 2NaCl + H 2 0 + C0 2 t 
Cô cạn dung dịch sẽ thu được NaCl tinh khiết. 

353. a) X có cấu hình e lớp ngoài cùng là 2s z 2p 4 

Y liên tiếp vói X trong phân nhóm chính vậy cấu hình lớp 
ngoài cùng là 3s 2 3p 4 

Cấu hình e của X: ls 2 2s 2 2p 4 . 

X : chu kì 2 phân nhóm chính thứ VI là oxi. 

Cấu hình e của Y: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 . 

Y: chu kì 3 phân nhóm chính nhóm VI là s 
b) s và 0 2 tạo ra S0 2 và S0 3 

: Ố : : s :: ộ : 0=s=0 hay 0= S->0 

:Ọ : Ọ Ọ 

: ỏ : : s :: 0 : 0=ẻ=0 hay 0<-S-^0 

354. Gọi p, z, n là số proton, số electron và số nơtron trong một 
nguyên tử M. 

p’, z’, n’ là số proton, số electron và sô nơtron trong một nguyên tử X. 
Theo điều kiện bài toán ta có phương trình: 


2(2z + n) + 2(2z’ + n’) = 164 (1) 

(4z + 4z’) - 2(n +n ) = 52 (2) 

(z + n) - (z’ + n’) = 23 (3) 

(2z + n - 1) - 2[2(2z’ + n’) + 2] = 7 (4) 


Giải hệ (1), (2), (3), (4) ta được z = 19-=> M là kali: z’ = 8 => X là oxi. 



Công thức phân tử của hợp chất là K 2 0 2 . 

Cấu hình electron của ion K* 

EO ẸỊ iTilnlni ỊŨỊ Inlnlnl 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 

Công thức electron của ion x 2 2 ' là: [:Ồ:Ố:] 2 ' 

355. a) Oxi hóa hợp chất X cho ra S0 2 và H 2 0, vậy hợp chát phải 
có s, H và có thể có oxi. 

0.448 

n SOí = = 0,02 (mol) => n s = 0,02 => m s = 0,02 X 32 = 0,64 (g) 

n H 2 0 = = 0,02 (mol) => m H - 0,02 X 2 = 0,04 (g) 

m s + m H = 0,64 + 0,04 = 0,68 (g) 

Khô'i lượng này bằng lượng hợp chất đem đốt. Vậy hợp chất X chỉ 
chứa s và H. 

n s : n H = 0,02 : 0,04 = 1:2 
Công thức hợp chất X: H 2 S 

b) n NaiSOj - = 0,01 => n„. = 0,02 ; n s = 0,01 

n „,0 = = 0,01 => n„ = 0,02 

n so = = 0,01 => n s = 0,01 

so, 22,4 


mNa + m H + m s = 0,46 + 0,02 + 0,64 = l,12g 
Khối lượng này bằng khối lượng Y đem đốt. Vậy hợp chất Y chỉ có 
chứa 3 nguyên tô' Na, H, s. 


356. CuO + H 2 S0 4 -> CuS0 4 

0,2moi 0,2 mol 0,2 mol 
m Cl ,0 = 80 X 0,2 = 16 gam 
98x0,2x100 


h 2 0 


20 


= 98g 


m cso..sh,o = 250 gam 
m CuS0) = 160 X 0,2 = 32 gam 


ưidung dịch sau phân ứng = 98 + 16 — 114 gam 
- Trong 114 gam dung dịch có 32 gam chất tan và 82 gam H 2 0. 
Gọi số mol CuS 0 4 .5H 2 0 kết tinh là X mol. 

Khối lượng dung dịch còn lại là: 114 - 250x. 

Khối lượng chất tan còn lại là: 32 - 160x. 


188 



Độ tan của CuS0 4 là 17,4 gam, nghĩa là trong 117,4 gam dung 
dịch có 17,4 gam chất tan. 

- Trong 117,4 gam dung dịch có 17,4 gam chất tan. 

(114-250x)g có (32 - 160x) gam chất tan. 

117,4x(32-160x) = (114 - 250x)x 17,4 
Giải ra ta có X = 0,1228 mol 
Khối lượng tinh thể CuS0 4 .5H 2 0 tách ra: 

0,1228 X 250 = 30,7 gam. 

357. a) Theo giả thiết: 

Md 

_ 2,286 =5 Md = M Nl X 2,286 = 64 

2 

A là một trong các chất K 2 C0 3 , K 2 SO 3 , KHCO 3 , KHSO 3 . Vậy khi 
tác dụng H 2 S0 4 khí được giải phóng sẽ là C0 2 hoặc S0 2 với 
M = 64 thì D là S0 2 vậy A là một trong hai chất K 2 S0 3 hoặc KHSO 3 . 
b) Tính khôi lượng các chất A, B, c và H 2 S0 4 nguyên chất. 

* A là K 2 S0 3 

P 0 V 0 _ PV v PVT 0 
T 0 “ T 0 ~ P 0 T 

V 

Sô mol khí D: nn = . _ . = 0,3 mol 
22,4 

K 2 S0 3 + H 2 SƠ4 -> K 2 S0 4 + H 2 0 + S0 2 í 
0,3mol 0,3mol - 0,3mol 0,3mol 0,3mol 
m A (m KjSOj ) = 0,3 X 158 = 47,4 (gam) 
m B (m KaS0< ) = 0,3 X 174 = 52,2 (gam) 
m Hjg ộ 4 = 0,3 X 98 = 29,4 (gam) 
m c (m Hj0 ) = 0,3 X 18 = 5,4 (gam) 

* A là KHSO3 

KHSO3 + h 2 so 4 -> khso 4 + h 2 0 + so 2 
0,3 mol 0,3mol 0,3mol 0,3mol 0,3mol 
m A (m KHSOj ): 0,3 X 120 = 36 (gam) 
m B (m KHSOj ): 0,3 X 136 = 40,8 (gam) 
m c (m HjS04 ): 0,3 X 18 = 5,4 (gam) 
m H a so, : 0,3 X 98 = 29,4 (gam) 
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358. a) SƠ 2 + 2 H 2 S -> 3S + 2 H 2 O SO 2 là chất oxi hóa 

S0 2 + 2KOH -» K 2 SO 3 + H 2 0 SO 2 là oxit axit 

5 SỎ 2 + 2KMn0 4 + 2H z O -» K 2 SO 4 + 2MnS0 4 + 2H 2 S0 4 

S0 2 là chất khử. 

b) C% N . BaS0< = 10,28%; C%H iS0< = 2,36%. 

359. Học sinh tự giải. 


360. a) m A g = l,08g; b) m A g = l,08g; m Cu dơ = 0,064 g. 

361. a) Fe 3 0 4 ; b) a = l,68g; b = 0,48g; c = 10,44 g. 

362. a) A% = 15,8 ; b: M là Mg 

363. Phương trình phản ứng: 

2R(HCƠ3)n + nH 2 S0 4 —R 2 (S0 4 ) n + 2nH 2 0 + 2nC0 2 t 
Dựa vào phương trình trên và dữ kiện đề bài, ta có R = 18n khi cho 
n = 1, 2, 3 không có kim loại nào có M phù hợp vậy R = NH 4 \ 

364. Hỗn hợp A gồm AI 2 O 3 và Fe 3 0 4 
m A = 4,732g; m muô -i = 13,02g 

365. a) Câu trả lời đúng : B 

X 2 " có câu hình electron lớp ngoài cùng 3s 2 3p 6 . 

Vậy X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s 2 3p 4 . 

Vị trí của nguyên tố X trong bảng hệ thông tuần hoàn: 

- Số thứ tự 16, chu kì III, nhóm VI, phân nhóm chính 
nhóm VI. 

- X là nguyên tố lưu huỳnh (S). 
b) Câu trả lời đúng: c 
Sơ đồ phản ứng: 

‘ » H a s~| > 

-I +Br ĩ *H.;Q. 




366. Câu trả lời đúng: c 

V, X, Y, z không thể là đơn chất, nghĩa là hợp chất. 

A: V có thể là kim loại hoặc phi kim, vậy nó là đơn chất. 

B: X nóng chảy không phân hủy vẫn có thể là đơn chất. Ví dụ như 
một số kim loại không tác dụng với oxi như Au chẳng hạn. 

C: Y phải là hợp chất vì đơn chất không điện phân được. 

D: z + s vậy z có thể là đơn chất, là kim loại hoặc H 2 chẳng hạn. 

367. Câu trả lời đúng: B 

368. Đáp số đúng: E 
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Xét hỗn hợp gồm X mol FeC0 3 và X mol FeS 2 
Các phương trình phản ứng đốt cháy: 

4FeC0 3 + 0 2 —í—> 2Fe 2 0 3 + 4C0 2 T (1) 

4FeS 2 + 110 2 —£—> 2Fe 2 0 3 + 8S0 2 t (2) 

Theo (1): n 0j (l) = ^x; n Peí0j (l'}=-^x; n C o 2 =x 

Theo (2): n 0s (2) = ~x; n Fes0a (2) = ỉX; n SCỉ (2) = 2x 

Như vậy sau phản ứng (1), (2) đã dùng hết 3x mol 0 2 , nhưng lại 
tạo ra 3x moi C0 2 và S0 2 . Do đó, sô' mol khí trong bình trước và sau 
phản ứng không thay đổi. Như vậy, tại một nhiệt độ thì 

pi = P 2 hay 

p 2 

369. Đáp SỐ đúng: E 

Trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol. 
Trong hỗn hợp S0 2 , 0 2 có M = 24 X 2 = 48 
Gọi n S 0 2 : X và n 0a : y 

«^ = 48^4 

x + y y 1 

n so chiếm 50% hỗn hợp ; n 0 chiếm 50% hỗn hợp. 

Trong 20 lít hỗn hợp V SOí = V Ũ2 = 10 lít hay 20 mol hỗn hợp có 
n so = n 0 = 10 mol. n 0 thêm là a. Ta có: 

(10 X 64) + (10 X 32) + (a X 32) = 22 4 x 2 
10 + 10 + a 

640 + 320 + 32a = (20 + a)44,8 
12,8a = 64 => a = 5 

Nếu tính theo lít thì 20 lít hỗn hợp A cần trộn thêm 5 lít 0 2 sẽ 
được hỗn hợp có M: 44,8 (hỗn hợp có d/H 2 = 22,4). 

370. Đáp số đúng: B 

Gọi M là kí hiệu nguyên tử khối của kim loại hóa trị II 
MSO 4 + BaClấ -> BaS0 4 4- + MC1 2 
n BaC | s = n MS0< = 0,02 X 0,75 = 0,015 mol 

Khôi lượng phân tử của MS0 4 : M + 96 = —-TT—= '120. 
v 0,015 

=> M = 24 (Mg). 

Công thức phân tử của muối là MgS0 4 . 
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371. Câu đúng: c. 

Công thức 2 oxit là A 2 ƠX và A 2 Ơ y 

Ta có tỉ lệ khôi lượng oxi trong 2 oxit là: 50% và 60%. Vậy tỉ lệ 
khôi lượng A trong 2 oxit là 50% và 40%. 


16x50 _ OA 

—- 7 - = — = 1 -* 16x = 2A 

2A 50 


60 


= 1,5 -> 16y = 3A 


2 
" 3 
= l,5x 


16y _ 

2A 40 

Chỉ có cặp X, y sau có thể chấp nhận: 
jx = 2 fx = 4 
|y = 3 [y = 6 

- Nếu chọn X = 2, ta có 32 = 2A => A = 16 (loại), vì A = 16 là oxi. 

- Nếu chọn X = 4, ta có 64 = 2A => A = 32 (nhận), A là s. 

Vậy 2 oxit là S2O4 và s 2 0 6 giản ước, ta có công thức hai oxit là S 0 2 
và SO3. 

372. Đáp số đúng: c 

2Fe x O y + (6x-2y)H 2 S0 4 -> xFe 2 (S 0 4 )3 + (3x-2y)S0 2 t + (6x-2y)H 2 0 
120 
z 400 = 


: 0,1 mol; 


1 Fe 2 (SO,ị ) 3 


0,3 


^ = ^ =>Fe 3 0 4 . 
y 4 


mso 4 

X mol 


+ h 2 0 + co 2 

X mol 


= 2000 x 


3x-2y 0,1 

X 0,3 

373. a) Đáp số đúng: c 

MCOs + H 2 S0 4 -> 

X mol X mol 
m MCOj = (M + 60 )x 

98x X 100 
m đ"H ỉ so < - 4 9 

m ddMS0, = (M + 60)x + 2000x - 44x 
(M + 96) X X 100 
7,336 

=> M = 56 => Công thức muối cacbonat là FeCƠ 3 . 
b) Đáp sô' đúng: G 

207,2x7,336 
r.so, xoo 

n FeSO _ = 0,1 mol 


Mx + 2016 = - 


= 15,2g 


m H,0 trong dung dịch ban đầu = 207,2 - 15 X 2 = 192g 
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m Hj0(bayh(ri , = 207,2 - 27,8 = 179,4g 
m H ỉ 0(kếuinh. = 192 - 179,4 =» 12,6g 
n n,() = 0,7 m °l 

=> n F*so, :n Hí0 =0,1: 0,7 = 1:7 

Công thức của tinh thể muối: FeS0 4 .7H 2 0. 

374. Đáp sô đúng: c. 

Mhhkhíoo, V* 80,: 28,667 X 2 = 57,334. 

Trong hỗn hợp khí: Gọi số mol CƠ 2 là X, sô mol SO 2 là y 

57.334 , s 

X + y y 2 

— = —. Suy ra trong hợp chất X số mol nguyên tử c là 1 

n SOj 2 

và sô mol nguyên tử s là 2. 

Công thức đơn giản (CS 2 )„O z . 
n chỉ có thể = 1 vì nếu n = 2; z = 0 thì Mx = 152 

M v . " 

So với không khí > 3. Trái với giả thiết. 

n = 1 và z = 1 thì Mx = 92 so với không khí > 3 cũng trái với 

28 

giả thiết. Vậy công thức CS 2 là công thức của X. 

375 . Câu trả lời đúng: c 

Tìm các chất để thay cho các chữ cái trong ngoặc ( ) sau đó cân 
bằng phương trình phản ứng: 

2FeS + 3,502 —Fe 2 0 3 + 2S0 2 t 
B A 

S0 2 + 2H Z S -> 3Si + 2H 2 0 
C D 

s + Fe —> FeS 
E F 

FeS + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 sf 
G 

FeCl 2 + 2NaOH -> 2NaCl + Fe(OH) 2 ị 

I H 

376. Đáp số đúng: E. 

Gọi X là sô mol s có trong m gam hỗn hợp. Suy ra số mol Fe sẽ là 
2x. Gọi Xi là số mol s tham gia phản ứng khi nung: 
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( 1 ) 


Fe + s —£—> FeS 

Ximol Ximol x,mol 

Sau khi nung, trong hỗn hợp A có: 

(x - Xi) mol s 
(2x - Xi) mol Fe 
và X! moi FeS 

- Hòa tan A trong axit HC1 dư: 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 T (2) 

FeS + 2HC1 -> FeClj + H a st (3) 

Còn lại 0,4 gam chất rắn B là s 

n s = X - Xi = = 0,0125 mol (I) 

Dung dịch c là FeCl 2 với số mol là 2x. Khí D gồm H 2 và H 2 S 
Sục khí D từ từ vào dung dịch CuCl 2 dư, chỉ có H 2 S phản ứng: 

CuCl 2 + H 2 S -> CuSi + 2HC1 (4) 

Kết tủa đen tạo thành là CuS. 

Theo (1), (2), (4): 

nc u s = Xi = = 0,05 mol (II) 

Kết hợp (I) và (II) ta có: X - Xi = 0,0125 

X = 0,0125 + 0,05 = 0,0625 (mol). 

- Hiệu suất phản ứng tạo thành hỗn hợp A: 

Theo S: h% = - X 100% = 80%. 

0,0625 
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Chương 7 

TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BANG HOÁ HỌC 


377. a) Hỏi nồng độ co trong phản ứng 2CO- > C0 2 + c tăng 

lên bao nhiêu lần để cho tốc độ phản ứng tăng lên 4 lần. 

b) Tác dụng giữa co và Cl 2 diễn ra theo phương trình: 

CO + Cl 2 ;-± COCl 2 

Nồng độ CO là 0,3 mol/1, của clo là 0,2 mol/1. Hỏi tốc độ phản ứng 
thay đổi như thế nào nếu nồng độ của clo tăng lên 0,6 mol/1, của co 
tăng lên 1,2 mol/1. 

378. Cho phương trình: A(it) + aB,k) —-> AB u (k) 

Xác định a, biết rằng khi tăng nồng độ của A và B gấp 2 lần 
nhận thấy tốc độ phản ứng tăng 16 lần. 

379. Cho phản ứng: A + 2B- > c 

Nồng độ ban đầu của A là 0,8 mol/1, của B là 1 mol/1. Sau 20 phút 
nồng độ của B còn 0,6 mol/1. Hỏi nồng độ của A là bao nhiêu? 

380. a) Tốc độ của phản ứng H 2 + Cl 2 - > 2HC1 tăng lên bao 

nhiêu lần khi tăng nhiệt độ từ 20°c đến 170°c, biết rằng khi nhiệt độ 
tăng lên 25°c thì tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần. 

b) Khi nhiệt độ tăng thêm 10°c tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần. 
Nếu muốn tốc độ phản ứng tăng lên 243 lần thì cần phải thực hiện ở 
nhiệt độ bao nhiêu? Biết rằng phản ứng đang thực hiện ở 20°c. 

381. Cho phản ứng sau: H 2 0(h, + C0,k) v~ * H 2 (k) + C0 2 ,k) 

Ở 700°c hằng số cân bằng K = 1,873. Tính nồng độ H 2 0 và co ở 
trạng thái cân bằng, biết rằng hỗn hợp ,ban đầu gồm 0,300 mol H 2 0 
và 0,300 mol co trong 10 lít ở 700°c. 

382. Cho phản ứng CO(k) + H 2 0(h) V v H 2 (U, + C0 2 (k) ở nhiệt 
độ không đổi có hằng số cân bằng bằng đơn vị. Nếu nồng độ ở trạng 
thái cằn bằng của [H 2 0] = 0,03 mol/1, [C0 2 ] = 0,04 mol/1, hãy tính: 

a) Nồng độ ban đầu của co. 
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b) Cần phải đưa vào phản ứng bao nhiêu mol H 2 0 để cho 90% co 
chuyển thành CƠ 2 nếu nồng độ ban đầu của co là 1 mol/1. 

383. Cho phương trình phản ứng: N 2 + 3H 2 N —.— 2 NH 3 

Khi giảm thể tích của hệ xuống 3 lần thì phản ứng sẽ chuyển dời 
theo chiều nào? Hãy chứng minh. 

384. Trong một bình kín, ở nhiệt độ không đổi, người ta trộn 
512g khí S0 2 và 128g oxi. Khi có cân bằng, lượng khí SO 2 còn lại 
bằng 20% lượng ban đầu. Tính áp suất khi có cân bằng nếu áp suất 
ban đầu là 3 atm. 

385. Khi đun nóng HI trong bình kín, xảy ra phản ứng sau: 

2HI(k) ; H 2 (k) + I 2 (k) 

ơ một nhiệt độ nào đó, hằng số cân bằng K của phản ứng bằng 

■ 77 . Tính xem có bao nhiêu phần trăm HI bị phân huỷ ở nhiệt độ đó. 
64 

386. Cho một phản ứng thuận nghịch thực hiện trong dung dịch nước: 

FeCl 3 (dd) + 3KSCN(dd) —- k Fe(SCN) 3 (dd> + 3KCl ( dd) 

Khi cho thêm nước vào dung dịch, cân bằng sẽ chuyển dịch như 
thế nào? 

387. Thực nghiệm cho biết sau 0,75 giây thì 30ml dung dịch KOH 
IM trung hoà vừa hết 30ml dung dịch H 2 S0 1 0,5M. Hãy tính tốc độ 
của phản ứng đó theo lượng KOH và theo lượng H 2 SO 4 . Kết quả thu 
được ở mỗi trường hợp có hợp lí không? Tại sao? 

388. Tại 25°c phản ứng 2N 2 0 5 (10 - > 4NO(io + 30 2 (k) có hằng số 

tốc độ là K = 1,8.10 ” 5 s' 1 ; Biểu thức tốc độ phản ứng V = k. Cjyj 2 o 5 . 
Phản ứng xảy ra trong bình kín thể tích 20 lít không đổi. Ban đầu 
lượng N2O5 cho đầy bình, ở thời điểm khảo sát áp suất riêng phần của 
N2O5 là 0,070 atm. Giả thiết các khí đều là khí lí tưởng. 

389. Cho phương trình phản ứng sau: 

2A(io + B(k> V C(k) + D(k) 
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Cho 10 mol khí A và 4 mol khí B vào một bình dung tích 8 lít ở 
nhiệt độ không đổi 20°c. Khi đạt cân bằng trong hỗn hợp còn lại 30% 
lượng chất B ban đầu. Tính giá trị Kc của phản ứng ở nhiệt độ trên. 

390. Cho 0,003 mol N 2 O 4 (lo vào bình chân không dung tích 
0,5 đm 3 duy trì ở 45°c xảy ra phản ứng: N 2 O 4 (lo — : - 2 NO 2 (k). Khi 
cân bằng được thiết lập có 63% N 2 O 4 bị phân huỷ thành NO 2 . Tính Kc 
của phản ứng ở nhiệt độ trên. 

391. Cho phản ứng: 2S0 2 (ki + 0 2 (k) T — 2 SO 3 ,k) biết ở 700K và 
áp suất 1 atm thành phần của hệ khi cân bằng là 0,21 mol S0 2 , 10,3 
mol SO3, 5,37 moi 0 2 , 84,12 mol N 2 . Hãy xác định Kp và thành phần 
hỗn hợp khí. 

392. Ở 25°c, tốc độ phản ứng là 1,3 mol/l.p. Hỏi ở 85°c thì tốc độ 
của phản ứng là bao nhiêu? Biết rằng khi nhiệt độ tăng lên 10°c thì 
độ độ phản ứng tăng lên 2 lần. 

393. Trong một bình khí có thể tích 3 lít. Thoạt đầu người ta cho 
vào 168g nitơ và 6 g hiđro. Ớ nhiệt độ xác định, cân bằng sau được 
thiết lập: 

N 2 + 3H 2 ; 2 NH 3 

Lúc đó lượng nitơ giảm 10%. Hỏi áp suất thay đổi như thê nào? 

394. Xét phản ứng: 2N 2 0 ; - 2N 2 + 0 2 ở nhiệt độ t°c và nồng 

độ ban đầu cua N 2 0 là 3,2 mol/1. 

a) Tính tốc độ ban đầu ở t°c và tốc độ lúc 50% N 2 0 bị phân huỷ, 
biêt K = 5.10 *. 

b) Tốc độ của phản ứng sẽ thay đổi như thế nào nếu áp suất tăng 
lên 10 lần. 

395. Cho phản ứng: 2S0 2 (k) + 0 2 (k) V — 2S0 3 (k) AH < 0. 

a) Giả sử ở nhiệt độ T, một hỗn hợp cân bằng trong bình cầu 
1 lít thì có thành phần sau đây: 0,6 mol S0 3 , 0,2 mol S0 2 , 0,3 mol 0 2 . 
Tính Kc- Nếu thể tích bình tăng gấp đôi thì Kc biến đổi như thế nào? 

b) Nếu tăng nhiệt độ lên cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào? 
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396*. Có cản bằng: N 2 O 4 ; - 2 NO 2 

Cho 18,4g N 2 O 4 vào bình chân không dung tích 5,*^ lít ở 27°c. Khi 
đạt tới trạng thái cân bằng, áp suất đạt 1 atm. Cùng với khối lượng đó 
của N 2 O 4 nhưng ở nhiệt độ 110°c thì ở trạng thái cân bằng nếu áp 
suất vẫn là 1 atm thì thể tích hỗn hợp đạt 12,14 lít. 

a) Tính %N 2 0 4 bị phân li ở 27°c và 112°c. 

b) Tính hằng số cân bằng ở hai nhiệt độ trên, từ đó rút ra phản 
ứng toả nhiệt hay thu nhiệt. 

397. Cho toàn bộ 11,2 lít NH 3 vào một bình kín có V là 1 lít và 
nung một thời gian ở nhiệt độ không đổi. Khi đạt cân bằng có 40% 
NH 3 bị phân huỷ thành N 2 và H 2 . Tính Kcb- 

398*. Cho cân bằng sau N 2 + 3H 2 :- — 2NH 3 ; AH = -92 (kJ/mol) 

a) Nếu ban đầu njsj 2 : n Ha =1:3 khi hệ đạt trạng thái cân bằng ở 
450°c, 300 atm thì NH 3 chiếm 36% thể tích. Tính hăng số cân bằng Kp. 

b) Giữ nhiệt độ không đổi (ở 450°C) cần tiến hành dưới áp suất 
bao nhiêu để khi đạt trạng thái cân bằng NH 3 chiếm 50% thề tích. 

399. Cho phản ứng co + H 2 0 - CO 2 + H 2 ở t°c, Kc = 1. 

Nếu nồng độ của CO 2 và H 2 lúc cân bằng là 2 mol/1, tính nồng độ 

ban đầu của co và H 2 O biết nồng độ ban đầu của co bé hơn nước là 
3 mol/1. 

400. Cho phản ứng sau: COCl 2 (k) V - CO(k) + Cl 2 (k> 

Ổ 550°c, 1 atm mức phân huỷ của C0C1 2 là 77%. Tính Kp, Kc. 

HƯỚNG DẨN GIẢI VÀ ĐÁP số 

377. a) Gọi [CO] lúc vận tốc Vj là X 
Gọi [CO] lúc vận tốc v 2 là y 

V, = 4V, ; V, = k.x 2 ; V, = k.y 2 =5 ky 2 = 4kx 2 =5 y = 2x 
Nồng độ CO tăng lên 2 lần. 
b) Vi = k.0,3.0,2 = k.0,06 ; v 2 = 1 , 2 . 0,6 = 0,72.k 
Vậy v 2 = 12Vj. 
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378. V = k[A|ỊBl" k là hằng sô’ tốc độ phản ứng 
V' = k2[A].(2[B])“ = 2“ +1 .V = 16V 

Rút ra 2“*' = 16 => a = 3. 

379. Phương trình hoá học của phản ứng: 

A + 2B- >c (1) 

ỊAJ lúc ban đầu: 0,8 mol/1 
IBJ lúc ban đầu: 1 mol/1 

Khi [BI còn 0,6 mol/1 tức [BI giảm 0,4 mol/1. Theo phương trình 
(1) [A] giảm 0,2 mol/1. Vậy [A] còn lại: 0,8 - 0,2 = 0,6 mol/1. 

380. a) Cứ tăng 25°c thì tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần. 

Khi nhiệt độ tăng từ 20°c đến 170°c, độ tăng nhiệt độ là 150°c 
150 . 

tương ứng: —— = 6. ■ 

25 

Vậy tốic độ phản ứng tăng 3 6 = 729 lần. 
b) Tốc độ phản ứng tăng: 

3^1^ = 3 5 = 243 => = 5 => X = 70. 

10 10 

Phản ứng thực hiện ở nhiệt độ 70°c. 

381. IH,0J ban đầu = > 0,03 mol/1 ; 

[CO] ban đâu = = 0,03 mol/1 

10 

Gọi X là nồng độ nước phản ứng: 

H 2 0 (h) + CO (k) H 2 (k) + C0 2 (k) 

[ ] phản ứng: X X 

[ ] cân bằng: 0,03-x 0,03-x X X 

x 2 

K = ---- -T = 1,873 => X = 0,0411 - l,369x 

(0,03-x) 

Giải ra, ta có x = 0,017, do đó [H 2 0] = 0,03 - 0,017 = .0,013 (mol/1) 
[CO] = 0,013 mol/1. 
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382. a) Ở trạng thái cân bằng: [C0 2 .1 = 0,04 mol/1 
Vậy [H 2 ] = 0,04 mol/L 

K . gMM . ! [CO] . MlilMÍ . 0,053 (mol/1) 
[H 2 0][CO] 0,03 

Theo phương trình phản ứng: 

CO + H 2 0 I-=ì C0 2 + Ha 

1 mol 1 mol 1 mol 1 mol 

0,04 mol 0,04 mol 0,04 mol 
Vậy nồng độ ban đầu của co là 0,04 + 0,053 = 0,093 mol/1. 
b) 9 mol/1. 

383. Khi thể tích của hệ giảm 3 lần thì áp suất tăng lên 3 lần và 
cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 

Chứng minh: Gọi nồng độ N 2 , H 2 , NH3 lúc thể tích của hệ chưa 
giảm là a, b, c. 

V, = kt.ab 3 ; v„ = k„.c 2 

Khi thể tích của hệ giảm 3 lần thì áp suất tăng 3 lần và nồng độ 
tăng 3 lần: 

V, = k t .3a(3b) 3 = 81ab 3 
v n = k n .3c 2 = 9c 2 

So với lúc chưa tăng áp suất thì v t tăng 81 lần. 

So với lúc chưa tăng áp suất thì v„ tăng 9 lần. 

Vậy cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 

384. n so = 8 mol ; n 0ỉ = 4 mol 

Khi có cân bằng lượng khí S0 2 còn lại 20% nghĩa là có 80% tham 
gia phản ứng (6,4 mol) 

2 SO 2 + Oí 2SO, 

6,4 mol 3,2 mol 6,4 mol 

Snkb.-I.i - (8 - 6.4) + <4 - 3,2) + 6,4 = 8,8 moi 

Trong bình kín ỏ nhiệt độ không đổi, ta có tỉ lệ — = —. 

p2 n 2 


200 



385. 


3 12 

— = —— => p 2 = 2,2 atm. 

p 2 8,6 

K= IMkl - 1 

[Hlf 64 


Giả sử nồng độ ban đầu của HI là 1 mol/1. 

Tại thời điểm cân bằng nồng độ HI phân huỷ 2x, [H 2 ] = [I 2 ] = X 
[HI ] khi cân bằng là 1 - 2x 


(1-2=0 


= —-7 => X = 0,1 mol/1 
64 


%HI bị phân huỷ = —X 100% = 20% 

386. Khi thêm nước vào dung dịch (nghĩa là pha loãng) làm nồng 
độ các chất giảm đều như nhau, nên cân bằng không chuyển dịch. 

387. n KO H = 0,03 mol ; n H ,, S 0 , = 0,015 ; nRQ — = 2 

n Il 2 S0 4 

Do đó phản ứng xảy ra: 2KOH + H 2 SO 4 - > K 2 SO 4 + 2 H 2 O (1) 

Tốc độ trung bình của phản ứng (1) theo lượng: 

- KOH là = 0,04 mol/s 

At 0,75 

H 2 S0 4 là = 0,02 mol/s 

At 0,75 

Như vậy kết quă hợp lí, mặc dù hệ sô" của hai chất không trùng 
nhau ở phản ứng ( 1 ) nhưng ở đây có sự biến thiên sô" mol thay cho 
biến thiên nồng độ. 

388. Tốc độ phản ứng tính theo biểu thức: 

V = k.C NA (1) 

Tính C N 2 o 5 tại điểm đang xét: 


PiV = niRT => C N 2 o 6 = = p, : RT (2) 

C N 2 0 5 = °.° 7 : °.° 82 » 298 = 2,8646.10'= moi ' 1 
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Từ (1) ta suy ra: 

Vphrin ưng = k-Cn 2 o 5 = l,8.10" s x 2,8646.10"’ = 5,16.10 8 mol.r'.s 

389. Phương trình hoá học của phản ứng: 

2A + B c + D 

Sô mol ban đầu: 10 4 

Số mol phản ứng: (2x4x0,7) (4x0,7) (4x0,7) (4x0,7) 

Số mol lúc cân bằng: 4,4 1,2 2,8 2,8 

Nồng độ lúc cân bằng: 

[A] = 0,55M ; [B] = 0,15M ; [C] = [D] = 0,35M 
(0,55) X 0,15 

390. Phương trình hoá học của phản ứng: 

N 2 0 4 (k) „ 2N0 2 (k) 

SỐ mol ban đầu: 0,003 0 

Sô" mol phản ứng: X 2x 

Sô' mol lúc cân bằng: 0,003 - X 2x 

x = 0,003 X = 0,00189 (mol) 

100 

n N 2 0 4 = 0,003 - 0,00189 = 0,00111 (mol) 
n N0 2 = 2 X 0,00189 = 0,00378 (mol) 

[N 2 0 4 ] = 0,00222 mol/1; [N0 2 ] = 0,00756 mol/1 
K c * 2,57.10" 2 . 

391. Số mol khí ở trạng thái cân bằng: 

0,21 + 10,3 + 5,37 + 84,12 = 100 (moi) 

Thành phần phần trăm khí khi có cân bằng: 

0,21% S0 2 , 10,30% S0 3 , 84,12% N 2 , 5,37% 0 2 . 

(0.1030) 2 __, 

Kp = - v ' - = 4,48.10~ 4 

(0,0021) X 0,0537 

Thành phần của hỗn hợp ban đầu: 
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S0 2 : 0,21 + 10,3 = 10,51 mol S0 2 

0 2 : 5,37 + 5,15 = 10,52 mol 0 2 và N 2 : 84,12 mol. 

392. Cứ tăng 10°c tốc độ phản ứng tăng. 2 lần. 

Từ 25°c -> 85°c, độ tăng nhiệt độ là 60°c. 

Vậy sô lần tảng nhiệt độ là ^ = 6 lần. 

10 

Tốc độ phản ứng tăng: 2 6 = 64 lần. 

Tốc độ ở 85°c là: 1,3 X 64 = 83,2 mol/l.p. 

393. n N - 6 mol ; n u = 3 mol 

Khi cân bằng được thiết lập, khí nitơ giảm 10% nghĩa là có 
0,6 mol tham gia phản ứng: 


N 2 + 3H 2 -1 2NH 3 

0,6 mol 1,8 mol 1,2 mol 

= (6 - 0,6) + (3 - 1,8) + 1,2 - 7,8 mol 

Trong bình kín và nhiệt độ không đổi nên ta có tỉ lệ: 

£ = 51.- ® 1,15. 

p 2 n 2 7,8 

Áp suất trước phản ứng bằng 1,15 áp suất sau phản ứng. 

394. a) V „ = Õ.IO^.CS, 2) 2 = 51.2.10" 4 ; 

V 5(K , = 5.10 _4 .(1,6) 2 = 12,8.10~ 4 

b) V phản ứng tăng 100 lần khi p tăng lên 10 lần vì khi p tăng 
10 lần thì thể tích giảm đi 10 lần vậy nồng độ tăng lên 10 lần. 

Vm = k.[N s OP 

v kh i = kx(10.[N 2 O]) 2 - 100xV b . nal „ 

395. a) Phương trình hoá học của phản ứng: 

2S0 2 + 0 2 ỹ .= - 2S0 3 + 44 kcal 

Kc = - - = 30 mol.l 1 

0 , 2 . 0,3 
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b) Tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt là 
chiều nghịch. 


396*. a) n Na0<bI „ aí „ = 0,2 mol 

n 2 0 4 

t 2N0 2 


Số mol ban đầu: 0,2 

0 

n d = 0,2 

Sô mol phản ứng: X 

2x 


Sô mol sau phản ứng: (0,2-x) 

- ở nhiệt độ 27°C: 

2x 

n s = 0,2+x 

... - (0 2 + Xl) - 1 x 

070 

_ n 97QAC1 

“hh khi sau — + X|/ — 22 ^ X 

(273 + 27) 



Giải ra ta có Xi = 0,03969. 

%N 2 0, bị phân huỷ = ~| 69 X 100% = 19,845%. 


- Ở nhiệt độ 110°C: 


nhh khi sau = (0,2 + x 2 ) = 


1x12,14 273 

22,4 x (273+ 110) 


= 0,3863 


Giải ra ta có: x 2 = 0,1863. 

%N 2 0„ bị phân huỷ = Ị 863 xiooa = 93,15%. 

0,2 


b) Tinh K 


f 2x ĩ 

[ V ì 

4x 2 

o 

< V 

V (0,2 - x) 


ờ 27°C: V, s 5,9 lít ; X, = 0,03969 


4 X, (0,03969) 

5,9 (0, 2 - 0,03969) 


ớ 110°C: v 2 = 12,14 lít ; x 2 = 0,8347 

Ta thấy nhiệt độ tăng số mol N 2 0 4 bị phân huỷ tăng và hằng số 
cân bằng cũng tăng như vậy phản ứng thu nhiệt. 
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397. Khi NH 3 bị phân li: 


2NH 3 . N 2 + 3H 2 

n NHjbỊ,hânii = 0,5 X 0,4 - 0,2 mol 

Khi cân bằng, ta có: n Ng = in NHa = 0,1 mol ; n Hz = 0,3 mol 

n NH;,còniại = 0,5 - 0,2 = 0,3 mol 

K - = 0,03 (TÌ V lả 1 lít). 

0,3 2 


398*. Phương trình hoá học của phản ứng: 


2NH 3 t^ N 2 + 3H 2 

a) Gọi Xi, x 2 , x 3 lần lượt là % thể tích (cùng là % sô mol) ở trạng 
thái cân bằng của N 2 , H 2 , NH 3 ta có tỉ lệ số mol N 2 : H 2 vẫn là 1 : 3 
và như vậy thì: 

Xa = 0,36 ; X, = íỵy. = 0,16 ; x 2 m 0,48 
4 


Vậy Kp = K x .P An = - 


(0,36) 


b) Nếu giữ ở nhiệt độ không đổi: 

x 3 = 0,5 ; Xj = —ý- = 0,125 ; x 2 = 0,375 
4 


0,125 X 0.375 2 X p 2 


Vậy p = 682,6 atm. 

399. Gọi nồng độ ban đầu của nước là X mol/1, theo đề bài nồng độ 
ban đầu của co là (x - 3) mol/1. Phương trình hoá học của phản ứng: 


CO + 

H 2 0 ^=± 

co 2 

+ Hí 

(X - 3) 

X 

0 

-0 

(x - 5) 

(x-2) 

2 

2 


2 2 



Kc= 7— 
(*- 

S)(x-2) = 1 




[ 1 ban đầu: 

[ ] cân bằng: 
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Giải ra phương trình và chọn nghiệm X = 6. 
lH 2 0]bandẩu = 6 mol/1 ; [COJbandẩu = 3 mol/1 


400. COCla " CO + Cl 2 

Ban đầu 1 
Phản ứng: a 

Cân bằng: 1-a a a 

Pco-Pci, p.a 2 1.(0,77) 2 

* CO = *C| = —— = -2 => K P = --- 


r COCl 2 
Kc = Kp.(KT)' 1 = 1,456 


Pmrin 1 - a z 

(22,4x823) 


273 


1 - (0,77) 
= 0,0215. 


1,456 
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